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LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Nhà xuất bản Tri thức xin trân trọng giói thiệu với quý 
bạn đọc cuốn Lịch sử với nhũng bài học gồm 6 tiếu luận 
của Kornai János về các bài học chuyến đôi ở Đông Au. 
Đây là các bài viết của Kornai đánh giá về chuyển đổi kinh 
tế hậu xã hội chủ nghĩa ờ Đông Âu, nêu những bài học có 
thể rút ra trong 15 năm phát triển vừa qua của khu vực này 
để bạn đọc tham khảo.

Chúng tôi xin bạn đọc lưu ý: Những ý kiến được trình 
bày trong tập sách này là của riêng tác giả và chỉ giói hạn 
trong khung cảnh của các nước xã hội chù nghĩa cũ ở 
Đông Âu sau những năm 90 của thập kỷ trước. Thuật ngữ 
"hậu xã hội chủ nghĩa" trong cuốn sách được dùng trong 
ngữ cảnh này. "Xã hội chủ nghĩa" và "Đảng Cộng sản" mà 
Kornai János nói tới chủ yếu là nói riêng cho Liên Xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa Đông Au cũ.

Mỏ' đầu là bài trình bày của ông tại Hà Nội khi ông 
thăm Việt Nam lần đầu tiên tháng 3-2001. Ông nêu ra 10 
bài học ở đây.

Tiếp đến là bài viết của ông giới thiệu những kết quả 
của dự án nghiên cứu quốc tế về “Tính trung thực và niềm 
tin” được tiến hành tại Collegium Budapest đầu các năm 
2000 và tuyển tập những nghiên cứu này đưọ'c xuất bản 
năm 2004.

Bài thứ ba là một bài báo phân tích về sự thay đối hệ 
thống từ chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa tư bản có nghĩa 
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là gi và không có nghĩa là gì, được công bố năm 2000, dựa 
trên một cuốn sách nhỏ của ông in năm 1998 tại Anh.

Bài thứ tư là bài phát biểu của ông với tư cách Chủ tịch 
Hội Kinh tế Thế giới, đọc tại Đại hội năm 2005 ở Maroc.

Bài thứ năm bàn về những cải cách điều chinh do 
chính phủ Hungary đưa ra tháng 6-2006. Tuy nói về tình 
hình Hungary nhưng chứa nhiều bài học phổ quát.

Bài cuối cùng là bài viết năm 1996 của ông đánh giá 
những biện pháp điều chình lớn của Hungary đưa ra hơn 
một năm trước đó.

Có thể nói những bài học chuyển đổi kinh té của Đông 
Âu cũng bổ ích với chúng ta vỉ cùng có quá khứ kinh tế 
giống nhau, nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung.

Chúng tôi hi vọng rằng cuốn sách sẽ là tài liệu tham 
khảo tốt cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà kinh 
tế học, các nhà nghiên cứu khoa học xã hội nói chung, các 
sinh viên và tất cả những ai quan tâm đến chuyển đổi kinh 
tế hậu xã hội chủ nghĩa ỏ' Đông Âu.

Nhà xuất bản Tri thức trân trọng cám ơn dịch giả 
Nguyễn Quang A, người đã dịch thành công nhiều tác 
phẩm khác có giá trị, đã họp tác với Nhà sách Song Thủy 
tổ chức bản thảo cuốn sách này.

Mọi chú thích cuối sách của tác giả được đánh bằng 
số. Các chú thích cuối trang được tác giả đánh dấu bằng 
số Ả rập. Tất cả các chú thích đánh sao (*) ở cuối trang là 
cùa người dịch.

NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC
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Những bài học của chuyển đổi ỏ’ Đông Ảu
Kornai János

Đại học Harvard và Collegium Budapest (Hungary)

(Dàn bài thuyết trình tại Hà Nội, 3-2001)

Bài trình bày này không có ý định khuyên các nhà 
kinh tế học Việt Nam. Tôi thăm đất nước này lần đầu 
tiên và sẽ là vô trách nhiệm từ phía tôi nếu tôi bày tỏ 
các quan điểm về cái cần phải làm. Tôi là một người 
Hungary hiểu biết sát lịch sử của nước mình. Tôi đã 
hoạt động làu với tư cách một nhà nghiên cứu sự biến 
đổi chính trị và kinh tế của Đông Âu và Liên Xô 
trước đây. Tại đây tôi muốn chỉ ra một số bài học từ 
những kinh nghiệm.này. Những kết luận thực tiễn nào 
nên được rút ra từ chúng là vấn đề dành cho các nhà 
kinh tế học Việt Nam quyết định.

Tất cả các vấn đề mà tôi đề cập trong bài trình bày 
này đã gây ra nhiều tranh luận. Tôi sẽ nhắc đến những 
ý kiến chọn lựa khả dĩ nhưng chủ yếu tôi sẽ giải thích 
các quan điếm của riêng tôi.

Hungary là một trong những nước thành công 
nhất ở Đông Âu, quả thực là nước thành công nhất 
theo nhiều chỉ số. Điều đó làm cho những kinh 
nghiệm của Hungary đặc biệt đáng rút ra bài học. Tuy 
vậy, tôi muốn tránh đưa Hungary lén như một mẫu 
mực. Ở Hungary cũng đã vấp phải nhiều sai lầm và 
nhiều bất thường đã xảy ra. Có các bài học để rút ra 
từ những kinh nghiệm tích cực và tiêu cực.

7



Bài trình bày tập trung vào phân tích những thay 
đổi mang tính hệ thống. Tôi không đề cập chính sách 
kinh tế vĩ mô, như giảm lạm phát hay định các tỉ giá 
hôi đoái. Đông Âu chẳng có gì đặc biệt để chào mời 
kiến nghị về những khía cạnh này, bởi vì chúng là các 
vấn đề phố quát. Mặt khác, có nhiều sự giống nhau 
đặc thù giữa Việt Nam và Đông Âu trong cách các thể 
chế được biến đổi, bởi vì điểm xuất phát, nền kinh tế 
chỉ huy tập trung mạnh trước kia, ít nhiều đã là như 
nhau trong mỗi trường hợp.

Tôi muốn đề cập ở đây ba chủ đề:
1. Thiết lập khung khổ thể chế cho một nền 

kinh tế thị trường.
2. Cải cách sở hữu.
3. Tác động của sự biến đổi lên đời sống 

nhân dân.

1. THIÉT LẶP CÁC KHUNG KHÔ THẺ CHÉ 
CHO MỘT NÈN KINH TÉ THỊ TRƯỜNG

Một sự đồng thuận rộng rãi đã biểu lộ ở Đông Âu 
ràng điều phối quan liêu thịnh hành của các quá trinh 
kinh tế phải nhường đường cho điều phối thị trường. 
Tuy nhiên, đã không xuất hiện sự thống nhất như vậy 
về cách thức cụ thể để tiến hành sự thay đổi. Nhiều 
người nhấn mạnh một cách phiến diện đến tự do hóa, 
đên việc bãi bỏ những hạn chế quan liêu và tạo ra các 
điều kiện cho di chuyến tự do của sự mua và bán các 
hàng hóa và các nguồn lực. Điều này chác chắn là 
một trong những điều kiện cần thiết cho một sự biến 
đổi thành công, nhưng nó không là điều kiện đủ cho 
một nền kinh tế thị trường hoạt động được.
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Tất cả các hệ thống đề+u cần một loại ki luật nào 
đó. Các công cụ hành chính đã áp đặt kỉ luật này 
trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Một nền 
kinh tế thị trường, mặt khác, cần kỉ luật thị trường, 
bao gồm nhiều yếu tố:

• Thay cho các chỉ thị đến từ một nhà chức trách 
trung ương, là các điều khoản được thỏa thuận 
giữa người mua và người bán, những người 
dàn xếp một hợp đồng. Việc thực hiện các hợp 
đồng phải được thực thi bằng các công cụ 
pháp lí và các áp lực đạo đức.

• Cần đến kỉ luật tài chính. Những người mua 
phải thanh toán hóa đơn của họ, những người 
bán phải trả các món vay của họ, các cá nhân 
và các hãng phải đóng các khoản thuế của họ.

• Không được phép dung thứ “ràng buộc ngân 
sách mềm”, nơi nhà nước cứu trợ các doanh 
nghiệp thua lỗ, bị rắc rối tài chính bằng các 
công cụ khác nhau: các khoản bao cấp, các 
khoản giảm thuế hay dung thứ việc không nộp 
thuế, các khoản tín dụng mềm, miễn giảm các 
khoản nợ, v.v... Tính mềm của ràng buộc 
ngân sách xói mòn tính hiệu quả, làm yếu 
phản ứng của các nhà quản lí doanh nghiệp 
đối với giá cả và chi phí, tạo ra cầu tùy tiện và 
có nhiều tác động có hại khác. Việc cứng hóa 
ràng buộc ngân sách thực hiện sự lựa chọn tự 
nhiên. Các doanh nghiệp sinh lợi được phép 
sống sót trong khi các hãng không sinh lợi bị 
buộc phải rút khỏi thị trường.

• Thỏa mãn các đòi hỏi vừa được nhắc tới cần 
phải tạo ra một hạ tầng cơ sở pháp lí cho lĩnh 
vực kinh doanh, cần hệ thống pháp luật kinh 
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doanh mới, bao gồm luật kế toán, luật phá sản, 
luật hợp đồng và nhiều luật thương mại khác 
tương thích với một nền kinh tế thị trường. 
Cũng cần đến các tòa án độc lập với chính phụ 
và các lực lượng chính trị, có khả năng đưa ra 
các quyết định có tính chuyên nghiệp, vỗ tư. 
Củng cố nền kinh tế thị trường không thể tách 
rời được khỏi việc thiết lập một nhà nước 
pháp quyền.

Bài học số 1: Thực thi hợp đồng, kỉ luật tài chính, 
ràng buộc ngân sách cứng và thiết lập nền pháp trị 
là các điều kiện cần cho một nền kinh tế thị trường 
hoạt động tốt.

Dây không phải là một nhận xét tầm thường. 
Nhiều người ban đầu đã không hiểu nó. Các nước 
Dông Ầu thành công nhất, như Hungary, Ba Lan và 
Estonia, đã tiên bộ nhiều trong thỏa mãn các điều 
kiện này. Nơi điều này đã không xảy ra ở mức cần 
thiết, như ở Nga hay Ukraine, sự tàn phá vô chính 
phủ đã tích lại trong nền kinh tế. Tôi mong muốn 
những người nghe bài thuyết trình này hãy liên hệ 
trong thảo luận tiếp sau bài trình bày này, xem ở 
chừng mực nào, theo kinh nghiệm của họ, những đòi 
hỏi này được thỏa mãn ở Việt Nam.

Trong thiết lập các điều kiện thể chế cho một 
nền kinh tế thị trường, cần chú ý dặc biệt đến khu 
vực tài chính, đặc biệt đến các ngân hàng. Các ngân 
hàng trong nền kinh tế tập trung, kiểu cũ đã đơn 
giản là các thủ quỹ của nhà nước, chuyển tiền đến 
nơi mà bộ máy quan liêu muốn. Tín dụng ngân 
hàng đã chỉ là các khoản vay trên danh nghĩa, 
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không phải chịu sự trùng phạt nào do không hoàn 
trả đều đặn. Các khoản tín dụng mềm của ngân 
hàng đã là một trong những cách chủ yếu đế làm 
mềm ràng buộc ngân sách.

Biến đối hệ thống ngân hàng đã xảy ra chậm ở 
Đông Âu. Các khoản nợ khó đòi do các ngân hàng 
tích tụ đã trở thành hình thức trong đó một phần lớn 
các tổn thất kinh doanh hiện ra.

Không nền kinh tế thị trường nào có thê hoạt 
động một cách lành mạnh mà không có một hệ thống 
tín dụng lành mạnh. Kinh nghiệm Đông Âu gợi ý 
rằng hệ thống ngân hàng không thế tự đối mới mình 
đơn giản từ những nguồn lực của chính nó. cần thiết 
để cho các ngân hàng nước ngoài có nhiều kinh 
nghiệm, chuyên nghiệp, được vốn hóa tốt tham gia 
vào khu vực tài chính, hoạt động thông qua công ti 
con, liên danh với một ngân hàng có sẵn, hay qua 
hình thức nào khác trong khuôn khổ thương mại. Phải 
thực hiện một quan điểm hoạt động ngân hàng thận 
trọng, bảo thủ, thay cho việc phân phát tiền mặt cấu 
thả đã xảy ra trước đây.

Bài học số 2: Khu vực ngân hàng phải được làm 
sạch và tái cơ cấu, sao cho nó có thể hoạt động trên 
những nguyên tắc hoạt động ngân hàng thương 
mại, thận trọng.

Kinh nghiệm Đông Âu (thí dụ ở Czechoslovakia, 
hay còn hơn ở Nga) cho thấy rang cải cách hệ thống 
ngân hàng càng bị tri hoãn lâu thì nguy cơ của một 
khủng hoảng tài chính quốc gia hay suy thoái nghiêm 
trọng càng lớn.
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2. CÃI CÁCH QƯYÈN SỞ HỮU

Ý tướng ban đầu đằng sau cải cách kinh tế ở 
Đông Âu, nhiều thập kỉ trước, đã là giữ các hình thức 
cũ của sở hữu nhà nước, trong khi đơn giản tiến hành 
sự thay đối triệt đe trong các cơ chế điều phối. Nói 
cách khác, các quan hệ thị trường đã phải được thiết 
lập giữa các doanh nghiệp quốc doanh. Cách tiếp cận 
này, được cho cái tên “chủ nghĩa xã hội thị trường” ở 
Đông Âu, đã không có kết quả. Cuối cùng, đã phải 
nhận ra rằng cũng cần đến một cải cách triệt để về 
quyền sở hữu trước khi nền kinh tế thị trường có thể 
hoạt động hiệu quả. Sự thừa nhận này được chấp nhận 
nói chung trong những năm 1990. Tuy nhiên, vẫn có 
nhiêu tranh luận về tiến hành thay đổi cơ cấu sở hữu 
thế nào và nên tiến hành cải cách nhanh ra sao. Khi 
điều đó xảy ra, tất nhiên diễn tiến của các sự kiện đã 
khác nhau tùy từng nước và vị trí hiện tại của chúng 
cũng khác nhau. Tranh luận tiếp tục cho đến tận ngày 
nay về đánh giá những thay đổi của thập kỉ qua và 
nên có các biện pháp tiếp theo nào.

Nhiều nhà quan sát chú ý nhất đến loại quan hệ sở 
hữu nào đã hình thành trong các doanh nghiệp hiện 
tồn mà trước đây thuộc sờ hữu nhà nước trung ương. 
Tôi, cùng với nhiều nhà kinh tế học khác, đã có quan 
điếm rằng vấn đề này là quan trọng, nhưng tuy nhiên 
chỉ là thứ yếu. Diều quan trọng nhất là để cho các 
doanh nghiệp tư nhân mói tự do phát triển. Phải chú ý 
nhất, phải nỗ lực nhất về mặt trí tuệ và phải dùng 
năng lực hành chính của nhà nước đê dỡ bỏ những 
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rào cản đối với các doanh nghiệp mới sao cho việc 
tham gia thị trường được tự do. Sẽ có lợi đê đoạn 
tuyệt với những thành kiên ý thức hệ và cô vũ, 
khuyến khích hàng trăm ngàn doanh nghiệp nhỏ khởi 
cuộc trong công nghiệp, trong nông nghiệp và giao 
thông, và trong các ngành dịch vụ, nơi đã có thiếu hụt 
nhất trong chế độ cũ. Cũng phải có sự cồ vũ, khuyến 
khích cho hàng chục ngàn người có khả năng lập các 
doanh nghiệp cỡ vừa. Hungary và Ba Lan đã giành 
được một số thành tích tăng trưởng ngoạn mục chủ 
yếu bởi vì khu vực gồm các hãng khởi cuộc mới đã 
tăng nhanh. Các khoản đầu tư [dưới dạng] công ti mới 
được tiến hành trên quy mô số đông. Cũng chính khu 
vực doanh nghiệp nhỏ và vừa này đã tiêm hoạt động 
mới, lành mạnh vào nền kinh tế Nga khi nó bắt đầu 
phục hồi sau suy thoái nghiêm trọng.

Bài học sổ 3: Thành phần quan trọng nhất của cải 
cách sở hữu là đảm bảo sự thâm nhập tự do (tự do 
tham gia kinh doanh) và phát triển một khu vực tư 
nhân khởi cuộc.

Phải làm cho việc đầu tư trực tiếp vốn nước 
ngoài vào trong nước là có thể. về mặt này 
Hungary dẫn đầu ở Đông Âu, đạt mức đầu tư nước 
ngoài trực tiếp trên đầu người cao nhất. Đầu tư trực 
tiếp không chỉ làm nhiều hơn việc giảm bớt sự thiếu 
vốn gay gắt mà các nước Đông Âu đã chịu đựng. 
Nó cũng mở đường cho việc đưa vào các công nghệ 
mới, phổ biến các phương pháp công nghiệp hiện 
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đại, và bằng cách ấy đưa tố chức công việc hiện 
đại, sản xuất có ki luật và định hướng thị trường 
vào. Điều này đòi hỏi phải khắc phục hai ác cảm ý 
thức hệ: ác cảm với vốn tư bản nước ngoài và sự 
bài ngoại, sợ ảnh hưởng nước ngoài.

Bài học số 4: Hãy cởi mở với đẩu tư trực tiếp 
nước ngoài.

Mặc dù tôi coi số phận của các doanh nghiệp 
quốc doanh cũ là thứ yếu đối với sự phát triển của 
khu vực tư nhân mới, tất nhiên chúng không phải là 
vấn đề không quan trọng.

Nhiều người có quan điểm sau: Các tài sản do nhà 
nước sở hữu trước kia phải chuyển thành sở hữu tư 
nhân càng nhanh càng tốt. Cách nhanh nhất để đạt 
được điều này đã là đem chia các quyền tài sản cho 
các chù sở hữu tư nhân một cách miễn phí. Ý định 
này đã được theo đuổi bằng hai cách.

Một là cái được gọi là chương trình voucher. 
Mỗi công dân nhận được một phiếu voucher the hiện 
một quyền được hưởng đối một phần nhất định của 
các tài sản thương mại của nhà nước. Các voucher 
như vậy có thể được dùng để mua tài sản nhà nước, 
như cổ phần của các công ti. Thủ tục này đã được áp 
dụng ở Czechoslovakia và sau đó là ở Nga. Tuy 
nhiên, ngày nay thấy rõ ràng là nó đã không tạo ra 
những kết quả mà những người ủng họ nó mong đợi. 
Trong khi lí lẽ của họ đã có chứa những lí lẽ đạo đức 
— hãy để mọi người nhận được phần bằng nhau 
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trong của cải trươc đây của nhà nước chương trình 
đã thất bại trong tạo ra sự phân chia đều hơn về thu 
nhập hay thịnh1 vượng. Với quyền sở hữu tản mác 
giữa hàng triệu công dân, đa số họ cuối cùng đã bán 
voucher của mình một cách rẻ mạt, thí dụ cho các 
quỹ đầu tư. Quyền sở hữu bị chắp vá rời rạc, bị phi 
cá nhân hóa không cải thiện hiệu quả của quản lí 
kinh doanh.

Tiến trình khác đã là chuyển tài sản vào tay 
những người quản lí nó. Trong hầu hết trường hợp, 
điều này che giấu sự thực ràng họ nhận được các tài 
sản hầu như không phải trả tiền, tuy có thể phải trả 
một giá bèo nào đấy. Thủ tục này đạt hình thức tột 
bực của nó ở các quốc gia kế vị Liên Xô, nhưng 
không nước Đông Ẩu nào đã tránh hoàn toàn được sự 
bất thường này.

Mục đích kinh tế chủ yếu của cải cách sở hữu là 
tạo khuyến khích mạnh hơn cho hiệu quả. Một trong 
những vấn đề của sở ‘hữu nhà nước kiểu cũ đã là tính 
phi cá nhân của nó. Chẳng ai cảm thấy lợi ích sở hữu 
trực tiếp, cái mang lại hiệu quả cao nhất. Bỏ công 
thiết lập một cơ cấu sở hữu mới, trong đó lợi ích cá 
nhân này về hiệu quả thể hiện rõ rành rành hơn.

Đòi hỏi đầu tiên này để chuyển các quyền sở hữu 
chỉ khi trả giá đứng đắn cho chúng. Giá hợp lí cho 
các tài sản phải được xác lập bàng bỏ thầu hay bán 
đấu giá.

Một khi một tài sản thuộc sở hữu nhà nước 
được bán với giá hợp lí, khoản thu được từ nó 
không được phép dành cho tiêu dùng cá nhân hay 
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công cộng hiện tại. Nó phải được giữ trong tài 
khoản vốn của hệ thống tài chính quốc gia. 
Hungary đã dùng phần lớn khoản thu tư nhân hóa 
để hoàn trả phần nặng nề nhất của nợ nước ngoài 
của mình. Tuy nhiên, những khoản tiền như vậy 
cũng có thế được dùng như vốn cho cải cách hưu 
bổng, như các quỹ dự phòng, hay cho đầu tư. 
Chừng nào khoản thu [tư nhân hóa] không dùng 
cho tiêu dùng thì các tài sản của nhà nước không 
giảm. Chúng dơn giản được chuyển từ dạng doanh 
nghiệp nhà nước sang các dạng tài sản khác.

Kinh nghiệm ở các nước đã phát triển, và mới đây 
ở Đông Âu, cho thấy có hiệu quả lớn hom nếu có các 
chủ sở hữu bên ngoài đứng đối lập với ban quản lí nội 
bộ, đặc biệt trong trường hợp các công ti lớn hơn. Các 
chủ sở hữu bên ngoài hẳn đòi hỏi một thành tích cao 
hơn từ ban quản lí và giám sát hoạt động của nó.

Bài học số 5: Nhà nước phải kiềm chế việc phân 
phát các tài sản của mình miễn phí hay để cho các 
cán bộ qụản lí chiếm đoạt, Tài sản do Nhà nước sở 
hữu chi được chuyến sang cho tư nhân nếu họ trả 
một giá tử tế cho tài sản đó. Có lợi để có sở hữu bên 
ngoài xuất hiện trong càng nhiều doanh nghiệp 
càng tốt.

Một điểm thường gây lo ngại là khó áp dụng 
nguyên tắc bán một cách nhất quán. Thường không 
có người mua khi chào bán các tài sản nhà nước. 
Việc cần làm trong những trường hợp như vậy là 
đặt câu hỏi vì sao. Có thể là vì bầu không khí kinh 
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tê và chính trị không đủ thân thiện với thị trường 
và doanh nghiệp. Các nước Đông Âu chuyển đổi 
thành công đã chịu thay đối vì cái tốt hơn trong 
khía cạnh này.

Lí do khả dĩ khác vì sao những người mua lại 
không sẵn lòng mua vì doanh nghiệp được bán không 
có khả năng phát triển về mặt thương mại. Việc bán 
thât bại báo hiệu về sự thất bại sắp xảy ra của bản 
thân doanh nghiệp. Trong trường họp đó, các nhà 
quản lí tài sản nhà nước phải đối mặt với sự thật cay 
đắng: các tài sản đáng giá ở mức mà người ta sẵn 
sàng trả để mua chúng.

Tại điếm này hãy đe tôi nhắc đến một gợi ý trước 
trong bài trinh bày này sự cần thiết một ràng buộc 
ngân sách cứng. Neu một doanh nghiệp không có khả 
năng sống, hãy thanh lí nó. Tôi sẽ xem xét hình thức 
tổ chức trong đó nó được tiến hành. Không được giữ 
nó sống một cách nhân tạo. Thay vào đó, phải làm 
sao để có thể tổ chức lại nó, như thế các bộ phận có 
khả năng phát triển của nó có thể được bán như 
những tố chức mới cho các chủ sở hữu mới, còn các 
phần khác phải loại bỏ. Neu không có cách nào khác, 
các tài sản vật lí của doanh nghiệp thất bại phải được 
bán, cùng với đất mà nó sử dụng. Phá sản và thanh lí 
có tác động làm sạch để loại bỏ các yếu tố không có 
khả năng sống khỏi nền kinh tế. Hungary và Ba Lan 
đã chủ yếu áp dụng một ràng buộc ngân sách cứng 
đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước. Nhiều doanh 
nghiệp đã thất bại và bị thanh lí, và điều này cuối 
cùng đã giúp tăng hiệu quả.
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Bài học sổ 6: Không được giữ các (loanh nghiệp 
nhà nước không có khá năng hoạt động song một 
cách nhân tạo.

Cải cách sở hữu là một quá trình tiến hóa. Khu 
vực nhà nước và tư nhân cùng tồn tại cạnh nhau. 
Quy mô của khu vực tư nhân tăng vững chắc thông 
qua ba quá trình:

• Thứ nhất, thông qua sự gia nhập của các hãng 
tư nhân mới,

• Thứ hai, thông qua bán các quyền sở hữu nhà 
nước nhất định với giá hợp lí, và

» Thứ ba, thông qua thanh lí các doanh nghiệp 
nhà nước không hiệu quả, tỏ ra không có khả 
năng hoạt động.

Cần phải khuyến khích cả ba quá trình, nhưng 
chẳng nên ép buộc quá trình nào cả. Không có yêu 
cầu nào về một lịch trình thời gian hay về một mục 
tiêu định lượng quy định khi nào một mức độ cụ thể 
của cải cách sở hữu phải được hoàn thành. Hệt như 
việc áp đặt tập thể hóa lên xã hội đã dẫn đến kết quả 
kinh tế tồi, cũng thế điều ngược lại cũng sẽ chẳng có 
tác động mong muốn. Nó đã không mang lại kết quả 
ở các nước đã thử làm việc này như Czechoslovakia 
và Nga. Cần phải có cơ hội cho những thí nghiệm, 
thử nghiệm về các hình thức khác nhau của cải cách 
sở hữu.

Hãy có cạnh tranh lành mạnh giữa các hình thức 
sở hữu khác nhau. Không cần ép buộc sở hữu công 
cộng (bất luận là sở hữu trung ương hay địa phương, 
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quận huyện, thành phố, hay làng xã) khỏi các vị trí nó 
có thê đứng vững trong cạnh tranh thị trường. Mặt 
khác, không được phép phân biệt đối xử chống lại sở 
hữu tư nhân.

Nhà nước với tư cách người mua không nên ra 
các quyết định mua sắm dựa trên hình thức sở hữu 
của người bán. Việc mua sắm của nó chỉ phụ thuộc 
vào người bán nào chào giá và các điều kiện khác 
tốt nhất.

Bài học số 7: Hãy có cạnh tranh lành mạnh giữa 
các hình thức sở hữu. Nhà nước, với tư cách người 
mua, không nên phân biệt đối xử chống lại bất kể 
hình thức sở hữu nào.

Thành công của cải cách sở hũư phụ thuộc một 
phần vào thái độ của những người điều hành khu vực 
nhà nước, ở trong bộ máy các bộ và các doanh 
nghiệp. Nhiều người sợ thay đổi và chống cải cách vì 
lí do đó. Một số cố cúư lấy sự nghiệp của mình qua 
tham nhũng. Những người khác chiếm đoạt tài sản 
cho mình, hay chí ít, phần “vô hình” của nó: các tài 
sản vô hình, know-how, các quan hệ và khách hàng 
của các doanh nghiệp.

Những kinh nghiệm ở Đông Âu gợi ý ràng cả hai 
mối nguy hiểm này là có thực. Đã có các nhóm chính 
trị, những người nghĩ rằng họ phải lôi kéo được tầng 
lớp các nhà quản lí có ảnh hưởng bằng cách “đấm 
mõm” thiện ý của họ và ngấm ngầm để cho họ chiếm 
đoạt nhiều quyền tài sản [nhà nước].
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Đấy là cách ứng xử bất lương, kết thúc bằng việc 
làm mất tín nhiệm tư tưởng của cải cách sở hữu trong 
con mắt công chúng. Không cần bợ đỡ bằng cách này, 
ngay cả vì lí do chiến thuật. Tầng lớp quản lí mau 
chóng nhận ra ràng nó chẳng có gì để sợ sự thay đôi 
về các quan hệ sở hữu. Kinh nghiệm Đông Âu cho 
thấy các nhà quản lí và những người làm hành chính 
có tài năng cũng tìm được vị trí của mình trong hoàn 
cảnh đã thay đổi. Các chủ sở hữu mới thường không 
thiên vị về việc sử dụng các nhà quản lí trước kia đã 
làm việc trong bộ máy nhà nước quan liêu hay trong 
các doanh nghiệp nhà nước. Quả thực, họ đánh giá 
cao kinh nghiệm và mạng lưới quan hệ của những 
người này. Các nhà quản lí có thể yên tâm rằng cải 
cách sở hữu đã làm tăng uy tín và thu nhập của họ, 
chứ không giảm chúng.

Bài học số 8: Tập quán thử tranh thủ các nhà quản 
lí đối vói cải cách bằng các công cụ tham nhũng sẽ 
gây tác hại. Thực ra, cải cách sở hữu mang lại 
những cơ hội sự nghiệp thuận lợi và hấp dân cho 
các nhà quản lí.

3. ẢNH HƯỎNG CỦA BIẾN ĐÔI LÊN ĐÒI SỐNG 
NHÂN DÂN

Nhũng thay đổi lịch sử lớn luôn tạo ra những kẻ 
thắng và những người thua. Điều này cũng đúng với 
biến đổi ở Đông Âu trong thập kỉ qua.

Nen kinh tế kế hoạch hóa tập trung xã hội chủ 
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nghĩa đã hoạt động một cách không hiệu quả. Tâm 
trạng chung bị tổn thương nghiêm trọng bởi những 
hạn chế nặng nề lên các quyền con người, bởi thiếu 
pháp trị và bởi sự nghèo đói bắt nguồn từ sự không 
có hiệu quả phổ biến. Tuy nhiên, những bất lợi này lại 
được kết hợp với một loại an toàn kinh tế cá nhân đặc 
biệt. Đã không có thất nghiệp hàng loạt ở đô thị. Nhà 
nước, theo cách gia trưởng, đã chăm lo giáo dục, y tế 
và lương hưu cho những người làm việc trong khu 
vực công. Biến đổi ở Đông Âu đã gây ra những vấn 
đề nghiêm trọng trong các lĩnh vực này.

Thất nghiệp hàng loạt nổi lên ở khắp nơi, quy mô 
của nó phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng kinh tế và 
tiến bộ trong tái cơ cấu sản xuất và ngoại thương và 
cải cách sở hữu.

Bài học số 9: Chuẩn bị cho sự xuất hiện của thất 
nghiệp. Các hậu quă của nó phải được giảm nhẹ 
bằng các hệ thong bảo hiểm và phúc lợi cần thiết. 
Điều quan trọng nhất là đế đất nước bước lên con 
đường tăng trưởng tạo ra rất nhiều việc làm.

Van đề này cũng biện hộ cho việc chú ý nhiều 
đến phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, như được 
kiến nghị trong bài học số 3. Có những tiềm năng rất 
lớn về tạo việc làm trong sự mở rộng mạnh của khu 
vực dịch vụ bị sao nhãng trước kia. Kinh nghiệm ở 
các nước đã phát triển và ở khu vực Đông Âu cho 
thấy các ngành dịch vụ đóng một phần quan trọng 
trong hấp thu dự trữ lao động.
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Tôi không thể rút ra những kết luận rõ ràng từ 
kinh nghiệm Đông Âu về hoạt động của nhà nước 
phúc lợi, hay về cải cách và phát triển tiếp hệ thống 
giáo dục, y tế và hưu trí. Lĩnh vực này chỉ được 
những người ra quyết định xem xét sau thời gian trễ 
dài, sau khi các hệ thống con này đã chìm sâu trong 
tình trạng nghiêm trọng, chí ít ở một số nước. Một số 
trong những vấn đề này là hệt như các vấn đề ở các 
nước đã phát triển, nhưng các vấn đề khác mang tính 
đặc thù, liên quan đến biến đổi mang tính hệ thống. 
Thí dụ, trong cải cách sở hữu nhiều doanh nghiệp tìm 
cách nhún vai bỏ qua các nhiệm vụ phúc lợi của họ. 
Họ ngưng vai trò của mình về cung cấp chỗ ở cho 
nhân viên, về cung cấp chăm sóc y tế và các phương 
tiện chăm sóc trẻ em cho nhân viên, và về đóng góp 
cho quỹ hưu trí của họ. Tất cả điều này xảy ra vào lúc 
khi chính phủ, các tổ chức dân sự hay khu vực tư 
nhân chưa đảm bảo được các chức năng này.

Bài học số 10: Phải chú ý để tránh khoảng trong 
chân không trong cung cấp các nhu cầu của công 
chúng có thê xảy ra sau cải cách sở hữu. Không thê 
loại trừ khả năng nảy sinh tình hình nguy kịch. 
Khu vực nhà nước và tư nhân phải có sự tổ chức 
phòng ngừa cíia hoạt động song song, bô sung cho 
nhau trong lĩnh vực phúc lợi.

Ý tưởng nảy sinh đầu tiên với cải cách hưu trí là 
tạo ra các hệ thống-con “đa-trụ”. Hãy để hệ thống hưu 
trí nhà nước và hệ thống hưu trí tư nhân, tự nguyện 
hoạt động cạnh nhau. Các ý tưởng tương tự cũng 
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được phát triên cho y tế: cùng với hệ thống bảo hiếm 
xã hội được tài trợ bời đóng góp bắt buộc và cung cấp 
chăm sóc y tế cơ bản, có thể có các cơ hội hợp pháp 
cho bảo hiểm tư nhân bổ sung. Các định chế nhà nước 
vẫn chiếm tru thế, nhưng lác đác đã xuất hiện các 
định chế phi-nhầ nước, một số phi lợi nhuận, một số 
vì lợi nhuận, trong giáo dục, chăm sóc trỏ em và 
người già.

Không đâu nôi lên được một mô hình n ỉ' t ')i có 
thể khuyến nghị như hình mẫu với lương tâm thanh 
thản. Tuy vậy, đáng rút ra các bài học tiêu cực từ kinh 
nghiệm ở Đông Âu: trì hoãn sự biến đổi và dung thứ 
cho sự tê liệt hay phá hủy các định chế hiện hành 
chắc chắn đã làm cho van đề tồi tệ hơn.

Sẽ không đúng khi đi phân chia cải cách triệt để 
hệ thống kinh tế và [an sinh] xã hội ra làm hai pha, 
theo đó giải quyết các vấn đề kinh tế tồi tệ nhất trong 
pha đầu và cải cách các định chế “con người” chỉ xảy 
ra trong pha thứ hai. Bất cứ ở đâu đã tuân theo loại 
sắp lịch thời gian này thì những gánh nặng nghiêm 
trọng, và ở mức độ nào đó có thể tránh được, đã giáng 
xuống đại bộ phận dân chúng. Sau này sẽ rất khó để 
thực hiện các nhiệm vụ bị trì hoãn. Sự phân chia hợp 
lí của những gánh nặng liên thế hệ, cùng với tính duy 
lí kinh tế và ổn định chính trị, đòi hỏi các cải cách thể 
chế được tiến hành ít nhiều đồng thời trong mọi lĩnh 
vực cuộc sống.

23



—I—1 un i m 1U

Tính Trung thực và Niềm tin duói 
Ánh sáng của Chuyến đôi 

Hậu Xã hội Chủ nghĩa

NHỮNG SUY NGHĨ TRÊN cơ SỞ NGHIÊN cứu 
VỀ “HONESTY AND TRUST”

CỦA COLLEGIUM BUDAPEST*

Tính trung thực và niềm tin - hai vấn đề này luôn 
luôn là quan trọng và lí thú ở tất cả các nước. Nhưng 
trong thời kì chuyển đổi hậu xã hội chủ nghĩa thì vai 
trò của nó có lẽ còn lớn hon và việc nghiên cứu nó là 
một thách thức còn gay gắt hơn những nơi khác và 
những khi khác. Điều này thúc đẩy Collegium 
Budapest, viện nghiên cứu liên ngành quốc tế này, đề 
xuất việc nghiên cứu sâu rộng các vấn đề được nêu 
trong tiêu đề bài này.1 Các nhà nghiên cứu thuộc nhiều

1 Việc nghiên cứu do tác giả bài báo và giáo sư.Susan Rose- 
Ackerman (Yale University, Law School) chủ trì. Thông tin chí 
tiết về các thành viên tham gia nghiên cứu, về các mục tiêu 
chung, về khung tổ chức của nó, về các hội nghị thảo luận các 
công trình và về một vài kết quả nghiên cứu có thể thấy trên 
trang chủ: www.colbud.hu/honesty-trust.

Đề tài có lưọng tư liệu quốc tế khổng lồ. Tôi có thể giới thiệu 
hai bài viết của Susan Rose-Ackerman như tổng luận dẫn nhập: 
Trust and Honesty in Post-Socialist Societies. Kyklos, 2001/54., 
pp. 415-443. và Trust, Honesty and Corruption: Reflections on

Dịch từ bản tiếng Hungary Bàn thảo cho Beszélő và Rubicon 
7-6-2003
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chuyên ngành - khoa học kinh tế, khoa học chính trị, 
xã hội học, luật học, nhân loại học và triết học chính tộ — 
từ 17 nước trên thế giới đã tập hợp lại để trao đổi kinh 
nghiệm và ghi chép lại những suy nghĩ của họ.

Nghiên cứu sâu rộng này trong khuôn khổ 
Collegium Budapest tạo cơ sở cho bài báo này.2 Tôi 
lấy nhiều ý tưởng từ những nghiên cứu được thực 
hiện ở đó, và ở nhiều nơi tôi dẫn chiếu đến những 
kinh nghiệm thực nghiệm được công bố trong những 
nghiên cứu này. Điều không kém quan trọng là các 
cuộc tranh luận sôi nổi của nhóm nghiên cứu chúng 
tôi đã có tác động lên men đối với suy nghĩ của tôi. 
Tuy thế bài báo không thể được coi là một tổng kết 
của việc nghiên cứu này. Chúng tôi cũng không nỗ 
lực để đạt kết quả chung cuối cùng. Trong một số 
trường hợp chúng tôi đã không đi đến thống nhất. Bài 
viết của tôi, như tiêu đề phụ cũng chỉ rõ, chỉ là một 
vài suy nghĩ riêng hình thành trong tôi do cảm hứng 
của dự án Collegium Budapest. Nó như một món khai 
vị có lẽ làm cho bạn đọc hứng thú để đến bàn ăn, tức 
là để tìm hiểu kĩ hơn những nghiên cứu đã được trình 
bày chi tiết ở đó.

2 Đầu tiên tôi trình bày bài nói tại hội nghị Liên minh Châu Ẩu: 
Cộng đồng lợi ích và giá trị do ban biên tập tờ Beszélő và tạp chí 
Rubicon ỉồ chức ngày 5-4-2003 cho các giáo viên lịch sử về đề 
tài nêu trong đầu đề. Bài viết này dựa vào bài nói đó. Trong quá 
trình diễn đạt tôi không nỗ lực trình bày một nghiên cứu học 
thuật nghiêm khắc, mà cố gắng giữ phong thái bài nói chuyện.

the State-Building Process. Archives of European Sociology, 
2001/42., pp. 526-570.

Gần 40 công trình đã hoàn thành trong khuôn khô nghiên cứu 
của Collegium Budapest. Một phần các công trình này sẽ được 
công bố trong hai tập bằng tiếng Anh vào mùa xuân tại Nhà xuât 
bản Macmillan-Palgrave.
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Mờ đầu tôi lun ý ràng bài viết của tôi nói về các 
nước chuyển đổi hậu xã hội chủ nghĩa, chứ không đặc 
biệt về Hungary, tuy đa phần ý muốn nói của tôi cũng 
có thể liên quan đến dất nước chúng ta.

Nghiên cứu đã khảo sát hàng trăm hiện tượng và 
mối quan hệ, trong khi bài viết ngắn này chỉ xem xét 
phần nhỏ của các thứ đó. Tôi giới hạn ở việc khảo sát 
ba vấn đề: 1. Các mối quan hệ giữa các doanh nghiệp, 
2. Xây dựng một nhà nước đáng tin cậy và 3. Chiến 
lược tăng cường lòng tin.

QUAN HỆ GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP

Hoạt động của thị trường dựa trên thoả thuận 
riêng giữa người mua và người bán. Sinh viên kinh tế, 
khi học kinh tế học vi mô, ngay từ giờ đầu của khoá 
học đã làm quen với thoả thuận giữa người mua và 
người bán, mà họ giả thiết rằng: người bán chuyển 
giao hàng hoá hay dịch vụ được xác định trong thoả 
thuận, còn người mua thì trả giá được xác định trong 
thoả thuận. Họ có thể kí kết thoả thuận bằng văn bản 
và cả hai bên xác nhận nghĩa vụ cam kết của mình 
băng chữ kí. Tuy nhiên, thoả thuận vẫn bắt buộc cả 
hai bên, nếu họ chỉ thoả thuận bằng lời, hay thầm 
lặng, thí dụ bằng cách cả hai bên thầm chấp nhận các 
quy tắc của một quá trình mua-bán được biết đến 
trước khi giao dịch. Trong quán ăn khách hàng không 
kí thoả thuận trước, trong đó hứa rằng sau khi ăn sẽ 
trả tiền hoá đơn - nhưng với việc ngồi vào bàn ăn, 
người đó đã ngầm thoả thuận về việc này với quán ăn.

Thực tế có nhiều điểm khác với mô hình mua bán 
lí tưởng.
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Không có thoả thuận hoàn háo. Ngay cả thoả 
thuận được biên soạn tỉ mỉ nhất cũng không có khả 
năng điều chỉnh trước mọi chi tiết, bởi vì các giao 
dịch phức tạp có thể có hàng ngàn tham số. Ngoài ra, 
thoả thuận quy định những thứ liên quan đến tương 
lai, trong khi dù có nỗ lực cao nhất cũng không thể 
thấy trước tương lai một cách chính xác.

Thỏa thuận của người mua và người bán phải 
được bổ sung bằng việc cả hai bên ứng xử một cách 
trung thực. Và lòng tin bước vào ở đây. Khi thoà 
thuận, người mua tin rằng người bán tôn trọng một 
cách trung thực câu chữ và tinh thần của thoả thuận 
liên quan đến chất lượng và thời gian giao hàng hoá 
hay dịch vụ. Còn người bán thì tin rằng người mua sẽ 
trả tiền. Cả hai bên càng chân thật và lòng tin càng 
vững chắc thì chi phỉ giao dịch càng nhỏ.

Mức độ lòng tin có thể đo được bằng nhiều hình 
thức. Thí dụ được biểu hiện như sau: người bán buộc 
người mua trả tiền trước theo tỉ lệ nào. Đáng chú ý là, 
ở Beloruss, Ukraina và Nga tỉ lệ này là khoảng 40%, 
còn ở Hungary, Czech và Ba Lan chỉ khoảng 10%.3

3 Xem Martin Raiser, Alan Rousso, and Farnklin Stein: Firms 
Trust? Evidence from a Survey of 26 Transition Economies. 
Collegium Budapest, 2003. Phần lón công trình mà ỏ' đây và sau 
này tôi sẽ nhắc đến là tài liệu (bài báo thào luận) được nộp trong 
khuôn khổ Dự án Honesty and Trust của Collegium Budapest. 
Trước mắt chúng tôi vẫn chưa thể dẫn chiếu đến các công trình 
được công bố ở dạng in ấn. Tôi sê cung cấp các dữ liệu tham 
khảo quen thuộc chi cho các công trình được hoàn thành không 
trong khuôn khổ cùa Collegium Budapest.

Ở đâu có các thoả thuận riêng giữa những người 
mua và người bán, ở đó cũng xảy ra các vi phạm thoả 
thuận. Một thước đo tốt về sự trung thực của thị 
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trường (và xã hội nói chung) là những vi phạm thoả 
thuận đó có phổ biến và nghiêm trọng hay không. 
Tuy không có số liệu tổng kết về vấn đề này, ý kiến 
khá phổ biến là, trong các khu vực hậu xã hội chủ 
nghĩa của chúng ta tai hoạ này có tính thường xuyên 
hơn và nghiêm trọng hơn so với các nền kinh tế 
truyền thống, có thị trường phát triển.

Nhà nước phải cưỡng bức việc tôn trọng thoả 
thuận riêng. Có tranh luận về vai trò của nhà nước 
trong một nền kinh tế thị trường dân chủ hiện đại. 
Nhưng ngay cả triết lí chính trị mong muốn giảm vai 
trò của nhà nước xuống tối thiểu cũng không nghi 
ngờ rằng nhà nước phải cưỡng bức việc thực thi thoả 
thuận riêng. Đây cũng là nhiệm vụ tối thiểu của một 
nhà nước. Có thế xác định rằng ở mọi nơi nó thực 
hiện nhiệm vụ này một cách khiếm khuyết, và các 
thiếu sót này là đặc biệt nặng nề trong chuyển đổi hậu 
xã hội chủ nghĩa.

Bắt đầu với việc là các luật có lỗ hổng. Như trước 
đây chúng ta đã xác định, không có thoả thuận riêng 
hoàn hảo không có lỗ hổng, bây giờ chúng ta có thể 
nói thêm rang, không có luật hoàn hảo. Có thể chứng 
minh được về lí thuyết rằng ngay với nỗ lực và sự 
thận trọng lớn nhất vẫn còn các lỗ hổng và nhà lập 
pháp càng ít kinh nghiệm hay vội vã (mà tình hình là 
như vậy trong thời kì chuyển đổi hậu xã hội chủ 
nghĩa) thì luật càng xa sự hoàn hảo.

Neu bên nào đó đưa vụ vi phạm thoả thuận ra 
trước toà án, phải nghiệm thấy rằng quá trình toà án là 
rất chậm chạp. (Trong khu vực hậu xã hội chủ nghĩa 
có lẽ còn chậm hơn so với các nền dân chủ chín muồi 
hơn có ngành tư pháp có kinh nghiệm hơn và hiệu 
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quả hơn.) Và điều còn tồi tệ hơn là toà án có thể thiên 
vị, thậm chí có thể bị mua chuộc.

Cuối cùng, cũng có nhiều lo ngại về thực thi các 
quyết định của toà án. Các tổ chức có nhiệm vụ thực 
thi thì yếu kém, đôi khi tham nhũng.

Cuối cùng nhiều người trong số những người 
mong chờ nhà nước cưỡng bức việc thi hành đầy đủ 
thoả thuận riêng không còn đủ lòng tin vào nhà nước 
nữa. Một trong những thành viên tham gia nghiên 
cứu, giáo sư Vadim Radajev trích dẫn các dữ liệu của 
một đo lường ở Nga.4 Chỉ có 24% các lãnh đạo doanh 
nghiệp được hỏi nói rằng họ nhờ toà án trong trường 
họp vi phạm thoả thuận.

4 Vadim Radaev: How Trust Is Established in Economic 
Relationships When Institutions and Individuals Are Not 
Trustworthy (The Case of Russia). Collegium Budapest, 2003. 
Xem cả Christopher Woodruff: Establishing Confidence in 
Business Partners: Courts, Networks, and Relationships as 
Pillars of Support. Collegium Budapest, 2003.

Doanh nghiệp bảo vệ ra sao, nếu không đủ tin vào 
nhà nước, tức là nếu doanh nghiệp cảm thấy không 
thể dựa đủ vào sức mạnh pháp luật? Trước hết cân 
nhắc kĩ, kinh doanh với ai.

Khả năng hiển nhiên là hạn chế ở các quan hệ kinh 
doanh với các đối tác đã được thử thách, với những 
người mà có kinh nghiệm tốt trước đó. Điều này tăng 
cường sự tin cậy lẫn nhau, nhưng làm hẹp phạm vi các 
mối quan hệ mua-bán tiềm tàng, tức là hạn chế cạnh 
tranh. Như thế, có mối quan hệ đánh đổi (trade-off) 
giữa lòng tin và cạnh tranh. Lòng tin càng trở thành 
tiêu chuẩn lựa chọn thì cạnh tranh càng bị thu hẹp.

Kinh nghiệm kinh doanh cá nhân có thể được bổ 
sung bằng thông tin. Bên thoả thuận thử thông báo 
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trước cho đối tác. Tư cách thành viên của hiệp hội 
chuyên ngành nào đó hay phòng thương mại có thể là 
sự đảm bảo nhất định. Hay lòng tin có thế đơn giản 
dựa vào danh tiếng của đối tác tiềm năng ra sao trong 
giới kinh doanh. Hình thành (và cũng đáng mong mỏi 
là hãy hình thành) danh tiếng riêng của những người 
tham gia đời sống kinh tế. Dư luận chuyên môn-kinh 
doanh phân loại: “hãng này trung thực, chúng ta có 
thể tin vào nó, còn hãng kia không đứng đắn, không 
trung thực, không tin được.”

Mỗi người đã đối mặt với vấn đề lựa chọn như 
vậy với tư cách cá nhân người mua. Khi lần đầu tiên 
trong đời chúng tôi sang Nhật và tối đầu tiên tôi và vợ 
tôi muốn đi ăn, tất nhiên chúng tôi không biết rõ bảng 
thực đơn của các tiệm ăn tối, như thế - không có cách 
nào hơn — chúng tôi vào một quán McDonalds và ăn 
hamburger. Cả hai chúng tôi chẳng ai thích hamburger, 
nhưng ít nhất chúng tôi biết, chúng tôi nhận được cái 
gì. Tên của hãng đa quốc gia lớn đảm bảo chất lượng 
có thể tin cậy được trên khắp thế giới.

Sự lựa chọn trên cơ sở danh tiếng, dựa vào lòng 
tin - và không cân nhắc các điều kiện cụ thể nêu 
trong thoả thuận - làm giảm sự thất vọng do vi phạm 
thoả thuận gây ra. Tuy vậy, điều này cũng hạn chế 
cạnh tranh. Mạng lưới tin cậy càng mạnh và hiệu quả 
thì sự gia nhập càng khó. Neu sự giới thiệu của hiệp 
hội chuyên ngành trở thành không thể thiếu được thì 
nó có thể biến thành phường hội, hay cartel đóng kín 
và ứng xử của nó có thế trở thành chống cạnh tranh.

Có thể là doanh nhân của chúng ta đã không đủ 
cẩn thận (hay đủ may mắn) trong lựa chọn đối tác và 
đối tác vi phạm hợp đồng. Giả sử rằng họ thuộc loại 
không nhờ toà án trong trường hợp như vậy. Họ có
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thế làm gì? Trong đại đa sô trường hợp, họ đành cay 
đắng yên phận với sự thiệt hại. Nhưng có những 
người, sẽ tự nhận trách nhiệm thực thi luật pháp 
những khi như vậy. Thí dụ, cử vài thanh niên lực 
lưỡng đến doanh nhân không trả nợ đó. Trong đo 
lường, mà giáo sư Radajev trích dẫn, và được tôi nhắc 
đến ở mấy dòng trước đây, 11 % những người được 
hỏi trả lời rằng trong cưỡng chế hợp đồng họ không 
chùn bước sử dụng bạo lực.

Ngôn ngữ Hungary thông dụng dùng từ “mafia” 
theo nghĩa rất rộng và hầu như gọi mọi loại tội phạm 
có tổ chức như thế. Thực ra mafia là một “tổ chức 
trông coi-bảo vệ”, cảnh sát tư bất hợp pháp, thực hiện 
quyền lợi của những người kinh doanh nằm dưới sự 
bảo kê của nó, thậm chí băng bạo lực. Một trong 
những chức năng truyền thống của nó là thu tiền, đòi 
nợ. Một bộ phận các nhà doanh nghiệp yêu cầu sự 
bảo kê của mafia, đối với những người khác chúng 
cưỡng bức dịch vụ trông coi-bảo vệ. Trong mọi 
trường hợp hãy để ý rang mafia (dùng từ này theo 
nghĩa gốc của nó) thoả mãn nhu cầu thực tế. Nó 
cưỡng bức thoả thuận riêng ở nơi các tổ chức hợp 
pháp có nhiệm vụ làm việc này lại bất lực. Mafia trở 
thành quyền lực lớn, đặc biệt ở nơi luật pháp có lỗ 
hổng, toà án chậm chạp và có thể bị mua chuộc và 
việc thi hành [án] không hoạt động.

Một nhà nghiên cứu trẻ của chúng tôi. Federico 
Varese, người Italia, anh viết luận văn tiến sĩ về mafia 
Nga, trong khuôn khổ dự án Collegium Budapest anh 
khảo sát, một tổ chức mafia Nga đã lớn thành một tổ 
chức đa quốc gia ra sao. Nó thực hiện mưu đồ đầu 
tiên ở nước Italia, không phải ở Nam-Y, bởi vì ở đó 
địa bàn đã bị [kẻ khác] chiếm, mà là ở Bắc-Ý. Chúng 
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đã thực hiện các khoản đầu tư hợp pháp to lớn, đế có 
danh tiếng kinh doanh tử tế. Lẽ ra chúng đã thử xây 
dựng mạng lưới mafia thực sự, nhưng mưu đồ bị bại. 
Dùng ngôn ngữ kinh tế học, không phải hỏng về 
cung, mà là ve càu. Cuộc sống kinh doanh ở Bắc Ý 
tin vào sức mạnh của luật pháp, vào sự cưỡng bức 
thực thi thoả thuận tư và không có cầu để cho mafia 
bổ sung bàng hành động của nó.

Điều đáng suy ngẫm là cũng mafia Nga này - ít 
nhất suốt vài năm - đã có thể hoạt động “thành công” 
ở Hungary, như các tư liệu công an mà nhà nghiên 
cứu tiếp cận được cho thấy, ở nước ta, đáng tiếc đã 
có cầu về loại cưỡng bức thoả thuận như vậy, về dịch 
vụ trông coi-bảo vệ.

Tôi thử rút ra vài kết luận tổng quát từ những 
điều vừa nói. Việc kí kết và thực hiện họp đồng tư 
không phải là hành động riêng của hai bên thoả thuận 
cô lập. Ba loại cơ chế xã hội tạo thành môi trường, 
trong đó họ chuẩn bị và thực hiện giao dịch.

1. Cơ chế họp pháp - pháp lí - quan liêu. Cơ chế 
này cưỡng bức thực thi thoả thuận tư bằng con đường 
nhà nước.

2. Cơ chế đạo đức - liên đới. Cơ chế này dựa vào 
tính trung thực và lòng tin lẫn nhau của các bên tham 
gia. ứng xử chân thực củng cố danh tiếng. Giữa hai 
bên thoả thuận không phải là quan hệ thù nghịch, mà 
là quan hệ bè bạn, họp tác.

3. Cơ chế hiếu chiến. Cơ chế này dựa trên bạo lực 
trực tiếp, ngoài pháp luật.

Giữa ba cơ chế có thể xảy ra hai loại quan hệ.
Quan hệ thứ nhất là sự kết họp của cơ chế 1 và 2. 

Quan hệ này tạo ra sự bổ sung lành mạnh. Hai cơ chế 
tăng cường, củng cố lẫn nhau. Người kinh doanh, 
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doanh nghiệp càng có thê tin vào sự thực thi hợp pháp 
của thoả thuận tư, họ càng ít phải nhờ đến thủ tục toà 
án. Lời tuyên bố “tôi sẽ kiện anh” là sự đe doạ có thể 
tin được (credible threat), và điều này có hiệu quả, 
ngay cả nếu họ hiếm khi sử dụng. Những người chơi 
trong giới kinh doanh hiểu rằng họ phải trả giá vì ứng 
xử bất chính, trong khi ứng xử chân thực là loại đầu 
tư có lời.

Giữa các đối tác kinh doanh, lòng tin 1 ín nhau 
càng lớn, càng ít có kiện tụng. Việc này làm ; ,:ảrt tải 
của toà án, làm cho việc giải quyết kiện tụng nhanh 
chóng, việc này lại củng cố uy tín của cơ chế họp 
pháp-pháp lí-quan liêu.

Trong mối quan hệ thứ hai các cơ chế 1 và 2 cùng 
đối mặt với cơ chế 3. Ở đây hình thành sự thay thế có 
hại. Nếu hai cơ chế hợp pháp đầu tiên không hoạt 
động đúng đắn thì cơ chế thứ ba, bất họp pháp, sẽ lấp 
đầy khoảng chân không đó. Giới kinh doanh càng sử 
dụng cơ chế 3, càng sử dụng các công cụ bất họp 
pháp, thì uy tín của pháp luật càng giảm sút và những 
người trong giới kinh doanh càng sợ, càng ít tin lẫn 
nhau. Trong quan hệ này như thế hình thành một 
vòng luẩn quẩn, trong đó các quá trình có hại tăng 
cường, củng cố lẫn nhau.

Từ những điều vừa nói toát ra một kết luận quan 
trọng nhìn từ quan điếm hành động xã hội. Chiến lược 
tập trung [hết] sự chú ý vào cuộc chiến chống tội 
phạm, mafia, sự phạm tội là chiến lược sai lầm, khi 
chúng ta muốn chiến đấu vì sự trong sạch của giới kinh 
doanh. Không phải vì việc này không quan trọng và 
cần thiết - nhưng đây không phải là việc cần làm đầu 
tiên. Củng cố cơ chế 1 và 2 là quan trọng hơn việc này, 
bởi vì nó sẽ thu hẹp trường hoạt động của cơ chế 3.
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XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC ĐÁNG TIN CẬY

Phần trước của bài viết này đề cập mối quan hệ 
giữa người mua và người bán - mối quan hệ ngang - 
tuy trong các tương tác được mô tả ở đó nhà nước 
cũng có vai trò. Bây giờ chúng ta đổi đề tài, và hãy 
đưa môi quan hệ dọc giữa nhà nước và công dân vào 
phần chính của lập luận. Cái gì cần để cho lòng tin 
giữa nnà nước và công dân (hay giữa nhà nước và các 
tổ chức ở mức thấp nhất, chẳng hạn các doanh 
nghiệp) mạnh lên?

Đáng suy ngẫm quan điểm mà một thành viên của 
nhóm nghiên cứu chúng tôi, giáo sư Russell Hardin, 
nhà nghiên cứu lí luận chính trị Mĩ nổi tiếng, đề cập 
trong nhiều bài viết của ông. Đừng xuất phát từ lòng 
tin, mà hãy xuất phát từ sự nghi ngờ, tức là xuất phát 
từ cái Hardin gọi là Liberal Distrust [Tự do Nghi kị][ 
Hãy đừng phí phạm lòng tin của chúng ta.

Đâu tiên, hãy suy nghĩ tường tận ứng xử của các 
chính trị gia. Tôi thận trọng tránh các nhận xét khái 
quát hoá. Nhiều người trong số họ được dẫn dắt bởi 
các ý định cao thượng, phục vụ sự nghiệp của loài 
người, bảo vệ các tư tưởng cao quý, hay chí ít cũng 
đại diện trung thành cho các lợi ích của một tầng lớp, 
nhóm, khu vực địa lí, hay khu vực bầu cử nào đó. 
Nhưng các ý định cao cả có thể pha trộn với các ý 
định ít cao cả hơn, với ý định bám và giữ quyền lực, 
với ý định tối đa hoá phiếu bầu, với ý định dựng bè 
kéo cánh chính trị và kinh tế, cũng có thể với ý định 
làm tăng thu nhập và tài sản của bản thân họ, gia đình

5 Xem Russell Hardin: Liberal Distrust. European Review, 
2001/1., pp. 73-89.
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họ và bạn bè họ. Sự kết hợp của các động cơ cao cả 
và nhỏ nhen là khác nhau ở mỗi người, nhưng khá 
hiếm có ông thánh nào được 100% chủ nghĩa vị tha 
thúc đẩy. Nhiều nhà chính trị bất lực để đưa ra phán 
xét khách quan, triết lí chính trị của họ, sự trung thành 
với đảng của riêng họ khiến họ phiến diện và thiên vị.

Nói về nhà nước, một đặc trưng mà chúng ta có 
thể xác định là cư xử quan liêu của các [quan chức]. 
Nói về họ, chúng ta cũng không được khái quát hoá. 
Nhiều người trong số họ khá gần nhà quan liêu lí 
tưởng của Max Weber, công chức có năng lực phục 
vụ công, chân thật, được lương tâm nghề nghiệp và 
quyền lợi chung điều khiển. Nhưng ứng xử của nhiều 
quan chức không chỉ được thúc đẩy bởi sự phục 'vụ 
lợi ích chung, mà cũng bởi lợi ích riêng của bộ máy 
quan liêu (hay của các nhóm quan liêu nào đó). 
Thường là họ không thờ ơ với các lợi ích vật chất, 
một phần trong số họ không cưỡng lại được những 
cám dỗ tham nhũng.

Cần tổ chức các thể chế nhà nước và xã hội sao 
cho chúng ta cũng tính đến một cách thực tiễn những 
nét tiêu cực về ứng xử của các nhà chính trị và các nhà 
quan liêu(l). Chính bởi vì ở mức độ nhất định chúng ta 
không tin tưởng nhà nước và chúng ta nhất thiết cũng 
phải nghi ngờ, phải xây dựng các định chế phù hợp để 
bảo vệ các công dân và các tổ chức của họ.

(1) Xin phân biệt rõ hai nhóm người, các chính trị gia do dân bầu 
và các nhà quan chức được bộ máy quan liêu bổ nhiệm vào vị trí 
của họ (BT).

Tất nhiên, quan trọng nhất, nhìn từ quan điểm này, 
là nền dân chủ đại diện, sự hoạt động hữu hiệu của 
nghị viện, sự tranh đua chính trị giữa các đảng cầm 
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quyền và các đảng đối lập. Dự án Collegium Budapest 
tuông đối ít đề cập vấn đề này - cho dù chúng tôi biết 
rất rõ tầm quan trọng của nó.

Ngành quyền lực khác, về vai trò của ngành tư 
pháp chương trước của bài này đã có vài lời.

Bây giờ tôi muốn nói về vài định chế khác của xây 
dựng lòng tin, về vài thể chế khác để bảo vệ quyền lợi 
của dân chúng. Tôi nhấn mạnh năm công cụ.6

6 Trong hình thành sự phân nhóm tiếp theo ở đây tôi dựa chủ 
yếu vào công trình của Susan Rose-Ackerman: Public 
Participation and Government Accountability in Consolidating 
Democracies: Hungary and Poland. Collegium Budapest, 2003.

1. Tham gia chuẩn bị các dự luật. Neu dân chúng 
cảm thấy rằng - chí ít thông qua những người trung 
gian và các đại diện quyền lợi khác nhau của họ, 
nhưng đôi khi cả trực tiếp nữa - họ tham gia vào 
chuẩn bị các luật thì việc đó làm tăng lòng tin vào luật 
pháp. Trong các nuớc hậu xã hội chủ nghĩa, việc tổ 
chức tham gia hoặc hoàn toàn bị bỏ qua, hay chỉ đuợc 
làm một cách lấy lệ, thuờng được tiến hành một cách 
hời hợt. Cũng thuộc về biên đạo lập pháp xã hội chủ 
nghĩa cái gọi là “tranh luận xã hội”, tức là người ta 
khiến “tổ chức đại diện quyền lợi” nào đó tranh luận 
trước một vài kiến nghị quan trọng nào đấy, tức là với 
tổ chức nghề nghiệp hữu quan do các cán bộ được 
Đảng cử ra lãnh đạo. So với việc này thì dường như 
đã có sự tiến bộ nào đó. Tuy nhiên không mấy khi có 
tranh luận thực sự, có sự đối chất công khai và chân 
thành của các lợi ích khác nhau.

Trong các nước hậu xã hội chủ nghĩa không có 
luật riêng điều chỉnh sự tham gia chuẩn bị luật, việc 
này được phó thác cho sự sốt sắng tự nguyện của 
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chính phu và các bộ đương thời. Họ không vi phạm 
luật, nếu họ hoàn toàn bỏ qua quá trình này. cần đến 
một luật quy định mức tối thiếu của việc tố chức nghe 
ý kiến dân chúng, quy định các hình thức lấy ý kiến, 
và bắt buộc thông báo cho các tổ chức đại diện quyền 
lợi và lắng nghe ý kiến của họ.

Hãy để tôi đưa ra ngay một cả>h cáo. Giả sử là 
sẽ có luật như vậy. Như mọi quy định pháp lí, luật 
này cũng sẽ có lỗ hổng. Chính quyền thử thực hiện 
nó hoặc một cách triệt để và với nỗ lực lớn, hoặc chỉ 
một cách miễn cưỡng, đế làm ra vẻ. Và cũng không 
chắc rằng dân chúng sẽ có để ý không, hay chỉ nghĩ 
rằng: lập pháp là chuyện của các nhà chính trị và các 
luật sư.

2. Các định chế không thiên vị, trung lập1 Đầu 
tiên, bằng vài thí dụ tôi muốn cho cảm nhận tôi nghĩ 
về các định chế như thế nào ở đây.

Ngân hàng trung ương.
Cơ quan giám sát hệ thống ngân hàng, có the 
giám sát mọi tổ chức tài chính.
Giám sát [sở giao dịch, thị trường] Chứng 
khoán.
Kiểm toán nhà nước.
Cơ quan năng lượng.
Cơ quan chống độc quyền, bảo vệ cạnh tranh.

Cái gì là chung trong các định chế này? Chúng ta 
mong đợi chúng đứng xa các cuộc đấu tranh chính trị 
đối nội hàng ngày, như vậy theo ý nghĩa này chúng 
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hãy là vô tư. không thiên vị và trung lập. Chúng đưa 
ra các quyết định của mình chỉ dựa trên các quan 
điểm chuyên môn. Tính chính trực và hiểu biết 
chuyên môn của các nhà lãnh đạo và các cộng sự của 
chúng hãy là đảm bảo để chúng đứng trên chính trị và 
các lợi ích chuyên môn hẹp và lợi ích giai tầng. 
Chúng ta có thể thấy những mong đợi này giống như 
các mong đợi mà chúng ta đặt ra đôi với các toà án 
độc lập. Tuy vậy, trong khi toà án — theo ý nghĩa của 
lí thuyết nhà nước truyền thống - là một nhánh tách 
biệt của nhà nước, ở đây bây giờ chúng ta liệt kê các 
định chế thuộc thẩm quyền của nhánh hành pháp. Sáu 
định chế mà tôi nhắc đến chỉ với mục đích minh hoạ, 
số lượng các định chế như vậy lớn hơn nhiều. Chúng 
không đơn thuần phục vụ cho việc điều chỉnh và/hoặc 
giám sát nhà nước đối với kinh tế, mà cả ở các lĩnh 
vực khác nữa.

Lấy bất cứ định chế nào trong số các định chế 
thuộc loại này và xem xét kĩ lưỡng, chúng ta vấp phải 
hàng loạt vấn đề liên quan đến việc thoả mãn các 
mong đợi này. Những khó khăn bắt đầu với việc lựa 
chọn và bố nhiệm các vị lãnh đạo cùa các tổ chức 
không thiên vị-trung lập này. Các nhà lãnh đạo không 
do sự lo xa cử ra. Ai đó (thí dụ, thủ tướng, chủ tịch 
quốc hội, hay tổng thống) có quyền kiến nghị tiến cử, 
ai đó hay những ai đó xem xét năng lực, rồi xác nhận 
kiến nghị và cuối cùng ai đó kí quyết định bổ nhiệm. 
Vì điều này mà ngay khi bổ nhiệm cũng không có sự 
độc lập thực sự. Các nhà lãnh đạo của các tổ chức 
trung lập đúng có thể là môn đồ của một triết lí 
chính trị phiến diện nào đó, đúng là có thể vẫn trung 
thành với lực lượng chính trị và nhân vật chính trị đã 
đưa họ lên.
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Một điều kiện của lòng tin là trách nhiệm giải 
trình (accountability). Điều này trong nhiều trường 
hợp hoặc nói chung không được đảm bảo, hay chỉ 
mang tính hình thức suông. Mối quan hệ giữa sự uỷ 
thác và thành tích bị đứt. Một mặt, sự bổ nhiệm lãnh 
đạo của tổ chức như vậy thường cho một thời hạn dài 
(có thể cả đời) là việc thúc đẩy tính không thiên vị và 
tính độc lập. Mặt khác, tập quán này cũng có tác động 
khó xử của nó: trách nhiệm giải trình càng yếu và 
không có cách để thay người lãnh đạo ngay cả trong 
trường hợp thành tích kém.

Chúng ta bắt gặp ở đây mâu thuẫn đặc biệt của tổ 
chức nhà nước dân chủ. Cái đảm bảo mấu chốt nhất 
của nền dân chủ là hệ thống đa đảng, sự tranh đua của 
các đảng và sự phụ thuộc của chính phủ vào đa số ở 
quốc hội. Trong khi đó, chúng ta muốn tạo dựng lòng 
tin của công dân vào việc thực hiện một số chức năng 
nhà nước bằng cách làm yên lòng họ: các chuyên viên 
độc lập với các đảng, với chính sách đối nội và với 
quốc hội thực hiện chức năng này một cách vô tư 
không thiên vị. Chúng ta tăng cường lòng tin vào nền 
dân chủ đại diện bằng cách chúng ta chuyển giao các 
quyết định quan trọng cho các quan chức không được 
bầu. Ở đây chúng ta bắt gặp mâu thuẫn mà về mặt lí 
thuyết cũng chưa được làm rõ.

3. Trưng cầu dãn ỷ. Không ngạc nhiên rang việc 
áp dụng rộng rãi thể chế dân chủ trực tiếp trước hết là 
do thành viên người Thụy Sĩ của nhóm nghiên cứu, 
giáo sư Bruno Frey kiến nghị.  ông đã lưu ý đến 
nhiều đặc điểm có lợi của thể chế này.

8

8 Xem Bruno Frey: Direct Democracy for Transition Countries. 
Collegium Budapest, 2003.
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Trong các cuộc bầu cử quốc hội và chính quyền 
địa phương dân chúng bỏ phiếu cho một đảng hay 
một cá nhân. Lúc ấy họ chọn một “gói”, bởi vì đảng 
hay cá nhân đó đại diện lập trường xác định về một 
loạt vấn đề. Có thể là cử tri không tán thành một loạt 
vân đề cụ thế với đảng hay cá nhân mà họ lựa chọn, 
nhưng vì có cảm tình với triết lí chính trị chung, với 
ứng xử và với lập trường liên quan đến phần lớn vấn 
đề của đảng đó hay cá nhân đó, nên họ bỏ phiếu cho 
nó. Bằng lá phiếu của mình họ mua cả một “gói”, cả 
cái họ tán thành, nhưng cả cái họ thực sự thích bác 
bỏ. Trưng cầu dân ý tạo phương thức để công dân 
không bỏ phiếu cho một “gói” như vậy, mà để họ nêu 
lập trường về một-một vấn đề được xác định rõ ràng. 
Điêu này tạo thành sự suy nghĩ cụ thể hon, thành thạo 
hơn, xây dụng hon, cảm giác trách nhiệm công dân 
lớn hơn. Rồi sau đó công dân cảm thấy tin tưởng hơn 
vào hành động của nhà nước được tiến hành theo 
cách như vậy.

Có thể tiến hành trưng cầu dân ý không chỉ về các 
vấn đề có tầm quan trọng toàn quốc, mà cả về các vấn 
đề chỉ liên quan đến một khu vực hành chính hẹp hơn, 
một thành phố, một xã. Bằng cách đó có các khả năng 
mới hơn cho sự tản quyền ra quyết định.

Công nhận các lí lẽ ủng hộ trưng cầu dân ý, ở đây 
vẫn cần cảnh báo phải thận trọng. Không đúng, rằng 
định chế trưng cầu dân ý có thể né tránh hoàn toàn 
đời sống chính trị nội bộ thông thường. Trong nhiều 
trường hợp, trưng cầu dân ý là do các đảng, các lực 
lượng chính trị khởi xướng - công khai hay ngấm 
ngâm, và cũng các lực lượng này ảnh hưởng đến, đôi 
khi thao túng các cử tri.
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Trong mọi hoàn cảnh, sự cảnh cáo của Giáo sư 
Frey là chính đáng: không thể nhảy lao đầu vào dân 
chủ trực tiếp, mà phải học cách sử dụng nó thế nào. 
Phải đưa dần dần việc hỏi ý kiến người dân bằng 
trưng cầu dân ý về các việc lớn nhỏ của nhà nước và 
lập pháp.

4. Các tố chức phi chính phù (NGO). Các tổ chức 
phi chính phủ và các hiệp hội xã hội có thê đóng vai 
trò xây dựng lòng tin quan trọng.

Nhiều lần trong các cuộc tranh luận đã nhắc đến 
tác phẩm được coi là kinh điển của Robert Putnam về 
các định chế dân chủ ở bắc Italia.9 Putnam đã chứng 
minh bằng dữ liệu rằng có tương quan dương chặt chẽ 
giữa một bên là số và sự hoạt động của các NGO và 
các hiệp hội xã hội, và bên kia là lòng tin lẫn nhau giữa 
các thành viên của xã hội. Lòng tin chung tạo thành 
“vốn xã hội”, và vốn này càng lớn, nếu các công dân 
càng có quan hệ với nhau tích cực hơn trong càng 
nhiều hiệp hội và tố chức phi chính phủ.

9 Robert D. Putnam: Making Democracy Work: Civic Traditions 
in Modern Italy. Princeton University Press, Princeton, 1993.

Trong quá trình diễn tiến của công trình tiên 
phong của Putnam, người ta đã tiến hành nhiều khảo 
sát thực nghiệm. Một phần các khảo sát này củng cố 
lí thuyết ban đầu, nhưng cũng có các bằng chứng 
ngược lại. Thực sự có các tổ chức bị chia rẽ chính trị - 
ngược lại, cũng có nhiều tố chức công khai hay ngấm 
ngầm nằm dưới ảnh hường của lực lượng chính trị 
nào đó, hay được hình thành do sáng kiến của lực 
lượng đó. Các chiều kích khác nhau của xã hội (chẳng 
hạn lập trường chính trị, sự thuộc về nhóm sắc tộc 
hay tôn giáo) càng chia rẽ bao nhiêu thì một tô chức 
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“xã hội dân sự” - civil society” càng không tin cậy tố 
chức khác. Sự phát triển của xã hội dân sự, độ dày 
đặc của mạng lưới xã hội dân sự cũng tăng cường và 
cũng làm yếu lòng tin lẫn nhau.

5. Các tô chức quốc tế. Trong bài báo xuất bản tại 
Hungary ở vị trí đầu tiên cần nhắc đến Liên minh 
châu Âu. Bên cạnh đó các định chế tài chính quốc tế, 
Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, thêm 
vào là Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Lao động 
Quốc tế và các tổ chức của Liên Hiệp Quốc đóng vai 
trò rất quan trọng.

Nhận thức rằng sự can thiệp của các tổ chức quốc 
tê khác nhau có thể mang lại sự bảo vệ đối với những 
sự lạm dụng của chính phủ quốc gia, của các chính trị 
gia và các nhà quan liêu trong nước làm cho công dân 
yên tâm. Chúng ta mới trải nghiệm điều này liên quan 
đến bệnh dịch SARS, khi cần đến sự lên tiếng mạnh 
mẽ của Tổ chức Y tế Thế giới để cuối cùng vấn đề 
được tiết lộ ra ở Trung Quốc và để đưa ra các biện 
pháp phù hợp. Cũng không phải trong một trường 
họp Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã bảo vệ các lợi ích kinh tế 
dài hạn của một nước hậu xã hội chủ nghĩa nào đấy 
đối lại với sự chi tiêu phung phí mang tính dân tuý và 
chính sách kinh tế sai lầm của chính phủ quốc gia.

Lại có thể đưa ra cảnh báo. Thực tiễn cũng chứng 
minh ràng không tổ chức quốc tế nào là không thể 
mắc sai lầm. Không hiếm khi sự can thiệp có hại hơn 
là có lợi. Và ngay cả nếu lập trường của tổ chức quốc 
tế có đúng đi nữa thì cũng không chắc là nó có khả 
năng làm cho lập trường ấy có công hiệu đối lại sự 
phản kháng của chính phủ và bộ máy quan liêu của 
nước liên quan đó.
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Tôi muốn đưa ra vài nhận xét tổng quát vào cuối 
những giải thích này. Như một điệp khúc ở cuối cả 
năm điểm đều quay lại với lời cảnh báo: đúng, định 
chế được nói đến có thể đóng vai trò hữu ích — song 
ảnh hưởng này bị hạn chế, có vấn đề, đôi khi thậm chí 
có thể có tác động ngược. Bất kể định chế nào đều có 
thể lạm dụng quyền và phạm vi hoạt động của nó. Có 
thể lách, lừa ngay cả định chế được thiết kế và được 
tổ chức tốt nhất.

Đáng gắn tiếp suy nghĩ này liên quan đến các lí 
thuyết khoa học xã hội. Trước hết, tôi muốn đưa ra 
vài nhận xét về chuyên ngành của tôi, về khoa học 
kinh tế. Suốt một thời gi. n dài hầu như được coi là 
miệt thị, khi ai đó được coi là “nhà kinh tế trọng thể 
chế”(institutionalist economist). Điều này đã có nghĩa 
rằng anh ta không hiểu phân tích thực sự về các hiện 
tượng kinh tế, không biết lập mô hình và với sự giúp 
đỡ của nó để rút ra các kết luận, mà chỉ mô tả bằng 
lời các định chế của nền kinh tế.

Vài năm nay, tình hình đã quay ngược. Có lẽ có 
thể gắn sự tuyên bố rẽ ngoặt với giải Nobel của 
Douglass North.1" Giải Nobel đã cởi mờ công nhận 
tầm quan trọng khoa học của chủ nghĩa trọng thể chế. 
Từ khi đó, việc áp dụng cách tiếp cận này không 
những đã có một đà mới, mà - như trong các trường 
hợp tương tự khác cũng thường xảy ra - đã trở thành 
mốt thực sự. Đã xuất hiện sự cường điệu, sự cưỡng ép

10 Các công trinh có ảnh hưởng lón nhất của Douglass North: 
Structure and Change in Economic History. Norton, New York, 
1981. ngoài ra Institutions, Institutional Change and Economic 
Performance. Cambridge University Press, New York and 
Melbourne, 1990. North nhận giải Nobel năm 1993. 
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phiến diện của lập trường đúng, nhiều khi có thế sử 
dụng tốt. Bất kể chúng ta vấp phải vấn đề nào, đã có 
sẵn câu trả lời: lỗi là do các định chế không phù họp 
gây ra. Còn giải pháp thì có nghĩa là cần phải xây 
dựng các định chế phù họp. về chuyên ngành kinh tế 
chắc chắn cỏ thể nói rằng bây giờ đã rơi vào thái cực 
này, nhưng các hiện tượng tương tự cũng xuất hiện ở 
các khoa học xã hội khác.

Trong hai chương đầu của bài viết, tôi đã rất nhấn 
mạnh là các thể chế quan trọng đến thế nào. Việc tố 
chức có chủ ý định chế phù họp đế giải quyết nhiệm 
vụ và/hoặc để định chế tự phát phát triển và cổ vũ cho 
nó là việc không thể thiếu được. Thế nhưng cũng có 
thể lạm dụng định chế có vẻ tốt nhất. Tại đây tôi 
không muốn đưa ra tổng quan có phương pháp về các 
nhân tố khác nào có thể đóng vai trò, mà tôi chỉ nhấn 
mạnh một nhân tố, và đấy là tính cách của người 
đứng đầu tổ chức. Luật có thể quy định bất cứ gì về 
tính độc lập của một tổ chức nhà nước “vô tư”, “trung 
lập” nào đó, điều này tỏ ra là hoàn toàn ảo tưởng, nếu 
người đứng đầu bợ đỡ dù chính phủ mọi thời, dù một 
lực lượng chính trị nào đó. Vô ích đi xây dựng định 
chế với mong đợi rằng cá nhân người đứng đầu phải 
hiện thân cho sự am hiểu, tính khách quan và tính 
liêm chính đạo đức, nếu trong thực tế đó lại là người 
bất tài, thiên vị, có thành kiến, thậm chí có lẽ tham 
nhũng nữa.

Trong các nước hậu xã hội chủ nghĩa có nhiều 
khả năng là người ta sẽ lần lượt đưa ra các luật và các 
quy định pháp lí thích họp, thể hiện đặc tính của một 
nền dân chủ hiện đại và một nền kinh tế thị trường 
dựa trên sở hữu tư nhân. Đây là điều kiện cần, nhưng 

44



không đủ đê chúng ta có thê tin vào nhà nước. Cơ chê 
chọn lựa các nhà lãnh đạo hoạt động ra sao? Ai là 
những người chịu trách nhiệm về hoạt động của các 
định chế? Họ có phù hợp đế hoàn thành nhiệm vụ? 
Có nuôi dưỡng những người thích hợp cho các nhiệm 
vụ mới hay không?

CHIẾN LƯỢC XẢY dụng lòng tin

Câu hỏi nêu ra ở cuối chương trước dẫn đến lĩnh 
vực đề tài mà tôi xác định là chủ đề thứ ba của bài 
viết của tôi: Chiến lược củng cố lòng tin nên như thế 
nào? Có “nhiệm vụ then chốt”, mà việc thực hiện 
năng nổ nó sẽ cho ngay một cú hích lớn cho toàn bộ 
quá trình hay không? Hoặc với công thức Leninist 
cũ, có “khâu then chốt” trong chuỗi các nhiệm vụ 
hay không?

Theo thành viên người Thụy Điển của nhóm 
nghiên cứu của chúng tôi, nhà chính trị học Bo 
Rothstein, nhiệm vụ quan trọng nhất cần đạt được là: 
bộ máy quan liêu nhà nước hãy trung thực, thông 
thạo và liêm chính." Dân chúng ở Thụy Điển coi bộ 
máy nhà nước quan liêu là trung thực và am hiểu, và 
điều này có tác động nêu gương của nó, nó cũng toả 
sáng sang giới kinh doanh và các lĩnh vực khác của 
đời sống xã hội.

Một thành viên người Mĩ của nhóm nghiên cứu. 
Eric Uslaner, cùng với đồng tác giả người Rumani đã 
chuyển đến một bản nghiên cứu, trong các tranh luận

11 Bo Rothstein: Social Capital and the Quality of Government: 
The Causal Mechanism. Collegium Budapest, 2003. 
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và trong cuốn sách trước đây của ông, ông đã bày tỏ 
quan điểm rằng vấn đề then chốt là giáo dục.12 cần 
phải xã hội hoá các thành viên xã hội sao cho các 
chuẩn mực trung thực thấm nhuần vào ứng xử của họ.

12 Eric Uslaner và Gabriel Badescu: Honesty, Trust, and Legal 
Norms in the Transition to Democracy Collegium Budapest, 
2003 và Eric Uslaner: The Moral Foundation of Trust. 
Cambridge University Press, New York, 2002.

Ở Hungary, cuộc chiến chống tham nhũng, chống 
lạm dụng chi tiêu tiền công trở thành tâm điểm của sự 
chú ý - không như một chương trình được tuyên bố, 
mà trong thực tiễn đời sống xã hội. Trong khi đấy, 
nhiều mối quan hệ khác của tính trung thực và lòng 
tin lại hoàn toàn bị lãng quên trong các cuộc tranh 
luận nghị viện, trong chương trình truyền hình và 
trong các bài báo viết. Rất ít khi được nói đến một 
người kinh doanh lừa người kinh doanh khác, người 
bán lừa người mua, người xây dựng lừa người chủ 
nhà tương lai, người nợ lừa chủ nợ ra sao. Hầu như 
chang ai xoi mói - trừ một vài sự kiện đặc biệt gây 
bão tố - trình độ hoạt động chuyên môn và tính 
không thiên vị của các định chế được gọi là vô tư, 
trung lập cả.

Trong nhóm nghiên cứu của Collegium Budapest 
đã không hình thành sự đồng thuận về những việc cần 
làm. Chúng tôi cũng không thể coi đấy là nhiệm vụ 
của mình. Nếu chính phủ, hay quốc hội yêu cầu uỷ 
ban làm rõ một vấn đề, có thể mong đợi là uỷ ban sẽ 
đưa ra các kiến nghị thực tiễn như kết quả cùa nó, 
mà - bên trong uỷ ban trên cơ sở các nhượng bộ và 
thoả hiệp lẫn nhau - bản thân uỷ ban chấp nhận và đệ 
trình cho những người uỷ thác của họ với tư cách kiến 
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nghị riêng. Chúng tôi không tạo ra “uỷ ban”. Chúng 
tôi là các nhà nghiên cứu một đề tài hấp dẫn, mà 
nhiệm vụ đầu tiên là đi phơi bày bản thân vấn đề một 
cách gay gắt, tìm ra các nhân tố gây tai hoạ và đi càng 
sâu càng tốt đe hiếu các mối quan hệ nhân quả. Trong 
chúng tôi đã có người đi đến các kiến nghị thực tiễn, 
còn những người khác dừng lại ở việc phân tích vấn 
đề. Đã có kiến nghị, mà mọi người hay hầu như mọi 
người đều đồng ý, về các kiến nghị khác đã có tranh 
luận gay gắt trong nội bộ nhóm - và điều này như thế 
là phải.

Theo ý kiến của riêng tôi không có “nhiệm vụ 
then chốt”, không có “khâu then chốt”. Không có và 
chúng ta hãy đừng đi kiếm làm gi. Chúng ta đối mặt 
với một tập-vấn đề rất phức tạp. Bài viết ngắn này có 
lẽ đã nhắc đến 10 hay 15 nhiệm vụ, mà mỗi cái đều 
rất quan trọng. Và như tôi đã nhấn mạnh ở phần dẫn 
nhập, bài viết của tôi chỉ thảo luận một phần nhỏ của 
lĩnh vực chủ đề lớn và toàn diện, chủ đề tính trung 
thực và lòng tin.

Neu chúng ta khảo sát tỉ mỉ bất cứ phần nào của 
chủ đề lớn, ngay lập tức xuất hiện vài nhiệm vụ nhất 
thiết phải thực hiện. Neu như chúng ta bỏ qua thì 
chính ở đây các vụ lạm dụng lại lan rộng, ở đây lòng 
tin lẫn nhau trở thành không thể. Không có phương 
sách cho chiến tranh chớp nhoáng. Đây là một chiến 
dịch phải tấn công liên tục trẽn mọi mặt trận.

Khi thiết kế chiến lược, một điếm xuất phát quan 
trọng là, - mặc dù các hiện tượng xảy ra ở mọi nơi 
trên thế giới - chúng ta ngẫu nhiên sống trong một 
vùng xác định, trong xã hội chuyển đổi hậu xã hội 
chủ nghĩa. Nhiều vấn đề, trong số đó có cả các vấn đề 
mà bài viết này đề cập, nảy sinh ở tất cả các nước.
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Nhưng quá khứ lịch sử dẫn đến tình trạng hiện tại có 
vai trò to lớn trong việc chúng ta phải giải quyêt vân 
đề như thế nào. Đây là [cách tiếp cận] “phụ thuộc vào 
con đường” (path dependence) được nhắc đến nhiều. 
Hai nước, ngay cả nếu thoạt nhìn có tình trạng hết sức 
giống nhau, sẽ có nhiều điểm khác nhau trong hiện 
tại, nêu đã trải qua các lôi mòn lịch sử khác nhau đê 
đi đến trạng thái hiện tại này. Bất luận cách nhìn nhận 
này là dễ hiểu ra sao, thí dụ đối với một nhà sử học, 
nhiều khi những người kiến nghị thu nhận một cách 
máy móc các định chế, các quy định pháp lí, các hình 
thức tô chức đã được thử thách và được dùng tôt ở 
nước ngoài, lại hoàn toàn quên mất.

Tôi có thể phân những việc cần làm . trong các 
nước hậu xã hội chủ nghĩa thành hai nhóm, với sự 
chú ý đến động học của việc thực hiện cũng như hoàn 
cảnh do quá khứ để lại.

Thuộc nhóm thứ nhất là các nhiệm vụ lập pháp, 
làm luật và xây dựng thế chế. Xây dựng một nhà 
nước pháp quyền phù hợp với nền dân chủ chính trị 
và nền kinh tế thị trường dựa trên thế trội của sở hữu 
tư nhân. Việc này đảm bảo sự vững mạnh của lòng tin 
giữa những người tham gia nền kinh tế, việc này bảo 
vệ công dân đối với cơ quan công quyền, do điêu này 
mà nhà nước trở nên xứng đáng hơn đối với lòng tin 
của các công dân.

Chủ nghĩa xã hội đã để lại di sản gì về khía cạnh 
này? Trong hệ thống xã hội chủ nghĩa được củng cố, 
không đời nào có chuyện tình trạng cách mạng, ngoài 
pháp luật. Ngược lại, mọi hành động đều phụ thuộc 
vào cả triệu quy chế pháp lí và chỉ thị nhà nước. Bước 
ngoặt năm 1989-1990 với vài nhát kiếm đầy kịch tính 
đã không xé tan cái tấm dệt rất dày đặc này. O vài 
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nước (thí dụ Rumani) đã có các sự kiện đặc biệt. Toàn 
bộ khu vực, tuy vậy, được đặc trưng đúng hơn nhiều 
bởi quá độ hoà hình. Họ đã gỡ nhiều phần nhỏ và dệt 
lại tấm dệt hệ thống pháp lí. Đây là quá trình ít ngoạn 
mục, nhưng chắc chan hữu hiệu hơn và khoan dung 
hơn. Tất cả các quy chế pháp lí được kế thừa vẫn còn 
hiệu lực, cho đến khi chưa [thay cái khác hay sửa và] 
làm cho từng cái hết hiệu lực. cần phải xem xét lại rât 
sâu một phần của các luật trước đây, hay có lẽ phải 
thay bằng một luật hoàn toàn mới. Đã phải làm nhiều 
luật mới để điều chỉnh các hành động hay các mối 
quan hệ không tồn tại trong chủ nghĩa xã hội.

Martin Raiser, cộng tác viên chính của Ngân hàng 
châu Âu, một thành viên của nhóm nghiên cứu của 
chúng tôi, bằng các dữ liệu thống kê đã củng cố sự 
tồn tại của mối quan hệ sau: cải cách thể chế và luật 
pháp càng tiến triển, chính quyền càng hoạt động tốt 
và người ta càng cho hoạt động toà án là công bằng 
bao nhiêu thì lòng tin lẫn nhau giữa các đối tác kinh 
doanh càng vững mạnh bấy nhiêu.

Việc xây dựng nhà nước pháp quyền có thể đạt 
đến một trạng thái, khi đã có thể tuyên bố: về cơ bản 
đã thành công thực hiện nhiệm vụ. Từ quan diêm này, 
như thế nước hậu xã hội chù nghĩa được nói đến đã 
đuổi kịp các nước, nơi nhà nước pháp quyền dân chủ 
hiện đại đã liên tục có hiệu lực và được phát triên mà 
không có đoạn đường vòng xã hội chủ nghĩa kéo dài 
hàng thập kỉ. Trong khu vực hậu xã hội chủ nghĩa, có 
một số nước đã đạt đến điểm này. Các chuyên gia liệt 
kê vào đây các nước đi đầu về cải cách, trong đó có 
Hungary, Ba Lan, Cộng hoà Czech, Slovenia và các 
nước vùng Baltic. Các nước khác vẫn còn khá xa 
trạng thái nhà nước pháp quyền dân chủ chín muồi, 
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và có lẽ họ mới đi được nửa quãng đường cần thiết. 
Chúng ta có thể liệt kê vào đây phần lớn các nước 
thuộc Liên Xô trước đây, chủ yếu ở vùng phía tây và 
phía nam. Nhưng ngay cả liên quan đến các nước đó 
nữa, cũng có thể xác định một cách rõ ràng các nhiệm 
vụ lập pháp và xây dựng thể chế nào là những nhiệm 
vụ phải và có thế hoàn thành trong một thời gian có 
thể thấy trước.

Tất nhiên với việc này quá trình không chấm dứt 
một lần cho mãi mãi. Sẽ liên tục cần cải thiện các luật 
hiện hành, cần phát triển tiếp các định chế. Sự phát 
triên kĩ thuật và khoa học, sự thay đổi về dân số, 
những thay đổi xảy ra ờ thế giới bên ngoài bao quanh 
một số nước và rất nhiều thay đối khác làm nảy sinh 
nhu cầu làm luật và xây dựng thể chế mới. Ở mức độ 
đó, chúng ta đối mặt với nhiệm vụ không bao giờ 
chấm dứt. Bất chấp điều này, có thể cảm nhận được 
từ những điều đã nói rằng phần lớn công việc phải 
được thực hiện ở lúc đầu của chuyển đổi hậu xã hội 
chủ nghĩa. Nhiệm vụ không thể được giải quyết bằng 
liệu pháp sốc. bằng những bước xung phong, mà phải 
tiến lên từ từ qua nhiều năm. Tuy vậy, tính theo tỉ lệ 
xích lịch sử, giai đoạn này không dài. Không cần 
nhiều hơn một-hai thập kỉ. Và khi điều này về cơ bản 
hoàn thành, kể từ đó chỉ cần “bảo trì” và “đổi mới” 
nhà nước pháp quyền, bởi vì “khoản đầu tư” lớn ban 
đầu đã xảy ra.

Tình hình là khác với nhóm nhiệm vụ thứ hai. 
Chúng ta liệt kê nhiều việc cần làm vào đây, nhưng 
có thê nói về tất cả chúng: liên quan đến tâm tính con 
người.

Động học của những việc cần làm trong chừng 
mực cũng giống của nhóm đầu tiên được thảo luận ở 
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trên, ở chừng mực là ngay từ đầu phải đối phó với di 
sản của quá khứ. Trong hệ thống cộng sản hình thành 
một sự kết họp đặc biệt của lòng tin và sự nghi kị 
trong con người. Tôi tin vào bạn mình - nhưng tôi 
không biết, liệu người đó, người không thuộc bạn bè 
thân thiết nhất, có là kẻ chỉ điểm hay không? Ngay từ 
đầu tôi không tin mọi tổ chức đảng-nhà nước, bất 
luận là công an, sở thuế, hay hội đồng [nhân dân].

Nhiều loại mạng lưới tin cẩn nối con người lại 
với nhau. Neu thiếu cái gì đó, người ta thích tính đến 
chuyện nhận được thứ đó trên cơ sở có đi có lại từ 
thành viên khác của mạng lưới, hơn là bằng cách trả 
giá tử tế, trong quan hệ kinh doanh trung thực. Lừa 
nhà nước không được coi là ứng xử đáng hổ thẹn, bất 
chính. Ngược lại, được coi là sự dũng cảm dân sự, là 
hành động chính trị. Không chỉ người lớn thực hành 
nó, mà ngay cả trẻ con cũng được dạy làm vậy.

Và rồi 1989-1990 đến. Làm sao chúng ta có thể cho 
rang những tập quán hằn sâu này sẽ dễ dàng mất đi?

Giữa các năm 1990, tôi nghe một chương trình 
phát thanh “gọi điện thoại đến”, trong đó phóng viên 
radio kêu gọi thính giả hãy kể lại làm thế nào họ đã 
thành công lừa hải quan trong các dịp đi nước ngoài 
về. Người ta kể lại các chuyện phiêu lưu lí thú nhất, 
hồi hộp nhất. Người dân tấp nập điện thoại đến, khoe 
khoang là họ đã thành công vi phạm quy định pháp lí 
thế nào và đánh lừa nhà nước ra sao. Tôi không có 
các ảo tưởng, ngay cả ở các nước tôn trọng luật pháp 
nhất cũng xảy ra những trường hợp như vậy. Sự khác 
biệt chính không phải ở tần suất lậu thuế quan, mà ở 
thái độ tiếp nhận xã hội đối với việc đó. Ở Mĩ hay ở 
Na Uy, phóng viên radio không đặt câu hỏi này và 
những kẻ lậu thuế quan không khoe khoang các chiến 
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công của chúng. Xảy ra lậu thuế ở tất cả mọi nơi. 
Nhưng trong nền dân chủ chín muồi, người ta xấu hổ 
vì việc này và họ không hãnh diện với nó trong các 
cuộc gặp gỡ bạn bè.

Chuyển đổi hậu xã hội chủ nghĩa gây ra sự hỗn 
loạn đạo đức. Các nguyên tắc đạo đức cũ vẫn còn 
trong đầu nhiều người, những người khác đồng thời 
chịu tác động của các chuẩn mực cũ và mới - thực ra 
loại trừ lẫn nhau. Tôi chỉ nêu một thí dụ duy nhất. 
Chúng ta thường xuyên bắt gặp chuyện người dân 
không biết họ nghĩ gì về sự gia tăng thu nhập và tài 
sản của những người khác. Một thành viên của nhóm 
nghiên cứu của chúng tôi, Örkény Antal, cùng các 
đồng tác giả đã tiến hành một nghiên cứu đáng chú ý 
liên quan đến vấn đề này.13 Họ đặt câu hỏi cho người 
dân ở nhiều nước khác và ở Hungary, theo họ các 
nhân tố nào đóng vai trò trong sự giàu có của những 
người khác? Ở tất cả các nơi có nhiều khả năng xuất 
hiện: công việc tốt, mối quan hệ, sự bat chính. Không 
ở đâu người dân loại trừ bất cứ nhân tố nào. Nhưng 
cái rất đặc trưng là ở Hungary (và các nước Đông Âu 
hậu xã hội chủ nghĩa) tỉ lệ cao hơn nhiều của những 
người cho rằng chủ yếu là nhân tố quan hệ và - cái 
còn đáng buồn hơn - nhân tố bất chính là nguồn giàu 
có chính. Chúng tôi không biết trong thực tiễn các tỉ 
lệ thật là thế nào. Nhưng rất đặc trưng cho tâm tính 
của người dân rằng đây là cảm giác. Một phần đáng 
kể người dân không biết làm quen với ý tưởng rằng 

13 Örkény Antal, Csepeli György, Székelyi Mária, Barna Ildikó: 
Blindness to Success; Social psychological objectives on the way 
to market economy in Eastern and Central Europe. Collegium 
Budapest, 2003.
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bàng con đường chân thật cũng có thê kiếm được 
nhiều tiền, mặc dù đây là một đặc trưng quan trọng 
của chủ nghĩa tư bản.

về nhóm nhiệm vụ làm luật - xây dựng thể chế 
tôi đã nói rằng phần lớn công việc có thể được thực 
hiện trong một hai thập kỉ. Chúng ta không thể tính 
rằng về cơ bản chúng ta sẽ xong việc cải cách tâm 
tính cũng trong thời gian như vậy. Tốc độ của quá 
trình thay đổi mạnh tuỳ thuộc vào tính khí cá nhân, có 
người [thay đổi] nhanh hơn, có người chậm hơn. 
Ngoài ra bên trong thế giới tư duy và tình cảm của 
một người cho trước cũng có cái thay đổi nhanh hơn 
và có cái chậm hơn. Thực ra việc này sẽ tăng tốc chỉ 
khi, chúng ta, các thế hệ già đã chuyển vị trí của mình 
cho những người trẻ hơn. Những người, ngay từ đầu 
được xã hội hoá một cách khác đi, các chuẩn mực đạo 
đức và phản xạ ứng xử của họ hình thành dưới những 
tác động khác.

Tất cả điều này không có nghĩa ràng về khía cạnh 
này, đơn giản chỉ cần giao phó sự thay đổi cho thời 
gian, và mọi người dửng dưng đứng nhìn một cách 
thụ động sự bất lương tràn lan xung quanh chúng ta 
và sự nghi kị làm con người ngạt thở.

Các nhiệm vụ bắt đầu với giáo dục và đào tạo, 
trong gia đình, tại trường học, ở đại học. Báo chí và 
truyền hình có thể cực kì có tác dụng tốt (và có thể 
làm hại). Mỗi nhân vật công chúng và mỗi lãnh đạo 
cơ sở làm việc bằng lời nói và việc làm riêng của 
mình [góp phần] tạo nên nhận thức của công dân.

Đây là một nhiệm vụ không có hồi kết. Tôi. 
chúc cho mình và cho mọi thành viên của xã hội 
hậu xã hội chủ nghĩa sự kiên nhẫn và tính bền bỉ 
cho nhiệm vụ này.
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Sự Thay đổi Hệ thống từ kinh tế Chủ nghĩa 
Xã hội sang kinh tế Chủ nghĩa Tư bản 
Có nghĩa là gì và Không có nghĩa là gì"

Có thể nói hai hệ thống đã thống trị thế kỉ XX: hệ 
thống tư bản chủ nghĩa và hệ thống xã hội chủ 
nghĩa.14 Tuy vậy, đánh giá này là không hiển nhiên. 
Nó thường gặp ba sự phản đối.

14 Tôi cho rằng từ “hệ thống cộng sản chủ nghĩa” [mà thế giới 
phương Tây quen dùng, N.D.] có thế được coi như đồng nghĩa 
vói “hệ thống xã hội chù nghĩa”.

Sự phản đối thứ nhất là nhắc đến hệ thống xã hội 
chủ nghĩa sát cạnh hệ thống tư bản chủ nghĩa, hầu 
như song song với nó là cường điệu và không được lí 
giải, về mặt lịch sử thế giới, hệ thống xã hội chủ 
nghĩa là một thời gian rẽ ngắn ngủi, một sự đi lạc tạm 
thời trong diễn tiến của các sự kiện lịch sử.

Cách nhìn đó có thể là cái mà các nhà sử học 
nhìn xa trong 200 năm, nhưng không phải là cách 
mà người sống trong thế kỉ XX nhìn sự vật. Sự thành 
lập, sự tồn tại và sự sụp đổ một phần của hệ thống xã

Bài báo có đầu đề: “What the Change of System From 
Socialism to Capitalism Does and Does Not Mean”, Journal of 
Economic Perspectives - Volume 14, Number I-Winter 2000, 
pp. 27-42.
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hội chủ nghĩa đã để lại vết sẹo sâu và khủng khiếp 
lên thế kỉ này. Hệ thống xã hội chủ nghĩa đã bền bì 
trong một thời gian khá dài và vẫn còn ở mức độ lớn 
trong nước đông dân nhất thế giới, Trung Quôc. Sự 
thống trị của nó, ở đỉnh diem của nó, đã trải ra một 
phần ba dân số thế giới. Liên Xô đã được coi là một 
siêu cường, có sức mạnh quân sự đáng sợ. Hệ thông 
xã hội chủ nghĩa đã đè nặng lên không chỉ hàig răm 
triệu thần dân của nó, mà còn lên cả phần còr ại của 
dân số thế giới nữa.

Sự phản đối thứ hai đặt câu hỏi liệu đã chí có 
hai hệ thống. Phải chăng đã không thể nói về một 
hệ thống thứ ba không tư bản chủ nghĩa cũng chẳng 
xã hội chủ nghĩa? Ớ đây tôi không thẩm tra liệu có 
đáng mong mỏi để thiết lập loại hệ thống thứ ba 
nào đó hay không. Tôi không biết thế kì thứ XXI 
hay XXII có thể mang lại gì. Tất cả cái có thể nói 
chắc chắn rằng thế kỉ 20 đã không sinh ra một hệ 
thống thứ ba tách biệt.

Sự phản đối thứ ba đào sâu vào cái thứ hai, nhưng 
từ hướng khác. Vi sao tôi lại nói về một loại “hệ 
thống xã hội chủ nghĩa” duy nhất? Chắc chắn, hệ 
thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô đã khác nhau dưới 
thời Stalin và Khrushev, cả hai lại khác chù nghĩa xã 
hội của Kádár János ở Hungary hay chủ nghĩa xã hội 
của Gomulka, Gierek và Jaruzelski ở Ba Lan.1'

15 Theo nghĩa tương tự, Skidelski (1996) phân biệt giữa “đột 
biến” của chủ nghĩa cộng sản Xô Viêt và “loài” cùa “hệ thông 
cộng sản chù nghĩa-tập thể chủ nghĩa”.
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Tương tự, vì sao tôi nói về một loại hệ thống tư bản 
chủ nghĩa duy nhất bao gồm cả những cách sắp xếp ở 
Hoa Kì và Thụy Điển ngày nay?

Các Thuộc tính Đặc thù Hệ thống Co’ bản

Các câu hỏi này nêu lên vấn đề căn bản về diễn 
giải và phân loại. Tôi gợi ý dùng “hệ thống” như một 
khái niệm toàn diện và tổng hợp, và thừa nhận rằng 
mỗi hệ thống tồn tại trong những biểu hiện lịch sử cụ 
thể thuộc nhiều loại khác nhau. Chúng ta không đối 
mặt với một vấn đề chọn từ ngữ tùy tiện; đúng hơn, 
ngôn ngữ (hệ thống đối lại sự biểu hiện lịch sử) dựa 
trên sự khái quát hóa từ quan sát lịch sử. Khung khổ 
khái niệm là có thể chấp nhận được miễn là ba khẳng 
định sau có thể được xác nhận.

1) Những biểu hiện lịch sử khác nhau của chủ 
nghĩa tư bản có các đặc trưng chung, sao cho chúng 
có thể được diễn giải một cách chính đáng như các 
biến thể của cùng hệ thống. Tương tự, những biểu 
hiện lịch sử khác nhau của chủ nghĩa xã hội có các 
đặc trưng chung, và vì the có thể được coi như các 
biến thể của cùng hệ thống xã hội chủ nghĩa. Hãy gọi 
các đặc trưng chung này là các thuộc tính đặc thù hệ 
thống của mỗi hệ thống.

2) Các thuộc tính đặc thù hệ thống là đủ quan 
trọng để ảnh hưởng sâu sắc đến thực tế xã hội, hoạt 
động chính trị, nền kinh tế, văn hóa và cuộc sống 
hàng ngày.

3) Các thuộc tính đặc thù hệ thông cung câp các 
tiêu chuẩn căn bản để phân biệt giữa hai hệ thống lớn.
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Hình 1.

MÔ HÌNH CÁC HỆ THỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
VÀ Tư BẤN CHỦ NGHĨA

Mô hình Hệ thống Xã hội Chú nghĩa

Hình 1 gợi ý một cách hữu ích để phân loại 
những đặc trưng cốt yếu của các hệ thống tư bản 
chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.16 Tôi dùng cách tiếp

16 Những ai quen với cuốn sách Hệ thống xã hội chủ nghĩa. 
Chính trị Kinh tế học của chủ nghĩa cộng sàn ( 1992 [2002]) của tôi 
có thể nhận ra phần trên của Hình 1, được lấy từ Chương 15.
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1.
Quyền lực 
không chia 
sẻ cùa 
đàng 
Marxist- 
Leninist

2.
Vị trí 
thống trị 
cùa sở 
hữu nhà 
nước và 
tựa nhà 
nước

3.
Ưụ 
thế 
của 
điều 
phối 
quan 
liêu

4.
Ràng buộc 
ngân sách 
mềm; phàn 
ứng yếu 
với giá cà; 
mặc cà kế 
hoạch; ' 
chạy theo 
số lượng

5.
Nền kinh 
tế thiếu 
hụt kinh 
niên; thị 
trường 
của những 
người 
bán; thiếu 
laọ động; 
thát 
nghiệp ờ 
nơi làm 
việc

Mô hint) hệ thống tư băn chù nghĩa

1.
Quyền lực 
chính trị 
thân thiện 
với sỡ hữu 
tư nhân và 
thị trường

2.
Vị trí 
thống trị 
cùa sở 
hữu tư 
nhân

3.
Ưu thế 
của 
điều 
phối thị 
trường

4.

Ràng 
buộc 
ngân sách 
cứng; 
phản ứng 
mạnh với 
giá cả.

5.
Không có 
thiếu hụt 
kinh niên; 
thị trường 
của những 
người mua; 
thất nghiệp 
kinh niên; 
biến động 
theo chu kì 
kinh doanh.
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cận thực chứng, chứ không phải chuẩn tắc, để mô tả 
đặc trưng cho cả hai hệ thống. Cái tôi gọi là “chủ 
nghĩa xã hội” khèng phải là một tố chức xã hội 
tưởng tượng mà nr.ững người tin chân thành vào 
các tư tưởng xã hội chủ nghĩa muốn áp dụng. Nó là 
một hình thái xã hội đã được thiết lập về mặt lịch 
sử, đã tồn tại ở 26 nước và nó đã tự gọi mình là hệ 
thống xã hội chủ nghĩa, trong phần chúng ta của thế 
giới, chúng ta nhắc đến nó như “chủ nghĩa xã hội 
hiện tồn”. Tương tự, thay cho tóm tắt các đặc trưng 
được những người ủng hộ chú nghĩa tư bản cho là 
đáng mong muốn, phần dưới của hình cho thấy các 
đặc điểm chính, có thể quan sát được của “chủ 
nghĩa tư bản hiện tồn”.

Rõ ràng, tôi đã không thử một mô tả phong phú, 
người trần mát thịt về cả hai hệ thống, mà là một mô 
tả đặc trưng keo kiệt, tối thiểu, hạn chế mình ở những 
đặc trưng chủ yếu, cần và đủ để cho các hệ thống có 
thực, có thể quan sát được về mặt lịch sử hoạt động 
như chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bản. Tôi tập 
trung vào các thuộc tính đặc thù hệ thống cốt yếu để 
phân biệt hai hệ thống.

Ba khối đầu tiên của biểu đồ tóm tắt các đặc tính 
cơ bản của mỗi hệ thống: cái gì đặc trưng cho quyền 
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Cuốn sách cố gắng với một số chi tiết để chứng thực rằng các 
tính chất được tóm tắt ngắn gọn trong biểu đồ thực sự là quyết 
định nhất trong các nét đặc thù hệ thống khác nhau của chù 
nghĩa xã hội. Không có cuốn sách toàn diện nào đề trụ đỡ cho 
mô tà về chủ nghĩa tư bản; tuy vậy, sự mô tả đặc trưng của chủ 
nghĩa tư bản chứa trong các khối của biểu đồ thống nhất với hầu 
hết tài liệu chuyên môn về hoạt động cùa hệ thống tư bản chủ 
nghĩa và với những quan sát trực tiếp của cuộc sống hàng ngày.



lực chính trị. phân bố cua các quyền sớ hữu và hình 
trạng của các cơ chế điều phối. Một khi những cái này 
vào vị trí, về cơ bản chúng xác định khối thứ tư, loại 
ứng xử điển hình của những người tham gia kinh tế 
và khối thứ năm, các hiện tượng kinh tế điển hình. 
Hình chỉ giới thiệu vài trong số những đều đặn về ứng 
xử và các hiện tượng kinh tế bền vững điên hình của 
mỗi hệ thống, có thể tiếp tục các danh mục này.

Vài nhận xét về biểu đồ có thể là hữu ích. Nhiều 
người có thê ngạc nhiên đê không thây từ “dân chủ” 
trong khối 1 của biểu đồ tư bản chủ nghĩa. Tôi tin vào 
tính đáng khát khao của dân chủ, và tôi sẽ quay lại 
chủ đề sau này, nhưng biểu đồ không có ý định bày tỏ 
các niềm tin chính trị của tôi. Như một khẳng định 
thực chứng, dân chủ không là một điều kiện cần cho 
chủ nghĩa tư bản hoạt động: nó có thể hoạt động cả 
dưới các chế độ độc tài nữa, chừng nào quyền lực 
chính trị thân thiện với sở hữu tư nhân, kinh doanh tự 
do và quyền tự do của hợp đồng giữa các cá nhân. 
Đòi hỏi tối thiểu đối với lĩnh vực chính trị không phải 
là sự ủng hộ tích cực sở hữu tư nhân và thị trường, mà 
đúng hơn là các nhà chức trách tự kiềm chế khỏi sự 
thù địch thẳng thừng. Họ không được tiến hành tịch 
thu hàng loạt hay làm xói mòn sở hữu tư nhân bằng 
cách khác. Họ không thể đưa ra các quy chế gây thiệt 
hại một cách nghiêm trọng, có hệ thống và rộng rãi 
đối với tầng lớp hữu sản. Họ không thể trục xuất điều 
phối thị trường khỏi phần lớn nền kinh tế. Thuật hùng 
biện không được tính mấy ở đây. (Hitler, thí dụ, đã 
chửi bới chống lại bọn tài phiệt.) Nhân tố căn bản là 
ứng xử thực tế trong lĩnh vực chính trị.
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Hành văn của khối 2 liên quan đến chủ nghĩa tư 
bản đòi sự thống trị của sở hữu tư nhân. Nó không 
cần thống trị tuyệt đối. Trong chủ nghĩa tư bản hiện 
đại, các tố chức sở hữu nhà nước và phi lợi nhuận 
cũng có thể đóng một vai trò. Là đủ để nói rằng các tổ 
chức phi tư nhân không được có vai trò áp đảo.

Tương tự, hành văn của khối 3 liên quan đến chủ 
nghĩa tư bản đòi hỏi ưu thế của điều phối thị trường. 
Lại lần nữa, điều này không loại trừ sự hiện diện của 
các cơ chế điều phối khác, như can thiệp quan liêu; 
tuy vậy, một đặc tính cốt lõi của chủ nghĩa tư bản là 
cơ chế chủ yếu của điều phối kinh tế xảy ra qua thị 
trường, qua những điều chỉnh qua lại, phân tán của 
cung, cầu, chất lượng và giá cả.

Các khối 4 và 5 của biểu đồ nói đến các hiện 
tượng kinh tế bền vững có tính đặc thù hệ thống. 
Ràng buộc ngân sách lên các doanh nghiệp nhà nước 
dưới hệ thống xã hội chủ nghĩa là mềm, nhưng ngược 
lại ràng buộc ngân sách lên hãng tư nhân dưới hệ 
thống tư bản chủ nghĩa là cứng. Để lấy một thí dụ nữa 
không được nêu trên hình, các tổ chức lớn trong tất cả 
các nền kinh tế có xu hướng bành trướng, nhưng chỉ 
dưới hệ thống xã hội chủ nghĩa xu hướng này mới trở 
thành một sự khát đầu tư cao độ, khắp mọi nơi, tái 
diễn liên tục.

Thêm nữa, tất cả các nền kinh te đều lệch khỏi 
cân bang Walras lí tưởng, nhưng nền kinh tế thiếu hụt 
kinh niên, phổ biến chỉ là đặc trưng của hệ thống xã 
hội chủ nghĩa, trong khi thất nghiệp kinh niên là đặc 
trưng của hệ thống tư bản chủ nghĩa. Đấy là các hiện 
tượng kinh tế đặc thù hệ thống thuộc về khối 5.

Đe cho hệ thống phát triển đầy đủ và các đặc tính 
được mô tả trong các khối 4 và 5 cũng xuất hiện một 
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cách nhất quán, không đủ nếu các thuộc tính điển hình 
“tư bản chủ nghĩa” hay điển hình “xã hội chủ nghĩa” 
xuất hiện chỉ ở một trong ba khối. Phải có sự trùng 
khớp cúa các đặc trưng “xã hội chủ nghĩa” hay “tư bản 
chủ nghĩa” trong các khối 1-3. Chúng phải xuất hiện 
cùng nhau. Đó là lí do vì sao các nước như Áo (có khu 
vực sở hữu nhà nước lớn), hay Pháp và Thụy Điển 
(can thiệp quan liêu và tái phân phối có vai trò mạnh) 
vẫn chỉ là các biến thể của hệ thống tư bản chủ nghĩa.

Thay đôi tù- Chu nghĩa xã hội sang Chu nghĩa 
Tư bản

Nghiên cúm các đặc trưng đặc thù hệ thống cơ bản 
trả lời cho câu hỏi thường xuyên về khi nào một sự 
chuyển đổi bắt đầu và khi nào nó kết thúc. Quá trình 
chuyển đổi bắt đầu khi xã hội dịch xa khỏi các đặc 
trưng cơ bản của hệ thống xã hội chủ nghĩa được mô 
tả trong các khối 1, 2 và 3. và kết thúc khi xã hội đạt 
cấu hình của các khối 1, 2 và 3, đặc trưng của hệ 
thống tư bản chủ nghĩa. Hơn nữa, tình thế mới đã bén 
rễ và trở nên không thể đảo ngược được.

Diễn giải chuyển đổi và tiêu chuẩn để xác định 
điểm cuối của giai đoạn này không phải là các vấn đề 
tầm thường và không có sự đồng thuận về van đề này. 
Thí dụ, có quan điểm được chấp nhận rộng rãi liên 
quan đến chuyển đổi còn chưa kết thúc chừng nào cấu 
thành của đầu ra và các tài sản cố định bị méo mó và 
vẫn chưa điều chỉnh theo cầu, hay mức sống vẫn chưa 
đuổi kịp mức trong các nền kinh tế thị trường truyền 
thống, v.v... Cách tiếp cận được trình bày trong bài 
báo này bác bỏ đề xuất rằng các đặc tính về mặt khác 
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Ilin

là quan trọng này của nền kinh tế là các tiêu chuẩn 
cho hoàn thành chuyên đôi.

Các nước biến đối từ chủ nghĩa xã hội sang chủ 
nghĩa tư bản khác nhau về vấn đề khi nào sự thay đổi 
bắt đầu, nó bắt đầu ở khối nào và những sự thay đổi 
có các tác động qua lại thế nào.17 Trong thảo luận sự 
thay đổi này, quan trọng là phân biệt giữa thay đổi có 
tính hệ thống và không có tính hệ thống. Phá giá đồng 
tiền không mang tính hệ thống; đưa vào tính chuyển 
đối của đồng tiền là một thay đối có tính hệ thống ở 
chừng mực điều phối thị trường cho phép. Giảm số 
giường bệnh viện, theo lệnh trên, không phải là thay 
đổi có tính hệ thống; tư nhân hóa dịch vụ bác sĩ-gia 
đình là một thay đổi có tính hệ thống ở ranh giới giữa 
sở hữu nhà nước và tư nhân. Tôi phân biệt giữa hai 
loại thay đổi bàng áp dụng một trắc nghiệm đơn giản. 
Tôi tự hỏi mình liệu Erich Honecker có bao giờ đưa 
ra sự thay đổi, như một trong những cải cách của ông 
đế “hoàn thiện” hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông 
Đức. Neu ông ta đã có thể làm vậy thì đó không phải 
là thay đổi có tính hệ thống. Chỉ có các đặc điểm có 
tính hệ thống mới có thể bước vào các khối của biểu 
đồ. Sự phân biệt giữa thay đổi có tính hệ thống và 
không có tính hệ thống chẳng nói gì về tầm quan 
trọng của sự thay đổi. Một thay đổi không có tính hệ

17 Bài báo cùa Gedeon Péter (1997) cung cấp một tổng quan 
tuyệt vời về các vấn đề phưong pháp luận ành hưởng đến các tài 
liệu chuyên môn về thay đối hệ thống và chuyển đối sang một 
nền kinh tế thị trường. Giữa những thứ khác, nghiên cứu của anh 
giúp làm cho bạn đọc sáng tỏ cách tiếp cận thấy trong các công 
trình của tôi liên hệ thế nào với phưong pháp luận cùa các tác 
giả và trường phái khác. Nghiên cứu của Murrell (1995) đưa ra 
một số nhận xét kích thích tư duy về chủ đề này.
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thông có thế cực kì quan trọng, không thể tránh khỏi 
và câp bách, trong khi một số thay đối có tính hệ 
thông có thê là thứ yếu, và bản thân chúng không 
quan trọng. Tuy nhiên, sự phân biệt là quan trọng, bởi 
vì toàn bộ chuỗi những thay đổi có tính hệ thống là 
cái tác động đen sự thay đổi của hệ thống từ chủ 
nghĩa xã hội sang chủ nghĩa tư bản.

Chuyến đối ban đầu sang chủ nghĩa xã hội đã 
không nảy sinh do sự phát triển hữu cơ: hệ thống xã 
hội chù nghĩa không bắt nguồn một cách tự phát từ 
các lực nội tại, bên trong của nền kinh tế. Thay vào 
đó hệ thống xã hội chủ nghĩa được đảng cộng sản áp 
đặt lên xã hội bàng sức mạnh, khi nó giành được 
quyền lực. Nó thanh toán các đối thủ chính trị của 
mình và bẻ gãy mọi sự đối lập. Đảng cộng sản lên 
nắm quyền có một tầm nhìn về xã hội nào, nền kinh 
tế và văn hóa nào nó muốn tạo ra: một hệ thống loại 
bỏ sở hữu tư nhân và thị trường, thay chúng bằng sở 
hữu nhà nước và kế hoạch hóa. Tầm nhìn này có một 
độc quyền ý thức hệ, bất cứ tuyên bố nào cảm tình 
với chủ nghĩa tư bản kéo theo sự trả đũa. Khi 
“chương trình genetic” của hệ thống xã hội chủ nghĩa 
đã được cấy vào cơ thể sống của xã hội, các lực tự 
phát bắt đầu hoạt động bên trong nó. Hệ thống tự 
hoàn thành mình và loại bỏ các thế chế và các tổ chức 
không tương thích với bản thân nó. Nó có những 
người đi theo, không ít, những người đưa ra và thi 
hành các lệnh đe thực hiện đồ án lớn.

Cái gì xảy ra trên “cuộc hành trình trở về” từ chủ 
nghĩa xã hội sang chủ nghĩa tư bản? Việc dỡ bỏ 
những rào cản dối với chủ nghĩa tư bản bao gồm cung 
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cấp những biện pháp hiến định, bảo vệ an toàn cho sơ 
hữ tư nhân, chính thức khuyến khích tự do kinh 
doanh, thúc đẩy tư nhân hóa, hợp pháp hóa sự ủng hộ 
các hệ tư tưởng thân tư bản chủ nghĩa, v.v... Chủ 
nghĩa tư bản không cần phải được áp đặt lên xã hội; 
không cần đến một chương trình genetic được một 
đảng chính trị cấy vào một cách nhân tạo. Neu chang 
có gì xảy ra ngoài việc dỡ bỏ các rào cản, sớm muộn 
kinh tế thị trường vẫn bắt đầu phát triển, tuy quá trình 
hiển nhiên sẽ chậm hơn nhiều.

Sự diễn đạt “được áp đặt lên xã hội'’ phải được 
hiểu như thế nào? Tôi hiểu rõ không có sự đồng 
thuận về điều này trong các khoa học xã hội. Thí dụ, 
Hayek (1960, 1989) lí lẽ rằng nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa tiến hóa như một trật tự tự phát, còn Polány: 
(1944) thì nhấn mạnh ràng thị trường là xa lạ đối với 
bản tính con người và phải được áp đặt lên xã hội 
bằng các công cụ nhà nước. Tôi có cảm tưởng rằng 
cả hai lập trường cực đoan này đều không phản ánh 
thỏa đáng tính phức tạp của sự biến đổi. Phân tích 
cẩn trọng sự xói mòn của hệ thống xã hội chủ nghĩa, 
và sau khi nó sụp đổ, sự tiến hóa của hệ thông tư bản 
chủ nghĩa cho chúng ta một cơ hội đặc biệt đe làm 
sáng tỏ vấn đề.18 Ở Hungary, nước đã đi tiên phong 
trong cải cách, đã chẳng hề có vấn đề quyền lực 
chính trị cộng sản áp đặt quyền sở hữu tư nhân lên 

18 Sự ép buộc cùa nhà nước đã đóng một phần quan trọng trong 
chuyển đối từ các hình thái tiền-tư bẳn chù nghĩa sang chủ nghĩa 
tư bản trong nhiều nước. Điều này không được thào luận trong 
bài báo này, bài báo tập trung vào sự chuyến đồi từ chủ nghĩa xã 
hội sang chù nghĩa tư bản.
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nền kinh tế trong giai đoạn giữa 1968 và 1989. Tuy 
nhiên, sở hữu tư nhân đã bắt đau phát triển một cách 
tự phát một khi lĩnh vực chính trị trở nên khoan 
dung hơn. Một quá trình tương tự đã xảy ra trên quy 
mô bao la ở Trung Quốc. Các bài học thêm có thể 
được rút ra từ những diễn tiến ban đầu sau năm 
1990. Ngay cả ở các nước như Czechoslovakia và 
Rumani, nơi chế độ độc tài cộng sản mạnh đã iược 
áp dụng cho đến phút chót, đơn giản dỡ bỏ cáo rào 
cản hành chính đã là đủ cho sự phát triển nam mẽ 
bất đầu trong khu vực tư nhân.

Sự khác biệt rõ rệt giữa hai loại chuyển đổi là rành 
rành nếu so sánh tập thể hóa nông nghiệp Soviet dưới 
thời Stalin với cải cách nông nghiệp Trung Quốc trong 
thời kì Dặm; Tiểu Bình. Cái trước được áp đặt lên 
nông dân Liên Xô bàng sức mạnh tàn bạo. Các nông 
dân Trung Quốc, mặt khác, lại bắt đầu tự nguyện canh 
tác đất của công xã một cách cá thể; các nhà chức trách 
thông qua các quy định và các biện pháp của họ, đã 
khuyến khích việc này và giúp chuyển nó thành một 
sáng kiến trên quy mô hàng loạt.

Mặt khác, phải nhấn mạnh ràng sự phát triển tự 
phát của chủ nghĩa tư bản được đẩy nhanh đáng kể 
nếu nhà nước là một người giúp đỡ tích cực. Đe cho 
chủ nghĩa tư bản củng cố và hoạt động một cách hiệu 
quả, cốt yếu là phải có cơ sở hạ tầng pháp lí bảo vệ sở 
hữu tư nhân và thực thi các hợp đồng tư nhân và kỉ 
luật tài chính. Ý định của tôi ở đây không phải đi 
đóng góp cho tranh luận về phần của nhà nước phải 
lớn thế nào trong chuyển đối, mà chỉ cho câu hỏi 
phân biệt động lực chính ở đằng sau chuyển đối và 
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phương pháp thay đối. Sự thay đổi lớn lao chủ yếu 
được chỉ huy từ trên xuống, hay nó được thúc đầy từ 
dưới lên một cách tự nguyện? cốt lõi của sự phân biệt 
nằm ở đây.

Các lí lẽ ở đó ngụ ý rằng trong khi tương tác của 
quyền lực chính trị, quyền sở hữu và các phương thức 
điều phối tất cả đều quan trọng trong vận động giữa 
chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội hay lại trở lại, 
thì ch’ều kích chính trị đóng vai trò căn bản. Dưới 
dạng của Hình 1, chuyển đổi từ chủ nghĩa xã hội sang 
chủ nghĩa tư bản bắt đầu ở một số trường hợp trong 
các khối 2 và 3, nhưng nó chỉ có thể hoàn tất sau khi 
sự thay đổi cần thiết đã xảy ra trong khối 1 : cụ thể là, 
lĩnh vực chính trị phải trở nên có khả năng dẫn đối 
với sở hữu tư nhân và thân thiện với thị trường.

về mặt bản chất chính trị của chuyển đổi, có vẻ 
nổi lên ba loại chuyển đổi từ hệ thống xã hội chủ 
nghĩa sang hệ thống tư bản chủ nghĩa.

Trong loại thứ nhất, chế độ độc tài cộng sản được 
thay thế bằng một chế độ độc tài chống cộng. Điều 
này đã xảy ra năm 1919, khi sự thất bại của Cộng hoà 
Xô viết Hungary của Kun Béla đã kéo theo một thời 
kì Khủng bố trắng. Hệ thống xã hội chủ nghĩa thô sơ, 
chưa chín muồi, mới hoàn thành một nửa của Allende 
ở Chile bị cuộc đảo chính quân sự lật đổ và Pinochet 
đã áp đặt một thời kì khủng bố nhiều năm trời, quyền 
lực chính trị được dân chủ hóa (không hoàn toàn nhất 
quán) chỉ sau khi chủ nghĩa tư bản đã quay trở lại và 
đã được củng cố. Tương tự, chế độ độc tài được Liên 
Xô áp đặt lên Afghanistan đã mở đường cho một chế 
độ độc tài chống cộng, thần quyền.
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Loại thứ hai được minh hoạ bằng thí dụ của nhiều 
nước Đông Âu, những nước đã trải qua một cuộc 
"cách mạng nhung". Đã không hề có giai đoạn khủng 
bố chống cộng. Thay vào đó, một hệ thống dân chủ 
được hình thành từ chế độ chính trị cũ. Các nước này 
hoặc đã phát triển các thể chế dân chủ, hoặc đang tiến 
hàng các bước đáng kể để làm như vậy.19

19 Tất nhiên không thể nói điều này về tất cả các nước Đông Âu 
hay tất cả các nước cộng hòa thế chỗ cho Liên Xô trước đây. 
Những yếu tố quan trọng của sự thống trị độc tài vẫn còn, thí dụ, 
ỏ- Nam Tư trước đây, ở một số nước Trung Á nào đó, ở Belaruss 
và nơi khác.

Nghị quyết Hội nghị toàn thế Trung ương khoá 15 cùa Đàng 
cộng sản Trung Quốc (Bản tin đặc biệt cuà VNTTX 12-2-2000 
viết: "Lấy kinh tế thị trường làm chủ đạo, dựa vào tiến bộ khoa 
học kĩ thuật để chủ động nâng cấp ưu tú hoá, hợp lí hoá các ngành 
nghề, phát triển mạnh mẽ các ngành khoa học kĩ thuật mới và 
ngành nghề mới, tăng cường dịch vụ (ngành nghề thứ ba) như tiền 
tệ, tín dụng, ngân hàng, bào hiểm, bưu chính viễn thông, thực hiện 
kinh doanh hoá sản xuất nông nghiệp, thực hiện tin học hoá nên 
kinh tế quốc dân, đồng thời thu hẹp phạm vi quốc hữu, mỏ' rộng 
đáng kế kinh tế phi quốc hữu". Như vậy, theo khối 1 của mô hình 
hệ thống tư bản thì Đàng Cộng sản Trung Quốc tỏ ra rât thân thiện 
với khu vực tư nhân và thị trường, nói cách khác đã thiết lập 
chương trình gen của chủ nghĩa tư bản một cách chủ định và có ý 
thức. Cái hay, tế nhị và khéo là Trung Quốc nói xây dựng "chủ 
nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc", cách đặt vấn đề như thế 
nên không ai có thể nói họ chệch hướng được!

Trung Quốc có thể đại diện cho chuyển đôi 
kiểu thử ba. Đảng cộng sản tự biến đổi từ bên 
trong, thông qua sự thay đổi từ một lực lượng 
chính trị chống tư bản chủ nghĩa một cách kiên 
quyết và gay gắt trở thành một lực lượng ủng hộ tư 
bản âm thầm, nhưng càng ngày càng công khai 
hơn . Có một sự đan xen và thâm nhập lẫn nhau giữa 
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đảng cộng sản ở .cấp trung ương và nhất là ở cấp địa 
phương và tầng lóp lãnh đạo kinh doanh tư nhân. Khá 
thường xuyên đối với một quan chức đảng đi làm 
kinh tế tư nhân và vẫn đồng thời giữ vị trí của mình 
trong bộ máy đảng. Hoặc điều này xảy ra theo cách 
khác; lãnh đạo của một xí nghiệp quốc doanh hoặc 
thậm chí người chủ-giám đốc của một xí nghiệp tư 
nhân trở thành bí thư của tổ chức đảng. Nơi sự hòa 
nhập của các vai trò này không diễn ra, thì vợ, anh chị 
em, hay con cái có thể làm vậy, như thế quyền lực 
chính trị và quyền lực thương mại đúng là nằm trong 
tay gia đình hay họ hàng. Con đường này có thể dẫn 
đến một đảng cầm quyền vẫn tiếp tục thi hành chế độ 
độc tài chính trị, vẫn là cộng sản về mặt tu từ học, 
nhưng trong thực tiễn thì cũng không hề kém thân 
thiện với sở hữu tư nhân và cơ chế thị trường so với 
Pinochet hay các nhà độc tài Hàn Quốc sau chiến 
tranh. Diễn tiến khả dĩ khác là cho những mầm mống 
của dân chủ xuất hiện. Nổi lên các nhóm chính trị đối 
lập thù địch với đảng cộng sản, và các thể chế của nền 
dân chủ phát triển, đều đặn hay thất thường. Những 
diễn tiến khác cũng có thể tưởng tượng được. Tôi 
không muốn đưa ra những lời tiên tri chính trị.

Với sự giúp đỡ của khung khổ giải tích đã được 
trình bày đến đây, tôi muốn ưanh cãi với một quan điểm 
thường được đề xuất. Nó lí lẽ rằng đã chưa hề có sự 
thay đổi hệ thống nào cả, bởi vì cũng những người ấy 
vẫn ờ trên đỉnh, trong các vị trí cao của xã hội, như 
trước kia. Một số người thì dẫn chuyện cười thời xưa về 
những con chim đậu trên cây. Súng nổ. Chúng đều bay 
lên trời và rồi lại đỗ xuống. Mỗi con có thể đỗ vào một 
cành khác, nhưng cả đàn đều đỗ lại trên cây. Chuyện 
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cười có chứng cớ nào đấy ở sau nó. Thí dụ, ở Hungary, 
vài năm sau điếm ngoặt chính trị, hơn một nửa tinh hoa 
kinh tế đã cũng là uư tú kinh tế trước 1989 (Eyal, 
Szelényi and Townlsley, 1995).* Những xác nhận tương 
tự cũng có thể thấy ở Ba Lan và Czechoslovakia 
(Böröcz and Róna-Tas, 1995; Hanley, Yershova and 
Anderson, 1995; Róna-Tas, 1994; Wasilewski, 1995).

Mức độ luân chuyển giữa những người ưu tú là 
một vấn đề quan trọng, nhưng sự thay đối về giới tinh 
hoa không thể được đánh đồng với sự thay đổi hệ 
thống. Ngay cho dù người chủ hiện nay của nhà máy 
một thời đã là bí thư chi bộ đảng cộng sản của nó đi 
nữa, ứng xử hiện nay của anh ta sẽ phản ánh mong 
muốn thu được lợi nhuận và làm tăng giá trị của hãng, 
chứ không phải để được sự chấp thuận của các bí thư 
quận ủy hay thành ủy. Một phan của lí do vì sao các 
hình mẫu ứng xử mới xuất hiện trong khối 4 là bởi vì 
cùng những người ấy sẽ thay đổi ứng xử của họ: 
thành viên của giới ưu tú kinh tế trước kia hành động 
khác đi sau khi gia nhập tầng lớp ưu tú mới. Tình bạn 
cũ có thể làm cho cán bộ cũ có một việc làm trong 
một thời gian, nhưng nếu không thỏa mãn những đòi 
hỏi thì anh ta sẽ không có một nghề thứ hai thành

’ Như chúng ta biết [thí dụ từ cuốn Một năm Hội nghị Diên 
Hồng ớ Hungary], năm 1989 Đảng Công nhân Xã hội Chủ nghĩa 
[cộng sản] Hungary đã đối tên thành Đảng Xã hội Chủ nghĩa, họ 
không những chi giữ được quyền lực kinh tế, văn hóa mà cả 
chính trị nữa. Họ đã trở lại nắm quyền nhiệm kì thứ 2 sau năm 
1990 và chính họ là những người đã đưa ra chương trình điều 
chỉnh đau đơn, không được lòng dân năm 1995 [có bài phân tích 
trong cuốn này], rồi bị thay thế, sau đó liên minh của họ là liên 
minh duy nhất duy trì được hai nhiệm kì, họ đã cầm quyền 
nhiệm ki trước và tháng 4-2006 lại thắng trong cuộc bầu cử để 
tiếp tục cầm quyền trong nhiệm kì này.
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công và chắc sớm muộn sẽ bị loại bỏ. Quá trình này 
cần thời gian. Tuy vậy, nền kinh tế thị trường dựa trên 
sở hữu tư nhân có khả năng lựa chọn theo các đòi hỏi 
của chính nó và theo các quy tắc chơi với mức độ 
chắc chắn khá cao.

Một khúc ngoặt: Các trưòng họp hỗn họp và làm 
rõ thuật ngữ

Cho đến đây tôi đã đối chiếu, tương phản các 
trường hợp thuần khiết của hệ thống tư bản chủ nghĩa 
và xã hội chủ nghĩa. Lịch sử cũng sinh ra các trường 
họp không thuần khiết, các hình thái xã hội trong đó 
các cấu thành của hai trường họp thuần khiết được 
trộn lẫn ở mức độ nào đó.

Hiển nhiên, một hệ thống hỗn hợp là thích họp 
trong quá độ từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã 
hội và trong quá độ từ chủ nghĩa xã hội sang chủ 
nghĩa tư bản. Nhưng ngoài các nước trải qua những 
biến đổi lớn, nhiều nước khác cũng đã hoạt động 
trong các hệ thống hỗn hợp trong một thời gian dài. 
Ấn Độ cho một thí dụ hoàn hảo, với sở hữu nhà 
nước và điều khiển quan liêu nhiều hơn hầu hết các 
nước tư bản chủ nghĩa rất nhiều, và một đảng cầm 
quyền với một ý thức hệ biểu lộ các đặc tính xã hội 
chủ nghĩa nào đó trong hai đến ba thập kỉ. Tuy vậy, 
đảng này đã không đưa vào cương lĩnh của mình 
việc loại bỏ sở hữu tư nhân cũng chẳng loại bỏ thị 
trường, nó cũng không tìm cách duy trì quyền lực 
bằng mọi giá. Những sự kết hợp tương tự có thể thấy 
trong những giai đoạn nhất định của lịch sử của các 
nước đang phát triển khác. Còn quá sớm để đạt tới 
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một phán xét cuối cùng, nhưng nghiên cừu các giai 
đoạn này cho đến nay gợi ý rằng rốt cuộc các trường 
hợp hỗn hợp có xu hướng quay lại con đường phát 
triên tư bản chủ nghĩa.

Đe tránh hiểu lầm, hãy để tôi nói rõ là tôi dùng 
cụm từ “hệ thống hỗn họp” theo nghĩa khác với nghĩa 
thường dùng trong kinh tế học dòng chủ lưu. Trong 
kinh tế học dòng chủ lưu, “hệ thống hỗn họp” áp 
dụng cho hầu như tất cả các nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa, bời vì nó ám chỉ đến vai trò của nhà nước trong 
chính sách tiền tệ và tài khóa và trong các chức năng 
phúc lợi nhất định. Theo khung khổ của bài báo này, 
những cái này, mượn lối nói âm nhạc, là các biến tấu 
trên một chủ đề. Những biểu hiện khác nhau của hệ 
thống tư bản chủ nghĩa có thể là dân chủ hay độc tài. 
Chúng có thế khác nhau về chúng mở hay đóng thế 
nào trong các quan hệ với thế giới bên ngoài. Nhà 
nước có thể đóng một loạt vai trò trong nền kinh tế, 
bao gồm các mức độ khác nhau về điều tiết, tái phân 
phối, và thậm chí cung cấp trực tiếp các hàng hóa hay 
dịch vụ nhất định, như giáo dục, chăm sóc sức khỏe, 
và trợ cấp hưu trí. Nhưng như được nhắc tới trước 
đây, ngay cho dù có thể phần sờ hữu nhà nước có cao 
hon ở Áo hay điều phối quan liêu có vai trò mạnh hon 
ở Pháp, hay nhiều tái phân phối hon ở Thụy Điển, 
điều đó không có nghĩa các nước này đã chuyển sang 
một hệ thống xã hội chủ nghĩa, bởi vì các đặc tính căn 
bản trong các khối cơ bản vẫn mang đặc trưng của hệ 
thống tư bản chủ nghĩa. Những khác biệt giữa nhũng 
biểu hiện khả dĩ khác nhau là hết sức thích đáng. 
Chúng ở trên tuyến đầu của các cuộc đấu tranh chính 
trị và các tư tưởng cạnh tranh nhau không chỉ trong 
các nền kinh tế thị trường truyền thống, mà cả ở các
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nền kinh tế chuyển đổi ngày nay nữa. Mặc dù có 
khẳng định này, song tất cả những sắp xếp lựa chọn 
khả dĩ này vẫn nằm bên trong tập hợp lựa chọn được 
xác định bởi các ranh giới của các thuộc tính đặc thù 
hệ thống của chủ nghĩa tư bản.

Điều không thể là dùng hệ thống khái niệm này, 
để gắn bất cứ diễn giải hữu ích nào cho tuyên bố của 
một số phong trào chính trị tìm kiếm một “nền kinh tế 
thị trường xã hội'’ 'thay cho chủ nghĩa tư bản. Lấy nền 
kinh tế Tây Đức làm ví dụ, nền kinh tế phát triển sau 
Chiến tranh Thế giới thứ II, mà nhiều nhà chính trị có 
xu hướng nhắc đến như một “nền kinh tế thị trường 
xã hội”. Theo các tiêu chuẩn được áp dụng trong 
nghiên cứu này, Tây Đức đơn giản đã có một hệ 
thống tư bản chủ nghĩa được đặc trưng bởi một nhà 
nước phúc lợi tương đối tích cực. Tôi không thấy gì 
đáng chê trách trong chuyện gắn thuộc tính “thị 
trường” với từ “xã hội”, nếu ý định là để nhấn mạnh 
rằng thị trường tự do tạo ra một phân bố thu nhập 
không thể chấp nhận được về mặt đạo đức. Nhưng 
một chuyện là đi nói rằng chủ nghĩa tư bản đòi hỏi 
chỉnh sửa thể chế, và lại là chuyện khác đi tạo ấn 
tượng ràng một “nền kinh tế thị trường xã hội” và 
“chủ nghĩa tư bản” là hai hệ thống xã hội khác nhau.

Hai kết quả chắc chắn từ chuyển đổi sang chủ 
nghĩa Tư bản

Tôi đã tốn nhiều thập kỉ để so sánh chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa tư bản, và kết luận của tôi là hai kết 
quả xảy ra không thể lay chuyển được, như một quy 
luật thép, từ các đặc tính đặc thù hệ thống của chủ 
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nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội - và chỉ hai kêt quả.
A. Thứ nhất, chủ nghĩa tư bản là một điều kiện 

cân của nên dân chủ. Như với diễn giải các khái niệm 
ở trước, tôi sẽ tránh đưa ra một định nghĩa chuẩn tắc. 
Điếm xuất phát sẽ không là cái chúng ta “mong đợi” 
về dân chủ, tức là, một che độ xứng đáng với cái tên 
nền dân chủ có những đặc trưng gì. Thay vào đó, tôi 
muốn đưa ra một định nghĩa thực chứng, mô tả và có 
tính giải thích. Nó phải dựa vào việc chắt lọc các đặc 
tính chung từ các nước được thống nhất một cách 
rộng rãi là các nền dân chủ.2(1 Dân chủ là một sự kết 
hợp của các tổ chức chính trị, các thể chế, các chuẩn 
mực xã hội và các hình thức ứng xử được xác nhận 
nhằm tạo ra các điều kiện hoạt động nhất định của xã 
hội. Tôi liệt kê ở đây bốn điều kiện tối thiểu của một 
nền dân chủ có thể hoạt động được; ngay thứ tự của 
chúng cũng là quan trọng.

1) Chính phủ có thể bị hạ bệ, và sự hạ bệ được 
tiến hành một cách văn minh. Đối với chúng ta những

20 Không có sự đồng thuận trong lí thuyết chính trị về diễn giải 
của dân chủ. Những quan điểm nêu ra trong bài báo này được 
nhiều lí thuyết chính trị chia sẻ. Công trình cổ điển của 
Schumpeter Chù nghĩa tư bàn, Chù nghĩa xã hội và Dán chủ 
(Capitalism, Socialism and Democracy) (1947, ch. 2 và cả p. 
269) đặc biệt được xem là tiên phong. Theo mô tả súc tích cùa 
Hungtington (1991, pp. 5-7), cách tiếp cận này khởi đầu từ 
"nhũng định nghĩa mang tính thực nghiệm, mô tà, thế chế và thủ 
tục", ngược lại với các lí thuyết khác áp dụng những định nghĩa 
không tưỏng, lí tường hoá về dân chủ. Cách diễn giải "thực 
nghiệm-mô tà" như vậy cũng được dùng trong các công trình nôi 
tiếng của Dahl (1971) và Linblom (1977), tuy các tác giả khác 
nhau, tất nhiên, không phân loại các đặc trưng chính theo cách 
hoàn toàn như nhau.
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người Đông Ầu, khá rõ việc hạ bệ các nhân vật hay 
các nhóm nắm quyền một cách không văn minh có 
nghĩa là gì: họ bị sát hại, trở thành nạn nhân của một 
cuộc đảo chính, bị hành quyết hay bỏ tù sau khi họ bị 
hạ bệ bởi một cuộc nổi dậy, và V. V...

2) Các nền dân chủ dùng một thủ tục bầu cừ để hạ 
bệ một cách văn minh. Thủ tục này được kiểm soát bởi 
các luật được bổ sung bởi các quy ước. Thủ tục bầu cử 
ở một mức độ nào đó phản ánh sự đồng tình hoặc bất 
đồng tình của công chúng. Tôi kiêng diễn đạt nó mạnh 
mẽ hơn bằng cách nói rằng dân chủ thể hiện "ý muốn 
của đa số " hay "ý chí của nhân dân," bởi vì sự truyền 
đạt gắn kết sự ưa thích của các công dân với thành 
phần của quốc hội và chính phủ thông qua quá trình 
bầu cử không tránh khỏi những trục trặc và méo mó.21

3) Trong một nền dân chủ, không có quyền lực 
chính trị nào hay ý thức hệ tư tưởng chính trị nào có độc 
quyền được đảm bảo bởi sức mạnh của nhà nước. Quá 
trình chính trị dựa trên cơ sở cạnh tranh: các đảng, các 
phong trào và các nhóm chính trị ganh đua với nhau để 
giành phiếu bầu và sự ủng hộ chính trị khác. Do đó. mọi 
nền dân chủ đều hoạt động như một hệ thống đa đảng.

4) Dân chủ không chỉ đơn giản ban hành các quyền 
tự do chính trị, nó đảm bảo chúng trong thực tế. Nhà 
nước không thể cản trở thô bạo quyền tự do ngôn luận, 
báo chí, hoặc quyền tự do hội họp và lập hội.

21 Như Samuel Huntington (1991, pp.9-10) viết, "Bầu cử, công 
khai, tự do, và ngay thắng [có thể tạo ra các chính phủ] không 
hiệu quả, tham nhũng, thiên cận, vô trách nhiệm, bị chi phối bởi 
các lợi ích đặc biệt, và bất lực trong việc đưa ra các chính sách 
mà lợi ích công đòi hỏi. Những tính chất này làm cho các chính 
phủ như vậy là không đáng mong mỏi song không làm cho 
chúng thành phi dân chủ."
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Đế dùng một tiêu chuấn đơn giản và dễ kiếm 
chứng, nền dân chủ có thể coi là đã được củng cố ở 
mức độ nào đó một khi đã có các cuộc bầu cử tự do ít 
nhất trong hai lần, mà trong hai lần đó đã có cơ hội 
thực sự để hạ bệ chính phủ. Tiêu chuẩn này rõ ràng 
phân loại, thí dụ, các chế độ chính trị hiện hành ở Cộng 
hoà Czech, Hungary và Ba Lan là các nền dân chủ.

Đã chưa hề có nước nào có dân chủ chính trị, kể 
cả trong quá khứ và hiện tại, mà trong nền kinh tế của 
nó sở hữu tư nhân và điều phối thị trường lại không 
chiếm ưu thế. Tuy vậy, sở hữu tư nhân và thị trường 
không phải là các điều kiện đủ để tạo ra nền dân chủ. 
Như đã nhắc tới ở trước, đã và đang có những nước 
với chế độ chính trị phi dân chủ, chuyên quyền, thậm 
chí hoàn toàn chuyên chế bạo ngược, mà sở hữu tư 
nhân và điều phối thị trường chiếm ưu thế. Sự kết hợp 
này chắc chắn có the tồn tại được ở tầm ngắn hạn 
thậm chí ở tầm trung hạn.

về dài hạn, liệu một nền kinh tế dựa trên cơ sở sở 
hữu tư nhân sẽ có trợ giúp đưa một chế độ chính trị 
dân chủ xuất hiện? Có nhiều thí dụ lịch sử trong đó 
tiếng nói và các lợi ích của thị trường tư bản chủ nghĩa 
tỏ ra đã trợ giúp đưa đến chuyển đổi dân chủ, bao gồm 
nhiều chế độ độc tài ở Nam Âu, Viễn Đông và Mĩ 
Latin. Tuy vậy, khi thực hiện các tính toán 'kinh tế 
lượng một cách có hệ thống để phân tích quan hệ giữa 
dân chủ, các định chế kinh tế thị trường và tăng 
trưởng, sử dụng các dãy số liệu trong khoảng thời gian 
dài và ở nhiều nước, cuối cùng thì nghiên cứu trên cơ 
sờ mẫu số liệu lịch sử vẫn chưa dẫn đến kết luận hoàn 
toàn thuyết phục (thí dụ, Barro, 1991, 1996a, b; 
Tavares and Wacziarg, 1996). Giả thiết chưa được 
khẳng định một cách rõ ràng và cũng chẳng bị bác bỏ
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hẳn. Kinh nghiệm lịch sử, bao gồm cả quá độ vừa qua 
và tuông lai của chuyển đổi hậu xã hội chủ nghĩa, sẽ 
cung cấp thêm bằng chứng về điếm này.

Giá trị của dân chủ có thể đuợc đánh giá theo hai 
cách. Một cách là xem xét giá trị phuong tiện của dân 
chủ. Đôi khi nguời ta lập luận rằng dân chủ thúc đẩy 
tăng truởng kinh tế và phúc lợi vật chất. Thí dụ, 
Olson (1996, p. 18) lập luận rằng sự vận hành trôi 
chảy của sở hữu tu nhân và cơ chế thị truờng đuợc lợi 
từ sụ an toàn và tin cậy của một nhà nuớc hợp hiến, 
đối nguợc với sụ cai trị chuyên chế trong đó sụ thất 
thường của nhà độc tài làm cho các sự kiện khó dự 
đoán hơn. Trong khi tác động này là có vẻ khá hợp lí, 
nhung đó chua phải là toàn bộ câu chuyện, nhu đuợc 
Offe (1991) thảo luận chẳng hạn. Tuân thủ các quy 
tắc của nền dân chủ có thể làm cho việc đua ra các 
chính sách đáng mong muốn trở nên khó khăn hơn. 
Có những chế độ chuyên quyền rất hiệu quả, nhu Đài 
Loan và Hàn Quốc trong những thập niên đầu sau 
Thế Chiến lần thứ II, và Singapore ngày nay, và có 
những nền dân chủ trì trệ, như Ẩn Độ trong hầu như 
suốt giai đoạn sau Thế Chiến lần thứ II. Các nhà đầu 
tư có thể ưa thích hoặc sự ổn định của một nền dân 
chủ được củng cố hay sự ổn định của một chế độ độc 
tài được cai trị với bàn tay vững chắc, nhưng họ bị sự 
bất ổn định khốc liệt xua đuổi bất kể nó xuất hiện 
trong một chế độ dân chủ hay chuyên quyền.

Tuy nhiên, có lẽ có thể rằng sự luu chuyển thông 
tin nhanh chóng trong xã hội hiện đại sẽ tăng thêm 
khả năng kết nối mạnh mẽ hơn giữa dân chủ và tăng 
truởng. Trong thời đại của máy tính, máy photocopy, 
máy fax và Internet, những cấm đoán của chế độ độc 
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tài sẽ ngăn cản sự truyền bá các sáng chế, đối mới 
(innovation) và tin tức kinh doanh, điều đó kiềm chế 
sự tham gia vào mạng lưới kinh doanh toàn cầu. Sớm 
muộn, cách mạng kĩ thuật do máy tính mang lại sẽ tạo 
ảp lực với các nước đã đưa ra những ràng buộc chính 
trị lên truyền thông hoặc phải dỡ bỏ các rào cản đối 
với tự do ngôn luận, và tự do hội họp và như vậy cổ 
vũ cho dân chủ, hay sẽ bị tụt hậu một cách tàn nhẫn 
trong cạnh tranh kinh tế toàn cầu.

Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng lập luận căn bản đế 
ủng hộ dân chủ không được dựa trên giá trị phương 
tiện của nó, mà phải dựa trên cơ sở giá trị nội tại của 
nó đảm bảo các quyền tự do chính trị và ngăn ngừa 
chuyên chế. Theo thang giá trị cá nhân của riêng tôi, 
điều này có giá trị lớn lao. Những người khác đánh giá 
bằng các thang giá trị khác có thể đánh giá nó khác 
đi.22 Những người coi rẻ dân chủ - bởi vì nó chưa bao 
giờ quan trọng đối với họ, hoặc họ đã quên cảm giác 
phải sống ra sao trong cảnh các quyền tự do chính trị 
bị tước đoạt, dưới sự cai trị của một chính phủ chuyên 
chế áp đặt sự cai trị bằng bạo lực - chẳng bao giờ được 
thuyết phục bởi sự tối quan trọng của đức tính này của 
chủ nghĩa tư bản. Ngay cả những người đề cao và coi 
trọng dân chủ cũng cần nhận ra ràng sự thật trần trụi 
của việc chuyển đổi hệ thống không đảm bảo cho dân 
chủ. Sự dịch chuyển sang chủ nghĩa tư bản đơn giản 
chỉ là một điều kiện cần cho dân chủ.

22 Dòng tư duy này dẫn đến một lời cảnh báo quan trọng chống 
lại sự so sánh thiên lệch giữa những thành công của Trung Quốc 
và thất bại của hậu Xô Viết. Sự đánh giá phụ thuộc vào hệ thống 
giá trị của người đánh giá: trọng lượng dành cho giá trị nội tại 
của việc đoạn tuyệt chế độ chuyên chế chính trị là bao nhiêu.
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1.1 .11.1 LI I

B. Lợi thế lớn thứ hai của hệ thống tư bản chủ 
nghĩa là phát triển kĩ thuật nhanh hơn, bởi vì hệ thống 
tư bản chủ nghĩa thiên hơn về theo đuổi những đổi 
mới sáng tạo. Chủ nghĩa tư bản và tinh thần kinh 
doanh dọn đường cho doanh nghiệp và sáng kiến 
trong nền kinh tế. Nó làm cho việc sử dụng các nguồn 
lực con người và vật chất hiệu quả hơn hệ thống xã 
hội chủ nghĩa. Điều này có nghĩa rằng, đo trong 
những giai đoạn lịch sử dài hơn, nó làm cho sự tăng 
sản xuất và năng suất lao động và do đó, tăng phúc lợi 
vật chất nhanh hơn.

Ở đây hãy để tôi trích dẫn một tác giả mà những 
ngày này hiếm được trích dẫn: Vladimir Ilich Lenin. 
Ông đã tuyên bố, ngay lúc đầu khi đưa hệ thống xã 
hội chủ nghĩa vào, rằng cuộc chạy đua giữa hệ thống 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa cuối cùng sẽ 
được định đoạt bởi liệu hệ thống nào có thể đảm bảo 
năng suất lao động cao hơn.23 Điều quan trọng thực 
sự ở biến chuyển bước ngoặt trong 1989-1990 là hệ 
thống xã hội chủ nghĩa đã thua cuộc đua đó. Điều này 
được xác nhận rõ ràng bàng các số liệu thống kê so 
sánh kết quả kinh tế giữa hai hệ thống, tính trong tầm 
thời gian dài. Như một thí dụ, Bảng 1 so sánh ba nước 
xã hội chủ nghĩa với bốn nước tư bản chủ nghĩa ở 
mức phát triển giống nhau trong năm cơ sở 1950. 
Không chỉ GDP của các nước xã hội chủ nghĩa tăng 
chậm hơn GDP của các nước tư bản chủ nghĩa, mà 
như cột cuối cho thấy, các công nhân ở các nước xã 

23 “Chủ nghĩa xã hội đòi hỏi năng suất lao động cao hơn - so với 
chủ nghĩa tư bản và trên cơ sờ chủ nghĩa tư bản đạt được”, Lenin 
đã viết (1918, [1969] p. 248]). (Luận đề nồi tiếng được nhắc đến 
như “Ai thắng ai”. N.D.)
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hội chủ nghĩa tốn thời gian dài hơn nhiều ở nơi làm 
việc của họ. Trong Bảng 2, Áo được so sánh với Ba 
Lan, Hungary và Czechoslovakia. So sánh này được 
biện minh về mặt lịch sử, bởi vì cho đến cuối Chiến 
tranh Thế giới lần thứ nhất, Áo, Hungary, lãnh thổ 
sau này trở thành Czechoslovakia, và một phần của 
Ba Lan ngày nay đã tạo thành Chế độ Quân chủ Áo- 
Hung. Áo đã luôn là nước phát triển nhất trong nhóm, 
nhưng sự tụt hậu của các nước khác đã tăng lên dưới 
hệ thống xã hội chủ nghĩa. Kết quả của cuộc chạy đua 
kinh tế giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội là 
đầy kịch tính ở những nước bị chia cắt: hãy so Đông 
và Tây Đức trước khi thống nhất, hay Bắc Triều Tiên 
hiện nay, nghèo đói, với Nam Triều Tiên (Hàn Quốc) 
thịnh vượng.

Bảng 1
Tăng trường và đầu vào lao động, 1950-1990

GDP/đầu người
1989/1950 

(%)

Sô giờ làm 
việc hàng 
năm trên 
đầu người

1950 1989

Czechoslovakia 3,465 8,538 246,4 936
Hungary 2,481 6,722 270.9 839
Liên Xô 2,647 6,970 263,3 933
Hi Lạp 1,456 7,564 519,5 657
Ireland 2,600 8,285 318,7 524
Bồ Đào Nha 1,608 7,383 459,1 738
Tây Ban Nha 2,405 10,081 419,2 591

Ghi chú: Bảng cho thấy số liệu của ba nước xã hội chủ nghĩa châu Âu 
xuất hiện trong các bàng liên quan tim thấy trong tài liệu nguồn. Các 
nước này được so sánh với bốn nước tư bản chủ nghĩa châu Âu kém 
phát triền nhất trong năm cơ sờ (1950). GDP trên đầu người, ờ hai cột 
đầu, được đo bằng U.S. dollar ờ giá tương đối 1985.
Nguồn: Maddiin (1994. pp. 22 và 43)
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Thành tích này xuất phát từ các đặc trưng cơ bản 
của hai hệ thống, '"rong khía cạnh này lợi thế của hệ 
thống tư bản chủ nghĩa là hoàn toàn, tuy các giai đoạn 
khác nhau trôi qua t/ong các nước khác nhau trước 
khi lợi thế xuất hiện. Trong một số nước cần hàng 
năm để xuất hiện, ở các trường hợp khác thậm chí 
hàng thập kỉ.

Bảng 2
Tăng tụt hậu với Áo (phần trăm: Áo = 100)

ì 937 I960 1970 1980

Czechoslovakia 90 91 78 70
Hungary 63 . 56 51 52
Ba Lan 53 54 47 45

Ghi chú: Tuy bảng kết thúc năm 1980, từ các nguồn khác rõ ràng là tụt 
hậu so với Áo đã tiếp tục tăng trong những năm gần đây.
Nguôn: Marer (1989, p.73). Tính toán dựa trên phương pháp “chi số vật 
lí”, do Jánossy và Ehrlich phát triển, về mô tà phương pháp xem Marer 
(1989, p.44) và Ehrlich (1991).

Đòi hỏi của sự phân tích rõ ràng

Hai ưu việt lớn do sự chuyển đổi hệ thống mang 
lại cần thời gian để thể hiện, và có thể đòi hỏi cả 
những hi sinh lớn lao nữa. Tuy vậy, điều rất quan 
trọng là phải phân biệt giữa bốn nguyên nhân của 
những trục trặc và bất mãn có thể nảy sinh trong quá 
độ từ chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa tư bản.

Một nguyên nhân khả dĩ của sự bất mãn là mức 
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phát triển của một nước xã hội chủ nghĩa trước kia 
đã bị tụt hậu xa so với hầu hết các nước tiên tiến. Có 
rất nhiều lí do lịch sử của sự lạc hậu và nghèo tương 
đối này, một trong sổ đó là tính hiệu quả thấp của hệ 
thống xã hội chủ nghĩa trước kia. Không có con 
đường nhanh chóng để vượt qua những vấn đề phát 
sinh từ sự tụt hậu. Chúng chỉ có thể được làm giảm 
bớt bằng tăng trưởng bền vững. Tuy vậy, quan trọng 
đế nhớ rằng đặc điểm này không xuất phát chủ yếu 
từ sự chuyển đổi từ chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa 
tư bản.

Thứ hai, một số vấn đề nảy sinh bởi vì nền kinh tế 
và xã hội ở trong tinh trạng quá độ. Những cái này có 
thể được mô tả trong các câu bao gồm từ "vẫn". Cơ 
cấu mới về cung được hiệu chỉnh với cầu vẫn chưa 
hình thành. Kinh nghiệm và kĩ năng vận hành một 
nền kinh tế thị trường và một hệ thống chính trị dân 
chủ vẫn còn thiếu. Các định chế của hệ thống mới vẫn 
chưa được phát triển. Các vấn đề này mang tính tạm 
thời. Có cơ sở để tin tưởng ràng sớm muộn những vấn 
đề này của quá độ có thể được vượt qua và các biện 
pháp của chính phủ có thể giúp quá trình này.

Loạt vấn đề thứ ba xuất hiện bởi vì chủ nghĩa tư 
bản có một số khuyết điểm nội tại mang tính đặc thù 
hệ thống. Hệt như hệ thống xã hội chủ nghĩa chịu 
đựng sự thiếu hụt kinh niên, hệ thống tư bản chủ 
nghĩa thường xuyên đi cùng với nạn thất nghiệp kinh 
niên. Mức lương từ thị trường lao động được điều tiết 
bời cơ chế thị trường, cùng với sự tồn tại của thu nhập 
từ vốn và hệ thống thừa kế xuất phát từ quyền chiếm 
hữu tự do đối với tài sản tư nhân, gây ra sự bất binh 
đẳng [thu nhập]. Một đặc điểm của "thị trường của 

81



I 1 I 1 a I 1 1111 I I

người mua" là quảng cáo quá nhiều, vì người bán tìm 
cách thu hút sự chú ý của người mua bằng mọi 
phương tiện có thể.

Không đáng ghi chép lại sự ngạc nhiên với những 
sự xuất hiện này, hoặc với sự xuất hiện của các tính 
chất có hại khác của chủ nghĩa tư bản. Thay vào đó, 
hãy để cho nhân dân của các khu vực hậu xã hội chủ 
nghĩa tự quyết định xem liệu hai ưu điểm lớn đã được 
nhắc đến, sinh ra từ việc chuyển sang hệ thống tư bản, 
có bù được các yếu điểm đi cùng với nó không.24 Nếu 
chúng không bù được, hãy để họ ủng hộ một cuộc 
cách mạng từ chối chủ nghĩa tư bản. Neu chúng bù 
được, hãy để họ ủng hộ các chính sách phù hợp của 
chính phủ để làm giảm nhẹ các vấn đề này và tiến 
hành xác định một biến thể, một phiên bản của chủ 
nghĩa tư bản mà họ ưa thích.

24 Trong Kornai (1980) tôi viết một cách châm biếm về những 
người xem một loạt các hệ thống trong lịch sử như một siêu thị. 
Dường như ta có thể đẩy chiếc xe đựng hàng đi loanh quanh và 
nhặt toàn dụng lao động từ kệ xã hội chủ nghĩa và phát triển kĩ 
thuật và sự dồi dào hàng hoá từ kệ tư bản chủ nghĩa. Lịch sử, tôi 
viết khi đó, chào bán các khoản cả gói với nội dung cố định, 
đưọc dán mác các hệ thống khác nhau. Mỗi gói hàng chứa những 
ưu điểm và khuyết điếm mang tính đặc thù hệ thống tuỳ thuộc 
vào hình thức mà ta chọn.

Cuối cùng, có những lỗi lầm, sai sót do các chính 
phủ, những quan chức, các nhà chính trị, những người 
sử dụng lao động và người lao động, các đảng và các 
tổ chức, gây ra. Có sự lừa đảo, bất lương, tham 
nhũng, dốt nát và không hiểu biết. Chúng ta phải đấu 
tranh chống lại chúng. Tôi sẽ chắc chắn không muốn 
thấy sự lơi lỏng đấu tranh chống lại lỗi lầm và sai sót. 
Ngay cả như vậy, không hề có hại khi xem xét với sự 
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thông tuệ rằng lỗi lầm và sai sót là một phần của sự 
tồn tại của con người, và không phải là tính chất đặc 
thù của chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa xã hội.

Tôi thấy có thể hiểu được là công dân của các 
nước hậu xã hội chủ nghĩa không phân tích cân trọng 
và phân biệt tách bạch các nguyên nhân vừa kể trên, 
mà đon thuần cảm thấy bực tức hay cay đắng bởi 
những vấn đề này. Tuy vậy, có thể hiêu được điều 
này của ứng xử từ phía dân chúng bình thường, lại 
không thể chấp nhận được đối với các nhà nghiên cửu 
khoa học xã hội, các nhà trí thức được đánh giá cao, 
những người tạo dư luận, và trước hết với các nhà 
chính trị. Không thể để cho các nhóm riêng biệt này 
trốn tránh trách nhiệm vì sự hời hợt và vô minh ngay 
cả với ý nghĩa thiện, nói chi đến việc cố ý lẫn lộn 
những nguyên nhân khác nhau của các vấn đề của đất 
nước, cái nuôi dưỡng quá dễ dàng các thế lực mị dân 
rẻ tiền và tuyên truyền dân tuý.

■ Bài báo này dựa rộng rãi vào Kornai (1998). Vĩ giới hạn chõ, 
nó được cô đọng lại nhiều; về tháo luận chi tiết hơn và tinh tế 
hơn, bạn đọc hãy xem cuốn sách nhỏ đó. Tôi rất biết ơn sự tham 
gia năng động của các biên tập viên cùa tạp chí này, và đâu tiên 
là Timothy Taylor, trong quá trĩnh cô đọng nặng nhọc và tôi 
muon cảm ơn họ vì nhiều nhận xét gây cảm hứng.

Nghiên cứu cùa tôi được Quỹ Nghiên cứu Khoa học Quốc 
gia Hungary hỗ trợ ("Tác động Qua lại cùa Chính trị và Nen 
kinh tế trong Chuyến đoi Hậu Xã hội Chù nghĩa”, OTKA 
018280). Tôi cám ơn Bruno Dallago, Dániel Zsuzsa, Yingyi 
Qian, Lord Skidelsky và Szelényi Iván vì những nhận xét kích 
thích của họ, cảm ơn Benedict Ágnes, Gedeon Péter, Jánky Béla 
và Parti Julianna vỉ sự giúp đỡ có giá trị cùa họ trong tìm kiếm, 
biên soạn, và cảm ơn Brian McLean vì sự giúp đỡ trong dịch 
phiên bán gốc tiếng Hungary cùa bài báo này.
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IMI

Sự biến đổi vĩ đại của Trung Đông Ẳu: 
Thành công và Thất vọng

1. Dan nhập

Bài báo khảo sát riêng tám nước đã trở thành 
thành viên của EU năm 2004. Đấy là Cộng hòa 
Czech, Estonia, Ba Lan, Latvia, Lithuania, Hungary, 
Slovakia, và Slovenia. Tôi tự cho phép mình nhắc đến 
các nước này một cách chung như Trung Đông Âu 
hay khu vực Trung Đông Âu, dù cho tất nhiên là điều 
này hơi không chính xác về mặt địa lí. Khi tôi viết 
những dòng này, EU đang trải qua thời gian thử và 
không thể phỏng đoán tương lai sẽ mang lại gì. số

* Bài phát biểu cùa Chủ tịch, trinh bày tại Hội nghị Thế giới lần 
thứ 14 của Hội Kinh tế Quốc tế tại Marrakech, Maroc ngày 29- 
8-2005, với nhan đề: The Great Transformation of Central 
Eastern Europe: Success and Disappointment. Được soát lại 
tháng 2-2006 và được in bằng tiếng Hungary trên Közgazdasági 
Szçmle, LU. évf., 2005, december (pp. 907-936). Bản tiếng Việt 
dựa vào cả hai bàn này.
Tác giả biết on Zdenek Kudrna đã giúp thu thập số liệu cần 
trọng và có các bình luận hữu ích, Philippe Aghion, Zsuzsa 
Dániel, Jean-Paul Fitoussi, Stephan Haggard và Gérard Roland 
những người đã bình luận về phiên bản đầu tiên của bản thảo, 
cũng như Tamar Gendler, Noémi Peter, Katalin N. Szabó, 
Laszlo Szimonisz, Laszlo Tóth, István Gy. Tóth và János Varga 
những người đã giúp trong nghiên cứu tạo nền và trong biên tập 
dịch bản thảo.
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phận cuối cùng của EU sẽ có bất cứ ảnh hưởng nào 
lên tám nước đang được xem xét là một vấn đề tách 
biệt khỏi đề tài của tiểu luận này. Mặt khác, có lẽ 
đáng nhìn đến khu vực này một cách tách biệt, vì tình 
trạng của mỗi nước này đã được các tổ chức khác 
nhau của EU khảo sát tỉ mỉ trước khi gia nhập. Tư 
cách thành viên có thể được xem như các giấy chứng 
nhận được giả thiết là đã chứng thực rằng cả 1 lệ thống 
chính trị dân chủ và nền kinh tế thị trường h( ạt động 
ở các nước này.

Sau 1990, chế độ độc tài của Đảng Cộng sản đã 
chấm dứt trong 10 nước, cụ thể là ở Liên Xô và ở các 
nước có liên kết quân sự và kinh tế mật thiết với nó 
như Bulgaria, Czechoslovakia, Ba Lan, Hungary, 
Mông Cổ, Cộng hoà Dân chủ Đức và Rumania; ở 
Nam Tư trước đây và Albania những nước đã có quan 
hệ khá lỏng lẻo với Liên Xô lúc đó. Tôi thậm chí 
không dám thử xem xét toàn bộ khu vực ấy trong bài 
này, nếu không vì các lí do khác thì chủ yếu từ quan 
điểm của các kết cấu chính trị của chúng— có những 
khác biệt khổng lồ giữa các nước khác nhau. Từ lập 
trường này, tám nước tạo thành đối tượng nghiên cứu 
của tôi là khá đồng nhất. Như thế, dù cho chúng có 
chung nhiều đặc trưng với nhóm lớn hơn này, tập hợp 
các nước mà tôi tập trung vào không the được coi như 
“mẫu đại diện” của nhóm rộng hơn này. Khi vạch ra 
đề tài phân tích của mình tôi đưa ra một lựa chọn có 
chủ ý: tôi đã muốn tập trung vào khu vực nơi mà các 
cuộc cải cách là nhất quán nhất và sâu rộng nhất. Liên 
quan đến tám thành viên mới, tôi chỉ giới hạn mình đê 
thảo luận những nét giống nhau của chúng tôi không 
đề cập việc mô tả và giải thích những khác biệt đáng 
kể giữa chúng.
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Hãy quay lại theo thời gian vài thập niên và nhớ 
lại tâm trạng và những mong đợi của những người 
dân phản đối hệ thống cộng sản, nhưng người sống 
trong vùng này. Lúc đó, họ đã cảm thấy là giấc mơ 
ban ngày vô vọng rằng trong tương lai có thể thấy 
trước được đất nước của họ sẽ trở thành các nền kinh 
tế thị trường dân chủ. Ngày nay tuy vậy, dù cho điều 
này đã trở thành sự thực, nhiều người vẫn bị thất 
vọng và cay đắng.

Nhiều phân tích — cả chính thức và hàn lâm — 
vấn đề này đã được xuất bản . Chúng chứa những số 
liệu thống kê quan trọng, tiết lộ nhiều về tình hình 
chính trị và kinh tế hiện thời của mỗi nước đã được 
xem xét, cũng như vị trí tương đối của chúng. Những 
nghiên cứu đáng chú ý cũng đã xuất hiện, cung cấp 
những phân tích nhân quả của những kết quả này . 
Tôi sẽ không thử tổng kết khối tài liệu phong phú và 
có giá trị này, mục đích của tôi cũng không phải là đi 
xác nhận hay bác bỏ những nghiên cứu trước này. 
Thay vào đó, tôi hi vọng góp phần bổ sung cho chúng 
bằng việc tập trung vào những khía cạnh của sự biến 
đổi vẫn chưa nhận được đủ sự chú ý.

Đã có nhiều tài liệu được EU ủy quyền để đánh giá trạng thái 
của các nước ứng viên. Như thế, thí dụ, ngay trước gia nhập, một 
ấn phấm có nhan đề Báo cáo Kiểm tra Toàn diện 
[Comprehensive Monitoring Report] (European Commission, 
2004) được hoàn tất. Một tống quan tốt về chủ đề này có thể 
thấy trong các Báo cáo Chuyển đổi của Ngân hàng Tái thiết và 
Phát triển châu Âu (xem, thí dụ, EBRD, 2002).

Tôi nhắc đen một số công trình mới đây của các tác già hàn 
lâm thường được các chuyên gia trích dẫn: Campos và Coricelli 
(2002), Csaba (2005), Kolodko (2000), Komai (2000), Roland 
(2000), Stiglitz (1999) và Svejnar (2002).
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Trong thảo luận dưới đây, tôi sẽ đặc biệt thận 
trọng để tách sự mô tả của tôi về những sự thực khỏi 
những phán xét chuẩn tắc mà tôi sẽ đưa ra về các sự 
thực ấy, và khỏi sự sắp xếp các giá trị tạo cơ sở cho 
các phán xét ấy. Sự thận trọng về những vấn đề như 
vậy là quan trọng cả cho việc hiểu số liệu, lẫn cho 
việc định vị đúng đắn những điểm không thống nhất 
nằm ở đâu.

Bài báo chia làm hai phần: trong phần đầu tiên, tôi 
sẽ xem xét sự biến đổi về mặt lịch sử; trong phần thứ 
hai, tôi sẽ xem xét nó từ khía cạnh của đời sống 
thường nhật của người đương thời.

2. Trong khung cảnh lịch sử thế giói

Trước hết, chúng ta sẽ xem xét các giai đoạn lịch 
sử dài. Các đơn vị đo thời gian lịch sử sẽ là tương đối 
lớn — thập niên, thậm chí thế kỉ. Và mặc dù sự tập 
trung vẫn sẽ là Trung Đông Âu, tôi sẽ nhìn sang các 
vùng khác của thế giới với mục đích so sánh. Phương 
pháp luận ở phần đầu của phân tích được diễn đạt súc 
tích bởi đầu đề cuốn sách của Charles Tilly (1984): 
“Big structures, large processes, huge comparisons.” 
[Những cấu trúc to, các quá trình lớn, những so sánh 
đồ sộ].

2.1 . Hướng chính của biến đổi kinh tế trong nền 
văn minh phuơng Tây

Trong thiên niên kỉ qua nhiều hình thức tư bản chủ 
nghĩa khác nhau của nền kinh tế ngày càng phố biến 

' 89



-1—1___ 1___ III nil

trong nền vãn minh phưong Tây.2 Những dấu vết của 
điều này đã xuất hiện ngay từ thời cổ đại rồi và tạo 
thành các cấu kiện q ’an trọng của xã hội cổ xưa từ ban 
đầu. Các thể chế đặc ưưng của chủ nghĩa tư bản — sở 
hữu tư nhân, lao động cược thuê, bán và mua theo kiểu 
thị trường, một hệ thống tín dụng, và một hệ thống 
pháp luật bảo vệ tính thiêng liêng của tài sản và các 
thỏa thuận (hợp đồng) tư nhân — đã tiến triển ờ nhiều 
nước khác nhau với tốc độ khác nhau. Sự biến đổi thể 
chế đã gắn liền không thể tách rời khỏi các quá trình 
sâu sắc như đô thị hóa, công nghiệp hóa và thương mại 
hóa. Tất cả những thứ trên tạo thành cái được biết đến 
như nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. ’

2 Khuôn khổ của bài trình bày của tôi không để cung cấp một 
định nghĩa cho cụm từ “nền văn minh phương Tây”, hay để liệt 
kê các tính chất của nó, hay để vạch ra các ranh giới của nó. 
Tôi dùng cụm từ này chi theo cách gợi ý. Vì không thuộc về chủ 
đề phân tích của mình, tôi để ngỏ vấn đề, liệu bên ngoài khu vực 
thường được nhắc đến như “nền văn minh phương Tây”, các xu 
hướng được phác họa trong tiểu luận này đã xuất hiện hoặc sẽ 
xuất hiện trong tương lai.

Sự phổ biến của nền kinh tế tư bàn chủ nghĩa được nhấn 
mạnh chủ yếu bời các trường phái Marxist và tân-Marxist khác 
nhau (xem, thí dụ, Brenner, 1976, và các tài liệu về cái gọi là 
“Tranh luận-Brenner-[Debate]”). Các trào lưu khác của khoa học 
lịch sử, như các đại diện của trường phái Pháp Biên niên 
[Annales], cũng thừa nhận và cho xu hướng này là quan trọng. Tôi 
dẫn chiếu chủ yếu đến các tác phẩm của Fernand Braudel (1972- 
1973, 1992), cũng như đến các bài viết của Immanuel Wallerstein 
(1974, 1979) trong đó ông đã kết họp các ý tưởng của Braudel với 
những phát hiện của các trường phái tân-Marxist.
3 Trong vài công trình khác của mình, thí dụ trong Hệ thống Xã 
hội Chù nghĩa (1992, 2002) tôi đã cố cho một định nghĩa cỗ 
đọng hơn. Tôi thỏa mãn ở đây với sự mô tả lỏng lẻo hơn về “chù 
nghĩa tư bản”, để cũng “vừa hợp” với các định nghĩa, và tránh 
tranh cãi về khái niệm.
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Giữa các nhà sử học không có sự nhất trí về thời 
Trung cổ kết thúc khi nào và thời Hiện đại bắt đầu 
khi nào.4 Hơn nữa, thậm chí không có sự thống nhất 
về chủ đề liệu có thể cung cấp bất cứ các tiêu chuẩn 
nào đế tách sự kết thúc khỏi sự bắt đầu, và nếu có 
như thế thì phải tìm nó trong lĩnh vực kinh tế, chính 
trị hay tôn giáo-ý thức hệ-tư tưởng. Tuy nhiên, có sự 
nhất trí khá rộng rãi về sự thực ràng hầu hết các nhà 
sử học nhắc đến thời Hiện đại, hay tính hiện đại, là 
thời kỳ nền kinh tế tư bản chủ nghĩa chiếm ưu the. 
Nen kinh tế ở trong trạng thái liên tiếp chuyển động 
và biến đổi. Cho nên sự biến đổi này có một hướng 
chính đặc trưng, cụ thể là, sự bành trướng của trật tự 
kinh tế tư bản chủ nghĩa. Sự bành trướng đi cùng với 
sự làm sâu thêm các ảnh hưởng của nó.

4 Tôi nhắc đến vài công trình, trong đó các nhà sử học trình bày 
các lập trường khác nhau của mình về vấn đề định kì nói chung, 
cũng như đặc biệt về đề tài khởi đầu của thời Trung cổ: Marc 
Bloch (1989), Jacques Le Goff (1982), Henri Pirenne (1937) và 
Peter Raeds (2001).

Tôi biết on Klaniczay Gábor, người đã giúp tôi có được 
cái nhìn thấu vào thảo luận của các sử gia khảo sát chính chủ 
đề này và bài báo của anh (2001) cung cấp một tổng quan sâu 
về các tài liệu viết về chủ đề chuyển đổi từ thời Trung cổ sang 
Thời Hiện đại.

Trong một phỏng vấn, Peter Burke (1990) sử gia Anh nổi 
tiếng đã tuyên bố: “Chẳng ai có thể thống nhất về khi nào thì bắt 
đầu thời kì hiện đại ban đầu...” Có lẽ chúng ta với tư cách các 
nhà kinh tế học và các học giả khác của các khoa học xã hội hiện 
thời là quá gần các sự kiện và vì lí do đó chúng ta dễ thống nhất 
về một thứ: sự sụp đồ của bức tưòng Berlin được coi là khởi đầu 
của một thời kì mới trong khu vực. Hay, có lẽ có một độ đồng 
đều và đồng bộ lớn hon hiện diện trong các sự kiện so với trong 
các thời kì trước của lịch sử.
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Bảng 1

Tôc độ tăng trưởng trong hệ thống xã hội chủ nghĩa 
và tư bàn chù nghía

GDP trên đầu người Tốc độ tăng trường trung bình 
GDP trên đầu ngươi

(dollar 1990) (1950=100) (phần trăm)

Nước 1950
các 
năm 
1950

các 
năm 
1960

Các 
năm 
1970

các 
nầm 
1980

1989 1990

Tiệp Khắc 3501 8 768 250 3,9 2,9 2,1 1,2
Ba Lan 2447 5 684 232 2,4 3,2 3,4 -0,4-
Hungary 2480 6 903 278 4,0 3,8 2,1 1,0
Liên Xô 2841 7 098 250 3,4 3,6 2,2 0,9
4XHCN 2819 7 013 239 3,3 35 23 0,8

Áo 3706 16 369 442 6,3 4,2 3,9 2,0
Bĩ 5462 16 744 307 2 4 4 2 3,3 1,9
Đan 
Mạch

6943 18 261 263 2,9 3,8 2,0 1,8

V.Q. Anh 6939 16 414 237 1,7 2,5 2,2 2,2
Phần Lan 4253 16 946 398 3,3 4,4 3 3 3,2
Pháp 5271 17 730 336 3,7 4,6 3,0 1,7
Hi Lạp 1915 10 086 527 50 6,6 4,4 1,3
Hà Lan 5996 16 695 278 2,8 4,0 2,5 1,3
Ireland và 3453 10 880 315 1,7 4,2 3,2 2,7
Italia 3502 15 969 456 5,6 5,4 2,9 2,3
B.Đ.Nha 2086 10 372 497 3,1 6,0 4,5 3,0
T.B.Nha 2189 11 582 529 3,5 7 1 4,2 2,5
Thụy Điển 6739 17 593 261 2 5 3 8 2,0 1,8
EU-13 4688 15 519 337 3 2 4,3 2 9 2,1

Ghi chú: Không có số liệu cùa Luxemburg, số liệu cùa Đức bị 
loại trừ bời vì chỉ có từ 1991 (khi thống nhất), số liệu năm 1949 
không có chọ Ba Lan để tính phần trăm (%) /tăng trường trong 
năm 1950; tốc độ tăng trưởng trung bình cua các năm 1950 la 
cho giai đoạn 1951-59.
Nguon: OECD database accompanying Maddison (2003).
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Sự lan rộng của chú nghĩa tư bản trong quá khứ là 
chậm và phức tạp. Trong một số trường họp, các hình 
thức tư bản chủ nghĩa và tiền-tư bản chủ nghĩa cùng 
tồn tại một cách ổn định. Trong những trường họp 
khác, có sự tăng tốc nhanh, tiếp theo là sự trì trệ, thậm 
chí đảo ngược. Và khi sự tăng tốc có xảy ra, nó có thể 
có nhiều nguyên nhân: cách mạng chính trị, sự xuất 
hiện của một chính khách vĩ đại với thiên hướng đổi 
mới, các quy chế mới do một nhóm chính trị tạo ra, 
những khám phá địa lí (như sự chinh phục Thế giới 
Mới), hay sự đưa vào các sáng chế lớn (như máy hơi 
nước, đường xe lửa, hay việc áp dụng điện).

Do ảnh hưởng của học thuyết Marx, các đảng cộng 
sản trước khi lên nắm quyền đã nhận làm của mình 
nguyên lí rằng thực sự có tồn tại xu hướng chính của 
lịch sử kinh tế. Tuy vậy, theo các nhà Marxist, xu 
hướng này vượt quá chủ nghĩa tư bản. Các đảng cộng 
sản coi là phần cơ bản của cương lĩnh của họ để tạo ra 
một hệ thống thay thế chủ nghĩa tư bản. Họ cung cấp 
tiêu chuẩn tường minh để so sánh hai hệ thống: sự tăng 
năng suất lao động và tất cả nhũng cái đi cùng nó, đặc 
biệt, tốc độ tăng sản xuất và tăng mức sống.

Nỗ lực chứng minh khổng lồ đã kéo dài 70 năm ở 
Liên Xô và khoảng 40 năm ở Đông Âu, cuối cùng đã 
thất bại. Đã có những lúc trong cuộc đua giữa các hệ 
thống xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa ngay cả 
một số trong những người ủng hộ hệ thống tư bản chủ 
nghĩa đã trở nên không chắc chắn về niềm tin của 
mình. Hãy nhớ lại rằng sau Đại Suy thoái 1929, hâu 
hết các nước phát triển đã rơi vào suy thoái sâu sắc, 
trong khi Kế hoạch 5 năm đầu tiên của Liên Xô đã 
mang lại những kết quả ngoạn mục và đã tạo ra tốc độ 
tăng trưởng cao. Và hãy nhớ rằng khi Sputnik đầu 
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tiên được phóng thành công, nhiều người đã coi đấy 
là bình minh của một thời đại về ưu thế kĩ thuật và 
quân sự Soviet. Tuy nhiên, nếu chúng ta đo các sự 
kiện này trên quy mô của các thập niên dài và nhìn 
vào toàn bộ giai đoạn tồn tại của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thì có thể coi là đã được chứng minh: chủ 
nghĩa tư bản hiệu quả horn, đổi mới sáng tạo hơn, 
với tốc độ tăng trưởng nhanh hơn đã tạo ra mức 
sống cao hơn. Bảng 1 cho một so sánh giữa sự tăng 
trưởng của các nước xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa trong bốn mươi năm trước sự sụp đổ. Các đại 
diện của các nước xã hội chủ nghĩa là Liên Xô, 
cũng như ba nước thành viên mới của EU 
(Czechoslovakia, Ba Lan và Hungary), còn nền kinh 
tế tư bản chủ nghĩa được đại diện bởi 13 thành viên 
cũ của EU? Bảng cho thấy rõ sự tăng trưởng hơn 
han của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

Lưu ý rằng khi nói điều này, chắc chắn tôi không 
cho là chúng ta đã tới sự kết thúc của lịch sử, tôi cũng 
ngụ ý rằng chủ nghĩa tư bản sẽ chẳng bao giờ bị vượt 
quá ở thời điểm nào đó trong tương lai. Tôi không 
đảm nhận việc tiên tri. Tuy nhiên, một sự thực không 
thế bác bỏ là chủ nghĩa xã hội hiện tồn (hay, đã tồn tại 
đên lúc đó) đã thua trong cuộc chạy đua với chủ nghĩa 
tư bản hiện tồn (hay, đã tồn tại đến nay). Đây không 
phải là một phán xét giá trị; nó là một sự thực có thể 
quan sát được, tính được về mặt thống kê: cho đến 
nay, trong thế giới văn minh phương Tây, xu hướng 
chính của lịch sử đã chỉ theo hướng bành trướng của 
chủ nghĩa tư bản.

5 Luxemburg và Tây Đức bị loại ra khỏi bảng do không sẵn có 
số liệu.
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Bảng 2

Tăna trườna trước và sau 1989. và suv thoái sau biến đối

Nước

Chỉ số GDP/NMP (1989 = 100) Tốc độ tăng binh 
quân nảm

1980 1990 1995 2003 1980-
1989

1995-
2003

c. H, 85 99 94 106 1,8 1,5
Czech
Estonia 75 92 66 101 3,2 5,5
Ba Lan 91 88 99 135 1,1 4,0
Latvia 69 103 51 79 4,2 5,6
Litva 65 97 56 81 4,9 4,7
Hungary 86 97 86 116 1,7 3,8
Slovakia 85 98 84 117 1,8 4,2
Slovenia 99 92 89 120 0,1 3,8
TĐÂ-8 86 94 91 121 1,7 3,6
EU-15 103 111 132 2,2

Ghị chú: Tốc độ tăng trường trước 1990 cho TĐÃ-8 dựa trên Sản 
phẳm Vật chất ,Ròng (NMP: Net Material Product) mà người ta đă 
dùng làm chì sô tăng trường ờ các nước xã hội chù nghĩa. Sô liệu 
năm ,1980 của Czech và Slovakia là của Tiệp Khắc.
Nguồn: Dựa vào UN Economic Commission for Europe (UN ECE), 
Economic Survey of Europe 2001 n.1, p. 254 và UN ECE Economic 
Survey of Europe 1999, n. 1, Table A.1.; cập nhật từ UN ECE 
Economic Survey of Europe 2005, n. 1, p. 117.

Chuỗi các hành động đau đớn và đắng cay trong 
việc tạo ra hệ thống xã hội chủ nghĩa đã là một sự 
trệch khỏi hướng chính. Bây giờ các nước vùng 
Trung Đông Âu đã quay lại. Sau khi rút ra khỏi ngõ 
cụt mười lăm năm trước, bây giờ chúng ta lại hoàn 
toàn trên con đường chính.

Trong khi đây là một khẳng định về sự thật không 
mang tính giá trị, câu hỏi gắn mật thiết liệu có thể coi 
điều này là một thành công hay không chỉ có thê 
được trả lời bằng đưa ra một phán xét giá trị. Tôi sẽ 
quay lại vấn đề này sau.
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Năng suất cao hon và tốc độ tăng trưởng tăng lên 
đã không bắt đầu ngay lập. tức: chuyển đối sang hệ 
thống kinh tế mới đã khởi hành với một sự thụt lùi 
nghiêm trọng. Tuy vậy, bây giờ tăng trưởng đã tăng 
tốc. Tại sáu trong tám nước, tốc độ tăng trưởng trong 
mười năm vừa qua đã cao hon đáng kể so với thập 
niên trước 1990 như có thể thấy trong Bảng 2. Trong 
thời kì giữa 1995 và 2003, GDP trên đầu người trong 
vùng của tám thành viên mới này, cùng với năng suất 
lao động (GDP trên người lao động) và tiêu dùng thực 
trên đầu người, đã tăng với tốc độ cao hon nhiều so 
với ở các nước EU khác như được chỉ ra ở Bảng 3. Sự 
chênh lệch trong năng suất lao động là đặc biệt ân 
tượng; nhịp độ tăng năng suất lao động trong các thành 
viên mới là hon bốn lần so với các thành viên cũ.

Chúng ta hãy thận trọng với diễn giải các con số 
này. Tại điểm này trong phân tích của chúng ta, 
chúng ta muốn so sánh một hệ thống với một hệ 
thống khác, so sánh các thuộc tính lâu dài của một hệ 
thống với các thuộc tính lâu dài của một hệ thống 
khác. Đo bàng thước đo lịch sử, mới chỉ có một giai 
đoạn rất ngắn đã trôi qua. Chúng ta vẫn chưa có khả 
năng khẳng định sự tăng trưởng nhanh này có bao 
nhiêu phần là do chế độ mới đã sử dụng những dự trữ 
tiềm ẩn mà hệ thống không có hiệu quả cũ chưa khai 
thác. Tốc độ tăng trưởng cao một phần có thể quy cho 
sự thực rằng những thăng tiến nhanh thường đi sau 
những cuộc suy thoái sâu. Những dự trữ hiên nhiên, 
dễ huy động này sớm muộn sẽ bị cạn kiệt. Sẽ gây lạc 
đường để rút ra những kết luận cuối cùng dựa trên 
những số liệu của một thập niên duy nhất. Chúng ta 
cần thời gian dài trước khi tính ưu việt của hệ thống 
tư bản chủ nghĩa mới có thể được chứng minh một 
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cách dúl khoát với sức mạnh thuyết phục. Tuy nhiên, 
nếu chúng ta đánh giá dựa vào kinh nghiệm quá khứ, 
chúng ta có thể lạc quan về tiềm năng tăng trưởng của 
hệ thống mới.

Bảng 3
Tôc độ tăng trường trung bình giữa 1995-2003

Nước
Tăng trưởng 
GDP thực tè 
trụng bính trên 
đầu naười

Tăng năng 
suất lao động 
trung bình 
(nhan trăm]

Tông tiêu 
ch ng trung 
bì lù tr ìn đầu 

_ m ụịi______

c. H. Czech 2,2 2,6 3,0
Estonia 6,6 6,6 7,3
Ba Lan 4,2 4,8 4,5
Latvia 7,3 8,2 7,6
Litva 6,3 6,6 7,1
Hungary 4,1 3,2 4,5
Slovakia 3,9 3,6 3,7
Slovenia 3,8 3,3 2,6
TĐẢ-8 4,0 4,2 4,3
ÂO 2,0 1,7 1,3
Bi 1,9 1,3 1,7
Đan Mạch 1,7 1,5 1,0
V. Q. Anh 2,5 1,7 3,2
Phần Lan 3,4 2,3 3,0
Pháp 1,8 1,2 1,8
Hi Lạp 3,6 2,5 2,7
Hà Lan 17 07 18
Ireland 6,0 3,6 4,2
Luxemburg 3,9 3,4 2,6
Đức 1,2 0,9 1,0
Italia 1,3 0,3 1.7
Bồ Đào Nha 1,8 0,2 2,1
Tây Ban Nha 2,8 -0,2- 2,9
Thụy Điển 2,4 2,0 2,1
EU-15 1,8 0,9 1,9

Nguồn'. EIU (Economic Intelligence Unit) Country Data at 

www.eiu.com
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2.2 Hưóng chính của biến đổi chính trị trong nền 
văn minh phưong Tây

Trong vài thế kỉ qua. hướng chính của biến đổi 
trong nền văn minh phương Tây đã cảm thây không 
chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả trong lĩnh vực chính 
trị. Bên cạnh quyền lực quân chủ được cả Nhà thờ 
chuẩn y đã có thể thấy từ sớm những tiền thân hạn 
chế của nền dân chủ: các tổ chức tự quản và các hình 
thức đại diện khác nhau của tầng lớp trung lưu đô thị 
và của các định chế Nhà thờ. Trong một số nước, các 
luật hạn chế quyền lực tuyệt đối của chế độ quân chủ 
đã được thông qua và các yếu tố đầu tiên của chế độ 
nghị viện - các biến thể “được khai sáng” của nên 
quân chủ - đã xuât hiện. Sau này ngày càng nhiêu 
quyền đã rơi vào tay nghị viện và quyền bầu cử đã 
được mở rộng cho phần dân cư ngày càng tăng. Các 
định chế của nền dân chủ nghị viện được hình thành 
và củng cố dần dần. Qua các thế kỉ, ngày càng nhiều 
nước đã trở thành dân chủ.

Gắn mật thiết với những thay đổi của kết cấu 
chính trị là sự thực rằng một tỉ lệ dân cư ngày càng 
tăng đã có khả năng thực hiện những quyền con 
người cơ bản của họ, quyên tự do ngôn luận, quyên tự 
do hội họp và quyền tham gia vào quá trình ra quyết 
định. Sự phân biệt đối xử theo các tiêu chuẩn khác 
nhau như giới tính, chủng tộc, tôn giáo, v.v... lân lượt 
bị loại bỏ.

Nhiều tác giả đã mô tả “các làn sóng” dân chủ hóa 
đã xảy ra trong nửa sau của thế kỉ XX.6 Làn sóng thứ 

6 Tôi muốn nêu bật vài tác phẩm từ các tài liệu phong phú: 
Haggard và Kaufman (2005), Huntington (1991), O’Donnel, 
Schmitter và Whitehead (1988) và Przeworski (1991).
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ba đã lan ra Nam Âu, Mĩ Latin và châu Á từ những 
năm 1970 qua các năm 1980; làn sóng thứ tư chúng ta 
vừa chứng kiến tiếp sau sự sụp đố của các chế độ 
cộng sản Soviet và Đông Âu.7

7 Xem thí dụ Offe (1996) và McFaul (2002).

Tất nhiên, diễn tiến lịch sử cụ thể là khác nhau ở 
từng nước. Như tôi đã nhắc tới ở trên, bước tiến đến 
nền dân chủ có thể dừng lại hay đảo hướng. Nhưng 
ngay cả một sự thay đổi gây chấn động địa cầu, như 
việc Hitler lên nắm quyền, việc đã dẫn đến sự hủy 
hoại nhiều triệu người và tai họa không thể đo lường 
được, tỏ ra - đo bằng thước đo lịch sử - là sự đi trệch 
ngắn ngủi khỏi quỹ đạo chính, và hướng chính rốt 
cuộc vẫn thắng.

Nhìn từ quan điểm của chủ đề, chúng ta phải xem 
xét kĩ lưỡng sự lên nắm quyền của đảng cộng sản. 
Điều này gắn chặt chẽ với “sự đi trệch” khác vừa 
được thảo luận, cụ thể là trong các nước nơi những 
người cộng sản lên nắm quyền họ đã làm cho nền 
kinh tế bị trật đường ray khỏi đường đi chính đã áp 
đặt cương lĩnh xã hội chủ nghĩa lên xã hội bằng cách 
nắm lấy quyền lực chính trị và thiết lập chế độ độc tài 
toàn trị.

Trong mười lăm năm qua, vùng Trung Đông Âu 
đã thành công thoát khỏi ngõ cụt trong lĩnh vực chính 
trị và lại chuyển động theo hướng chính, tương tự như 
trong lĩnh vực kinh tế. Tuy đã có nhiều thảo luận vê 
trật tự dân chủ hiện hành mạnh đến mức nào và về 
mức độ nó thỏa mãn những đòi hỏi khác nhau, cho 
mục đích của phân tích này, sẽ là đủ để áp dụng tiêu 
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11111

chuẩn “tối thiểu” của nền dân chủ. Tiêu chuẩn “dân 
chủ tối thiểu” được thỏa mãn nếu chính phủ của một 
nước lên nắm quyền là kết quả của sự cạnh tranh vì 
phiếu bầu của các công dân và có thể bị hạ bệ trong 
khuôn khổ của một quá trình “văn minh”8 mà không 
có chính biến trong triều đình, đảo chính quân sự, ám 
sát hay cách mạng. Các cuộc bầu cử dựa trên cạnh 
tranh chính trị, cùng với sự đảm bảo các quyền con 
người, tạo ra các thủ tục và cơ chế để phế truất các 
nhà lãnh đạo và chuyển quyền lãnh đạo cho những 
người khác. Điều này đảm bảo sự loại bỏ sự cai trị 
chuyên chế. Tuy nhiên, đúng là ngoài các tiêu chuấn 
tối thiểu này, ta còn có thể đòi hỏi thêm những tiêu 
chuẩn khác nhau trong một nền dân chủ phồn thịnh, 
được củng cố. Tuy vậy, hãy đùng quên rằng đối với 
người vừa mới thoát khỏi những nanh vuốt của chế 
độ bạo ngược thì ngay cả mức dân chủ tối thiểu cũng 
có nhiều ý nghĩa. Trong nghiên cứu được trình bày ở 
đây, chúng ta áp dụng trắc nghiệm sau: quá trình lên 
nắm quyền thỏa mãn tiêu chuẩn dân chủ tối thiểu, nếu 
các chính phủ đương nhiệm đã được thay thế ít nhất 
hai lần kể từ năm 1989 như kết quả của các cuộc bầu 

8 Schumpeter ( 1942) đưa vào tiêu chuẩn này, nó đưa ra thủ tục 
đế đạt và mất quyền lực lên địa vị nối bật trong lĩnh vực triết lí 
chính trị. Theo diễn giải của Schumpeter, trong tiểu luận của tôi 
(1998) về thay đối chế độ hậu xã hội chủ nghĩa, tôi đã nêu bật sự 
thay thế một chính phủ dựa trên một cuộc bầu cử quốc hội như 
một kiểm chứng có thể áp dụng tốt về mặt thực tiễn. Trong cuốn 
sách của bà, Susan Rose-Ackerman (2005) đã gọi rất đúng cách 
tiếp cận thủ tục như cái gọi là diễn dải “tối thiểu” của nền dân 
chù. về diễn giải của nền dân chủ xem cả Dahl (1971) 
Schmitter và Karl (1991).
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cứ. Vùng Trung Đông Âu đã vượt qua ngưỡng bằng 
số được xác định trong trắc nghiệm này một cách dễ 
dàng: Trong cả tám nước, ít nhất đã có ba lần thay thế 
chính phủ đương nhiệm thông qua quá trình bầu cử 
văn minh đưa chính phủ mới được bầu một cách dân 
chủ lên nắm quyền. Như Bảng 4 minh họa, 30 trong 
số 38 cuộc bầu cử kết thúc sự cạnh tranh của các đảng 
chính trị đã dẫn đến sự thay thế lực lượng chính trị, 
đảng hay liên minh đương quyền.

Hai loại thay đổi lịch sử đã được thảo luận đến 
đây liên kết với nhau một cách không đối xứng. Sự 
xuất hiện của hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa không 
tự động đảm bảo cho sự nổi lên của nền dân chù; đã 
có và vẫn có những nước mà hệ thống kinh tế của nó 
là tư bản chủ nghĩa, nhưng cấu trúc chính trị của nó 
không thỏa mãn các đòi hỏi tối thiểu của một nền dân 
chủ. Thật vậy, hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa có 
thê tương thích với các chê độ chính trị độc tài một 
phần, hay thậm chí hoàn toàn. Nhưng khẳng định 
ngược lại là rất quan trọng: nền dân chủ chỉ có thể trở 
thành hình thức cai trị chính trị vĩnh cửu ờ nơi nền 
kinh tế hoạt động bên trong một hệ thống tư bản chủ 
nghĩa. Không có nền dân chủ mà không có chủ nghĩa 
tư bản.9

9 về quan hệ giữa nền dân chủ và chủ nghĩa tư bản, nhiều quan 
niệm đối kháng nhau gay gắt đã được phát triển. Đối với tôi lí lễ 
thuyết phục nhất là lí lẽ mà theo đó chủ nghĩa tư bản là điều kiện 
cần, nhưng không phải là điều kiện đủ của nền dân chủ. Giữa 
các nhân vật kinh điển của chủ đề này, Hayek (1944) đồng ý với 
khắng định này trong khi Schumpeter (1942) nghĩ rằng nền dân 
chủ có thể tiến hóa mà không có chủ nghĩa tư bản. Xem cả 
Rueschemeyer, Stephens và Stephens (1992), và Usher (1981) 
về mối quan hệ này.
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Bàng 4, 
Sa thải qua bầu cử

Nước Số lần bầu cừ 
1989-2004

“Số lần sa thải 
qua bầu cử” Các năm sa thài

C.H.Czech 5 3 1990, 1992, 1998
Estonia 5 4 1990, 1995, 1999, 

2003
Ba Lan 4 4 1991, 1993, 1997, 

2001
Latvia 5 4 1990, 1995, 1998, 

2002
Litva 5 4 1990, 1993, 1996, 

2000
Hungary 4 4 1990, 1994, 1998, 

2002
Slovakia 5 4 1990, 1992, 1994, 

1998
Slovenia 5 3 1990, 1993, 2004
TĐÃ-8 38 30

Ghi chú: “sa thải qua bậu cử" xảy ra khi (i) cộ sự sắp xếp lại lớn 
cùa liên minh cầm quyền sau bầu cừ, bào gồm (ii) thay đổi lãnh 
đạo chinh phủ và (iii) có sự dịch chuyển trong các ưu tiên chính 
sấch; xem giải thích đầy đủ ơ website sau của Zdenek Kudrna 
<ies.fsv,cuni.cz/~kudrna/MemoTable4.pdf>.
Nguồn: Tập hợp trên cơ sờ Economist Intelligence Unit - 
Country reports tại www.eiu.com.

Chúng ta đi đến một khẳng định sự thực lịch sử 
không mang tính giá trị sau: kết cấu chính trị mới 
của khu vực Trung Đông Âu phản ánh chiều hướng 
chính của diễn tiến lịch sử trong hai thiên niên kỉ 
qua. Liệu điều này có đáng ca ngợi hay không, và 
nếu có thì vì sao, là câu hỏi mà chúng ta sẽ quay trở 
lại sau này.

Ý tưởng, rằng những thay đổi chính trị và kinh tế 
quy mô lớn có những hướng chính, được một số 
trường phái sử học và khoa học xã hội khác công 
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nhận và bị các trường phái khác bác bỏ. Ý tường này 
tuyệt nhiên không tầm thường, hiến nhiên. Tôi đã cố 
tránh xa các biến thể cứng nhắc và phiến diện của ý 
tưởng này; tôi không thấy bằng chứng nào cho thấy 
diễn ra loại chuyển động đơn giản, tuyến tính và một 
chiều mọi thời. Tôi đã nói thẳng, liên quan đến cả 
lĩnh vực kinh tế và chính trị, rằng có thể có sự đình 
trệ và chuyển động lùi, cũng như sự cùng tồn tại lâu 
dài của các hệ thống kinh tế và chính trị khác nhau.10 
Tất cả sự thừa nhận hạn chế này tuy vậy không cắt 
xén một trong những ý tưởng chính của tiểu luận 
này, rằng có thể quan sát thấy chiều hướng chính của 
những thay đổi trong the giới các thể chế cả kinh tế 
lẫn chính trị. Sự biến đổi xảy ra sau sự sụp đổ của 
các chế độ Soviet và Đông Âu cung cấp một bổ sung 
mới và quan trọng cho tranh luận về các chiều 
hướng chính.

10 Tôi muốn lặp lại rằng các ý tưởng của tôi về các chiều hướng 
chính được giới hạn cho “nền văn minh phương Tây”. Tôi không 
có nỗ lực nào để áp dụng khái niệm này một cách máy móc đối 
với các nền văn minh khác. Phân tích so sánh như vậy nằm 
ngoài phạm vi của tiểu luận này.

2.3 Sáu đặc trung
Như điểm xuất phát cho phân tích tiếp theo, tôi 

muốn tổng kết sáu đặc trưng quan trọng nhất của sự 
biến đổi đã xảy ra ở khu vực Trung Đông Âu trong 15 
năm qua.

1. và 2. Những thay đổi đi theo các chiền hướng 
chỉnh của sự phát triển của nền văn minh phương 
Tây: trong lĩnh vực kinh tế theo hướng hệ thong kinh 
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tế tư ban chủ nghĩa và trong lĩnh vực chính trị theo 
hướng dân chu.

3. Đã là một sự biến đổi hoàn toàn, song song 
trong tat củ các lĩnh vực. trong nền kinh tế, trong cấu 
trúc chính trị, trong thế giới ý thức hệ chính trị, trong 
hệ thống pháp luật và trong sự phân tầng xã hội.

4. Sự biến đổi đã là phi-bạo lực.
5. Quá trình biến đổi đã diễn ra trong hoàn cảnh 

hòa bĩnh. Đã không có chiến tranh đi trước. Những sự 
thay đôi không bị áp đặt lên xã hội như kết quả của sự 
chiếm đóng quân sự nước ngoài.

6. Sự biến đổi đã diễn ra với tốc độ không thế tin 
được, trong khoảng thời gian 10 đen 15 năm.

Đây đã không phải là “sự biến đổi lớn” đầu tiên 
trong lịch sử thế giới, tôi mượn cách diễn đạt của Karl 
Polányi." Ông cũng đã nhấn mạnh sự thực mà chúng 
ta đã biết từ nghiên cứu lịch sử thế giới, rằng “những 
biến đổi lớn” khác đã xảy ra ờ những thời điểm khác 
nhau và ở những khu vực khác nhau của thế giới, 
những biến đổi sâu rộng từ một loại hình thái xã hội 
sang hình thái khác. Trong sáu đặc trưng được liệt kê 
ở trên, có thể thấy rõ ba hay bốn đặc trưng cả trong 
các quá trình biến đối khác nữa. Nhưng sự hiện diện 
cùng lúc của cả sáu đặc trưng là độc nhát trong lịch 
sử thế giới.

Bây giờ tôi chỉ nêu trước khẳng định này. Tôi muốn 
biện hộ nó bằng những so sánh lịch sử dưới đây.

11 Đây là nhan đề của công trình nổi tiếng nhất của Polányi The 
Great Transformation ( 1962).
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2.4. Những so sánh lịch sử
Tôi sẽ so sánh năm loại “biến đổi lớn” điển 

hình với cái đã xảy ra ở Trung Đông Âu. Hiển 
nhiên là làm như vậy, chúng ta thậm chí đã không 
bắt đầu vét cạn tất cả các khả năng so sánh; nhiều 
trường hợp lí thú và quan trọng đã bị bỏ qua. (Thí 
dụ, những thay đổi xảy ra ở Nga trong 15 năm qua, 
sự biến đổi của các chế độ độc tài Nam Âu sang 
nền dân chủ, hay một thí dụ mới tinh: những thay 
đổi xảy ra ở Iraq kể từ khi chế độ Saddam Hussein 
sụp đổ.) Trong mọi trường hợp, năm sự biến đổi sẽ 
được nghiên cứu kĩ cho chúng ta những bài học 
quan trọng. Không dễ theo dõi nhịp của những so 
sánh này. Đẻ làm cho việc hiểu điều này dễ hơn, 
Bảng 5 giới thiệu một tống quan về cấu trúc logic 
của những so sánh này.

A. Đầu tiên hãy khảo sát biến đổi mà chúng ta 
đang đánh giá bang so sánh nó với sự vận động 
trước chuyển động theo chiều ngược lại: sự tiêu 
diệt hệ thống tư bản chủ nghĩa và thiết lập hệ thống 
xã hội chủ nghĩa. Đe cho ngắn gọn, tôi sẽ giới hạn 
mình chỉ ở lịch sử Soviet. Có sự giống nhau trong 
đặc trưng số 3: ở đó những thay đổi song song cũng 
đã làm biến đổi hoàn toàn tất cả các lĩnh vực của xã 
hội. Sự giống nhau gây sửng sốt trong đặc trưng số 
6, tốc độ mà những thay đổi đã diễn ra. Đảng Cộng 
sản chiếm quyền lực vào năm 1917. “Sự biên đôi 
lớn” đã hoàn tất vào cuối năm 1932, với tập thê hóa 
nông nghiệp khi sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuât 
cơ bản đã bị xóa bỏ. Đã chỉ cần 15 năm để sắp xếp 
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mọi thứ cho việc tạo ra cái chúng ta gọi là “chủ 
nghĩa xã hội cổ điển”.12

12 Liên quan đến đặc trưng số 5, sự biến đổi cách mạng ở Liên Xô 
đã không xảy ra theo lệnh cùa những kè xâm chiếm nước ngoài 
mà do cấu trúc quyền lực chính trị trong nước sai khiến. Tình hình 
ờ Đông Au lại khác, noi ý chí của lãnh đạo chính trị Soviet tỏ ra là 
uy quyền quyết định. Không ai có thể từ chối các lệnh của họ do 
sự hiện diện của các lực lượng quân sự Soviet chiếm đóng.

So sánl
Bảng 5

1 các đặc trưng

Vùng A. B. c. D. E.
1 rung Liên Xô Hungary: Trung Tây Biến đồi lịch
Dõng biến đối Sự phục he Quốc: Dúc: sử lớn ờ châu
Âu từ tư Horthy Biến Âu: từ Trung

bán chú Chilê: đối cố sang Hiện
nghĩa 
sang xà

Sự phục sau 
hối ' Mao

sau đại. từ tiền 
Chù nghĩa tư

Đặc trưng hội chú 
nghĩa Pinochet chien 

lan
bán sang Chú 
nghĩa tư bản

thứ 2
LTheo
hướng chinh ¥ N Y Y Y Y
cùa sự phát 
triện của hệ
thống kinh tề?
2. Theo hướng 
chinh cùa sự Y N N N Y Y
phát triền cùa 
hệ thống chính 
trị?

(trễ thời gian)

3. Song song ờ 
mọi linh vực?

V Y Y N N Y

4. Không có 
bạo lực?

Y N N Y N N

5. Không có 
chiếm đong 
quân sự

Y Y Y Y N N

nước ngoài?
6. Nhanh? Y Y Y N Y N 

(rất lâu)
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Sự khác biệt bi thảm ẩn náu trong những đặc 
trưng số 1, số 2 và số 4. Vào cuối Chiến tranh thế giới 
lan I, nước Nga sắp bước lên con đường tiến đến thiết 
lập một nền dân chủ nghị viện theo kiểu phương Tây. 
Cuộc cách mạng đẫm máu đã lật đổ quyền lực chính 
trị trước đó, Nga hoàng và gia đình ông bị xử tử và 
giới ưu tú của chế độ trước hoặc bị giết hoặc bị lưu 
đày vào các trại lao động bắt buộc. Bạo lực và khủng 
bố đã áp đặt một trật tự chính trị và xã hội mới lên xã 
hội. Đây là cái đối lập 180 độ của cuộc cách mạng 
nhung 1989-1990 và tính phi-bạo lực của sự biến đổi 
hiện thời của chúng ta.

Trong phần còn lại của thảo luận của mình, tôi sẽ 
chỉ tập trung vào những biến đổi có chung đặc trưng 
số 1 với những biến dổi xảy ra ở Trung Đông Âu, nói 
cách khác nơi những thay đổi trong nền kinh tế đi 
theo hướng chính (hay chí ít không rời khỏi hướng 
chính) của những thay đổi trong lĩnh vực kinh tế.

B. Đặc trưng số 4, tính phi-bạo lực của sự biến 
đổi không thể được coi là hiển nhiên. Đáng minh họa 
điều này bằng hai thí dụ lịch sử.

Sau Chiến tranh thế giới thứ I, những người Cộng 
sản dưới sự lãnh đạo của Kun Béla đã nắm quyền ở 
Hungary và tuyên bố nền Cộng hòa Soviet Hungary. 
Vài tháng sau, dưới sự lãnh đạo của Đô đốc Horthy 
Miklós, người sau này trở thành Thủ hiến (tức là 
người đứng đầu nhà nước), nền cai trị Cộng sản đã bị 
đánh bại và trật tự tư bản chủ nghĩa trước đó được 
khôi phục. Khùng bố Đỏ được thay bằng Khủng bố 
Trắng trong những tháng đầu. Hành hình kiêu 
lynching (không xét xử), treo cổ và bỏ tù đã đi cùng 
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với sự thay đối chế độ và cần vài năm đế đạt được sự 
củng cố chính trị nào đó.

Thí dụ thứ hai là của Chile. Ớ đây Allende và 
chính phủ của ông bước lên con đường có lẽ đã có thể 
dẫn tới sự hình thành một hệ thống xã hội chủ nghĩa. 
Nhưng trước khi nó được triển khai hoàn toàn, nó đã 
bị tiêu diệt bởi một cuộc đảo chính do Tướng 
Pinochet cầm đầu năm 1973. Chiến dịch trả thù, 
những cuộc đàn áp trả thù không xét xử, các vụ ám 
sát chính trị và tra tấn đã đi cùng với sự khôi phục 
nền kinh tế trước-Allende. Chỉ sau nhiều đau khổ và 
sau nhiêu năm dài các ,thế chế dân chủ mới có thể 
phát triển ở đất nước đó.

Chúng ta hãy so sánh hai tình tiết lịch sử này với 
cái vừa xảy ra ở Trung Đông Âu. Trong tám nước là 
đối tượng của bài báo này, các chính trị gia của chế 
độ trước đã chẳng bị xử tử cũng không bị bỏ tù và đã 
không có chiến dịch trả thù nào được tiến hành chống 
lại họ. Trong nhiều nước, để chuẩn bị cho một hiến 
pháp mới. đã có các cuộc thảo luận văn minh giữa các 
lãnh đạo của đảng cầm quyền trước kia và các lãnh 
đạo đôi lập mới, những người đã sẵn sàng nắm lấy 
quyền lực chính trị. Sự dịch chuyển quyền lực đã xảy 
ra mà không có đổ máu và không có hỗn loạn ở các 
mức quyền lực cao nhất.

Như trong các trường hợp khác của chúng ta, mục 
đích của tôi đến đây chỉ đơn giản là trình bày các sự 
thực: đánh giá giá trị của chúng sẽ được đưa ra trong 
các mục tiếp theo.

c. Việc thủ tiêu hệ thống xã hội chủ nghĩa tiếp 
tục được tiến hành trong các khu vực phía nam và 
phía đông của tám nước được khảo sát. Sẽ hợp với 
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logic phân tích của tôi khi đi xét tất cả các quá trình 
biến đối từng cái một và đưa ra những so sánh. Do 
giới hạn về thời gian, tôi sẽ so sánh những thay đôi 
xảy ra ở khu vực Trung Đông Âu với những thay đối 
chỉ của một nước, Trung Quốc. Tất nhiên, chi tương 
lai mới chơ biết xu hướng phát triển kinh tế tư bản 
chủ nghĩa ở Trung Quốc sẽ đi xa đến đâu và sẽ nhất 
quán thế nào.

Trong trường họp của đặc trưng so 1 - và điều 
này có tầm quan trọng cơ bản — những biên đôi của 
Trung Quốc và Trung Đông Au là y hệt nhau: cả hai 
đều chỉ theo hướng lịch sử chính, đến nền kinh tế tư 
bản chủ nghĩa.

Sự khác biệt quan trọng nhất, tuy vậy, có thế 
thấy trong trường hợp của đặc trưng số 2. Liên 
quan đến kết cấu chính trị, sự phát triển của các 
nước Trung Đông Âu cũng chỉ theo hướng chính 
của nền văn minh phương Tây: nó rời xa khỏi hệ 
thống trước đó, đến nền dân chủ và sự tôn trọng các 
quyền con người. Ngược lại, ở Trung Quốc, độc 
quyền quyền lực của đảng cộng sản vẫn còn nguyên 
và đi cùng với nó là sự hạn chế các quyền con 
người. Trong khi những thay đổi đáng kể tiếp tục 
diễn ra hầu như trong mọi lĩnh vực xã hội, ta không 
thể nói ngay cả về tính song song được nhắc đến 
dưới đặc trưng số 3.

Cũng có sự trái ngược nổi bật đối với con đường 
của Trung Quốc liên quan đến đặc trưng số 4, đên vân 
đề phi-bạo lực. Người ta không thể nói về một cuộc 
cách mạng nhung. Sau cái chết của Mao Trạch Đông, 
kẻ bạo ngược trước đây, ban lãnh đạo đã giáng xuống 
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những người xung quanh trực tiếp của ông với bàn 
tay sắt. Khi những đòi hỏi của các sinh viên Bắc Kinh 
đi quá xa so với nhịp do những người thống trị định 
ra, họ đã dùng lực lượng quân sự đê bẻ gãy các cuộc 
biếu tình. Những người bày tỏ các quan điểm trái với 
ý của đảng bị bỏ tù.

về đặc trưng số 5, không có sự khác biệt đáng kể: 
như ờ Trung Đông Âu, những thay đổi của Trung 
Quốc không bị áp đặt bởi sự can thiệp quân sự từ bên 
ngoài. Lực lượng bên trong đã tiến hành những thay 
đổi đã xảy ra.

Sự khác biệt là rất cơ bản về đặc trưng số 6: nhịp 
độ của những thay đổi thể chế ở Trung Quốc đã chậm 
hơn rất nhiều so với ở Trung Đông Âu.

D. Cuối cùng chúng ta xem xét sự biến đổi của 
Tây-Đức trong thời kì sau Chiến tranh thế giới thứ II. 
Chúng ta bắt đầu với các đặc trưng số 1 và số 2. Dưới 
sự cai trị của bọn Nazi, hệ thống kinh tế tư bản chủ 
nghĩa về cơ bản vẫn tiếp tục hoạt động, song kết cấu 
chính trị đã trệch một cách tai họa khỏi hướng chính. 
Liên quan đến đặc trưng số 3, đã không cần đến một 
sự biến đổi hoàn toàn, chỉ cần đến biến đổi một phần. 
Những khác biệt quan trọng nhất có thể thấy trong 
các đặc trưng số 4 và số 5. Đây hiển nhiên đã không 
thể là một sự biến đổi phi bạo lực. Đầu tiên, quyền 
lực của bọn Nazi phải bị tiêu diệt trong một cuộc 
chiến tranh đòi hỏi những hi sinh to lớn, rồi tiếp theo 
là sự trừng phạt những tội phạm chiến tranh và các tội 
phạm chống loài người. Các Cường quốc Đồng minh 
đã chiếm đóng trong thời gian dài. Việc thiết lập các 
thê chê dân chủ cơ bản được áp đặt từ bên ngoài 
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thông qua các điều khoán của hiệp ước hòa bình được 
thực thi bởi sự hiện diện quân sự của quân đội Đồng 
minh. Đây là điểm khởi đầu của các cuộc cải cách do 
các lực lượng bên trong gây ra sau này. Liên quan đến 
đặc trưng số 6, đến tốc độ, đo trên quy mô lịch sừ, 
dân chủ hóa đã diễn ra rất nhanh.

E. Để kết thúc những so sánh này chúng ta quay 
lại đề tài mà chúng ta bắt đầu với: quá trình lịch sử 
lớn dài hàng thế kỉ đã dẫn đen sự hình thành ban đầu 
của hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa và nền dân 
chủ. Thực ra, nhiều đặc trưng của những biến 
chuyển lớn này giống như các đặc trưng của sự biến 
chuyển hiện thời (so với nó là chuyển biến “nhỏ”) 
xảy ra ở khu vực Trung Đông Âu. Theo định nghĩa, 
các đặc trưng số 1 và số 2 là hệt như nhau, bởi vì 
chúng ta xác định, rút ra “hướng chính” từ những 
chuyển biến lịch sử lớn. về phần đặc trưng số 3, liên 
quan đến tính toàn thể cùa những thay đổi, rõ ràng là 
sự biến đổi kinh tế và chính trị ảnh hưởng đến tất cả 
các lĩnh vực hoạt động xã hội. Tuy nhiên, nếu chúng 
ta xem xét những diễn tiến này không dưới hàng thế 
kỉ mà thay vào đó trong khung thời gian ngắn hom 
nhiều thì chúng ta không thể nói về tính song song 
chặt chẽ với cái có thể quan sát được ở khu vực 
Trung Đông Âu trong 10 đến 15 năm qua. Trong thứ 
tự thời gian khác nhau tùy từng nước và với độ trễ 
khác nhau, các sự kiện được tăng tốc hoặc ở lĩnh vực 
chính trị, hay trong thế giới tôn giáo-tinh thần-ý thức 
hệ, hay trong nền kinh tế. về các đặc trưng số 4 và 
số 5 có những khác biệt theo từng nước và từng thời 
kì liên quan đến những biến đổi hòa bình hay tránh 
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được bạo lực đến mức nào, và khi nào những thay 
đối được tăng tốc bởi khởi nghĩa đẫm máu, cách 
mạng, chiến tranh 'à sự xâm chiếm của các nước 
ngoài. Một số trường phái lịch sử cho rằng Thời 
Hiện đại bắt đầu với sự phát minh ra (hiếu là: xâm 
chiếm) châu Mĩ, trong khi các trường phái khác tính 
từ khi Cách mạng Pháp, dẫn đến sự ngự trị của 
khủng bố, nổ ra năm 1789.

Sự khác biệt lớn nhất có thể thấy một cách tự 
nhiên trong đặc trưng số 6, tốc độ của sự thay đổi. 
Chủ nghĩa tư bản đã cần đến hàng thế kỉ để trở thành 
hệ thống kinh tế thịnh hành của toàn bộ một nước. 
Quá trình dài hàng thế kỉ đã đi trước sự thực hiện nền 
dân chủ nghị viện. Ngược lại, bây giờ tất cả những 
thứ này đã xảy ra với tốc độ không thể tin nổi trong 
khu vực Trung Đông Âu.

Trong khi đó do gợi ý của so sánh lịch sử, chúng 
ta đánh giá sự biến đổi của khu vực Trung Đông Âu 
là đặc biệt nhanh. Nhưng tôi muốn nhắc nhở rằng đã 
có những chính trị gia và các chuyên gia kinh tế hối 
thúc những thay đôi thậm chí còn nhanh hon. Các 
nước được khuyến khích để chạy đua với nhau. Hệt 
như trong cuộc chạy đua, người ta cân nhắc các triển 
vọng thắng: tư nhân hóa kết thúc đầu tiên ở nơi nào? 
Liệu những người Czech, người Hung, hay những 
người Ba Lan sẽ chạm băng đích vào cuối năm thứ 
sáu hay thứ chín? Nếu chúng ta phân tích các sự kiện 
này từ viễn cảnh lịch sử, chúng ta có thể cảm thấy 
tính kì quái của một cuộc đua như vậy.

Một phần công chúng cũng nhìn cuộc đua với sự 
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nghi ngờ. Trong khuôn khố cúa một dự án nghiên cứu 
quốc tế có ý định đo lường thang giá trị cá nhân, các 
công dân của nhiều nước Trung Đông Âu được hỏi họ 
thích cái nào hon: tái tổ chức triệt để xã hội qua một 
hành động cách mạng lớn, hay sự cải thiện từ từ xã 
hội qua các cuộc cải cách. 75% những người Czech, 
82% những người Sloven và 67% nhũng người Litván 
chọn cái sau (xem Halman, 2001, p. 170.)

2.5. Nhũng nhân tố tăng tốc trong quá trình biến đổi

Phân tích so sánh tất cả sáu đặc trưng xúng đáng 
một nghiên cứu riêng. Ở đây, tôi chỉ thảo luận một 
cái - đặc trưng số 6. Đánh giá sự biến đổi từ từ của 
10 đến 15 năm qua là cực kì nhanh, chúng ta có thể 
nêu ra câu hỏi: Điều gì đã làm cho tốc độ lớn này là 
có thể?

1. Trong nỗ lực đầu tiên, chúng ta có khuynh 
hướng cho một trả lời đon giản: làm cái gì đó thứ hai 
là dễ hơn tạo ra nó đầu tiên. Chúng ta có thể trích dẫn 
từ nhũng kinh nghiệm nhiều người biết của tăng 
trưởng kinh tế. Tái xây dụng các nền kinh tế bị phá 
hủy luôn luôn là quá trình nhanh hon xây dựng các 
nền kinh tế ban đầu.

Tuy nhiên, lí lẽ "tái thiết" chỉ đúng một phần.
Chúng ta hay bắt đàu với kiến thức và kinh 

nghiệm. Ngay cả những người trong thời trẻ của mình 
đã có được kinh nghiệm nào đấy trong lĩnh vực chính 
trị hay kinh tế trước khi những người Cộng sản lên 
nắm quyền thì đã gần ở tuổi về hưu khi sự biến đổi 
bắt đầu: hầu hết những người tích cực trong kỉ 
nguyên trước xã hội chủ nghĩa đã chết hay đã về hưu.
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Các gen không thừa kế loại kiến thức này. Đã không 
có nhiều gia đình mà ở đó kiến thức kinh tế, kinh 
doanh hay chính trị cua giai đoạn trước xã hội chủ 
nghĩa được tích tụ và được cha mẹ truyền lại cho con 
cái. Trong đầu và trong tư duy của các cá nhân đã 
không có sự “khôi phục” trí thức cũ, mà đúng hơn là 
thu nhận kiến thức mới.

Thế nhưng chúng ta có thể thấy nhiều phản thí dụ. 
Đã có các gia đình trong thời kì xã hội chủ nghĩa, đã 
giữ gìn được các giá trị cũ và truyền lại cho các thê hệ 
trẻ hơn. Không hiếm chuyện cháu tiếp tục theo nghê 
của ông bà theo cách này hay cách khác. Hệ thống xã 
hội chủ nghĩa đã tiêu hủy các thể chế chính trị, kinh tế 
và xã hội đã hoạt động trong thời kì trước. Chúng 
không được phục sinh ngay lập tức. Thế nhưng ở đây 
cũng có thể chỉ ra các phản thí dụ.

Tóm lại, có thể nói: tuy sự biến đổi đã được tăng 
tốc bởi sự thật rằng ở nhiều điếm đã có thê quay lại 
những truyền thống, ứng xử và thể chế được phát 
triển trước đây nhằm sử dụng chúng như các diêm 
xuất phát - thế nhưng sự trở lại này không phải là 
nhân tố mạnh nhất trong các nhân tố gây tăng tốc.

2. Phần đáng kể các cá nhân hầu như có khuynh 
hướng tự lo cho công việc của riêng mình một cách 
bản năng, và có tinh thần kinh doanh. Nhiều loại ràng 
buộc do thời Trung cổ áp đặt đã hạn chế sự phát triển 
của các nỗ lực tự phát này, và những cản trở này chỉ 
được dỡ bỏ dần dần và chậm chạp. Việc nới lỏng và 
phá bỏ những sự hạn chế của trật tự phong kiến, và sự 
mở rộng quyền sở hữu tư nhân và điều phối thị 
trường là các quá trình đan xen vào nhau. Hệ thống 
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kinh tế xã hội chủ nghĩa đã dựng lên những rào cản 
gây tê liệt hơn rất nhiều so với các trật tự xã hội trước 
nó. Nó hầu như trói gô sáng kiến, và các thiên hướng 
kinh doanh của các cá nhân lại. Trong thời kì biến đổi 
hậu xã hội chủ nghĩa, những sự cấm đoán quan liêu 
do các cơ quan chỉ đạo kinh tế tập trung xã hội chủ 
nghĩa áp đặt đã được dỡ bỏ không phải một cách 
chậm chạp và từ từ, mà với tốc độ vũ bão. Vì lí do 
này, tinh thần kinh doanh tự phát, bản năng kinh 
doanh, động lực đặc biệt này của chủ nghĩa tư bản, 
hầu như đã nổ tung vào đời sống kinh tế.

3. Đã không có sự phản kháng mạnh nào với sự 
biến đổi. Khi chủ nghĩa tư bản và nền dân chủ nghị 
viện phát triển chậm chạp và từ từ lần đầu tiên, đã có 
các tầng lớp, các nhóm, và các giai cấp khác nhau của 
xã hội đấu tranh chống lại nó. Trật tự mới đã chiến 
thắng trong cuộc chiến đấu chống lại những người 
hưởng lợi của ancien régime [chế độ cũ]. Sau những 
thắng lợi của trật tự mới, thường những người ủng hộ 
trật tự cũ đã kháng cự về chính trị, ý thức hệ và, trong 
một số trường hợp, quân sự chống lại nó.

Lần này đã khác. Sáu năm sau khi Gorbachev bắt 
đầu các cuộc cải cách của ông, vào thời gian Tường 
Berlin sụp đố, các nhà lãnh đạo của chế độ cộng sản ở 
Trung Đông Au đã hạ vũ khí của họ rồi. Đã không 
xuất hiện các phong trào xúi bẩy chống trật tự mới, 
những người phản đối đã không cầm vũ khí, đã không 
có các chiến sĩ du kích hay những kẻ khủng bố. Đa số 
các thành viên của của đội ngũ lãnh đạo cũ cũng đã 
chán ngán các lí tường trước đây của mình. Những 
người khôn ngoan hơn đã chuyển phe, họ đã thử trở 
thành các nhà kinh doanh - nhiều người với thành 
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công - thậm chí thành những người đóng vai trò tích 
cực trên vũ đài chính trị dân chủ. Những người khác 
đã về hưu một cách mệt mỏi.

4. Sự giải thích quan trọng nhất cho sự nhanh 
chóng của biến đổi có thể thấy trong nhũng tác động 
của thế giới bên ngoài bao quanh các nước Trung 
Đông Âu. Cụm từ “thế giới bên ngoài” được dùng 
trong ý nghĩa rộng nhất có thể của nó để dẫn chiếu đến 
những ảnh hưởng bên ngoài khác nhau và hoàn cảnh.

Đã có một trong những tác động là thu nhận 
khuôn mẫu nước ngoài. Từ các hình thức hoạt động 
quản lí doanh nghiệp và hệ thống ngân hàng đến các 
thể chế chính trị, từ các chương trình truyền thông 
đại chúng đến quảng cáo, từ tổ chức các hoạt động 
giáo dục đến tài trợ nghệ thuật và khoa học, hiếm có 
lĩnh vực hoạt động xã hội nơi người ta không theo 
hình mẫu nước ngoài.

Đã có nhiều kênh qua đó các tấm gương này tìm 
được đường đến với người dân Trung Đông Âu. Người 
dân quen với chúng trong các chuyến đi nước ngoài 
của họ, nhiều người đi ngay cả trước 1990, sau khi 
thay đổi chế độ thì còn nhiều người đi hơn. Họ đọc về 
chúng, hay xem chúng trên phim ảnh. Việc dạy về các 
kinh nghiệm nước ngoài được tiến hành trong các 
trường học, các đại học, và ở các seminar đặc biệt. Các 
nhà tư vấn nước ngoài kiến nghị thâu nhận chúng.

Tôi không cho rang việc tiếp nhận các hình mẫu 
nước ngoài là một việc dễ. Không đủ khi chỉ quan sát 
Quốc hội Anh hay Ngân hàng ở Zürich hoạt động thế 
nào và rồi kì vọng rằng tất cả mọi thứ sẽ xảy ra theo 
cùng cách ở Quốc hội Hungary hay Estonia, ở các 
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ngân hàng Czech hay Ba Lan. Khá dễ đế nhận ra mô 
hình, nhưng khó hơn rất nhiều để học sử dụng nó thế 
nào, đế thích nghi nó với các điều kiện địa phương. 
Neu giả như việc học không phải là quá trình khó và 
mâu thuẫn, thì việc thực hiện phần lớn sự biến đổi đã 
chẳng cần đến 15 năm để hoàn thành, và chúng ta 
chẳng cần đến công việc mệt mỏi để áp dụng mô hình 
một cách hiệu quả hon.

Các nhà đầu tư nước ngoài cũng có tác động to 
lớn. Họ không chỉ mang vốn vào, mà - ngoài know­
how kĩ thuật ra — họ còn đưa kiến thức về quản lí 
công ti như thế nào, về hệ thống pháp lí và các chuẩn 
mực ứng xử loại nào là những đòi hỏi cho hoạt động 
của một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

Tám nước được khảo sát đã tham gia vào các tổ 
chức quốc tế quan trọng - dưới sự lãnh đạo phương 
Tây - như khố quân sự Bắc Đại Tây Dương, Tổ chức 
hợp tác và Phát triển kinh tế và Tổ chức thương mại 
thế giới và quan hệ của chúng trở nên tích cực hơn 
với Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền tệ. Đỉnh điểm 
của chuỗi tư cách thành viên khác nhau là sự gia 
nhập vào Liên minh châu Âu (EU). Cái trong ngôn 
ngữ của Brussels được gọi là quá trình “hài hòa hóa” 
xảy ra không chỉ trong lĩnh vực lập pháp. Trong mọi 
khía cạnh, Trung Đông Âu cố đồng hóa các hình 
mẫu phương Tây. Trước hết là các động lực bên 
trong đã thúc đẩy sự thích nghi này. Tuy vậy, vô ích 
đi từ chối rằng cũng có thể thấy một mức nào đó của 
áp lực chính trị bên ngoài. Đặc trưng số 5 là xác 
đáng, đã không có sự chiếm đóng quân sự nước 
ngoài. Không nước ngoài nào, ngay cả các cường 
quốc lớn cũng không “ra lệnh” cho các nước nhỏ
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Trung Đông Ầu. Thế nhung đã “có điều kiện”. Các 
tô chức tài chính có trụ sở ở Washington, và sau này 
EU ngày càng gắn việc cho vay hay viện trợ, việc 
thiết lập các quan hệ, sự đảm bảo các quyền với các 
điều kiện. Tuy vậy đúng là, các điều kiện này nói 
chung được diễn đạt theo cách để phục vụ cho 
những lợi ích dài hạn của riêng các nước liên quan. 
Thế nhưng, nhiều thay đổi đã được áp lên họ bởi áp 
lực bên ngoài hay, chí ít, đã góp phần vào việc thực 
hiện nhanh hơn những thay đổi.

Sự gần kề về địa lí với thế giới phương Tây hẳn 
đã đóng góp cho cường độ của các áp lực bên ngoài. 
Sự biến đổi xảy ra nhanh nhất chính xác ờ các nước 
nằm sát biên giới các nước châu Âu đã phát triển.

5. Công nghệ sẵn có là một nhân tố tăng tốc quan 
trọng. Trong bối cảnh này, chúng ta không dẫn chiếu 
đến bất cứ tình huống đặc biệt nào mà khu vực Trung 
Đông Âu được hưởng. Nhịp độ của sự biến đổi Trung 
Đông Âu sở dĩ đã nhanh hơn, một phần cũng là vì 
ngày nay tất cả mọi thứ đều thay đổi với nhịp độ 
nhanh hơn. Hãy chỉ nghĩ, thí dụ, về tốc độ của giao 
thông và truyền thông vào cuối Thời Trung cổ và đầu 
Thời Hiện đại, và so sánh chúng với những khả năng 
sẵn có cho chúng ta ngày nay. Máy tính, Internet, 
thư điện tử và điện thoại di động - chỉ nhắc đến bốn 
thứ — làm tăng tốc độ thông tin bên ngoài đến với 
những người muốn theo hình mẫu bên ngoài lên rất 
nhiều lần. Công nghệ mới này đã đóng góp cho nhịp 
độ được tăng tốc của việc xuất bản và phổ biến các 
quy định và các chuẩn mới.

Mặc dù đã có sự tụt hậu không thể tin nổi về sự 
phổ biến của “công nghệ cao” trong khu vực này trước 
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chuyển đổi, tốc độ phát triển của nó đã được tăng tốc 
đáng kê. Đúng là sự phô biên của máy tính và việc 
dùng Internet vẫn còn tương đối thấp.13 Tuy nhiên, có 
vẻ chắc chắn rằng thông tin đến với nhũng người ra 
quyết định và với những người tạo dư luận khá nhanh 
chóng và các phương tiện thông tin đại chúng có khả 
năng truyền đạt nhanh chóng đến hàng triệu người.

13 Tivi và điện thoại di động là ngoại lệ, cả hai được sử dụng 
rộng rãi.

2.6. Đánh giá đầu tiên: thành công có một khí hg hai

Tôi tin điều đã xảy ra ở Trung Đông Au tret g một 
thập kỉ rưỡi vừa qua là một thành công độc .nhất vô nhị 
trong lịch sử. Tôi tin điều này, bất chấp sự thực rằng 
tôi hoàn toàn biết rõ nó kéo theo nhiều đau buồn và 
thất vọng như thế nào - một vấn đề mà tôi sẽ đề ngay 
trong nửa sau của tiểu luận. Như thế, để chính xác hơn 
một chút, đây là đánh giá của tôi: bất chấp các vấn đề 
nghiêm trọng và những bất thường - đánh giá tình hình 
từ viễn cảnh của những thay đổi lịch sử lớn - cái đã 
xảy ra ở phần này của thế giới, là một thành công.

Niềm tin chắc chắn của tôi dựa trên thang giá trị 
xác định Những người khác, đặt cơ sở cho những 
đánh giá của họ trên thang giá trị khác, có thể không 
tán thành.

Trên một thang giá trị, tôi đặt giá trị của nền dân 
chủ và của các quyền con người lên vị trí đầu tiên. Có 
lẽ bởi vì — cùng với nhiều bạn đương thời của tôi ở 
Trung Đông Âu — tôi đã trải qua nhiều hình thức 
chuyên chế khác nhau, trong đó chúng tôi đã trải 
nghiệm sự bị tước các quyền dân sự hoàn toàn hay 
những sự hạn chế các quyền con người gây nhục nhã, 
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Sự phân biệt đối xử tàn bạo theo các tiêu chuẩn khác 
nhau. Vì thế, tôi có những ác cảm mạnh đối với các lí 
lẽ so sánh thành tích của Trung Quốc với thành tích 
của khu vực Trung Đông Âu, nhấn mạnh một cách 
thiên vị và phiến diện tăng trưởng kinh tế cao hon 
nhiều của nó. Đúng là tốc độ tăng trưởng ở khu vực 
Trung Đông Âu thấp hơn của Trung Quốc rất nhiều 
thế nhưng vẫn đáng trân trọng và, như tôi đã chỉ ra ở 
trên, nh p độ là nhanh hơn so với thập niên cuối của 
chế độ trước. Tôi yên phận với tốc độ tăng trường 
thấp hơn nhịp độ nhảy vọt của Trung Quốc chừng nào 
nó gắn với sự tôn trọng nền dân chủ và các quyền con 
người! Tôi thừa nhận rằng có những người không 
nhìn thế giới theo cách này và tin là có thể bõ để từ 
bỏ, hay trì hoãn, nền dân chủ trong một tnời gian 
không xác định nếu đây là cái giá của sự tăng trưởng 
kinh tế nhanh.

Nhiều khi, các thể chế chính trị của nền dân chủ 
có thể cản trở một cách khó chịu việc tập trung các 
năng lực của nhà nước để thúc đẩy tăng trưởng, cũng 
như việc thực hiện mạnh mẽ những cải cách gắn với 
những biến động lớn hơn. Trong con mắt tôi, những 
ưu điểm của các quyền tự do lớn hơn do nền dân chủ 
cung cấp bù lại xa các mặt hạn chế này. Đối với 
những người Trung Đông Âu, sự thực rằng hội nhập 
với EU hoạt động như một lực tạo ổn định cả trong 
lĩnh vực chính trị và trong nền kinh tế, tạo thuận lợi 
cho việc thiết lập nền dân chủ.

Tôi coi biến đổi của khu vực Trung Đông Âu như 
một thành công bởi vì nó đã thiết lập nền kinh tế tư 
bản chủ nghĩa trong một khung thời gian lịch sử ngắn, 
bằng cách ấy lại đặt các quốc gia của chúng ta vào diễn 
tiên dẫn tới hướng chính của lịch sử. Không phải tôi 
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“yêu” chủ nghĩa tư bản. Không phải nó là một hệ 
thống rất dễ thương. Tôi đánh giá cao những tính chất 
của nó mà không thể thiếu được để thực hiện các giá 
trị tôi cho là của mình, về dài hạn, những ưu điểm 
kinh tế của chủ nghĩa tư bản cũng sẽ được thể hiện ở 
khu vực Trung Đông Âu: một tốc độ tăng trường bền 
vững của sản xuất, hiệu suất và tiêu dùng cao hơn tốc 
độ quan sát thấy dưới hệ thống xã hội chủ nghĩa, đổi 
mới kĩ thuật, tinh thần kinh doanh và cùng với những 
cái trên, một mức thịnh vượng ngày càng tăng cho toàn 
bộ xã hội. Tôi cũng coi các giá trị của tăng trưởng kinh 
tế và tăng mức sống mà nó mang lại là các giá trị căn 
bản (tuy không cực đoan và phiến diện đến mức như 
những người sẵn sàng từ bỏ nền dân chủ vì nó.) Ngoài 
lí lẽ vì sự tăng vật chất, có một lí lẽ khác đã được nhắc 
tới trước đây: chính sự tồn tại của hệ thống tư bản chủ 
nghĩa là một điều kiện không thể thiếu được cho một 
nền dân chủ hoạt động. Những lợi ích này theo thang 
giá trị của tôi chiếm ưu thế hơn nhũng bất lợi của chủ 
nghĩa tư bản. Tôi thừa nhận rằng có những người cân 
nhắc các lợi thế và bất lợi theo cách khác.

Và cuối cùng, tôi coi sự biến đổi của khu vực 
Trung Đông Âu là một thành công bởi vì nó xảy ra 
một cách hòa bình, không có bạo lực. Kinh nghiệm 
sống của riêng tôi hẳn đã cho cảm tưởng tạo thành các 
quan điểm của tôi liên quan đến việc này. Tôi đã trải 
qua một cuộc Chiến tranh thế giới, những sự săn lùng 
đẫm máu, các chế độ độc tài cứng rắn và mềm, các 
chiến dịch trả thù và hành hình không có xét xử, việc 
hành hình và bỏ tù những người bạn. Đã đủ rồi! Đối 
với tôi, đặc biệt có giá trị là lần này máu đã không 
chảy, đã chẳng có ai bị giết hay bị bỏ tù. Tôi thừa nhận 
rằng có những người nhìn các thay đổi này theo cách 
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khác. Họ tin răng sự thay đôi đã có thê xảy ra sớm hơn 
giả như chế độ trước đó bị đánh đổ sớm hơn, cho dù cả 
bằng vũ khí. Có nhùng người chỉ trích sự thiếu trừng 
phạt nhũng kẻ phạm tụ và trả lại công lí.

Sự thực răng các tác động bên ngoài đã đóng vai 
trò lớn giữa những động lực đứng đang sau những 
thay đổi này không làm thay đổi ý kiến thuận lợi của 
tôi. Các tác động nước ngoài, như trí thức, kinh 
nghiệm, văn hoá và vốn đã chảy vào các nước Trung 
Đông Âu, làm cho họ có khả năng hội nhập tốt hơn 
vào EU và vào một thế giới toàn cầu hoá. Tôi biết 
điều này làm bực mình một số người, vì họ lo bảo vệ 
các truyền thống dân tộc. Họ cũng có thể bị quấy rầy 
bởi sự thực rằng tất cả những thứ này không thể 
tránh khỏi sẽ tạo ra những giới hạn đối với chủ 
quyền chính trị của riêng các quốc gia. Tôi thú nhận 
rằng chúng ta đối mặt với một sự đánh đối, một 
trade-off, khó khăn.

Tôi đã cố gắng bày tỏ một cách cởi mở và không 
vòng vo sự xếp hạng các giá trị tạo cơ sở cho phán xét 
riêng của tôi. Tôi không làm điều này vì mục đích để 
tôi lí lẽ ủng hộ nó. Không có chỗ ở đây cho sự tranh 
luận duy lí, cái mà các nhà kinh tế chúng ta luôn luôn 
thử làm. Có những quan niệm siêu-duy lí (meta- 
rational), các niềm tin và những mong mỏi ấn giấu 
đằng sau những đánh giá này — và ở khía cạnh này, 
không thể tránh khỏi rằng sẽ có ý kiến khác nhau giữa 
các cá nhân có những thế giới quan khác nhau. Ngay 
cho dù — từ viễn cảnh của các sự kiện lớn của lịch sử 
thế giới — giả như chúng ta có thống nhất về cái thực 
sự đã xảy ra ở khu vực Trung Đông Âu, chúng ta 
không thể tính đến đồng thuận rằng chúng ta đánh giá 
nó như thế nào.
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3. Tù’ góc độ cüa cuộc sống hàng ngày
3.1. Những rắc rối và các mối lo

Những cảm giác được và mất, vui và đau buôn trộn 
lẫn trong cuộc sống của mỗi người, hoặc tham gia vào 
hoặc như người quan sát đồng cảm của sự biến đổi xảy 
ra ở khu vực Trung Đông Âu. Tôi đứng xa chiến dịch 
“tuyên truyền thắng lợi” rẻ tiền. Chúng ta không đối 
mặt với những khó khăn tưởng tượng, hay với nhũng 
lo âu của phần nhỏ dân chúng; chúng ta đối mặt với 
những hiện tượng rất thực tế và tiêu cực nghiêm trọng.

Lúc bắt đầu của thời đại mới, thu nhập thực tế của 
đa số công dân sống trong khu vực Trung Đông Ấu 
thấp đáng kể, dưới trung bình của các nước thành 
viên EU, và một phần đáng kế đã ờ mức đói nghèo. 
Kể từ khi đó, cho dù thế giới đã thay đổi quanh chúng 
ta đến thế nào, thu nhập thực tế của một phần đáng kể 
dân cư vẫn không thay đổi, và nhiều trong số những 
người nghèo vẫn bị mắc kẹt ở mức sống thấp trước 
kia của họ. Có không ít những người mà thu nhập của 
họ bị giảm một cách có thể cảm nhận được. Không 
chắc rằng sự giảm sút ở tất cả họ là do sự thay đổi chế 
độ gây ra, nhưng chắc chắn đã xảy ra trong thời kì từ 
năm 1990. Họ là những người dứt khoát coi mình là 
nạn nhân của kỉ nguyên này.

Sự sắp xếp lại đầy kịch tính đã xảy ra trong lĩnh 
vực phân chia thu nhập và tiêu dùng. Dù cho những 
người phê phán hệ thống xã hội chủ nghĩa có phàn 
nàn một cách có lí rằng đã tồn tại những đặc ân vật 
chất, sự phân chia thu nhập và tiêu dùng nói chung 
nằm trong một dải khá hẹp. Mười đến mười lăm năm 
kể từ đó đã là đủ để ảnh hưởng đến sự tăng rõ rệt của 
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mức bất bình đẳng, như các Bảng 6 và 7 cho thấy.14 
Một mặt, mức giàu có phô trương trước kia không biết 
đến đã được biểu lộ, cỏn mặt khác, sự nghèo đói ít nổi 
bật trước kia, đã ăn sâu và trở nên rõ rệt hon. Điều này 
làm tổn thương cảm nhận công bằng xã hội của nhiều 
cá nhân không phải là các nạn nhân của sự sắp xếp lại.

14 Một số phân tích của Hungary cho thấy sự bất bình đẳng lón hon 
con số được xác định trong Bảng 6. (xem, thí dụ, Tóth, 2004).

Bảng 6
Phân chia thu nhập - các hệ sô Gini

Nước
Trước 

chuyển đỗi 
1987-1989

Giữa 
chuyền đỗi 
1996-1997

Sau 
chuyền đổi 
2001-2003

Phân trăm thay 
đổi tứ trước 

sang sau 
chuyển đổi

C.H. Czech 19,8 23,9 23,4 18

Estonia 28,0 361 39,3 40

Ba Lan 27,5 334 35,3 28

Latvia 26,0 32,6 35,8 38

Litva 26,3 30,9 35,7 36
Hungary 22,5 25,4 26,7 19
Slovakia 19,4 24,9 26,7 38
Slovenia 21,0 24,0 24,4 16
TĐẢ-8 23,8 28,9 30,9 29
EU-15 26,9 27,8 28,6 7
Ghi chú: Hệ sô Gini là một sô đo vê sự bât bình đăng vê phân chia thu 
nhập. Nó bằng 0 trong trường hợp bình đẳng thu nhập hoàn toàn (thu 
nhập cùa mọi người đều bàng nhau) và bằng 100 trong trường hợp bất 
bình đẳng hoàn toàn (một hộ gia đình nhận tất cả thu nhập). Trong báng 
này các ước lượng dựa trên các hàm phân bố được nội suy từ số liệu các 
nhóm từ những điều tra khác nhau về ngân sách hộ gia đình. Phạm vi 
bao phủ cùa điều tra có thế thay đối theo thời gian. Chúng tôi tính các 
so liệu liên quan đến phân bố thu nhập cá nhân trên cơ sở thu nhập trên 
đâu người cùa các hộ gia đình. Khi tính trung bình EU đã thiếu 5 điếm 
dữ liệu: Bi (2). Tây Ban Nha (2) và Bồ Đào Nha ( I ).
Nguồn: Trên cơ sở cơ sở dữ liệu UNICEF IRC Trans MONEE 2004 
Database chúng tôi đã thu thập các số liệu TĐÂ-8 từ nhiều nguồn khác 
nhau. Số liệu EU-15: OECD Society at a Glance: OECD Social 
indicators 2005 và World Development Indicators 2005 của World Bank.

124



Bàng 7
Bất bình đẳng trong phân chia thu nhập và tiêu dùng

Năm 
khảo sát

Phận thu nhập hay tiêu dùng 
(phần trăm)

10% 
giàu

20% 
giàu

10% 
nghệo 
nhất

20% 
nghèo 
nhất

20% 
giàu 
nhất

10% 
giàu 
nhất

C.H. Czech 1996 4,3 10,3 35,9 22,4 5,2 3,5
Estonia 2000 1,9 6,1 44,0 28,5 14,9 7,2
Ba Lan 1999 29 73 42,5 274 9,3 58
Lativa 1998 29 76 403 259 8,9 5,3
Litva 2000 3,2 7,9 40,0 24,9 7,9 5,1
Hungary 1999 2,6 7,7 37,5 22,8 8,9 4,9
Slovakia 1996 3,1 8,8 34,8 20,9 6,7 4,0
Slovenia 1998/99 3,6 9,1 35,7 21 4 5,9 3,9
TĐÂ-8 1996-2000 3,1 8,1 39,5 24,9 8,2 5,0
EU-15 1994-2000 2,7 7,4 40,2 25,1 9,6 5,6
Nguồn: UN Human Development Report 2004 database.

Các vấn đề nghiêm trọng được liệt kê ở trên gắn 
với vấn đề công ăn việc làm. Thất nghiệp mở đã là xa 
lạ trong nền kinh tế xã hội chù nghĩa; tỉ lệ có việc làm 
đã rất cao, mọi người lao động đã có thể cảm thấy an 
toàn ở nơi làm việc của mình. Quả thực, đã phố biến 
một bất cân bằng ngược. Nen kinh tế xã hội chủ nghĩa 
đã tạo ra những thiếu hụt kinh niên, bao gồm cả thiếu 
hụt lao động kinh niên — chí ít, ở các nước Trung 
Đông Ầu phát triển hơn và công nghiệp hoá hơn. Dù 
nó đã có tác động như thế nào lên hiệu quả, các công 
nhân đã cảm thấy an toàn về việc làm. Chuyện này đã 
chấm dứt. Tỉ lệ có việc làm đã giảm sút đáng kể và 
thất nghiệp mở lại xuất hiện. Tỉ lệ của nó khác nhau 
tuỳ từng nước và có một số nước Trung Đông Âu nơi 
các tỉ lệ phần trăm là thấp hơn trung bình toàn châu 
Ầu và có những nước cao hơn, như Bảng 8 cho thấy. 
Thất nghiệp thực sự đã giáng xuống xã hội như một 
tổn thương, như thấy ở Bảng 9.
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Bảng 8 
Công ăn việc làm

Nước 1990 1991
(1989 =100)

1992 1993 1996 1999 2002 2003

C.H. 99,1 93,6 91,2 89,8 93,5 88,2 88,0 87,4
Czech
Estonia 98,6 96,3 90,9 83,5 74,0 69,2 70,0 71,0
Ba Lan 95,8 90,1 86,4 84,3 88,3 90,4 85,8 85,2
Lativa 100,1 99,3 92,1 85,7 72,4 73,9 75,4 76,8
Litva 97,3 99,6 97,4 93,4 87,0 85,0 82,0 83,9
Hungary 96,7 86,7 78,1 73,1 69,8 72,9 74,1 75,1
Slovakia 98,2 85,9 86,9 84,6 85,5 82,3 82,1 83,6
Slovenia 96,1 88,6 83,7 81,3 78,7 80,1 82,8 82,1
TĐÂ-8 969 90,9 87 0 84 2 85 5 85,8 83 5 834

EU—15 101,8 102,3 101,1 99 6 100,7 105,2 109,2 109,5

Nguồn: UN ECE Economic Survey of Europe 2005, n. 1, p. 125.

Bảng 9 
Tì lệ that nghiệp

Nước 1990
(Phân trăm của lực lượng lao động)

1992 1993 1996 1999 2002 2003

C.H. Czech 0,7 2,6 3,5 3,5 9,4 9,8 10,3
Estonia 1,6 5,0 5 6 6 7 6,8 6,1
Ba Lan 6,5 14,3 16,4 13,2 13,1 20,0 20,0

Lativa 2,3 5,8 7,2 9,1 8,5 8,6

Litva 3,5 3,4 6,2 10,0 10,9 98
Hungary 1,7 12,3 12,1 10,5 9,6 8,0 8,4
Slovakia 1,6 10,4 144 12,8 19,2 17,4 15,6
Slovenia 13,3 15,5 14,4 13,0 11,3 110
TĐÂ-8 4,4 10,6 124 10 6 12 1 15,4 15,3
EU-15 7,3 8,7 10,0 10,2 8,7 7,7 8,1

Ghi chú: Các số liệu cho Estonia chì lả những người tim việc làm 
cho đến 1999.
Nguồn: Tỉ lệ thất nghiệp được đăng kí đối với TĐÂ-8 là từ UN 
ECE Economic Survey of Europe 2004, n.2, p. 85; Tỉ lệ thất 
nghiệp chuẩn cho EU-15 từ UN ECE Economic Survey of Europe 
2005, n.1, p. 126.
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Sự an toàn việc làm đã biến mất. Điều này đã 
xảy ra đúng vào lúc khi bản thân cuộc sống trở nên 
bấp bênh hơn trên vô số mặt. Trong các xã hội xã 
hội chủ nghĩa, những người tránh hoạt động chính trị 
rủi ro thì có hoàn cảnh sống tương đối vững chắc và 
có thể tiên liệu được. Bây giờ, đột ngột, tất cả mọi 
thứ đều chuyên động và chẳng thể biết trước thứ gì 
cả. Trước kia, một công ti tồn tại vĩnh viễn;' ngày 
nay, chúng được thành lập và phá sản từ ngày này 
sang ngày kia. Trước kia, các giá tiêu dùng được cố 
định trong các thời kì dài, bây giờ chúng liên tục 
biến động. Công dân trung bình không thể hiểu được 
lãi suất, hay thậm chí tỉ giá hối đoái. Thường thì đã 
là cực kì khó để có được một căn hộ và một khi bạn 
đã có, bất luận với tư cách người thuê hay người sở 
hữu, thì hầu như là không thể để bị đuổi đi. Ngày 
nay, bạn có thể bị đuổi đi đơn giản vì không trả được 
tiền thuê. Khi nhà nước cảnh sát bị dỡ bỏ, an ninh 
công cộng xuống cấp. (Xem Bảng 10.) Tất cả mọi 
thứ vốn đã bị các nhà chức trách và bộ máy quan 
liêu làm cho hóa cứng trở nên lỏng, rủi ro và bấp 
bênh do ảnh hưởng của các lực lượng thị trường, 
cạnh tranh, và các quyền công dân đảm bảo nhiều 
quyền tự do đi lại hơn.

Tham nhũng cũng đã tồn tại trong cả chế độ cũ 
nữa, chủ yếu trong các lĩnh vực của những ưu ái có đi 
có lại được ban cho thông qua các mối quan hệ chính 
trị hay cá nhân. Thậm chí có các vụ đút lót, những vụ 
này thường ít thấy và nói chung đã xảy ra ở các mức 
thấp hơn của nền kinh tế “thiếu hụt”, để “bôi trơn”. 
Đa số các hoạt động tham nhũng vẫn không nhìn thấy 
được và ở đằng sau hậu trường. Ngày nay, tham 
nhũng phổ biến khắp mọi nơi trong vô số các giao 
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dịch trong lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa, trong 
các giao dịch tư lớn và nhỏ, và ở các mức cao nhất và 
thấp nhất của hệ thống thứ bậc chính quyền và xã hội. 
Nhiều trường hợp tham nhũng mà mọi người đều biết. 
Tất cả mọi người đều tức giận, và nhiều người thường 
bất đắc dĩ trở nên bẩn. Hầu như không thể tránh bị 
dính vào giao dịch nào đấy, nơi một bên hay bên kia 
tham gia vào các giao dịch mờ ám nhất định, và nơi 
hoặc khách hàng, công dân, người bán hay người 
mua, lại không thử đút lót, hay bị dính vào một sơ đồ 
lẩn tránh thuế giả hiệu loại nào đấy.

Bàng 10
Tì lệ phạm tội

Nước
(1989 = 100)

1990 1994 1998 2002
C.H. Czech 180 309 355 313
Estonia 124 200 270 321
Ba Lan 161 163 192 253
Lativa 117 146 137 190
Litva 118 189 260 247
Hungary 153 175 272 193
Slovakia 150 293 198 227
Slovenia 96 110 139 193
TĐẢ-8 156 194 228 249
Ghi chú: Sô liệu phạm tội chỉ bao phủ tội phạm được báo cáo và 
đăng kí. Tỉ lệ phạm tội thay đổi tùy thuộc vào quy định quốc gia. 
Nguồn: UNICEF IRC TransMONẺE 2004 Database.

Người dân cũng khó chịu về những sự lộn xộn hiện 
hữu trên vũ đài chính trị. Nhiều người coi hệ thống đa 
đảng đã không tạo các điều kiện cho cạnh tranh chính 
trị điềm tĩnh, mà lại gây ra cuộc chiến vô lương tâm vì 
quyền lực, sự dối trá, những lời hứa rỗng tuếch và sự 
chỉ trích liên miên của phe đối lập chống lại bất kì ai 
đang nắm quyền. Một phần đáng kể dân chúng không 
đủ tin vào Quốc hội của họ. về khía cạnh này, sự khác 
biệt giữa 15 thành viên cũ và 8 thành viên mới của EU 
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là rất lớn như Bảng 11 cho thấy. Các chính trị gia bị 
nghi ngờ dính vào tham nhũng, đôi khi vì họ đã vi 
phạm luật, hay chí ít luật bất thành văn về đạo đức, và 
đôi khi vì họ bị các đối thủ chính trị vu cáo.

.Bàng 11
Niềm tin vào Quốc hội và các thể chế khác

Quỗc hội Lĩnh vực dân sự Hệ thônç giảo dục 
(phần trăm có niềm tin vào)

C.H. Czech 12,2 21,8 51,€
Estonia 27,0 40,4 7 LÊ
Ba Lan 32,8 32,6 81,2
Lativa 27,5 49,2 73,7
Litva 10,6 20,6 66,6
Hungary 34,0 49,6 64,3
Slovakia 42,8 38,7 76,3
Slovenia 25,3 25,3 80,3
TĐẤ-8 29,3 33,8 73,7
Áo 40,7 42,4 86,2
Bỉ 39,1 46,1 77,9
Đan Mạch 48 6 54,9 75,0
V.Q. Anh 35,5 45,9 66,3
Phần Lan 43,7 40,9 88,8
Pháp 40,6 45,9 68,4
Hi Lạp 29,0 20,2 37,0
Hà Lan 55,3 37,5 73,1
Ireland 31,1 59,3 86,4
Luxemburg 62,7 59,5 67,8
Đức 35,7 38,7 72,6
Italia 34,1 33,2 53,2
Bồ Đào Nha 49,2 53,6 59,8
Tây Ban Nha-. 46,4 40,5 67,6
Thụy Điền 51,1 48,8 67,8
EU-15 39,1 41,1 66,8

Ghi chú: Những người được phỏng vấn được yêu cầu cho câu trả 
lời đối với câu hỏi sau: “Về môi mụọ được liệt kê, hặy cho biêt bạn 
có bao nhiêu niềm tin vào chúng; rất nhiều, khá nhiều, không mấy, 
hoàn toàn không?'. Những người trả lời rất nhiều và khá nhiều được 
tính là có niềm tin.
Nguồn: Halman (2001, pp. 187 và 192).
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Bảng 12
Sự thỏa mãn nói chung

Nước

1990-1993

(trung bi

1995-
1997 

inh trên thang

1999-2002 

từ 1 đến 10)
C.H. Czech 6,37 7,06
Estonia 6,00 5,00 5,93
Ba Lan 6,64 6,42 6,20
Lativa 5,70 4,90 5,27
Litva 6,01 4,99 5,20
Hungary 6,03 5,80
Slovakia 6,15 6,03
Slovenia 6,29 6,46 7,23
TĐÂ-8 6,40 6,20 6,20
Áo 6,51 8,03
Bì 7,60 7,93 7,43
Đan Mạch 8,16 8,24
V.Q. Anh 7,49 7,46 7,40
Phần Lan 7,68 7,78 7,87
Pháp 6,78 7,01
Hi Lạp 6,67
Hà Lan 7,77 7,85
Ireland 7,88 8,20
Luxemburg 7,81
Đức 7,22 7,22 7,42
Italia 7,30 7,17
Bồ Đào Nha 7,07 7,04
Tây Ban Nha 7,15 6,61 7,03
Thụy Điển 7,97 7,77 7,64
EU-15 7,26 7,24 7,30
Ghi chú: Người trả lời đựợc yêu cầu đánh dấu trả lời, cùa họ từ 1 
(không thỏa mãn nhất) đến 10 (thỏa mãn nhất): “Xét tất cả mọi thứ 
bạn thỏa mãn thế náo với cuộc sống của minh những ngày nảy”. Độ 
lớn điển hình cùa mẫu là 1.000 ngươi trà lời cho mỗi nươc.
Nguồn: World Values Survey và European Values Survey-, xem 
website sau <www.worldvaluessurvey.com>. Sanfey và Teksoz 
(2005) sừ dụng các sô liệu này đề nghiên cứu sự thỏa mãn nội 
chung trong các nước hậu xã hội chù nghĩa. Bảng báo cáo số 
liệu tong két cho các nước EU-8 ờ tr. 17 Sủa bài báo cùa họ. Tôi 
biết ơn Peter Sạntey và utku Teksos (EBRD), những ngươi đã 
trực tiếp cung cấp cho tôi số liệu bồ sung cho cac nước EU-15 và 
số liệu cho trung binh các khu vực.
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Tôi đã nhắc đến một sổ vấn đề nghiêm trọng nhất. 
Mặc dù tôi có thể tiếp tục, tôi nghĩ ngần ấy phải là đủ 
đe minh họa rằng chúng ta không nói về những phiền 
phức vặt vãnh, mà về những vấn đề thật sự ngột ngạt 
và nghiêm trọng.

3.2. Tâm tính xã hội

Đã có nhiều khảo sát đánh giá tâm trạng phổ biến 
và tâm tính xã hội của công dân của các nước Trung 
Đông Âu. Chúng chứng tỏ rạng những ý kiến này bị 
chia rẽ. Có nhiều người trả lời trong các quốc gia 
thành viên cũ của EU đã trả lời “có” cho câu hỏi đon 
giản (hay có vẻ đon giản):“Bạn có thỏa mãn với cuộc 
sống của mình?” hon ở 8 nước thành viên được xem 
xét, như Bảng 12 cho thấy. Tỉ lệ các câu trả lời phủ 
định thay đổi tùy từng nước, như ở Bảng 13. Tính gần 
đúng thì thấy 1/3 người ở khu vực này hoặc hơi 
không hài lòng, hoặc rất không hài lòng với cuộc 
sống của mình.15

15 Số liệu ở các Bảng 12 và 13 là từ các nguồn khác nhau, dựa 
trên những khảo sát khác nhau. Đáng lưu ý rằng bất chấp hai 
cách tiếp cận, những sự khác biệt đặc trưng giữa các khu vực là 
khá gần nhau.

3.3. Các vấn đề nhận thức

Cường độ phản ứng của nhân dân với những rắc 
rối, hay mức độ cay đắng của họ không chỉ phụ thuộc 
vào độ trầm trọng thực sự của những khó khăn gắn 
với bản thân vấn đề. Khi ai đó trải qua gian khổ, hay 
quan sát người bị phiền muộn với sự đồng cảm, phụ 
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thuộc rất nhiều vào người đó cảm nhận vấn đề ra sao, 
và xử lí nó thế nào. Chúng ta hãy thử khảo sát một số 
trong những vấn đề nhận thức quan trọng nhất từ 
quan điểm của chủ đề của chúng ta.

Sana Ị3
Sự thỏa mãn nói chung: pnân bô của càc câu trà lời

(phần trăm số trâ lời)
Nước nói chung không 

thỏa mãn
không thực sự 
thỏa mãn

khá thỏa 
mãn

rất thỏa 
mãn

C.H.
Czech

5 26 57 10

Estonia 11 35 47 6

Ba Lan 9 28 50 11

Lativa 8 35 49 6

Litva 10 32 51 5

Hungary 11 34 45 9
Slovakia 13 33 48 6
Slovenia 2 12 65 20
TĐẢ-8 9 29 50 10
EU-15 4 17 60 19
Ghi chú: Những người trả lời đã được hỏi: "Nhìn toàn thể, nói chung 
bạn có thỏa mãn với cuộc sống của mình? Bạn nói bạn ...?” 
Nguồn: Eurometer Public Opinion in the Cvàidate Countries khảo 
sát được tiến hành tháng 10-11 năm 2003; xem website 
<europe.eu.int./comm/public_opinion>.

1. Trước khi cái gì đó xảy ra chúng ta ấp ủ những 
hi vọng và kì vọng nhất định. Sau khi nó xảy ra chúng 
ta thường thất vọng.  Khi sự thất vọng với chủ nghĩa 16

16 Albert o. Hirschman (1982) chi ra: sự thất vọng là một phần 
của thân phận con người. Ông dẫn Kant, người tuyên bố: “Ngay 
cả nếu giả như bạn cho con người mọi thứ anh ta muốn, cũng thế 
cả thôi, ngay chính thời điểm ấy anh ta sẽ cảm thấy cái tất cà ấy 
không phải là tắt cá.” (Xem Karamzin, 2003, pp. 40)
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xã hội bắt đầu rất phổ biến, những ki vọng trở nên 
mạnh mẽ. Hi vọng nổi lên rằng một sự thay đổi hệ 
thống sẽ giải quyết tất cả các vấn đề, một cách nhanh 
chóng, cho mọi người.

Những hi vọng đúng đắn bị trộn lẫn với những 
quan niệm sai và những ảo tưởng nhầm. Các từ giống 
như “phương Tây”, “thị trường”, “cạnh tranh” và dân 
chủ” đã tạo liên tưởng đến những hình ảnh hoang 
đường hứa hẹn ánh sáng mà không có bóng tối. Hiếm 
có những lời điềm tĩnh, gây tỉnh táo, đặc biệt từ 
miệng của những người đáng tin cậy. (Khi những 
người ủng hộ chế độ cũ xỉ vả chống lại chủ nghĩa tư 
bản thì ngày càng ít người lắng nghe họ.)

Những hi vọng lớn đầu tiên được gáo nước lạnh 
của suy thoái chuyển đổi nghiêm trọng của những 
năm 1990. Người dân vừa đủ thời gian hồi tỉnh thì 
lại bắt đầu hình thành những kì vọng mới và phi 
thực tế, lần này liên quan đến tư cách thành viên 
trong Liên minh châu Âu. Những cụm từ khác nhau 
nhắc đến “hội tụ”, và những hứa hẹn về sự hỗ trợ 
nhiều mặt do EU cung cấp đã nhen lên các kì vọng 
này. Nhiều người đã tin tưởng với sự nóng vội ngây 
thơ rằng những lợi thế của sự gia nhập sẽ nhanh 
chóng có thể cảm nhận được.

Các van đe là lớn nhung chúng được phóng đại thành 
thậm chí lớn hơn nữa như kết quả của sự thất vọng.
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2. Hiện tượng được biết rõ trong tâm lí học xã 
hội là người ta cảm thấy thế nào về cái gì đó phụ 
thuộc không chỉ vào hoàn cảnh thực tế mà còn cũng 
vào cá nhân đó so sánh mình với ai. Trong thời kì 
nới lỏng của hệ thống xã hội chủ nghĩa, người dân 
sống ở ngoại vi phía tây của đế chế Soviet đã tự an 
ủi mình bằng sự lưu ý ràng họ vẫn còn khá hơn 
những người sống ở Liên Xô. Đặc biệt ở một nơi 
như Hungary, đất nước tôi, nơi những thí nghiệm với 
những cải cách kinh tế-thị trường đã được tiến hành 
một thời gian, sự tự tin này thậm chí nghe có vẻ 
đáng tin. Nhưng khi biên giới của các nước này được 
mở, và đặc biệt bây giờ họ trở thành các quốc gia 
thành viên EU, “các điểm dẫn chiếu” nói chung đã 
dịch chuyến. Mọi người bắt đầu so sánh tình hình 
của riêng mình với của người Đức, Pháp hay Bắc 
Âu. Tất nhiên, tiêu chuẩn so sánh của ai đấy càng 
cao thì người ấy càng thất vọng với nơi mình sống. 
Sự nôn nóng là có thể hiểu được: bây giờ chúng ta là 
thành viên của EU, khi nào chúng ta sẽ đuổi kịp các 
quốc gia bạn thành viên? Nhưng nó cũng dẫn đến 
những mong muốn vô vọng. Những người bám lấy 
khung dẫn chiếu phương Tây chắc vẫn thường xuyên 
cay đắng, nóng vội và vỡ mộng.

3. Người dân rất dễ quên; cả trí nhớ tập thể và cá 
nhân là rất không đáng tin cậy. Các thập niên trước 
đây, chúng ta bị tràn ngập bởi những phàn nàn từ các 
cá nhân bởi vì mặt hàng tiêu dùng nào đó không sẵn 
có: phải đợi nhiều năm để có một chiếc xe, hay một 
căn hộ hay một điện thoại. Ngày nay có vẻ là tôi - tác 
giả một thời của cuốn sách có đầu đề Kinh tế học về 
sự Thiếu hụt (1980) sẽ còn sót lại như người duy nhất 
ở Đông Âu vẫn còn nhớ đến nền kinh tế thiếu hụt và 
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cảm thấy niềm vui thực sự rằng nó đã qua. Sự thiêu 
hụt kinh niên đã được cung dồi dào thay thế. Ngày 
nay, người dân cằn nhằn rằng chúng ta chìm ngập 
trong con số không thể tin nổi của các sản phẩm, rằng 
giá cao đến mức không thể mua nổi và ràng “xã hội 
tiêu thụ” hành hạ người dân.

Như một kết quả của những trí nhớ hoạt động tồi 
này, mà các thành quả quan trọng cơ bản, các lợi ích 
vật chất và phi vật chất bị xem thường (như quyền tự 
do ngôn luận, tụ họp và đi lại, sự cạnh tranh tự do của 
các ý tưởng, quyền được phản đối, v.v...) dù là chúng 
có thể thấy rõ ràng trong cuộc sống hàng ngày của 
người dân. Thay vào đó, các khó khăn hiện thời nhận 
được trọng lượng tương đối lớn hơn.

Trong một khảo sát năm 2004, các cá nhân được 
yêu cầu chỉ ra trên một thang từ -100 đến 100 đánh 
giá của họ về chính phủ hiện thời so với chính phủ 
trước khi thay đổi hệ thống chính trị, như thấy trong 
Bảng 14 và trong diễn giải về vấn đề này của Rose 
(năm 2005). Mặc dù các chính phủ đương nhiệm nhận 
được các điểm cao hơn, đáng chú ý rằng những đánh 
giá cho hệ thống trước kia không thấp hơn mấy. Một 
cách kì lạ là, tất cả những thứ này dẫn đến những cảm 
giác luyến tiếc. Nhiều người nếu đã không là những 
người phản kháng tích cực chống lại hệ thống cộng 
sản, thì chí ít đã càu nhàu và mong đợi sự thay đổi - 
bây giờ phát hiện ra: trật tự cũ cũng chang đến nỗi tồi 
như vậy.17

17 Đáng nhấn mạnh rằng theo Bảng 14 hệ thống trước 1990 nhận 
được một trong những đánh giá thuận lọi nhất ở Hungary. 
Vásárhely Mária [2005] cho tồng quan xuất sắc về công luận 
Hungary chia rẽ như thế nào trong đánh giá hệ thống Kádár và 
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Bảng 14
Thái độ đôi với chê độ: cũ, mới và tương lai

Nước
Chế độ cũ Hiện thời 

(phần trăm số trả lời
5 năm nữa 

tích cực)
C.H. Czech 32 69 82
Estonia 55 75 79
Ba Lan 51 51 67
Lativa 50 51 71
Litva 59 70 84
Hungary 58 64 81
Slovakia 51 51 65
Slovenia 68 69 74
TĐÂ-8 50 57 72

Ghi chừ. Những người trả lời đã được hỏi: “Đây là thang điềm xếp hạng 
hệ thống chinh phủ của chúng ta hoạt động ra sao. Đinh, cộng 1ỌŨ la 
tốt nhất và trừ 100 là tòi nhất. Bạn sẽ xệp chế độ Cộng san cũ/ chế độ 
cai trị hiện hành với bâu cừ_tự do và nhiêu đảng/ hệ thông cai trị trong 5 
năm trong tương lai vào chỗ nào?”
Nguồn: Rose (2005, p. 17)

4. Cuối cùng, tôi muốn nhắc đến những thiếu sót 
của phân tích nhân quả.

3.4. Phân tích nhân quả

Có nhiều nguyên nhân của các vấn đề và những 
khó khăn mà nhân dân Trung Đông Âu phải chịu. Tôi 
sẽ chỉ nhấn mạnh vài trong số đó.

Mức phát triển của khu vực đã tụt hậu sau phương 
Tây. Đây không phải là hiện tượng mới; tình hình đã 
là như vậy hàng thế kỉ. Như ta có thể thấy ở Bảng 15, 
trong thời kì xã hội chủ nghĩa lỗ hổng tương đối này 
đã rộng ra hơn nữa. Có cơ hội tốt để sự tụt hậu tương 
đôi này sẽ dần dần biến mất, nhưng không thể xảy ra 
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thay đổi chế độ. Các số liệu do cô trích dẫn cũng cùng cố, sự 
luyến tiếc thòi đại Kádár và sự thất vọng do sự thay đối gây ra 
phổ biến đến mức nào.



loại điều mầu nhiệm trong cơ cấu xã hội-kinh tế- 
chính trị, sẽ lấp đầy khe hở (không phải khe hở, mà là 
vực thắm!) trong tương lai gần, như cho thấy trong 
Bảng 16. Nhiều hiện tượng tiêu cực, cũng như sự 
nghèo đói, sự tụt hậu trong phát triển kĩ thuật và sự 
khan hiếm các nguồn lực sẵn có cho chăm sóc sức 
khỏe, giáo dục và nghiên cứu khoa học, có thê được 
giải thích trước hết (nhưng không chỉ riêng) bằng sự 
thực rằng khu vực ở mức phát triển trung bình, đứng 
xa sau các nước đi đầu.

Bảng 15
So sánh lịch sử với Áo

Ghi chú: CzehSlovakia năm 2000 là trung binh gia quyền của C.H. 
Czech và Slovakia
Nguồn: Tính từ cơ sờ dữ liệu OECD đi cùng Maddison (2003)

Nước 1870 1913 1937 
(GDP

195Ọ 
' của Áo

1980
= 100)

1989 2000

CzehSlovakia 62 60 91 94 58 54 43
Ba Lan 51 50 61 66 42 35 36
Hungary 59 61 81 67 46 42 36

Ghi chú: EU 14 có nghĩạ là tất cả các thành viên cũ, trừ Luxembourg. 
Kết quả dựa trẽn giả thiết tốc độ tăng trưởng GDP trên đâu người thực 
te là 1,74% ờ EU 14
Nguồn: Wagner và Hlouskova (2005, p. 367)

Nước

Bàng 16
Thời gian đuôi kịp Tây Au 

(năm)
100 % của EU-14 80% của EU-14

C.H. Czech 38 21
Estonia 60 45
Ba Lan 72 55
Lativa 74 59
Litva 68 52
Hungary 46 31
Slovakia 48 33
Slovenia 30 9
TĐÂ-8 55 38
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Ilii 1-1 11

Một phần của những khó khăn cũng nảy sinh từ 
sự thực rằng chúng ta đang trong quá độ, đã phải tổ 
chức lại cơ cấu sản xuất, trong khi các dây chuyền sản 
xuất cũ đã chấm dứt, cái mới đã không thế chỗ chúng 
ngay tức khắc. Trong quá trình biến đổi thể chế đã 
nảy sinh khoảng trống mới, các lỗ hổng mới và thiếu 
quy chế. Trong khi ở nhiều nơi, người ta đã loại bỏ 
đội ngũ cũ, còn đội ngũ mới vẫn chưa có kinh 
nghiệm. Sự thực rằng những khó khăn này mang tính 
quá độ là không đủ để làm yên lòng bất cứ ai, vì khó 
để đợi cho chúng biến mất.

Những vấn đề khác bắt nguồn từ chính bản chất 
của hệ thống. Giống mọi hệ thống, chủ nghĩa tư bản 
có những tính chất tiêu cực nội tại nhất định. Chừng 
nào chủ nghĩa tư bản còn là chủ nghĩa tư bản, sẽ có 
thất nghiệp, sẽ có sự bất bình đẳng thu nhập, sẽ có 
những người thắng và kẻ thua về kinh tế, và sẽ có 
quảng cáo thái quá và v.v...Các chính sách khôn 
ngoan, nhìn xa trông rộng và nhất quán của chính phủ 
có thể giảm nhẹ một số lỗi genetic (di truyền) nhưng 
không thể loại bỏ chúng hoàn toàn. Những người tin 
vào hệ thông tư bản chủ nghĩa một cách nghiêm túc 
và điềm đạm sẽ chấp nhận các vấn đề này bởi vi, bất 
châp các thiếu sót của nó, vẫn thấy nó có lợi hơn hệ 
thống xã hội chủ nghĩa.

Cũng có thể nói hệt như vậy về nền dân chủ. 
Những khối quần chúng khá lớn của những người 
Trung Đông Âu trở nên võ mộng với nền dân chủ, 
giống như những người yêu thất vọng. Các cuộc đấu 
khâu trong quốc hội, nhiều khi chẳng có kết quả gì, 
sự kêt án lẫn nhau của các đảng, những lời hứa dối 
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trá, sự lấp liếm các vụ tai tiếng chọc tức họ. Thê 
nhưng đấy không phải là những bât thường găn với 
các nền dân chủ trẻ! Các hiện tượng tương tự có thể 
quan sát thấy thường xuyên ờ các nền dân chủ lớn 
với lịch sử lâu đời; chúng không chỉ giới hạn đối với 
các nước Trung Đông Âu đến sau. Tầm quan trọng 
của chân lí được phản ánh trong những lời nói của 
Churchill sẽ không bị bớt đi, tuy chúng đã được trích 
hàng triệu lần. Ngay cả khi có tất cả các thiêu sót 
của nó, nền dân chủ vẫn là một hệ thông tôt hơn bât 
cứ hình thức chuyên chế nào, bất chấp việc nhà độc 
tài có sáng suốt, được khai sáng hay trong sạch đến 
thế nào. Đáng tiếc, ở các nước Trung Đông Âu, một 
phần dân cư không thể bỏ qua được lại không nghĩ 
theo cách này. Bảng 17 lưu ý đến các hiện tượng 
đáng lo âu.

Bảng 17
Sự ùng hộ các lựa chọn khả dĩ không dân chủ 

(Tl lệ phần trấm những người cho là tôt hơn)

Ghi chú: Những ngựời trả lời đặ được hỏi: “Hệ thống cai trị hiện tại 
không phảị là hệ thống duy nhất mấ nước ta đã có Một số người 
cho rang tốt hơn nếu đất nước được cai trị khác đi. Bạn nghĩ sao? 
Chúng ta nên quay lại hệ thống cộng sản? Quân đội nên lãnh đạp 
đất nước? Tốt nhất là có một nhà lẳnh đạo mạnh người có thể quyết 

định nhanh mọi thứ?”
Nguồn: Rose (2002, p. 10)

Nước Cộng sản Quân đội Độc tài
C.H. Czech 18 1 13
Estonia 8 2 40
Ba Lan 23 6 33
Lativa 7 4 38
Litva 14 5 40
Hungary 17 2 17

Slovakia 30 3 25

Slovenia 23 6 27

TĐÂ-8 21 4 29
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Những quyết định sai do các nhà chính trị - các 
chính phủ, đảng cầm quyền hay phe đối lập, hay lãnh 
đạo của các nhóm ủng hộ khác nhau - đưa ra có thể 
tạo ra những rắc rối, hay làm trầm trọng thêm những 
khó khăn đã tồn tại trước đấy, do những nguyên nhân 
khác gây ra. Hãy xét một thí dụ. Có thể nói chắc chắn 
rằng chủ nghĩa tư bản sinh ra sự bất bình đắng. 
Nhưng các chính sách thuế ưu đãi người giàu trong 
khi làm khổ người bần cùng, hay các khoản trợ cấp 
nhà nước được phân chia tồi, có thể làm cho vấn đề 
còn tồi tệ hơn.

Tôi đã nhận diện năm nguyên nhân khác nhau cho 
các vấn đề hiện thời, (mức phát triển trung bình, các 
vấn đề do chuyển đổi gây ra, các vấn đề đặc thù của 
chủ nghĩa tư bản và của nền dân chủ, và các quyết định 
sai do các chính trị gia đưa ra); và tất nhiên còn có các 
nguyên nhân khác. Một lí do cho sự tồn tại của cảm 
giác chung kiló chịu trong xã hội là các nguyên nhân bị 
đảo lộn trong đầu người dân. Trong các trường họp đa 
nguyên nhân, việc nhận diện khách quan và rõ ràng và 
sự tách các nguyên nhân khác nhau đặt ra một nhiệm 
vụ khó khăn, ngay cả đối với các nhà phân tích chuyên 
nghiệp. Làm sao chúng ta có thể mong đợi phân tích 
tinh tế từ người dân có nghề khác?

3.5. Một lần nữa về những phán xét giá trị

Tôi muốn tránh diễn đạt những khái quát hóa sai 
lầm. Cho nên hãy để tôi lặp lại, như đã được nhấn 
mạnh ở trước, rằng công luận chia rẽ: các cá nhân cho 
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những câu trả lời khác nhau đối với các câu hỏi khác 
nhau, từ thỏa mãn với những bảo lưu nhỏ, qua càu 
nhàu và phàn nàn, đến bực tức bất mãn. Tôi muốn 
đưa thêm vài nhận xét liên quan đến tâm tính của 
những người mà phán xét của họ thiên về tiêu cực.

Trong các phán xét tiêu cực có một sự hòa trộn 
đáng tiếc của sự xác định sự thực nửa đúng, nửa sai 
lầm của sự phân tích nhân quả nửa có cơ sở, nửa 
nhầm lẫn và của thang giá trị làm cơ sở cho sự phán 
xét, đẩy các giá trị của cuộc sống hàng ngày lên hàng 
đầu. Những người đánh giá từ viễn cảnh này không 
suy nghĩ trong triển vọng lịch sừ dài hàng thế kỉ. Họ 
chẳng quan tâm hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa và 
trật tự chính trị dân chủ mang lại những kết quả gi 
trong tương lai xa. Họ trải nghiệm những vấn đề này 
hôm nay, họ đang chịu đựng chúng bây giờ, hay họ bị 
tổn thương nhìn những người khác chịu đựng bây giờ 
— và vì lí do này, kinh nghiệm của họ về thay đổi chế 
độ như một thất bại, hơn là một thành công.

Không ai có quyền coi thường những đánh giá tiêu 
cực của các cá nhân bị thất vọng. Không ai có quyền lên 
án họ về sự thiển cận, hay về sự mù quáng đối với sự 
toàn diện của những mối tương quan lịch sử lớn. Mỗi 
người chỉ có một cuộc đời.18 Ai đó, thí dụ ở tuổi năm 
mươi hay sáu mươi và nghèo, có lẽ cũng thất nghiệp sẽ 

18 Cuốn sách mới của Losonczi Ágnes [2005] giới thiệu một 
cách đầy kịch tính sự làm suy sụp các số phận con người, các 
đường đời bị lịch sử bẻ gãy. Ngay đầu đề của cuốn sách cũng 
nói lên nhiều: Lịch sử bổ nhào vào số phận [Sorsba fordul 
történelem].
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không bù được bằng lời hứa rằng các thế hệ sau sẽ khá 
hơn, bởi vì người đó không có cơ hội để hưởng thụ nó. 
Thậm chí không dễ để khuyên thế hệ trẻ kiên nhẫn, bởi 
vì giây phút bị mất hôm nay thực sự không thể bù được 
bằng một giây phút khá hơn sau này.

Vì lí do này, liệu tôi có phải rút lại khẳng định 
được đưa ra trong nửa đầu của bài báo, khi tôi nói 
rằng sự biến đổi lớn lao của khu vực Trung Đông Âu 
có thể được đặc trưng như một thành công vô song? 
Không, tôi không muốn rút lại điều này. Tôi không 
tin là có thể thậm chí được phép tính toán một bảng 
cân đối tài sản loại nào đó cho mục đích tổng kết toàn 
diện phán xét giá trị: ngần này thành công (với dấu 
dương), ngần ấy thất bại (với dấu âm) và nếu cán cân 
là dương, thì thành công, nếu âm thì phải coi là thất 
bại. Tôi không thể chấp nhận cách tiếp cận “bảng 
tổng kết tài sản” cộng đơn giản này.

Đe đánh giá sự biến đổi được mô tả trong bài báo, 
tôi mở hai tài khoản và tôi không hợp nhất hai tài 
khoản này. Trên một tài khoản, tôi vui mừng thừa 
nhận một thành công to lớn ở mức lịch sử-thế giới: 
một hệ thống được tạo ra ưu việt hơn hệ thofig trước, 
không có đổ máu, với tốc độ không thể tin nổi. Trên 
tài khoản khác, tôi có một danh sách những kinh 
nghiệm tốt và xấu trong cuộc sống hàng ngày; nhiều 
niềm vui và nhiều đau đớn. Tôi coi là có thể hiểu 
được và có thể biện hộ được để nói rằng cái đã xảy ra 
trong khu vực này đồng thời có thể được coi là một 
thành công về tầm quan trọng lịch sử toàn cầu của nó, 
và một thất bại trong nhiều khía cạnh quan trọng bởi 
vì nó gây ra đau khổ, cay đắng và thất vọng cho nhiều 
người đến vậy.
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4. vể các nhiệm vụ của nghề kinh tế

Tôi không hề có ý định đổ lỗi cho người dân trên 
đường phố vi không có khả năng xử lí những kinh 
nghiệm của mình một cách hoàn hảo và có lẽ vì đã có 
những kết luận sai lầm trong đầu mình liên quan đến 
các vấn đề này. Nhưng tôi sẽ không cho cùng sự miễn 
thứ này đối với bản thân chúng ta, những người 
nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế học. Tôi không nêu 
vấn đề này chỉ cho những người tình cờ sống ở Trung 
Đông Âu, mà cho tất cả những ai quan tâm đến khu 
vực này hay đến các vấn đề tương tự, cho dù họ có 
sống ở bất cứ đâu.

Có lẽ chúng ta đã đi quá xa trong biến nhận xét 
nổi tiếng của Keynes thành của mình, theo đó, tất cả 
chúng ta đều là các xác chết trong dài hạn. Loại phân 
tích dài hạn thực tế, mà tôi đã thử trong nửa đầu của 
bài báo, là khá hiếm. Ngày nay trong nhiều chương 
trình Ph.D. các nhà kinh tế học thậm chí không buộc 
phải học lịch sử. Một trong những lí do cho đánh giá 
quá tiêu cực thịnh hành trong công luận Trung Đông 
Âu liên quan đến biến đổi to lớn hiện hành là, các 
học giả của các khoa học xã hội đã sao nhãng phân 
tích và đánh giá các kết quả bên trong khung khổ 
lịch sử cần thiết.

Các môn khoa học xã hội khác nhau bị tách rời 
không chỉ khỏi khoa học lịch sử, mà cũng khỏi lẫn 
nhau. Trước kia tôi cũng bắt gặp, nhưng bây giờ khi 
chuẩn bị cho bài báo này, tôi bắt gặp hiện tượng đáng 
tiếc rằng trong các tài liệu khoa học chính trị bàn về 
sự biến đổi từ nền độc tài sang nền dân chủ, ta hầu 
như không thấy dẫn chiếu nào đến những nghiên cứu 
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của các nhà kinh tế học, trong khi các nhà kinh tế hầu 
như bỏ qua các công trình về khoa học chính trị. 
Không có cách tiếp cận liên ngành thì để hiểu và đánh 
giá những biến đổi 1Ớ1> là không thể.

Trào lưu chính của kinh tế học từ bỏ sự phê phán 
sâu sắc nền kinh tế tư bản chủ nghĩa cho những người 
có quan điểm cực đoan. Ngay cả khi nó thừa nhận 
rằng có thể có các vấn đề thì nó cũng tự ru ngủ mình 
để tin rằng các vấn đề này có thể được giải quyết êm 
thấm bằng áp dụng các biện pháp thích họp. Nó phủ 
nhận rằng hệ thống có thể có những thiếu sót nội tại, 
di truyền, không thể khắc phục được.

Trong nghề của chúng ta, sự tách bạch cẩn trọng 
và tận tâm giữa xác định các sự thực và sự đánh giá 
chúng là khá hiếm. Chúng ta không có thói quen nêu 
ra một cách chân thật sự xếp hạng các giá trị ẩn giấu 
đằng sau tuyên bố của một nhà kinh tế học. Chúng ta 
coi hiển nhiên rằng tất cả mọi người chia sẻ các giá trị 
ngầm định được nghề của chúng ta chấp nhận như 
tiên đề: tính hiệu quả, hiêu suất, tính cạnh tranh, tăng 
trưởng, có lẽ nguyên lí về phân chia họp lí thu nhập; 
tuy vậy, ngoài những cái này, rất ít người chú ý đến 
các giá trị khác.

Có các nhà kinh tế học hàn lâm, những người vui 
lòng nói với cử tọa rộng hon hay cho công chúng bạn 
đọc. Ngay cả những người không làm việc này, họ 
gây ảnh hưởng một cách, gián tiếp. Các chính trị gia 
hàng đầu, các chính khách, các nhà kinh doanh, các 
phóng viên báo chí và các nhà phân tích, những người 
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tạo dư luận đều chú ý đến lời của họ. Chúng ta không 
chỉ có thể làm cho những biến đổi lớn thành công hơn 
bằng đưa ra những kiến nghị chính sách kinh tế đúng 
đắn mà chúng ta cũng có thể đóng góp cho việc xử lí 
những kinh nghiệm sống một cách cân đối hom, thông 
thạo hơn và để giúp người dân tìm thấy sự đánh giá 
đúng về những thay đổi trong đầu họ.

Sự biến đổi lớn ở Trung Đông Âu đã kết thúc. 
Không phải một lần tôi đã nghe nhận xét châm biếm 
từ các đồng nghiệp: “Với sự kết thúc này thì khoa 
học lạ kì, ‘môn chuyển đổi học - transitology’ của 
các cậu cũng chấm dứt.” Tôi không tin vậy. Sự biến 
đổi của Trung Quốc và Việt Nam sẽ tiếp tục như thế 
nào? Cái gì sẽ xảy ra ở Cuba? Và cũng không được 
phép chỉ chú ý đến những nước, nơi các đảng cộng 
sản vẫn cầm quyền. Sự biến đổi lớn sẽ xảy ra như 
thế nào ở Iraq dưới sự chiếm đóng quân sự nước 
ngoài? Iran sẽ biến đổi ra sao? Biến đổi nào sẽ xảy 
ra ở các nước Hồi giáo?

Mỗi sự biến đổi là khác nhau. Thế nhưng, có các 
nét chung. Và chúng ta chỉ có thể hiểu thật sự các 
tính chất độc nhất của mỗi nước nếu chúng ta so 
sánh nó với các nước khác. Không chỉ môn 
‘transitology’ không kết thúc; công việc của nó vẫn 
chưa'được bắt đầu với cách tiếp cận chín chắn như 
mong muốn. Bằng bài báo này, tôi muốn động viên 
sự nghiên cứu chu đáo những kiến thức đã được tích 
tụ đến nay về chủ đề này.
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Cân bằng, tăng truőng và cải cách

Năm 2001, nền kinh té Hungary đã trệch khởi quỹ đạo tăng 
trưởng cân đối. Trong sáu năm qua, thâm hụt ngân sách nhà 
nước đã tăng lên mức không thể chịu đựng được và thâm hụt 
trong các tài khoản vãng lai cũng đã trở nên quá cao. Lương thực 
tế đã tăng nhanh hơn năng suất lao động một cách đáng kế. 
Những khó khăn này và những trục trặc kinh tế vĩ mô khác đã 
dẫn chíhh phủ Hungary đưa ra một chương trình điều chỉnh vào 
tháng Bảy năm nay. Phần đầu của bài báo phân tích tình hình 
kinh tế vĩ mô hiện tại và những tác động kinh tế và xã hội kì 
vọng của chương trình điều chinh. Sự cam kết và quyết tâm của 
chính phủ được thể hiện bằng sự thực ràng họ sẵn sàng chấp 
nhận cái “giá” chính trị của chương trình, tức là các biện pháp 
không thể tránh khỏi có lẽ sẽ làm giảm sự ưa thích của quần 
chúng đối với thế lực chính trị thắng bầu cử.

Phần hai cùa bài báo thào luận các mối quan hệ liên quan 
đến các biện pháp cần thực hiện ngay lập tức và các cuộc cải 
cách nhắm tới các kết quả dài hạn và những thay đổi thể chế sâu 
sắc. Nhũng cái này là cần thiết cho tính bền vững của những kết 
quả điều chinh. Liên quan đến việc này, bài báo cho thấy bản 
chất về mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách và kích cỡ nhà 
nước, về các tì tệ của trợ cấp nhà nước và tự-trợ cấp, cũng như 
về sự thực hiện nhanh và từ từ của các cuộc cải cách.

Bài báo “Egyensúly, növekedés és reform” của Kornai đăng 
làm hai kì trên nhật báo Népszabadság ngày 28 và 29-6-2006. Kì 
thứ nhất về chương trình điều chình, kì thứ hai về sự biến đổi xã 
hội. Bản tiếng Anh “Equilibrium, Growth and Reform” có thêm 
phần tóm tắt như ở trên và có thêm một vài chú thích cho các 
độc giả không phài là người Hungary. Bản tiếng Việt dựa 
vào bản gốc tiếng Hungary (được tác giả hiệu chinh lại ngày 
6-9-2006), có thêm chú thích cùa bản tiếng Anh.
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I. về chuong trình điều chinh

Tháng 4-1995, không lâu sau khi công bố 
chương trình điều chỉnh cả gói-Bokros Hãng Truyền 
hình Duna có phỏng vấn tôi. Phóng viên đã đặt ra 
câu hỏi sau: “Nói chung ông tiếp nhận gói biện pháp 
thế nào?” Tôi đã trả lời thế này: “Nhìn này, tôi có 
những nhận xét phê phán của mình, có những cảm 
giác thiếu của mình... Nhưng những cái này là thứ 
yếu. Tôi muốn khẳng định, và điều này là qua 1 trọng 
nhất, rang tôi thống nhất với các ý tưởng cơ ban của 
chương trình vừa được công bố của chính phủ, tôi 
coi chúng là cần thiết, đúng đắn và không thể tránh 
được. Tôi phải nói thêm ngay vào điều này rằng 
những biện pháp này cũng đi cùng với nhiều thử 
thách, đau đớn, gây ra sự đau khổ cho nhiều người. 
Tôi hoàn toàn thông cảm điều này và tôi đồng cảm 
với những người lâm vào cảnh khó khăn. Tôi không 
nhìn vào chương trình của chính phủ như vào tin 
mừng nào đó, mà như sự bắt đầu một liệu pháp 
không thể tránh được, cần phải tiến hành vì lợi ích 
của đất nước.”

Bây giờ, 11 năm sau tôi có thể lặp lại nguyên văn 
cái, tôi đã nói khi đó. Đáng buồn là cũng chính thế hệ 
này lần thứ hai phải trải qua một sự điều chỉnh đi 
cùng với chấn động và đau khổ. Nhưng một lần nữa 
tôi có thể tuyên bố: tôi đồng ý với những ý tưởng cơ 
bản của chương trình và -vì quyền lợi của đất nước - 
tôi cho việc thực hiện chúng là cần thiết.

Tôi là nhà nghiên cứu độc lập; tôi không nói nhân 
danh chính phủ hay các đàng liên minh, mà tôi chỉ nói 
ràng: trong cách nhìn nhận của chính mình tôi lí giải 
chương trình của chính phủ ra sao, theo tôi cái gì đã 
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khiến chính phủ soạn thảo chưomg trình và khởi xướng 
việc thực hiện nó, có thể kì vọng những tác động nào, 
và rồi sẽ nổi lên các vấn đề gì.

Tôi tóm tắt nội dung muốn nói của mình vào hai 
bài báo. Trong bài hôm nay tôi đề cập sự điều chỉnh, 
còn trong bài ngày mai đến cải cách.

Các mối quan hệ kinh tế vĩ mô

Sự tăng trưởng của nền kinh tế Hungary, sau khi 

đã trệch khỏi quỹ đạo cân bằng, đã được con đường 
ổn định và điều chỉnh được khởi động năm 1995 
mang lại tới đó. Qua vài năm, chúng ta đã thành 
công tiến trên con đường tăng trưởng có thể duy trì 
được, nhưng bắt đầu từ 2000, chúng ta lại ngoặt 
xuống khỏi con đường này. Mặc dù năm 2004 và 
2005 đã xảy ra một sự hiệu chỉnh mức độ nhỏ, cho 
đến tận lúc khởi động chưcmg trình mới sự tăng 
trưởng vẫn tiếp tục diễn ra giữa những rối loạn cân 

bằng nghiêm trọng.
Tôi bắt đầu trình bày sự trệch khỏi quỹ đạo cân 

bằng với việc giới thiệu hai mối quan hệ. Tôi yêu cầu 
bạn đọc, hãy kiên nhẫn đọc kĩ những câu khô khan và 
hình như rất trừu tượng này. Dưới ánh sáng của 
chúng, có lẽ sự giãi bày tiếp theo sẽ trở nên rõ hom.

Theo mối quan hệ đầu tiên, tổng giá trị mới được 
tạo ra trong một năm cho trước nào đấy, GDP, bằng 
tổng của tiêu dùng và đầu tư, trừ đi khỏi nó nguồn 
lực thuần đến từ nước ngoài, hay cộng thêm nguồn 
lực thuần chuyển ra nước ngoài. (Từ thuần biểu thị, 
rằng ở đây cần đưa số dư của nguồn lực đến và 
chuyển đi vào tính toán.) Tổng tiêu dùng và đầu tư là 
“tổng cầu”.
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Đây là mối quan hệ vốn có, mà theo ngôn ngữ toán 
học thì người ta gọi là “đồng nhất thức”. Như thế đây 
không phải là lời khuyên tốt cho chính phủ, nói ràng: 
làm khôn ngoan đấy, nếu giữ đúng quy tắc này. Điều 
này - dù chính phủ hay bất cứ ai khác có muốn hay 
không - nhất thiết xuất hiện. Neu thí dụ vì lí do nào 
đó nguồn lực thuần nước ngoài chính xác bằng không 
thi chỉ có thể tiêu dùng và đầu tư bấy nhiêu, đúng 
bàng mức chúng ta đã tạo ra. Sản xuất sẽ xác định 
giới hạn cho tiêu dùng, và tiêu dùng xác định giới hạn 
cho sản xuất.

vẫn còn một mối quan hệ kinh tế vĩ mô có tính 
chất đồng nhất thức. Quan hệ này nói ràng đầu tư của 
một năm cho trước bằng tiết kiệm trong nước của 
cùng năm ấy, cộng (trừ) tài trợ có nguồn gốc nước 
ngoài. Các khoản tiết kiệm trong nước do ba chủ thu 
nhập lớn tạo ra, cụ thể là tổng các hộ gia đình, tổng 
các doanh nghiệp và ngân sách nhà nước. Ở mỗi chủ 
thu nhập lớn sự tiết kiệm có thể là dương (điều này 
xảy ra, nếu không tiêu hết hoàn toàn thu nhập của 
minh), hay âm (nếu tiêu nhiều hơn mức thu nhập của 
mình, tức là nếu thâm hụt). Mối quan hệ cơ bản nhất 
thiết thỏa mãn, ngay cả cho dù nếu một phần các chủ 
thu nhập (thí dụ ngân sách nhà nước) thâm hụt. Khi 
đó khoản này được khoản tiết kiệm dương của các 
chủ thu nhập khác và/hoặc tài trợ bên ngoài (sự gia 
tăng nợ nần) bù cho.

Nếu bạn đọc kiên nhẫn, muốn học một chút kinh tế 
học vĩ mô đã đạt đến đây, thì đã dễ hơn để hiểu, 
chúng ta gọi cái gì là tăng trưởng cân bằng. Sự tăng 
trưởng của đất nước tiến trên quỹ đạo cân bằng, nếu - 
bây giờ đã xem xét động học - các mối quan hệ trên 
được thực hiện theo các đặc trưng sau:
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1. Sản xuất tăng với nhịp điệu lành mạnh.
2. Tính trung bình nhiều năm tổng cầu không 

tăng nhanh 1 ơn sản xuất. Điều này - theo 
nghĩa của các mối quan hệ vừa thảo luận — 
cũng bao hàm trong bản thân nó rằng nếu có 
kéo nguồn lực nước ngoài vào đi nữa thì 
khoản đó không tăng nhanh hơn sản xuất.

3. Bên trong tổng cầu tính trung bình nhiều năm 
tiêu dùng không tăng nhanh hơn đầu tư. Tốt 
hơn là đầu tư tăng nhanh hơn một chút, làm 
cho nhịp độ lành mạnh của tăng trưởng là 
có thể.

4. Sự tăng tiết kiệm trong nước không tụt lại sau 
sự tăng của các khoản đầu tư. Tức là tỉ lệ tài 
trợ bên ngoài không tăng, đất nước không rơi 
vào trạng thái nợ nần gia tăng.

Các mối quan hệ này không là các đồng nhất thức, 
chúng không tự được thực hiện. Đây là “các quy tắc 
vàng” được thử thách, đáng được đề nghị tuân theo, 
nhưng cũng có thể vi phạm. Chính điều này đã xảy ra 
ờ nước chúng ta từ năm 2000.

Tổng cầu đã tăng nhanh hơn sản xuất. Tiêu dùng 
trên đầu người đã tăng nhanh hơn sản xuất trên đầu 
người. Lương thực tế đã tăng nhanh hơn đáng kể so 
với năng suất lao động. Trong phương trình của các 
khoản tiết kiệm, khoản tiết kiệm âm của ngân sách nhà 
nước (tức là thâm hụt ngân sách) đã ngày càng tăng, và 
điều này đáng tiếc lại trùng với sự giảm có mức độ đầy 
kịch tính của các khoản tiết kiệm thuần của khu vực hộ 
gia đình, với sự leo nhanh của các khoản tín dụng nhà 
ở, các khoản tín dụng mua ô tô và tiêu dùng khác. 
(Khu vực doanh nghiệp thường là khu vực nhận tín 
dụng thuần, bởi vì chỉ như vậy mới có khả năng tài trợ 
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các khoản đầu tư của nó, khu vực này như vậy không 
tác động tiêu cực đến bức tranh tổng thể.) Hậu quả 
không thể tránh khỏi của điều này diễn tả là, tài trợ bên 
ngoài đã vụt lên, trước hết được bày tỏ bằng sự thâm 
hụt tăng lên của cán cân thanh toán vãng lai.

Mục đích cơ bản cùa hiệu chình 2006 là lái nền 
kinh tế Hungary quay lại quỹ đạo cân bang. Điêu cần 
thiết cho vấn đề này là chính sách kinh tế cố gắng thử 
thay đổi các xu hướng chỉ theo hướng sai lầm. 
Chương trình tuyên bố, có ý định thực hiện những 
thay đổi theo hướng sau:

1. Chặn sự tăng nguy hiểm của thâm hụt ngân 
sách và đưa xu hướng ngược lại vào chuyển 
động theo hướng giảm thâm hụt.

2. Cản trở sự tăng nhanh một cách không cân 
đối về tiêu dùng của các hộ gia đình. Thay 
cho sự gia tăng nhanh hơn thành tích của nền 
kinh tế rất nhiều của lương trung bình thực tế 
kéo dài từ năm 2000 là sự giảm bớt đáng kể 
tạm thời, có thể cảm nhận được một cách đau 
đớn của lương thực tế. Thu nhập thực tế bỗng 
dừng lại quanh mức trước đây, hay tạm thời 
dưới mức này.

3. Dưới tác động của những thay đổi 1. và 2. nhu 
cầu tài trợ bên ngoài giảm xuống (một cách tỉ 
lệ, tính bằng phần trăm sản xuất).

Cân nhắc kĩ lưỡng trạng thái của nền kinh tế 
Hungary, tôi tin rằng chương trình điều chỉnh nhìn từ 
quan điểm kinh tế vĩ mô chỉ theo hướng đúng. Theo 
cảm tưởng của tôi, phần lớn các nhà kinh tế học hiểu 
biết các vấn đề và suy nghĩ kĩ một cách khách quan 
chia sẻ lập trường này, hay nếu ngày nay vẫn chứ 
thấy như vậy, sớm muộn sẽ đi đến kết luận này.
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về phần mình, tôi coi điều này - chiều của những 
điều chỉnh - là vấn đề then chốt. Với điều này, tôi vẫn 
để ngỏ toàn bộ một loạt vấn đề khác, mà lần lượt tôi 
muốn đề cập sau này.

Độ lón của sự điều chỉnh

Chúng ta hãy thừ suy nghĩ kĩ các hậu quả kinh 
tế vĩ mô tổng hợp có thể kì vọng của những thay đổi 
sắp sửa. Theo bộ trưởng Bộ Tài chính, thâm hụt 
ngân sách sẽ giảm 350 tỉ forint năm 2006, 1000 tỉ 
forint năm 2007 - so với mức giả như sẽ xảy ra, nếu 
chính phủ không khởi xướng và không thực hiện 
chương trình điều chỉnh do nó soạn thảo bây giờ. 
Chúng ta có thể hình dung độ lớn của chương trình, 
nếu so sánh với độ lớn của sản xuất. Khối lượng điều 
chỉnh ngân sách năm 2006 khoảng 3,5% của lượng 
GDP kì vọng của nửa năm cuối. Khối lượng điều 
chỉnh năm 2007 là 4-4,4% của GDP ước lượng cho 
năm tới. Người ta đã thực hiện nhiều loại chương 
trình ổn định điều chỉnh ở các nước khác nhau trên 
thế giới. Ai biết những việc đó, có thể xác nhận: 
chương trình bây giờ ở Hungary tuy không thuộc về 
những điều chỉnh quyết liệt nhất, thế nhưng có kích 
thước khá lớn, khá triệt để. Một bộ phận các chuyên 
gia trong và ngoài nước đã không nhấn mạnh thích 
đáng điều này. về phần mình, tôi cho là rất quan 
trọng. Kích thước, tổng khối lượng của gói điều 
chỉnh là một trong những báo hiệu quan trọng nhất 
về tính nghiêm túc, quyết tâm của ý định điều chỉnh, 
và vì thế đáng được chú ý thích đáng.
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Chương trình điều chỉnh không chỉ bao hàm các 
hành động cụ thể một lần (giá hay suất thuế này nọ 
tăng lên, tổ chức này kia chấm dứt), mà khởi động 
nhiều quá trình kinh tế vĩ mô tiến triển nhanh hơn - 
chậm hơn. Neu thí dụ người ta sa thải một bộ phận 
người làm việc cho nhà nước, đóng băng thu nhập của 
những người khác, thì việc này cũng tác động đến 
diễn biến lương của lĩnh vực kinh doanh nữa. Việc 
này lại gây ra các tác động thêm nữa: sự gia tăng thu 
nhập của dân cư bị kìm lại. Điều này lại gây ra các tác 
động khác: ảnh hường đến tiêu dùng và tiết kiệm của 
khu vực hộ gia đình, cái đó mặt khác lại tác động đến 
sản xuất và v.v... Những tác động đầu tiên do chương 
trình gây ra như thế có các tác động thứ hai, thứ ba, 
lan vòng tiếp. Khó ước lượng trước những cái này. 
Có lẽ một-hai tháng sau chúng ta cảm nhận tốt hơn về 
chúng, sau một-một năm rưỡi hiểu biết của chúng ta 
sẽ còn chính xác hơn.

Trong những ước lượng như vậy có nhiều sự 
không chắc chắn. Tôi chỉ nêu một thí dụ: các khoản 
tiết kiệm của khu vực hộ gia đình. Phản ứng theo tiêu 
chuẩn có lẽ là: nếu thu nhập giảm, nhưng hộ gia đình 
thích giữ mức tiêu dùng đến nay, thì giảm khoản tiết 
kiệm tiền bạc. Chắc là ở nhiều hộ gia đình điều này sẽ 
xảy ra. Thế nhưng sẽ có người nghĩ khác đi: “Sự bất 
trắc đã tăng. Ai biết, tương lai mang lại cái gì? Biết 
đâu họ cũng sa thải mình? Tốt hơn hãy để giành nhiều 
hơn. Tốt hơn hãy hoãn thay ô tô hay mua nhà đã dự 
kiến - bây giờ tôi không dám vay.” Loại phản ứng 
này ngược lại làm tăng tiết kiệm. Hôm nay chẳng ai 
có thể nói trước, loại phản ứng nào sẽ thường xuyên 
hơn và mạnh hơn. Trọng lượng của vấn đề được thấy 
rõ, rằng tiết kiệm hộ gia đình năm 1998 so với GDP 

157



1 J -1111'1

là hơn 9%, năm 2003-2004 tụt xuống gần 0 đến 1%. 
Hiệu số của điểm đỉnh và đáy là khoảng như thâm hụt 
ngân sách! Tôi nhắc nhở đến nhũng điều vừa nói, 
theo đó sự tiết kiệm của khu vực hộ gia đình và doanh 
nghiệp, cũng như của ngân sách nhà nước (dương hay 
âm) cùng nhau quyết định nhu cầu tài trợ bên ngoài 
của nền kinh tế là bao nhiêu. Như thế, tùy thuộc rất 
nhiều vào tiết kiệm của các hộ gia đinh - mà cái này 
chúng ta không thấy trước một cách đáng tin cậy.

Tôi chỉ vừa muốn làm lóe lên, đưa ra các ước 
lượng bằng số cho những hậu quả kinh tế vĩ mô có 
thể chờ đợi của điều chỉnh cho thấy là khó đến thế 
nào. Chính trị gia và nhà kinh tế phân tích, có người 
cho kích thước điều chỉnh là nhiều, nhưng có người 
cho là ít nữa, hãy cân nhắc kĩ lời mình hai lần. Có 
chắc không khi đã lường trước đúng các tác động có 
thể chờ đợi? Có thể nhầm lớn ở đây! Đây đồng thời là 
sự cảnh báo đối với tất cả những người tin rằng chính 
phủ và đa số ở quốc hội chỉ can muon cái gì đó, và 
nếu thực sự bền bỉ thực hiện nó thì nó cũng được thực 
hiện. Có cái thực sự nằm trong tay những người ra 
quyết định chính trị. Họ có thể bắt đầu cái gì đó bằng 
một chỉ thị, quy định, cam đoán. Nhưng đủ thứ sẽ có 
vai trò trong thực hiện', cả các tác động đòn bẩy, gián 
tiếp trong nước, lẫn những sự kiện chính trị và kinh 
tế thế giới không phụ thuộc vào chúng ta nữa. Đáng 
để cho tất cả chúng ta - cả các chính trị gia ở phía 
chính phủ lẫn ở phía đối lập, cả các chuyên gia bày 
tỏ ý kiến với những sự kiện xảy ra và dễ dàng phân 
phát các lời khuyên - suy ngẫm kĩ về các giới hạn 
cùa hiểu biết và ý muốn của chúng ta, với sự khiêm 
tốn cần thiết.

Chương trình điều chỉnh gồm nhiều biện pháp bộ
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phận. Tôi không gánh vác việc đánh giá thành phần 
của các bộ phận của gói có tối ưu hay không. Tôi lắc 
đầu theo dõi sự táo bạo của những người làm điều 
này - tôi chắc chắn thận trọng hon. Tôi cảm thấy vài 
quan điểm của những người tập hợp các bộ phận lại. 
Trong số đó, tôi chỉ nhắc đến vài điểm, không cầu 
toàn. Phải đưa vào gói cái khá dễ nắm, và vì thế có 
triển vọng khả thi. Ngoài ra còn nhắc đến những vấn 
đề khó, hay rất khó đến mức phải nghiến răng cũng 
phải nhắc đến, nhưng chí ít có thế chấp nhận được về 
mặt chính trị đối với những người ủng hộ riêng của 
chính phủ. Không cần làm cho gói quá nặng bàng quá 
nhiều biện pháp có thể vấp phải sự phản kháng gay 
gắt. Không chỉ các chính trị gia mà cả các nhà nghiên 
cứu các quan hệ giữa chính trị và kinh tế cũng biết kĩ 
rằng những cân nhắc như vậy tác động mạnh ra sao 
trong chính sách kinh tế thiết thực, về phần mình, tôi 
không hề thấy sự đáng trách nào trong việc các quan 
điểm này đã đóng vai trò quan trọng trong tập họp nội 
dung của gói điều chỉnh.

Bên thu, bên chi

Nói về lựa chọn tập họp các biện pháp nham mục 
đích giảm thâm hụt ngân sách thì lời phê bình sau 
được lặp đi lặp lại: các biện pháp nhằm tăng thu có 
trọng lượng quá lớn so với các biện pháp giảm chi. Lẽ 
ra sẽ tốt hơn nhiều khi đưa lên hàng đầu các biện 
pháp sau, vì chúng đảm bảo cho sự ổn định lâu dài.

Theo tôi, điều này là một nửa sự thật. Bất luận tài 
liệu chuyên môn có uy tín đến thế nào đề xuất phê 
phán này đi nữa và các nhà phê bình có nhắc đi nhắc 
lại mẫu rập khuôn đã hình thành ở bất cứ tổ chức 
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quốc tế nào đi nữa thì vẫn còn là nửa sự thật. Chúng 
ta có thế tiếp cận vấn đề theo quan điểm của thứ tự 
thời gian. Tôi thuộc loại người vui khi thấy tổng 
gánh nặng thuế của xã hội giảm đi so với tổng sản 
xuất, cũng như tống thu nhập, về điểm này trong kì 
báo sau tôi sẽ nói nhiều hơn. Song, tôi cho là ý 
tưởng nhầm lẫn hoàn toàn rằng chúng ta bắt đầu với 
giảm các khoản thu của nhà nước và từ nó chúng ta 
mong đợi sự giảm đi của các khoản chi sau đó. Tác 
động làm sôi động sản xuất của giảm thuế chỉ xuất 
hiện với độ trễ, và ai biết được nó sẽ có mức độ thế 
nào. Nhưng khoản thu giảm ngay lập tức và chắc 
chắn làm tăng thâm hụt ngân sách. Thứ tự ngớ ngẩn 
này đã được Ronald Reagan, rồi mới đây được Tổng 
thống hiện nay, George w. Bush, lựa chọn ở Hoa Kì 
theo kiến nghị của các cố vấn tồi. Người sau kiên trì 
giảm thuế, trong khi chiến tranh Iraq chất các gánh 
nặng chi sắp tới lên ngân sách. Trong cả hai thời kì 
thâm hụt ngân sách đã tăng một cách chóng mặt. Ở 
nước chúng ta, chẳng cần phải nghe lời khuyên tồi 
này, các kiến nghị giảm thuế đấu nhau. Tôi cảm thấy 
là hợp lệ ràng bây giờ người ta chấn chỉnh lại các 
khoản giảm thuế trước thời gian. Tôi hi vọng sự 
hiệu chỉnh đau đớn này làm chín những lời hứa, 
rằng điều này sẽ không bao giờ có thể lại xảy ra. 
Hãy giảm chi trước. Nếu kết quả này đã vững chắc 
trong tay chúng ta thì khi đó được phép (và khi đó 
cũng cần) giảm thuế.

Chúng ta hãy chuyển sang một hình chiếu khác của 
vân đề sự vững chắc của phương sách giảm thâm hụt 
ngân sách. Neu người ta sáp nhập hai cơ quan chính 
quyền hay tổ chức nhà nước khác và bàng cách đó tiết 
kiệm chi phí, đấy là chuyện hay - nhưng ai đảm bảo 
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rằng điều đó sẽ vững chắc? Tôi đã trải qua không biết 
bao nhiêu lần nhập, sắp xếp lại, rồi lại tách các bộ, 
đến mức tôi không còn khả năng phấn khởi vì việc 
này. Hôm nay người ta sa thải nhân viên, ngày mai họ 
lại lấy những người khác vào. Như thế ờ đây chúng ta 
đã giảm chi tiêu và vẫn không chắc chắn là tác động 
sẽ bền vững.

Hay lay một trường hợp có chiều ngược lại. Giả sử 
rằng bằng một luật mới người ta đưa vào thuế bất 
động sản và đánh giá nó là một khoản thu c ' ả yếu 
nhất của các chính quyền tự quản. Họ tổ chức lại hệ 
thống thuế sao cho chính quyền tự quản trở nên quan 
tâm mạnh đến thu thuế bất động sản. Hình thành bộ 
máy thu loại thuế mới và thành thạo trong công việc. 
Sau một thời gian các công dân quen là phải đóng 
thuế bất động sản; điều này trở thành nề nếp tự nhiên 
của cuộc sống. Như thế ở đây chúng ta đã tạo ra 
khoản thu mới - nhưng khoản thu này, mà những 
đảm bảo mạnh cho sự tồn tại lâu dài của nó - được 
cấy vào các thể chế và chuẩn mực ứng xử của xã hội.

Vấn đề quyết định trong mối quan hệ này như thế 
không phải là sự thay đổi xảy ra ở bên thu hay bên 
chi, mà là nó có thể lật ngược lại khó khăn hay dễ 
dàng ra sao. Sự thay đổi được cấy đến mức nào vào 
hệ thống pháp luật và họ buộc thực thi chúng ra sao, 
nó bén rễ sâu thế nào vào tâm tính con người. Trong 
khía cạnh này, thành phần của gói điều chỉnh cho 
bức tranh hỗn tạp. Trong đó có khá nhiều khoản 
tương đối dễ có thể đảo ngược cả ở bên thu lẫn ở bên 
chi. Điều này cảnh báo trước phải cảnh giác. Cái 
được dự định là biện pháp quá độ, cái đó thực sự hãy 
chấm dứt, ngay khi không cần nữa. Thế nhưng cái
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cần duy trì, với thời gian, phải thể chế hóa nó sâu 
hơn và mạnh hơn, phải “xi măng hóa” nó vào trật tự 
pháp lí và vào suy nghĩ của con người.

Chia sẻ nỗi đau

Trong bài báo của tôi, ở ngay trong các câu dẫn 
nhập, đã nhấn mạnh, rằng ở điều chỉnh sẽ gây ra đau 
khổ, tổn thất vật chất và sự bất trắc gia tăng cho 
nhiều người, số phận sẽ không phân đều sự đau khổ 
lên họ. Chúng ta có thể trông cậy gì trong khía cạnh 
này? Hệt như trong phân chia thu nhập hay của cải, 
cũng cần phải khảo sát vấn đề chia sẻ này trong 
nhiều loại chiều.

Ở đây, trước hết là về sự phân chia giữa các thế 
hệ của những niềm vui và sự hi sinh, các lợi ích và 
những chi phí. Khi tiêu dùng “bị sổng”, các thế hệ khi 
đó đã hưởng sự nâng nhanh mức sống. Vài năm trôi 
đi. Những sự thắt chặt bây giờ đã do các thế hệ muộn 
hơn vài năm gánh chịu. Neu hôm nay chúng ta không 
tiến hành sự điều chỉnh khó nhọc này ngày mai tai 
họa còn tích lại nhanh hơn. Sự phình lên của nợ nần 
đã bắt đầu tăng nhanh rồi. Sự sa sút của mức tín 
nhiệm tín dụng, của độ tin cậy thanh toán của đất 
nước được biểu thị cụ thể trong sự xấu đi của các điều 
kiện lãi suất phải trả cho các khoản vay. Đất nước 
càng mắc nợ, và nguy cơ của một khủng hoảng tài 
chính càng đe dọa, thì cần quyến rũ đến đây và thúc 
đẩy các nhà đầu tư tài chính tài trợ cho thâm hụt ngân 
sách của chúng ta càng với suất thu nhập cao hơn. 
Gánh nặng lãi suất đè nặng lên ngân sách, vì điều này 
mà thâm hụt ngân sách cũng tăng, đầu tư tài chính ở 
Hungary càng kém hấp dẫn - một hiện tượng bất lợi 
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tăng cường các hiện tượng bất lợi khác và vòng xoáy 
nợ nần phát sinh. Các thế hệ tưong lai kế tục di sản 
nợ nần gia tăng nhanh. Bên cạnh những thứ khác, sự 
phân chia công bằng những niềm vui và những đau 
khổ giữa các thế hệ cũng đòi hỏi sự điều chỉnh.

Hãy chuyển sang hiện tại, sang phân chia những 
gánh nặng của dân cư đang sống bây giờ. Là lời hứa 
vô trách nhiệm khi tuyên bố: chương trình điều 
chỉnh đảm bảo sự phân chia công minh các gánh 
nặng. Việc này không chỉ cần đến nhà nước công 
minh, mà cần đến nhà nước biết tất cả và có thể biết 
tất cả. Nhà nước như vậy không tồn tại. Chúng ta có 
thể biết trước rằng sự phân chia đau khổ sẽ đầy rẫy 
những sự bất công gây xúc phạm. Tôi cảm thấy an 
tâm ngay nếu các lực lượng điều khiển đất nước thừa 
nhận điều này - tức là thừa nhận các hạn chế của 
những khả năng của chính họ, và nói thêm: họ cố 
gắng với tất cả sức họ đế giảm nhẹ những sự bất 
công. Bây giờ tôi nhấn mạnh ba yếu tố, ba bộ phận 
đặc trưng của chương trình điều chỉnh để minh họa, 
ý định nhằm giảm nhẹ những bất công được cảm 
thấy như thế nào.
• Theo đánh giá của tôi, sự kìm chế tăng giá năng 

lượng một cách nhân tạo không chì có hại về mặt 
kinh tế, mà cũng không công bằng. Hộ gia đình 
phong lưu, trong đó họ sưởi ấm căn hộ lón, đèn 
sáng ở nhiều phòng, nhiều loại thiết bị điện cung 
cấp tiện nghi và giải trí, nhận được sự hỗ trợ [của 
nhà nước] lớn hơn rất nhiều so với gia đình nghèo 
sống trong căn hộ chật hẹp, có ít thiết bị điện. Qua 
trung gian của các kênh ngân sách nhà nước, 
chính người nghèo, người tiêu thụ ít năng lượng, 
lại hỗ trợ người giàu nhiều ngàn forint tiền thuế.
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Tất cả các biện pháp của chương trình, nhằm làm 
giảm trợ cấp tài chính của sản phấm hay dịch vụ 
nào đấy, đều làm cho việc phân chia các gánh 
nặng công bằng hon. Trong mức độ có thể, cái 
người tiêu thụ sản phẩm hay dịch vụ đó, hãy trả 
mọi chi phí! Cân giúp những người nghèo khô 
không phải bàng sự giảm giá một cách nhân tạo, 
mà phải băng trợ câp có mục tiêu. Công cụ tôt 
nhất cho việc này là trợ câp bằng tiên, bởi vì nó 
tôn trọng quyền tự chủ tiêu dùng của họ. Nhiều 
nhất có thể được phép dùng các công cụ bù giá có 
mục tiêu như công cụ phụ trợ.

• Trong việc chọn ra gói điều chỉnh phải cảm thây 
được ý định, rằng hãy đưa ra phía trước các loại 
thuế có cơ sở càng rộng càng tốt. Tất cả mọi người 
đều tiêu thụ, vì thế tất cả mọi người mua một cách 
hợp pháp, đều đóng thuế giá trị gia tăng. Không chỉ 
thu nhập nhận được từ lao động và lợi nhuận phát 
sinh từ kinh doanh phải chịu thuế, mà thu nhập vốn 
cũng phải chịu. Họ đã định cỡ các loại thuế đặc 
biệt khác nhau, để chúng đến được một nhóm có 
mục tiêu. Tất cả các thay đổi này cùng nhau không 
tạo ra cải cách thuế nhất quán, một phần của chúng 
đúng hơn tỏ ra là biện pháp ngẫu hứng, tình cờ và 
quá độ - nhưng chí ít cũng phản ánh nỗ lực đáng 
trân trọng là muốn đạt được việc tất cả mọi người 
góp phần mình trong gánh nặng.

• Phương pháp chủ yếu để lảng tránh những hi sinh 
chung là khéo lợi dụng các lỗ hổng pháp lí, tránh 
nộp thuế, mà có lẽ không có sự vi phạm công khai 
các quy định họp pháp. Trong khung khổ điều 
chỉnh chính quyền tìm cách thách đấu chống lại 
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thái độ “lậu vé” này. Có thê liệt kê vào đây thử 
nghiệm đê đóng các cửa nhỏ của “việc kinh doanh 
bắt buộc”. Đừng để cho có thể trốn tránh việc nộp 
thuế và đóng góp bảo hiếm xã hội bằng cách che 
giấu quan hệ lao động bàng hợp đồng với hãng 
bên ngoài.1 Có thể liệt kê vào loại này là việc 
đánh thuế quỹ tiền mặt2, bởi vì nhiều người thử 
giấu ở đây tiền đã thực sự rút ra khỏi việc kinh 
doanh. Thuế bất động sản đánh thuế một cách 
gián tiếp lên những nhân vật lạ kì của đời sống 
kinh tế, những người trong tờ khai thuế của mình 
khai thu nhập cực kì thấp; có lẽ cũng không nhiều 
hơn lương tối thiểu, trong khi lại sống trong các 
villa lộng lẫy. Sự miễn thuế nói chung và vô điều 
kiện của lương tối thiểu thực sự đã cám dỗ những 
người khôn lỏi nhận được quyền hưởng các dịch 
vụ của nhà nước với tư cách người làm việc có 
lương tối thiểu, cũng lúc đó lại lảng tránh mọi 
nghĩa vụ đóng thuế. Mỗi một biện pháp dự kiến 
được nhắc đến (và chúng ta cũng có thể liệt kê 
vào đây vài yếu tố nữa của chương trình) đều có 
những bất lợi, các cú đánh từ sau của nó. Có thể là 
cần phải làm cho các quy chế hiệu quả hơn, công

1 “Kinh doanh bắt buộc” là cụm từ dùng trong tiếng lóng kinh tế 
Hungary cho những cá nhân thực ra là những người làm công 
nhưng làm các dịch vụ của mình trong khung khổ pháp lí của 
một “doanh nghiệp” nhằm có vị thế thuế thuận lợi hơn cho cả 
người sử dụng lao động lẫn người làm công.
2 Lại là một từ dùng trong tiếng lóng kinh doanh ờ Hungary cho 
một mẹo quen thuộc. Nó là một cách né tránh thuế, từ nay sẽ bị 
đánh thuế.
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bằng hơn. Ở đây trước hết, tôi muốn ủng hộ ý 
định và muốn khích lệ những người thảo quy chế, 
hãy đừng chùn bước trước những người gây sự và 
thay cho các kiến nghị xây dựng, lại thử làm mất 
uy tín của bản thân nỗ lực.

Sự đáng tin và lòng quyết tâm

Một trong những điều kiện thành công của sự 
điều chỉnh đi cùng với chấn thương lớn là sự đảng tin 
của những người đề nghị chương trình và của những 
người chỉ đạo thực hiện. Chương trình thực ra là sự 
hứa hẹn và việc thực hiện nó một phần phụ thuộc vào 
việc những người có vai trò trong các sự kiện sau này 
họ có tin vào lời hứa hay không. Nhiều lần tôi lại viết 
cái tầm thường lặp lại, thế nhưng việc này chẳng hề 
làm thay đổi chút nào ràng nó diễn đạt lẽ phải rất cốt 
yếu, nhiều lần được kinh nghiệm củng cố.

Nói về sự đáng tin thì cần nói về hai “nhóm mục 
tiêu”. Một cái mà trong thế giới kinh doanh người ta 
quen gọi là “các thị trường”. Đây là tên gọi mơ hồ, 
bởi vì không phải về các chợ mua bán, không phải về 
các thị trường máy quay đĩa hay ô tô, mà là về một 
phần hẹp hơn rất nhiều của đời sống kinh tế. Đầu tiên, 
hãy xem bên cầu: nhà nước Hungary thỏa mãn các 
nhu cầu tài trợ bên ngoài của mình trước hết bàng 
cách bán các trái phiếu, thêm vào cũng có thế trực 
tiếp vay các khoản tín dụng. Bên cạnh đó, khu vực 
doanh nghiệp có nhu cầu tín dụng, thậm chí cả khu 
vực hộ gia đình nữa (thí dụ để mua hay xây nhà ở), ở 
bên cung, giữa những người cho vay, chủ yếu chúng 
ta thấy các ngân hàng, ngoài ra là các tổ chức bảo 
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hiểm lớn và các quỹ hưu trí, họ muốn cho vay khoản 
vốn tích tụ để lấy lãi, cũng như các nhà đầu tư tài 
chính khác, những người muốn sử dụng tiền của các 
khách hàng của mình sinh lời một cách có lợi hon. 
Các tổ chức đầu tư sử dụng các chuyên gia có trình độ 
cao, họ phải phân tích kĩ lưỡng xem đáng đầu tư vào 
đâu. Đây là một nghề rất khó, bởi vì đồng thời phải 
cân nhắc các suất thu nhập và rủi ro của khoản đầu tư. 
Sẽ không có trục trặc ư với việc hoàn trả tiền vay? Và 
quan điểm của tính đáng tin được nêu ở đây. Neu cân 
bằng tài chính của một nước là tồi thì có nguy cơ 
khủng hoảng và rủi ro của khoản đầu tư tăng lên. Đội 
quân các chuyên gia, do các nhà đầu tư ủy nhiệm, 
theo dõi với những con mắt ngờ vực tinh tường, “rủi 
ro quốc gia” diễn biến thế nào. Nếu có những trục 
trặc, họ có bắt tay vào sửa chữa các lỗi hay không? 
Nếu họ hứa điều chinh, liệu họ có kiên trì với các ý 
định của mình hay không, lời hứa có đáng tin không?

Ai không hiểu rõ mình trong các vấn đề tài chính 
toàn quốc (đặc biệt là người thấy kinh tởm nhìn các 
ngân hàng, sờ giao dịch chứng khoán, cô phân, đâu cơ 
với ác cảm), người đó có thể nhún vai và nói: vì sao 
lại quan trọng hóa chuyện đi làm dáng đối với các nhà 
tài chính? Thế nhưng ở đây không phải là các quan hệ 
tình cảm. Chúng ta sống trong một nước nhỏ mờ cửa 
ra với nền kinh tế thế giới. Lần đầu tiên Széchenyi đã 
giải thích tầm quan trọng của tín dụng cho chúng ta, 
những người Hungary. Lợi ích chung của tất cả mọi 
công dân là chúng ta có được các khoản tín dụng với 
những điều kiện tốt hơn. Vì thế. công việc chung rất 
quan trọng là để các chuyên gia của giới tài chính 
quốc tế, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, “các thị 
trường” có được ấn tượng thuận lợi về sự điều chỉnh 
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được bắt đầu bây giờ ở Hungary. Các phản ứng đầu 
tiên đã không thuận lợi, do tác động của nhiều nhân 
tố. Nhiều người đã phân tích vấn đề này, trong đó cả 
trên tờ Népszabadság nữa. Tất nhiên tiếng vang đầu 
tiên cũng có ý nghĩa, nhưng bây giờ vẫn còn sớm để 
nói về phản ứng lâu dài của các thị trường sẽ là gì. 
Họ sẽ đánh giá trên cơ sở không phải của các lời đầu 
tiên, mà của các hành động. Các biện pháp được công 
bố có được thực hiện hay không? Tính nhất quán 
cứng rắn được công bố ban đầu có mềm đi giữa 
chừng hay không? Chỉ bây giờ chính phủ mới quyết 
tâm, hay về sau điều này cũng vẫn thế? Ngân sách 
năm 2007 sẽ như thế nào? Chính phủ sẽ phản ứng ra 
sao với các tác động thứ hai-thứ ba, trong đó có thể 
với cả các tác động bất lợi nữa, mà bây giò vẫn chưa 
có khả năng tính toán chính xác - rút lui hay đi tiếp 
trên con đường được bắt đầu bây giờ? Ở đây không 
phải là về cuộc thi vài giờ đồng hồ. Cuộc sát hạch đặc 
sắc này kéo dài hàng tháng, hàng năm. Các nhà phân 
tích thực sự nhìn xa trông rộng biết rất rõ điều này, và 
họ sẵn sàng chỉnh sửa phản ứng tùy hứng đầu tiên của 
họ, nếu kinh nghiệm của họ gây hi vọng và làm yên 
lòng. Nói với các đồng bào mình rằng ngần ấy tôi đã 
có thể nhận thấy gây tác hại cho đất nước chính là 
người làm giảm sút niềm tin của chương trình bằng 
sự làm ra vẻ rầu rĩ, bằng sự bới bèo ra bọ, bàng sự 
gây hoảng sợ hay đòi hỏi vô độ.

Phản ứng của “các thị trường” - trong mối quan hệ 
này - có nghĩa là những lập trường và các quyết định 
được đưa ra liên tục của vài trăm hay vài ngàn chuyên 
gia tài chính. Những báo hiệu từ hàng triệu công dân 
Hungary đến trên bước sóng khác. Họ cũng nói và 
suy nghĩ về chương trình, và trong bản thân mình họ 

168



cũng đưa ra những phán xử về việc họ có tin hay 
không vào những người soạn ra chương trình điều 
chỉnh và lãnh đạo việc thực hiện nó?

Ở đây ở đây là vấn đề đặc biệt đa dạng. Họ truyền 
thông chương trình thế nào cho dân chúng Hungary 
và cho thế giới tài chính quốc tế? Họ đã công bố cái 
gì về các vấn đề của đất nước và về các nhiệm vụ 
đứng trước chúng ta trước và sau các cuộc bầu cử? 
Việc này đã được bàn nhiều trong báo chí và trên 
truyền hình. Trong bài báo của mình - tuy tôi biết 
ràng cách truyền đạt là quan trọng đến thế nào - tôi 
không thảo luận các vấn đề truyền thông. Cái mà tôi 
đã nói khi thảo luận phản ứng của “các thị trường” thì 
có thể được lặp lại ở đây: hành động quan trọng hơn 
lời nói. Bài nói (và sự im lặng) có thê có tác động rât 
lớn một thời gian ngắn, gây bầu không khí và đốt 
nóng những say mê. Tuy nhiên, sớm muộn thì ảnh 
hưởng mạnh hơn nhiều của kinh nghiệm sẽ lách qua, 
sẽ thắng.

Trong văn bản được công bố của chương trình 
chính phủ, trong phần dẫn nhập được kí với tên riêng 
Thủ tướng Gyurcsány Ferenc viết thế này: “Trong 
năm-sáu năm qua chúng ta đã đặt lên cổ Nhà nước 
ngày càng nhiều gánh nặng ngày càng khó có thê chịu 
được. Các mục tiêu xã hội và hiện đại hóa có thể biện 
bạch được đã không đi cùng với trách nhiệm chính 
sách-ngân sách cần thiết. Nó độc lập với việc, sự 
trệch khỏi quỹ đạo cân bàng tăng trưởng có thể duy 
trì được đã bắt đầu vào năm 2000-2001. không nghi

3 Nhiệm kì quốc hội kết thúc vào giữa năm 2002. Trước thòi ki 
đó, các đàng hiện đang đối lập bây giờ đã nắm quyền, và sau kì 
hạn đó liên minh cầm quyền hiện nay đã tiếp quản chính phủ. 

169



ngờ gì rằng các chính phủ giữa 2002-2006 phải chịu 
trách nhiệm lớn hơn.”

Chưa từng có Thủ tướng Hungary nào đi xa đến 
chừng ấy trong tự phê bình vi các sai lầm chính sách 
kinh tế của thời kì vừa qua. Những thế lường nan 
nặng nề đã đè nặng trên vai thủ tướng và các cộng sự 
của ông trong thời kì vừa qua và đặc biệt trong năm 
bầu cử. Chắc hẳn họ đã biết tình trạng kinh tế của đất 
nước và các mối hiểm nguy đe dọa. Họ đã bắt tay 
ngay vào việc điều chỉnh đi cùng với chấn thương 
nghiêm trọng? Hay họ đã trì hoãn, nhưng dù sao vẫn 
thông báo trước là rồi họ sẽ làm việc này sau các cuộc 
bầu cử? Những lời hứa hẹn đã vang lên, bảo rằng sẽ 
không có “năm bầu cử” trong chính sách kinh tế, 
trong sự hình thành các khoản thu và chi ngân sách. 
Họ đã chỉ giữ một nửa lời hứa. Điều này rốt cuộc dẫn 
đến câu hỏi lớn không thể tránh khỏi: cái gì đã là 
quan trọng nhất từ quan điểm của lợi ích quốc gia: 
việc để các lực lượng chính trị cầm quyền trước đây 
có thể vẫn còn nắm tay lái và không chuyển giao tay 
lái cho phe đối lập tuyên truyền chính sách vô trách 
nhiệm hay là việc nền kinh tế hãy đi vào nề nếp càng 
nhanh càng tốt và để cho các công dân của đất nước 
nhận được thông tin chân thật hơn về những khó 
khăn? Liệu đã có thể hay không tìm thấy sự thỏa hiệp 
may mắn hơn giữa ba nỗ lực - mâu thuẫn nhau trong 
khoảnh khắc trước mắt giữa đạt được thắng lợi chính 
trị, đưa nền kinh tế vào nề nếp và yêu cầu thông tin 
chân thật? về sau thi dễ khẳng định rằng biện pháp 
này hay biện pháp nọ, mà bây giờ cần rút lại, đã là 
sự lấy lòng dân hoàn toàn vô ích, bởi vì giờ không 
cần điều đó thì cũng đã có thể thắng trong các cuộc 
bầu cử. Nhìn lại thì dễ là người thông minh. Khi 
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đánh giá ngược lại trước thì đã không thế quyết định 
được là rủi ro được cân nhắc trước và được cảm 
nhận một cách chủ quan đã là bao nhiêu. Người ra 
quyết định trước đó đã có thể tin rằng: biết đâu thắng 
lợi lại tùy thuộc vào chính mười phần trăm đó, mà 
chính sách tài chính ngân sách “bầu cử” có thể mang 
lại kết quả.

Tôi là nhà nghiên cứu, mà nghĩa vụ nghề nghiệp 
là trải nghiệm và tuyên bố tính bất định của những 
khẳng định của mình, và là người hết lần này đến lần 
khác, nhiều khi một cách tự dày vò, sẵn sàng xem xét 
lại các quan điểm của mình. Đây không là khuyết 
điểm, mà đúng hon là đó hạnh trong nghề nghiệp 
của tôi. Tựu trung, sở di tôi đã lẩn tránh việc làm 
chính trị gia chuyên nghiệp bởi vi tôi có khuynh 
hướng có loại quan điểm như thế. Tôi không muốn áp 
dụng các chuẩn mực đặt ra với nhà nghiên cứu cho 
những người ra quyết định chính trị. Tôi cảm thấy các 
vấn đề nghiêm trọng liên quan đến đánh giá thời kì 
vừa qua, và ở trên tôi cũng đã diễn đạt các câu hỏi, 
mà trong bài báo này vẫn còn chưa được trả lời. 
Trong thâm tâm tôi không cảm thấy sự thúc đẩy để tôi 
hãy là nhà đạo đức học phán xử các thế lưỡng nan 
chính trị và đạo đức khó khăn của tính hợp lí chính trị 
và kinh tế và các câu trả lời cho chúng.

Qua từng ấy, chúng ta có thể khẳng định, không 
với tư cách người phán xử, mà với tư cách nhà quan 
sát: bây giờ không chỉ các đối thủ, mà cả các nhà 
phân tích trung lập và khách quan, thậm chí những 
người theo Gyurcsány Ferenc nhiệt tình cũng đón 
nhận những cam kết của ông và chính phủ của ông 
với nhiều e dè hon trước đây. Sự củng cố tính đáng 
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tin tất nhiên tùy thuộc vào sự giải thích tốt hon các kế 
hoạch, vào sự khéo léo của “truyền thông”, điều này 
tuy nhiên chỉ là vấn đề thứ yếu. Điều quan trọng thật 
sự là cái gì sẽ xảy ra trong thực tế. Ngay bây giờ cũng 
thây quyết tâm của Thủ tướng và của nhóm các cộng 
sự của ông. Cần đến không ít sự dũng cảm chính trị 
cho việc công bố một chưong trình không được lòng 
dân, vài tháng trước các cuộc bầu cử chính quyền tự 
quản địa phương, cần có không ít lòng dũng cảm đối 
với một chương trình mà đòi hỏi những hi sinh hầu 
như từ mọi tầng lóp và nhóm của xã hội, và vì thế gây 
ra các phản ứng bực tức, cáu kỉnh, chán ngán hay thù 
địch ở mọi nơi. Sớm muộn cũng chắc chắn càng 
nhiều người sẽ hiểu, rằng đó là cái giá chính trị, mà 
bây giờ lãnh đạo chính trị sẵn sàng trả với sự công bố 
chương trình điều chỉnh, là thước đo quan trọng của 
quyết tâm đến thế nào trong thực hiện chương trình.

Lòng quyết tâm với điều chỉnh không có nghĩa là 
phải khư khư bám lấy từng chữ mà họ đã viết trong 
những ngày này. cần đến sự mềm dẻo, thành công 
đôi khi cũng đòi hỏi sự thỏa hiệp, cần tránh loại 
tuyên bố, theo đó gói đã được công bố mà bây giờ là 
đủ cho sự điều chỉnh; chắc chan sẽ không cần nhiều 
hơn ngần ấy. Biết đâu vẫn sẽ cần đến các biện pháp 
đau đớn tiếp theo? Biết đâu những tính toán đầu tiên 
là nhầm lẫn? Biết đâu các điều kiện bên ngoài sẽ tồi 
đi? Không cần bắt đầu từ đầu loại làm yên lòng, mà 
những lời hứa của nó có thể không duy trì được. Dân 
cư trong nước, thế giới tài chính và rốt cuộc lịch sử sẽ 
không đo sự quyết tâm rằng người ta đã thực sự có 
đưa ra 50 hay 100 biện pháp dự kiến của chương trình 
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hay không. Chỉ kết quả cuối cùng mới có thể kiếm 
được sự đáng tin hoàn toàn và mạnh mẽ. Khi đó và 
chỉ khi đó, chính quyền mới thực sự tỏ ra là đã có 
quyết tâm, khi đất nước sẽ lại đi trên quỹ đạo cân 
bằng. Rồi khi chúng ta tiến dần đến việc này, có lẽ 
với sự trôi đi của hàng tháng, có lẽ của một-hai năm, 
thì lòng tin có thể mạnh lên theo mức ấy.

II. về sự biến đoi xã hội

Sự “cải cách” nào, mà người ta nói về nó như sự 
mong muốn nào đó đơn nghĩa và được xác định rõ 
ràng? Không hề có sự đồng thuận ở nước ta, cũng 
như ở khắp thế giới, về việc cần thay đối tình trạng 
hiện thời theo hướng nào.

Với bài viết của mình, tôi muốn đóng góp vào 
“chương trình nghị sự” của cuộc thảo luận về các 
cuộc cải cách. Chúng ta cần phải nói về cái gì? Các 
chủ đề không thể tránh khỏi là các chủ đề nào?

Mục đích của tôi không phải là để tuyên truyền 
cho các kiến nghị riêng của mình. Giới hạn là ở chỗ 
bài báo cũng không cho khả năng đê giãi bày và lí lẽ. 
Thế nhưng tôi không muốn lảng tránh đưa ra lập 
trường, và vì the chí ít tôi sẽ cho biết ngắn gọn ý kiến 
riêng của tôi trong các vấn đề tranh cãi.

Cải cách có tác dụng trị bệnh thần bí

Thường xuyên có thể thấy nhũng đề cập cải cách 
trong các bình luận gắn với chưong trình điều chỉnh 
của chính phủ. Người về cơ bản tán thành điều chỉnh 
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nhận xét với thiện cảm: “Đây mới chỉ là bước đầu. Cải 
cách rồi sẽ thực sự hoàn tất việc này”. Người muốn 
phê phán gay gắt chưong trình điều chỉnh, lại áp dụng 
theo cách ngược lại: “Cái mà họ trình bày cho chúng ta 
chăng có giá trị mấy. Phải cần đến cải cách thực sự, chi 
có nó mới giải quyết các vấn đề của chúng ta”.

Bất cứ chiều hướng của nhận xét có như thế nào, 
những ám chỉ đều khá bí ẩn. Cuộc nói chuyện điển 
hình giữa phóng viên truyền hình và chuyên gia được 
hỏi tạo ra ấn tượng cứ như cả hai đều biết chính xác là 
phải cải cách cái gì và ra sao. Thí dụ, hiển nhiên cần 
“cải cách các hệ thống phân phối lớn”. Giả như nếu 
người ta thực hiện cải cách, tất cả sẽ được giải quyết, 
trong đó cả ngân sách cũng sẽ đâu vào đấy. Chỉ tại 
các chính trị gia cứ dây dưa trì hoãn cải cách, họ sợ 
nó, họ không muốn bắt đầu. “Cái gi sẽ xảy ra, rốt 
cuộc khi nào các ông mới bắt đầu?” - câu hỏi hướng 
về các chính trị gia vang lên như thế.

Sự mô tả biếm họa này có thể biểu thị đặc tính 
không chỉ của các cuộc nói chuyện ít nhiều hời hợt. 
Các nhà kinh tế học được đào tạo nghiêm túc và các 
nhà chính sách kinh tế cũng nói chuyện với ngôn ngữ 
tưong tự. Thậm chí các tổ chức quốc tế có uy tín thực 
ra cũng đề xuất cùng lập trường này ở dạng lời phê 
phán, lời khuyên, và không phải một lần ở dạng sự 
mong đợi được nhấn mạnh. Một bộ phận các chuyên 
gia trong nước nhắc lại như vẹt ý kiến được nghe thấy 
ở các tô chức tài chính tại Washington, hay ở văn 
phòng nào đấy tại Brussel.

Theo cảm tưởng của mình, tôi phải chống đối 
quyết liệt dòng của một trào lưu mạnh, khi tôi bạo 
gan đưa ra khẳng định: mỗi một mắt xích của chuỗi tư 
duy trên đều sai lầm.

174



Họ nói về cái “cải cách” nào, như mong muốn gì 
đó được xác định một cách đơn nghĩa và rõ ràng? 
Không hề có sự đồng thuận cả ở nước ta, lẫn ở khắp 
thế giới, về việc cần thay đổi tinh trạng hiện thời theo 
hướng nào. Trong khi thí dụ ở Budapest, những người 
có đầu óc tự do coi sự phi tập trung hóa tài trợ y tế là 
cột trụ nền tảng cùa cải cách thì một bộ phận của các 
nhà kinh tế tự do ở Hoa Kì lại thúc giục cải cách 
chính theo chiều ngược lại, thúc xây dựng hệ thống y 
tế quốc gia. Liên quan đến khía cạnh đáng mong 
muốn của những thay đổi, các nhà cải cách không 
thống nhất với nhau, trước hết tùy thuộc vào thế giới 
quan và triết lí chính trị mà họ theo. Ngoài ra, những 
người muốn bảo vệ những lợi ích của các nhóm xã 
hội hay các tầng lớp khác nhau cũng gợi ý nhũng tầm 
nhìn cải cách khác nhau. Có thể kinh nghiệm trí tuệ 
tươi sốt nào đó ảnh hưởng đến nhà cải cách; có một ý 
tưởng yêu thích của mình - đối với một người thì hóa 
đơn y tế, với người khác thì học phí được hoãn trả tỏ 
ra là thuốc tiên giải quyết vấn đề.

Sự mơ hồ về chiều thay đổi là một trong những lí 
do chủ yếu của sự băn khoăn và sự trì hoãn. Hai 
người có thẩm quyền gặp nhau và thống nhất: quà 
thực, cần một sự cải cách! Chỉ có điều không chắc là 
họ hiểu “cải cách” có giống nhau không.

Neu những sự thay đổi triệt để xảy ra, nói chung 
không chắc rằng những thay đổi này góp phần vào sự 
khắc phục các căn bệnh kinh tế vĩ mô hiện thời, trong 
đó vào sự giảm nhẹ những lo âu về ngân sách. Điêu 
đó hoặc có, hoặc không. Có thể có loại cải cách, thí 
dụ về hệ thống hưu trí hay giáo dục, hỏi nguồn lực 
nhà nước không ít hơn, mà nhiều hơn trước một cách 
tạm thời hay lâu dài.
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Một trong những điểm của tranh luận cải cách lẽ 
ra chính phải là liệu các kế hoạch cải cách trước tiên 
phải phục vụ cho viẹc giảm nhẹ các vân đê kinh tê vĩ 
mô câp bách, hay những cải cách có quyên có cuộc 
sống riêng của chúng? về phần mình, thí dụ, từ nhiều 
năm trước tôi đã kiến nghị rằng trong cung câp dịch 
vụ y tế bệnh nhân nên “cùng chia sẻ”, “cùng thanh 
toán” ở mức độ nào đó. Tôi đưa ra kiến nghị này khi 
ngân sách còn chưa ở trong tình trạng đặc biệt khó 
khăn. Kiến nghị dựa trên sự quan sát kinh tế ai cũng 
biết, ràng cầu sẽ “sổng”, nếu người sử dụng có được 
sản phẩm hay dịch vụ miễn phí. “Cùng chia sẻ”, 
“đồng thanh toán”, cho dù là món tiền nhỏ đi nữa, sẽ 
hạn chế cầu bằng cách nào đó. Tôi vẫn giữ kiến nghị 
này, nếu giả như ngân sách có thặng dư lớn.

Như thế, nếu sự thúc đẩy điều chỉnh tài chính 
ngân sách chỉ là một trong những đỏi hỏi phải lưu ý 
thì cần làm rõ: bằng các cuộc cải cách chúng ta muốn 
phục vụ cho các mục tiêu, các giá trị lớn nào -thúc 
đẩy sự tăng trưởng, tính cạnh tranh, tính hiệu quả, mở 
rộng những khả năng lựa chọn của công dân, củng cố 
cảm giác an toàn của xã hội và thực thi nhất quán hcm 
sự công bằng và công lí.

Trong bài báo đầu tiên tôi đề cập nội dung của 
các cuộc cải cách, đến chiều của những thay đối. Sau 
đó tôi sẽ đưa ra vài nhận xét về “làm thế nào”, về 
phương thức thực hiện các cuộc cải cách.

Quy mô của nhà nước

Trong các cuộc tranh luận người ta thường xuyên 
lẫn lộn hai vấn đề tách biệt nhau: quy mô, kích thước 
của nhà nước là gì và thâm hụt ngân sách là bao 
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nhiêu. Sự thật là thâm hụt có thê xảy ra cả trong 
trường hợp nhà nước nhỏ, vừa và lớn. Tại Hoa Kì, 
quy mô nhà nước tương đối nhỏ hon phần lớn các 
nước Tây Âu. Thế mà, chính sách ngân sách Mĩ nhiều 
lần lặp đi lặp lại đã lâm vào hướng thâm hụt nghiêm 
trọng, trong khi ở nhiều nước châu Ấu về khía cạnh 
này ngân sách nhà nước lại ổn định. Điều chỉnh ngân 
sách là nhiệm vụ cấp bách. Phải giải quyết bằng 
những bước kiên quyết và phải giảm thâm hụt xuống 
mức có thể chấp nhận được trong một-hai năm. 
Chúng ta không thể để việc này lệ thuộc vào cải cách 
nhà nước tiến triển với nhịp độ thế nào.

Nhà nước hãy nên nhỏ hơn ư? cần bắt đầu làm rõ 
không phủi với việc nêu câu hỏi này. Câu hỏi đầu, mà 
chúng ta phải trả lời: xã hội mong đợi nhà nước giải 
quyết củc nhiệm vụ nào.

Có vài chức năng cực kì quan trọng, mà ngay cả 
ngày nay cũng chỉ đổ lên vai nhà nước. Những nhiệm 
vụ như vậy là: vận hành quân đội, phát hành tiền giấy 
và tiền đúc với tư cách công cụ thanh toán chung, 
thực hiện các hình phạt nhất định (thí dụ phạt tù). 
Thình lình tôi cũng không đưa ra được nhiều thí dụ 
hơn. Nhiều hoạt động khác, mà theo truyền thống 
người ta đã coi là độc quyền của nhà nước, ngày nay 
một phần đã được các tổ chức phi nhà nước thực hiện, 
mà cụ thể hoặc là như công việc kinh doanh (vì lợi 
nhuận), hay là như thỏa thuận xã hội dân sự (các tô 
chức phi chính phủ, các NGO).

Hãy suy nghĩ về an ninh công cộng, số nhân viên 
cảnh sát nhà nước không nhiều bằng tổng số những 
người làm cho các doanh nghiệp bảo vệ cũng như ở 
các bộ phận bảo vệ do lĩnh vực kinh doanh trực tiêp 
vận hành, số “cảnh sát tư” cũng khoảng bằng số cảnh 
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sát công. Tương đối ít người tham gia vào các dịch vụ 
an ninh tự nguyện, ở các nước khác số những người 
này cũng đáng kể.

Một thí dụ khác là sự thi hành công lí. Việc này tất 
nhiên vẫn trước hết là nhiệm vụ nhà nước. Thế nhưng 
đáng mong mỏi và giảm bớt một phần gánh nặng thực 
thi công lí của nhà nước, nếu vai trò của các ủy ban 
đạo đức theo dõi tính chính trực của một ngành nghề 
hay tố chức, thêm nữa vai trò của các tòa trọng tài do 
các bên tranh chấp pháp lí với nhau ủy nhiệm tăng lên, 
nói cách khác sự thi hành công lí phi nhà nước được 
mở rộng. (Đùng lẫn việc này với sự tự ý xử!)

Giám sát đời sống kinh doanh, ngoại giao, phục 
hồi tai họa, bảo vệ môi trường — và chúng ta còn có 
thể liệt kê dài các lĩnh vực, trong đó nhiệm vụ và 
trách nhiệm điều tiết, quản lí, đăng kí hành chính và 
theo dõi được phân chia giữa các tổ chức nhà nước và 
phi nhà nước. Hoạt động sau càng tăng - thì quy mô 
hoạt động của nhà nước càng giảm đi một cách tỉ lệ, 
so với hoạt động tư nhân. Neu chúng ta nhìn giai 
đoạn dài hơn thì vì xu hướng vừa được mô tả cho nên 
quy mô của nhà nước giảm đi tương đối. Điều này có 
thể đo được thí dụ bằng sự giảm tổng chi tiêu của nhà 
nước tính bàng phần trăm GDP.

Cho đến nay, xu hướng này đã xuất hiện một 
cách mạnh mẽ. Quá trình có thể được làm chậm lại, 
nếu chúng ta duy trì các độc quyền cho nhà nước, 
nhưng cũng có thể được tăng tốc, nếu chúng ta cho 
kinh doanh tư nhân và sáng kiến dân sự nhiều quyền 
tự do hơn.

“Cải cách nhà nước” không chỉ đòi hỏi xem xét, 
chúng ta tiến hành sự tổ chức lại nào hên trong bộ 
máy nhà nước.
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Tất nhiên việc này cũng quan trọng. Nhưng có lẽ 
còn quan trọng hơn đe làm rõ, trong số những nhiệm 
vụ điều tiết, quản lí, đăng kí hành chính và kiếm tra 
cần thiết, cần tiến hành, thì chúng ta chuyển cái gì 
cho lĩnh vực phi nhà nước.

về phần mình, tôi ủng hộ việc hãy tăng nhanh sự 
mở rộng vai trò của lĩnh vực phi nhà nước trong cung 
ứng các dịch vụ công - mà, tuy vậy, không có việc 
thử thiết lập “nhà nước tối thiểu” nhanh như chớp 
bàng vài bước quyết liệt. E rằng liệu pháp quá cấp 
tiến hướng tới cải cách nhà nước có thể tạo ra khoảng 
trống điều tiết và kiểm soát.

Mức độ tái phân phối của nhà nước

Nhà nước phúc lợi hiện đại không chỉ điều tiết, 
quản lí, đăng kí hành chính và giám sát, mà cũng 
chăm lo cho dân cư của đất nước. Nó làm việc này 
theo hai dạng. Một mặt, qua con đường của các tô 
chức mà nó sở hữu, nó cung cấp các dịch vụ một cách 
trực tiếp, cứ như là “bằng hiện vật”', điều trị các bệnh 
nhân trong bệnh viện và phòng khám nhà nước, dạy 
học sinh sinh viên trong các trường và đại học của 
nhà nước, để những người vô gia cư ở trong các trại 
tế bần của nhà nước. Mặt khác, nhà nước tái phân 
phối ử dạng tiền những thu nhập sơ cấp. Nó lấy thu 
nhập của các công dân ở dạng thuế, đóng góp bảo 
hiểm xã hội hay ở dạng đóng góp bắt buộc khác, rồi 
chuyển các khoản thu nhập cho các công dân ở dạng 
lương hưu, tiền bồi dưỡng, trợ cấp thất nghiệp, v.v... 
Hai hình thức chính này của sự chăm lo của nhà nước 
đan xen vào nhau theo nhiều cách.
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Bên cạnh sự chăm lo của nhà nước, sự tự chăm lo 
của các cá nhân và các gia đình thể hiện ở hàng trăm 
dạng. Hai loại chăm lo có thể thay thế nhau ở mức độ 
nào đấy; có lĩnh vực, trong đó có thể lựa chọn giữa 
hai loại. Có thể đưa trẻ nhỏ vào lớp mẫu giáo nhà 
nước hay trả tiền vào mẫu giáo tư nhân đắt horn, hay 
để nó ở nhà suốt ngày. Cha mẹ già sống trong nhà 
dưỡng lão do nhà nước tài trợ, hay tự chăm lo cho 
mình, do con cháu mình chăm lo ở nhà, hay có thể 
đưa vào nhà dưỡng lão đảm bảo điều kiện tốt hơn với 
kinh phí riêng của gia đình.

Nói về cải cách nhà nước, vấn đề khó nhất là 
quyêt định: sự chăm lo của nhà nước lan rộng đến đâu 
và tự chăm lo đến đâu. Ai không thể hiện lập trường 
về vấn đề này, người đó nói tào lao.

“Cuộc cải cách các hệ thống phân phối lớn” được 
nhắc đến nhiều lần có thể góp phần nhỏ vào làm nhẹ 
bớt các vấn đề tài chính ngân sách, nếu người ta thử 
tổ chức hoạt động của chúng một cách hữu hiệu hơn. 
Tuy nhiên, chúng ta không thể mong đợi quá nhiều từ 
việc này. vấn đề thực sự là tỉ lệ của sự chăm lo của 
nhà nước và của sự tự chăm lo!

Thí dụ hãy xét vấn đề thu nhập tuổi già. (Tôi sử 
dụng cụm từ này một cách có chủ ý, vì tôi không 
muốn giới hạn vấn đề ở chuyện tiền hưu trí.) Ở đây 
tôi không muốn nói về những người đã về hưu, hay 
sắp về hưu. Hãy xét những người bắt đầu sự nghiệp, 
những người rồi bốn mươi-năm mươi năm sau sẽ rời 
khỏi (nếu quả thực họ rời khỏi) giới lao động tích 
cực. Thành phần thu nhập tuổi già của họ sẽ như thế 
nào? Trong số này bao nhiêu lương hưu nhà nước 
chảy qua két tiền nhà nước, mà theo nghĩa nào đấy 
chúng ta có thế coi là “sự chăm sóc của nhà nước”, vì 
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luật nhà nước quy định cả các khoản phải đóng góp, 
cả các khoản được hưởng? Có the đối sánh với khoản 
này là khoản “tự chăm lo”, bất kế nó thể hiện ở dạng 
nào đi nữa. Khoản này cũng có thể bao gồm nhiều 
thành phần: tiền trợ cấp do tổ chức hưu trí tư nhân chi 
trả, tiêu xài tiền gửi tiết kiệm ở ngân hàng hay khoản 
đầu tư tiền khác trong quá trình đời sống tích cực, từ 
khoản bán các bất động sản hay động sản mua được 
trong thời kì tích cực và v.v... Tôi chủ ý không đi vào 
chi tiết ở đây, tôi cũng chẳng thảo luận hệ thống hưu 
trí nhà nước hoạt động ra sao, cũng không thảo luận 
thành phần của kho tàng công cụ dùng làm nguồn tài 
chính cho sự tự chăm lo hãy là thế nào. Tôi muốn lưu 
ý đến sự phân định quan trọng nhất, đến sự hình 
thành các tỉ lệ giữa sự chăm lo của nhà nước và sự tự 
chăm lo.

Nội dung muốn nói tiếp theo của tôi không chỉ 
liên quan đến thu nhập tuổi già và bên trong đó đến 
các khoản lưcmg hưu, mà liên quan đến các nhánh 
khác của sự tự chăm lo nữa. Tái phân phối của nhà 
nước - so tương đối với tổng thu nhập - sẽ giảm, nếu 
sự tự chăm lo ngày càng thế chỗ cho nó. Đây là vấn 
đề căn bản, mà đối với nó - bất cứ ai muốn suy nghĩ 
nghiêm túc về quy mô của nhà nước - đều phải nêu rõ 
lập trường.

Tôi tóm tắt lập trường của mình trong ba điểm.
1. Tôi không tán thành giải pháp cực đoan nào 

cả. Tôi bác bỏ độc quyền của chủ nghĩa gia 
trưởng nhà nước, nhưng tôi cũng bác bỏ tình 
trạng, trong đó mỗi công dân chỉ có thể tính 
đến sức riêng của chính mình. Tôi ủng hộ các 
hệ thống hỗn hợp, dựa trên nhiều trụ cột. Các 
tổ chức và các cơ chế khác nhau của sự chăm 
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lo nhà nước và của sự tự chăm lo hãy hoạt 
động bổ sung cho nhau.

2. Triết lí chính trị, mà tôi cảm thấy là của mình, 
là không ủng hộ sự phân chia bình quân sâu 
rộng, sự cào bàng các quan hệ thu nhập và tài 
sản một cách nhân tạo và cưỡng bức. Tôi là 
người theo chủ nghĩa bình quân - đen một 
mức nhất định. Dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản, 
giáo dục, chăm sóc tuổi già và những sự chăm 
sóc phúc lợi khác phải được đảm bảo cho tất 
cả mọi người - thế nhưng trên mức này phải 
tạo khả năng để tất cả mọi người nhận được 
càng nhiều càng tốt, từ sức lực của chính 
mình.

3. Không được cắt giảm, theo nghĩa tuyệt đối, 
cái mà sự tái phân phối nhà nước đã cung cấp 
đến nay.  Nhưng khi nền kinh tế tăng lên 
trong tưong lai, khoản thu nhập thặng dư chảy 
qua các kênh chăm lo nhà nước hãy tăng 
chậm horn và phần tự chăm lo hãy tăng nhanh 
hon so với tốc độ tăng sản xuất.

4

4 Tôi đã bở đi câu sau trong văn bản gốc được xuất bản bằng 
tiếng Hungary: “Không được phép tước đoạt các quyền đã giành 
được của bất cứ ai”. Một bài báo cùa Tamás Bauer 
(Népszabadság, July 18, 2006) bình luận về bài báo của tôi đã 
lưu ý tôi đến vấn đề này. Bên cạnh những cân nhắc khác, khái 
niệm có những hệ lụy thể chế phức tạp và sâu sắc. Vì thế, tôi 
muốn bỏ nó ra khói dòng lập luận hiện tại.

Và bây giờ tôi đã có thế quay lại với quy mô 
nhà nước và với những khó khăn của ngân sách. 
Sự tiết kiệm tài chính ngân sách đáng kể có thể 
được thực hiện trong tương lai gần khi và chỉ khi, 
nếu quyết định chính trị giảm tổng số tuyệt đối 
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khoản chăm lo của nhà nước so với mức đã đạt 
đến nay. Tức là chúng ta chi tiêu ít tiền nhà nước 
hơn cho lương hưu, y tế, giáo dục, chăm sóc trẻ 
em và người già, cứu trợ, v.v... so với hiện nay. 
Việc này về mặt kinh tế hay tài chính tất nhiên là 
có thể. Nhưng có những lí do chính đáng chống 
lại nó. Trong trường hợp của nhiều loại chi tiêu 
nảy sinh những lo ngại hiến định, bởi vì chúng 
dính đến việc rút lại nhũng cam kết pháp luỆ t 1 he 
nhưng cái quan trọng hơn việc này là các n ’ tyên 
tác đạo đức và các quan điểm chính trị cũng 
chống lại việc này. Bước lùi so với hiện trạng sẽ 
gây ra sự náo động om sòm có thể hiểu được.
Quyết định chính trị có rất ít khả năng xoay xở 

thực tế trong ngắn hạn, không tạo ra khả năng xê dịch 
so với các tỉ lệ của chăm lo nhà nước và tự chăm lo. 
Nhưng có khả năng xoay xở trong dài hạn, trong hình 
thành động học của các tỉ lệ.

Phải tính đến dòng tư duy này, các khía cạnh đạo 
đức, chính trị, pháp lí và kinh tế của nó một cách tinh 
táo. Và nếu chúng ta làm việc này thì chúng ta sẽ thận 
trọng hơn với những tuyên bố mơ hồ như “cải cách 
các hệ thống phân phối lớn” sẽ cho lời giải của các 
vấn đề bất cân bằng tài chính ngân sách và kinh tế vĩ 
mô của đất nước.

Nhà nước và tăng trường kinh tế

Có sự đồng thuận khá cao, rằng một trong 
những điều kiện quan trọng nhất của sự phồn vinh 
của đất nước là sự tăng trưởng bền vững và mạnh 
mẽ. Thế nhưng vấn đề vai trò của nhà nước đê thúc 
đẩy tăng trưởng là gì lại chưa rõ. Thực ra ngay cả 
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tranh luận nghiêm túc về chủ đề này cũng vẫn chưa 
hình thành.

Trong các cuộc thảo luận phương Tây được tiến 
hành về vấn đề này có một trường phái nhấn mạnh 
vai trò lập kế hoạch và khởi xướng tích cực của nhà 
nước. Trong các tài liệu chuyên môn Anglo-Saxon 
nghĩa một thời gian dài người ta gọi nỗ lực này (với 
cách diễn đạt không trúng lắm) là “Industrial Policy”, 
là “chính sách công nghiệp”. Chủ yếu những thành 
công lem mà sự tăng trưởng của Nhật Bản đã đạt 
được trong những năm 1950-1960, thì Bộ Công 
nghiệp của chính phủ đã đóng vai trò quan trọng, đã 
truyền cảm hứng cho những người ủng hộ trường 
phái này. Theo cảm tưởng của tôi, trong bộ máy của 
EU ở Brussel, nhiều người cũng có thiện cảm với ý 
tưởng này.

Một trào lưu tư tưởng khác coi phát triển kĩ thuật 
là vấn đề then chốt của tăng trưởng. Trong các thập kỉ 
vừa qua đã xảy ra đột phá do sự xuất hiện của máy 
tính và Internet, do việc số hóa các thông tin, do sự 
biến đổi cách mạng sâu rộng của truyền thông. Nước 
dẫn đầu những sự phát triển này rõ ràng và không thế 
tranh cãi đã là và hiện nay vẫn là Hoa Kì. Neu chúng 
ta khảo sát kĩ lưỡng hơn sự biến đổi kĩ thuật có tầm 
quan trọng lịch sử thế giới, chúng ta có thể khẳng 
định: việc này xảy ra không với sự điều khiển tập 
trung của nhà nước. Đây là trường hợp điển hình của 
các quá trình do “các bàn tay vô hình” điều khiển một 
cách phi tập trung. Không có kế hoạch hay tầm nhìn 
tập trung được ai đó xác định trước, và bây giờ chỉ 
cần thực hiện. Các doanh nghiệp nhỏ được bắt đầu 
trong gara ô tô hay trong văn phòng bé tí xíu phát 
triển thành các hãng khổng lồ. Cạnh tranh sinh ra các 
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sáng kiến có thể sống khỏe mạnh và mất đi các ý 
tưởng chết yểu, chứ không phải các giám khảo được 
trung ưong chí định quyết định về kiến nghị nào là 
đáng mong muốn.

Xét nhịp độ tăng trưởng trung bình trong các thời 
kì dài, hiện nay Hoa Kì đã dẫn trước châu Ầu hàng 
thập kỉ rồi. Người ta giải thích lợi thế bền vững này 
bằng nhiều loại nhân tố. Đối với tôi, lời giải thích tỏ 
ra thuyết phục là sự giải thích nhấn mạnh trước tiên 
đến các cơ hội tự do hơn cho kinh doanh và khởi 
xướng, vì điều này làm cho việc giữ vai trò dẫn đầu 
trong sự phát triển kĩ thuật nhanh vô song là có thể.

Không phải nhà nước hay các ủy ban do nhà nước 
mời cần phải đoán ra cái nào thực sự có triển vọng. Ai 
có thể nói trước sự xuất hiện của Google mười năm: 
đúng, phải ủng hộ đề xuất này - rồi nó sẽ là thành 
công to lớn! Cả trăm công ti thử với cái gì đó, chín 
mươi phá sản, sáu hay tám đạt thành công nào đấy và 
một hay hai công ti tạo ra đột phá cách mạng. Đừng 
chính phủ của đất nước nào nên kiêu ngạo để tưởng 
tượng về mình: nó biết, cần phải lái nền kinh tế theo 
hướng nào và phải tập trung các nguồn lực vào đâu. 
Stalin đã tin rằng ông ta biết. Các kế hoạch 5 năm đầu 
tiên của Liên Xô đã xác định phải tập trung vào các 
ngành nào (“đầu tiên là công nghiệp nặng, trong đó là 
công nghiệp chế tạo máy”.) Cũng trong các thời kì này 
ở phương Tây, những thử nghiệm đầu tiên với ti vi 
được tiến hành - mà không có sự điều khiển của nhà 
nước, do đề xuất riêng. Đã chẳng ai đoán trước được, 
rằng một-hai thập niên sau sẽ có TV trong mọi nhà. 
Khi đó mới chỉ có các nhà toán học tiến hành “nghiên 
cứu cơ bản” đã nghĩ về hệ số nhị phân và về lí thuyết 
các automat hữu hạn, và họ đã chẳng sao có thể tưởng 
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tượng rằng sau vài thập niên rồi toàn bộ cách mạng 
công nghệ thông tin sẽ dựa vào điều này.

Tất cả điều này không có nghĩa rằng cứ như nhà 
nước làm gì thì làm cũng thế thôi. Không phải vậy. 
Tôi bắt đầu bằng một tuyên bố phủ định, điều có thể 
rút ra một cách logic từ những điều đã nói: nhà nước 
đừng có nói chen vào, đừng có can thiệp vào các lĩnh 
vực mà nó không khá hiểu, mà nó cũng chẳng thể 
hiếu được. Hãy đế cho các nhà kinh doanh của nền 
kinh tế, cũng như các nhà bác học và các nhà nghiên 
cứu ứng dụng, để cho dòng chảy một cách phân tán 
của sự phát triển kĩ thuật, để cho chúng hướng vào 
đâu vào nơi các nội lực của chúng cuốn đến. Nhà 
nước hãy làm ơn đừng có ngáng đường của dòng 
chảy này. Hãy đừng dựng lên các rào cản với những 
ràng buộc quan liêu. Từ một khảo sát so sánh, hóa ra 
là cần 12 ngày ở Ireland, 11 ngày ở Hongkong, còn ở 
Hoa Kì chỉ cần 4 ngày để ai đó bắt đầu việc kinh 
doanh mới. Tại Hungary, cần 65 ngày để một doanh 
nhân kiếm được tất cả các giấy phép.

Bên cạnh việc dỡ bỏ các rào cản quan liêu, tất 
nhiên nhà nước hãy cũng đóng vai trò hỗ trợ tích cực. 
Không cầu toàn, tôi chỉ nhấn mạnh đến vài thứ:
• Hãy tạo ra sự an toàn pháp lí cần thiết cho việc 

kinh doanh thành công. Sẽ là tốt nếu hoạt động tư 
pháp nhanh hơn và trở nên hiệu quả hơn, và việc 
này sẽ củng cố uy tín của các thỏa thuận tư.

• Không đúng đi đặt giáo dục dưới sự giám hộ của 
nhà nước, không nên để sự phát triển giáo dục chỉ 
lệ thuộc vào tài trợ của nhà nước. Trong lĩnh vực 
này cũng cần mở rộng phạm vi tự chăm lo. Như 
thế cũng đủ nhiệm vụ cho nhà nước, nhất là trong 
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mở đường giúp những người băt đâu với cơ hội 
kém hơn. Nhà nước cũng có thể đóng vai trò để 
các ngành học bị tụt hậu một cách nguy hiểm tiến 
nhanh hơn, thí dụ học ngoại ngữ và kiến thức sử 
dụng máy tính.

• Có những lĩnh vực phát triển đòi hỏi các khoản 
đầu tư khổng lồ, không thể thực hiện được mà 
không có sự tham gia tích cực và đóng góp tài 
chính của nhà nước. Thí dụ như xây dựng mạng 
lưới tàu điện ngầm hay các đường cao tôc. Việc 
này xét toàn bộ nền kinh té không được dùng để 
thay thế các sáng kiến tư nhân, mà tạo khung khổ 
hạ tầng cơ sở cho sự tiến triển của nó.

• Nếu giả như tôi viết bài báo này trong thời điểm 
lịch sử khác, với sự tổng quan trên, tôi cũng đã 
kết thúc việc liệt kê các nhiệm vụ liên quan đến 
tăng trưởng của nhà nước. Tuy nhiên, ngày nay 
tôi không thể nhắm mat mình trước sự thực cực kì 
quan trọng là EU sẵn sàng đóng góp các khoản 
tiền khổng lồ cho sự phát triển kinh tế của các 
nước thành viên mới, thế nhưng nó gắn việc 
chuyển các nguồn lực này với các điều kiện xác 
định. Việc này làm cho sự tham gia tích cực và 
hữu hiệu của nhà nước trở nên không thể thiếu 
được trong lựa chọn các dự án phát triên. Bên 
cạnh đó, nhà nước Hungary cũng phải đóng góp 
từ các nguồn tài chính của riêng mình vào các 
hoạt động phát triển. Nếu chúng ta muốn tận dụng 
tốt cơ hội có một không hai này thì sẽ cần đến 
hoạt động nhà nước tích cực hơn nhiều trong lĩnh 
vực này, so với mức mà tôi (thống nhất với phần 
đáng kể các nhà kinh tế học nghiên cứu về phát 
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triển) thực ra cho là lí tưởng. Tôi hi vọng, những 
người quyết định về sử dụng các nguồn lực EU ở 
Hungary, rồi sẽ tiến hành lựa chọn các dự án và 
chương trình mà không có các thành kiến chuyên 
môn và mắt của họ sẽ để mở đối với mọi sáng 
kiến lành mạnh, từ dưới lên. Phải tận dụng của 
trời cho này — nhưng tôi muốn hi vọng, rằng bộ 
máy được tổ chức cho mục đích này sẽ không xếp 
đặt vào các vị trí mạnh này một cách mãi mãi và 
không thể di chuyển nổi.5 Tăng trưởng thành công 
của tương lai xa hơn - lịch sử hàng trăm năm của 
sự phát triển chứng minh điều này - phụ thuộc 
vào các cơ hội được tạo ra cho những người đổi 
mới, khởi xướng, cho các doanh nhân.

5 Trong các tài liệu chuyên môn kinh tế nhiều lần dùng ẩn dụ 
“manna” (lưcmg thực rơi từ trên trờ xuống, theo Kinh Thánh) đối 
với các khoản quà tặng nhận được mà không phải trả lại. Phải 
nhấn mạnh ở đây rằng EU gắn các điều kiện với việc cấp tài trợ 
từ các Quỹ Cố kết.

Cuộc tranh luận, mà tôi chỉ muốn phác họa, vẫn 
chưa được bắt đầu ở Hungary. Cảm tưởng của tôi 
(tuy có thể là tôi nhầm) là cứ như là chính phủ thiên 
hơn về cách tiếp cận loại thứ nhất, thiên về kế hoạch 
hóa nhà nước dài hạn. Có lẽ bộ máy ở Brussel cũng 
đây các nước thành viên mới theo hướng này. Những 
ý tưởng này không thuyết phục được tôi. Có lẽ đáng 
suy nghĩ tiếp về vấn đề này.

Từ duói lên hay từ trên xuống?

Dù tôi hoàn toàn chưa nêu hết đề tài lớn thứ nhất: 
các cuộc cải cách tiến theo hướng nào, tôi phải 
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chuyển sang nhóm đề tài thứ hai: cải cách hãy được 
thực hiện như thế nào.

Neu tôi đọc lại câu trên với con mắt thật nghiêm 
túc thì cách diễn đạt quả là không may. “Hãy được 
thực hiện” - theo thể mệnh lệnh thức - phản ánh quan 
điểm đã bén rễ sâu trong chúng ta, theo đó phai định 
rõ trước các hành động tiếp theo của cải cách.

Sự biến đổi xã hội là một quá trình tự nhiên, 
hữu cơ. Nó chủ yếu xảy ra bằng con đường tiến 
hóa. Những đề xuất nảy sinh, “từ dưới”, trước hết 
trong giới dân cư, các doanh nghiệp hay các tổ 
chức khác. Những sáng kiến có thể phát triển được 
lan ra một cách chậm chạp hay có thể với tốc độ vũ 
bão, những đề xuất khôiig có khả năng sống sót thì 
teo đi, biến mất.

Nhà chính trị cải cách, người tạo dư luận và nhà 
khoa học trước het phải chú ý đến: đề xuất có khả 
năng phát triển xuất hiện ở đâu. Khi xuất hiện, nó 
phải được nhà nước nâng đỡ, giúp đỡ, động viên và 
phê phán, sửa chữa các khuyết điểm của nó. Tôi nhắc 
đến hai thí dụ, từ hai vùng rất khác nhau của thế giới. 
Trong những năm 1970 ở vài thành phố Trung Quốc, 
không phải ờ các đô thị khổng lồ, mà ở các thành phố 
nhỏ hơn Bắc Kinh hay Thượng Hải đã xuất hiện một 
sinh thực lạ kì, chưa thấy trước đó bao giờ. mà người 
ta gọi là “doanh nghiệp hương trấn”. Một nửa thuộc 
sở hữu của thành phố hay của xã, một nửa (chí ít một 
cách ngấm ngầm) thuộc sở hữu của các nhà kinh 
doanh tư nhân. Lí thuyết kinh tế và thực hành pháp lí 
thống trị ở phương Tây đòi hỏi sự tách bạch của nhà 
nước và việc kinh doanh. Trong các doanh nghiệp lạ 
kì này thường thị trưởng trở thành giám đốc. Thành 
phố hay xã giúp các khoản đau tư của doanh nghiệp 
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bằng tiền, và ngân sách thành phổ, giám đốc, các cán 
bộ quản lí, có thế các chủ giấu mặt khác chia nhau lợi 
nhuận. Đây là cái gì? Là sự cấu kết tham nhũng? 
Ngần ấy là chắc chắn, cả cộng đồng thành phố, lẫn 
những người điều hành doanh nghiệp đều quan tâm 
đên lợi nhuận. Khu vực các doanh nghiệp hương 
trấn bắt đầu tăng lên với đà khổng lồ. Khu vực này 
đã trở thành một trong những lực thúc đay chính của 
sự tăng trưởng nhanh của Trung Quốc độc nhất vô 
nhị cả về mặt lịch sử thế giới nữa. Đã chẳng có ai 
lên kế hoạch trước “hình thức sở hữu” này. Người ta 
khởi xướng từ dưới, nhưng các nhà lãnh đạo chính 
trị nhà nước đã nhận ra khả năng tiềm ẩn trong đó và 
đã nâng đỡ nó. Tuy nhiên, bây giờ thời gian đã bỏ 
qua chúng, vai trò của chúng giảm đi và có thể biến 
mất sau một thời gian.

Tôi lấy thí dụ thứ hai từ lĩnh vực y tế Mĩ. Cái gọi 
là tổ chức HMO có thể nhìn lại quá khứ dài, những 
tiền bối của nó đã xuất hiện rồi vào giữa thế kỉ XIX. 
Cơ cấu đặc biệt này kết hợp trong mình các chức 
năng của bảo hiểm-cấp tài chính và cung ứng-dịch 
vụ. (HMO không giống với ý tưởng mà ngày nay 
nhiều người kiến nghị ở Hungary: bảo hiểm và cung 
ứng dịch vụ vẫn tiếp tục đứng tách riêng, nhưng khu 
vực tư nhân hãy xuất hiện riêng biệt ờ cả hai.) Hình 
thức HMO đã bắt đầu lan rộng hàng loạt từ những 
năm 1970, năm 1973 người ta cũng đã ra luật để điều 
tiết hoạt động của chúng. Ngày nay mạng lưới HMO 
bao trùm phần lớn hệ thống chăm sóc sức khoe Mĩ,

Health Mainternance Organization, Tổ chức Bào dưỡng Sức 
khóe, xem thí dụ thêm trong J. Kornai: Chăm sóc sức khóe cộng 
đông. Phúc lợi, lựa chọn và đoàn kết trong chuyên đôi. NXB 
Văn hóa - Thông tin 2002.
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tuy không trở thành hình thức bao trùm tất cả, độc 
quyền bảo hiểm và cung ứng dịch vụ. Lúc đầu đã có 
nhiều phàn nàn chống lại các HMO. Nhiều phê phán 
đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, họ đã 
thử cải thiện các quy tắc hoạt động của chúng. Những 
lời than phiền ngày nay cũng chẳng biến mất hoàn 
toàn và các vấn đề mới cũng nảy sinh liên quan đến 
hoạt động của chúng. Một điều là chắc chán: chúng 
đã phát triển không phải trên cơ sở một kế hoạch cải 
cách tập trung, không theo lệnh nhà nước.

Ai muốn cải biến xã hội, người đó phải tỉnh táo 
chú ý xem các hình thức mới có khả năng phát triển 
nảy sinh ở đâu. Neu sự phát triển của chúng có triển 
vọng thành công, thì công việc đầu tiên của nhà nước 
là dẹp bỏ các rào cản quan liêu trên đường của chúng. 
Hãy tạo ra các khung khổ pháp lí và thể chế thúc đẩy 
hoạt động của những đề xuất, sáng kiến tốt. Nói 
chung, cũng cần thiết lập sự giám sát thích hợp của 
nhà nước.

Không cần thảo ra ngay lập tức giải pháp thuần 
nhất, dứt khoát, vĩnh viễn, “được khắc vào đá”, giải 
pháp có thể áp dụng được một cách phổ quát trong 
mọi phần của đất nước và phải liệt kê tất cả mọi công 
dân của đất nước vào đó. Có cụm từ tiếng Anh diễn 
đạt rất trúng: “trial and error” (thử và sai). Phải thử đi 
thử lại và phải cho phép coi sai lầm là tự nhiên. Phải 
sửa sai lầm và lại bắt tay vào thử.

Tất nhiên chúng ta đừng từ chối ràng những thay 
đối nào đó xuất phát từ trên xuống. Điều đó cũng có 
thể thành công, nhưng hãy đừng là độc quyền khởi 
xướng của ý chí tập trung. Trong các hành động cải 
cách tập trung cũng phải áp dụng phương pháp “thử 
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và sai”. Cải cách tổng thể và vạn năng không tốt 
trong mọi trường hợp. Cũng có thể thử nghiệm đối 
với khởi xướng tập trung, theo dõi việc thực hiện, 
hiệu chỉnh các bước đi ban đầu.

Tốc độ của các cuộc cải cách

Điều chỉnh, hướng tăng trưởng kinh tế quay lại 
quỹ đạo cân bằng là rất khán cấp. Không được phép 
chậm trễ với các bước ban đầu. Chính phủ đã làm rất 
tốt là ngay từ đầu đã thông qua các nghị quyết cụ thể 
và bắt đầu thực hiện ngay. Đơn vị thời gian đo tốc độ 
điều chỉnh là tuần hay tháng.

Các cuộc cải cách biến đổi xã hội một cách sâu 
sắc cũng khẩn cấp - nhưng thước đo ở đây là khác. 
Có lẽ là năm, hay ở một số quá trình là một thời kì 
nhiều năm. Công việc chuẩn bị và thực hiện các cuộc 
cải cách phải được thực hiện một cách kiên nhãn, 
không hấp táp.

Cần đến sự thận trọng lớn trong pha chuãn bị. Tôi 
thú nhận rằng đôi khi sự nóng vội, vang lên từ các 
tuyên bố liên quan đến các cuộc cải cách, làm tôi lo 
ngại. Tôi minh họa vấn đề qua vấn đề học phí đại 
học. Tôi nói trước là tôi phản đối đào tạo cao đẳng, 
đại học miễn phí đồng đều. Tôi coi sự kết hợp của 
học phí và việc miễn học phí gắn với các điêu kiện 
nghiêm ngặt của học bổng theo các tiêu chuân khác 
nhau và tín dụng sinh viên là thích hợp. Dễ có thể là ý 
tưởng được công bố ngày hôm qua của chính phủ chỉ 
theo hướng này — và trong trường hợp ấy tôi cũng 
thuộc những người ủng hộ chính phủ. Ở đây tôi 
không góp ý với nội dung của cải cách học phí, mà 
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với cách thông háo. Trước đây, người ta để lơ lửng ý 
tưởng “hoãn nộp học phí”, rồi khi ý tưởng này bị bỏ 
khỏi chương trinh nghị sự, không lâu sau người ta 
công bố một kế hoạch khác, hấp tấp tuyên bố rằng: 
dự thảo luật liên quan đến vấn đề này cũng đã xong. 
Tốt gì cho chính phủ đầu tiên gây ra cảm tưởng tùy 
hứng, rồi sau đó lại đặt mọi người vào “thế đã rồi” 
trong vấn đề này? Có tốt hơn bao nhiêu giả nl ư đi bắt 
đầu bằng việc đưa ra công khai một nghiên cin có cơ 
sở và điềm tĩnh, giới thiệu những kinh nghiệ:r ngoại 
quốc mâu thuẫn cho những người quan tâm vá công 
luận, lần lượt đưa ra các lựa chọn khả dĩ và giải thích 
một cách khách quan những ưu điểm, khuyết điểm 
của từng lựa chọn. Chỉ sau đó trong nghiên cứu mới 
đến phần giới thiệu kiến nghị của chính phủ, nêu 
thêm, các lí do nào ủng hộ sự lựa chọn chính phương 
án này. Sau khi công bố, bản nghiên cứu và ý tường 
của chính phủ cần tạo phương thức cho các cuộc 
tranh luận công khai về các phương án lựa chọn khả 
dĩ. Như thế, chúng ta đi đến một dự thảo luật có cơ sở 
hơn nhiều và cuối cùng đến luật-học phí tốt hơn, 
được sự ủng hộ lớn hơn từ những người quan tâm và 
từ công luận.

Tất nhiên họp lí đưa ra hạn thời gian cho nhóm 
công tác, soạn thảo tài liệu của pha chuẩn bị. Nhưng 
phải thận trọng với việc đề ra thời hạn cho việc kết 
thúc một quá trình biến đổi xã hội sâu rộng. Tôi khiếp 
sợ khi nghe ai đó tuyên bố: ngay trong chu kì quốc 
hội này chính phủ này “phải thực hiện cuộc cải cách y 
tế”. Tôí nhấn mạnh từ “cuộc”. Bạn đọc đã đọc bài

* Trong tiếng Hungary là từ “az" tương đương như “the" trong 
tiếng Anh là quán từ xác định chi cái cuộc cài cách xác định, chứ 
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báo của tôi đến đây sẽ hiểu là tôi làm việc này với 
dụng ý mỉa mai loại nào. Chúng ta nói về loại cải 
cách nào ở đây? Cái gì lí giải cho việc, cuối chu kì 
quốc hội là thời hạn hoàn thành của một sự biến đổi 
lớn? Tôi sẽ thỏa mãn với chính phủ hiện thời, nếu 
dưới chu kì bốn năm họ làm công việc chuẩn bị cải 
cách tận tâm và trên cơ sở này họ tiến hành trước vài 
bước đáng kể trong biến đổi. Chính phủ phải biết 
rằng trong việc này cũng có rủi ro. Một hai bước hoặc 
sẽ thàr h công tốt hoặc không. Neu không tốt thì phải 
sửa - có thể chính trong năm thứ tư của chu kì. 
Những quá trình biến đổi đang trong chương trình 
nghị sự bây giờ không được phép coi như một cuộc 
vận động, một chiến dịch có thời hạn.

Tôi coi việc gắn việc điều chỉnh kinh tế vĩ mô 
một cách méo mó với vấn đề của những cải cách biến 
đổi sâu sắc xã hội là dứt khoát có hại. Các chuyên gia 
trong nước và nước ngoài, các viện phân tích, thậm 
chí cả các cá nhân tuyên bố nhân danh các tổ chức 
quốc tế nữa, nhiều lần tạo ra ấn tượng, cứ như là họ 
muốn ép chính phủ Hungary tiến hành những cải 
cách. “Cuối cùng, các anh hãy bắt tay tiến hành 
những cải cách đi, bởi vì nếu không thì chúng tôi 
chẳng còn tin rằng các anh muốn giải quyết một cách 
nghiêm túc những rối loạn cân bàng nữa!” Tôi không 
ngạc nhiên về sự nóng vội, bởi vì từ năm 1998, các 
cuộc cải cách đáng kể đã chỉ xảy ra trên ít lĩnh vực, 
quá trình biến đổi sâu sắc của xã hội đã chậm lại một 
cách đáng lo ngại. Thế mà tôi vẫn phải tuyên bố: loại 
áp lực này chỉ dẫn đến rối loạn tư tưởng và đến sự

không phải một cải cách nói chung chung. Tiếng Việt không có 
cách diễn đạt tương tự nên phải tạm dùng từ “cuộc”.
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hấp tấp vô trách nhiệm. Phải thực hiện những cải 
cách không phải “dưới máy ép”, mà ngược lại phải 
thực hiện với cảm hứng bên trong chân thật, trên mặt 
bàng được khai phá tốt trong các cuộc tranh luận 
điềm tĩnh, có cân nhắc, kiên nhẫn.

Đe thực hiện những biến đổi lớn xuyên sâu vào 
mô của xã hội thì công cụ thích hợp không phải là xe 
lu đường, chí ít trong nền dân chủ thì không. Neu ở 
Trung Quốc thì nhóm lãnh đạo cộng sản thống trị đất 
nước quyết định ràng phải cải cách - nó có thể thực 
hiện qua lửa-qua nước theo nghĩa đen của từ. Trong 
nền dân chủ việc này khó hon nhiều. Những quy định 
và các ràng buộc của nhà nước pháp quyền làm chậm 
quá trình. Quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo 
chí và quyền tự do tổ chức, tạo điều kiện cho sự phản 
đối lớn tiếng, gây khó khăn cho công việc của các 
nhà cải cách có ý chí mạnh. Neu cải cách vấp phải sự 
phản kháng, sự phản đối không chỉ có thể làm nó 
chậm lại, mà cũng có thể ngăn cản những thay đối.

Bất chấp những nhược điểm này tôi cũng không 
hề do dự lựa chọn nền dân chủ của chúng ta và không 
phải nền độc tài cải cách Trung Quốc. Điều làm yên 
lòng là nhận thức: chính lựa chọn giá trị này là cái 
thấu suốt chính phủ và các lực lượng chính trị đứng 
đằng sau nó. Biết rõ là bên cạnh những khả năng hạn 
chế do nền dân chủ mang lại, thời kì mới của những 
cải cách bắt đầu.

Sẽ là vô vọng để đạt đồng thuận ngay cả trong 
vấn đề của một cải cách một phần, hợp lí đế đưa ra 
những tiêu chuẩn chính trị khiêm tốn hơn thế. Dù với 
những nhượng bộ đi nữa, phải chặn sự chống đối thể 
hiện trong những cơn bùng nổ tức giận, hăng say. 
Cần phải đạt được, để chí ít một phần những người
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hướng dẫn dư luận và của các nhóm trực tiếp quan 
tâm đến những thay đổi được nói đến để họ hãy tích 
cực ủng hộ sự nghiệp cải cách. Tất nhiên cần để đa số 
của quốc hội ủng hộ không lay chuyển việc thiết lập 
luật cần thiết cho việc thực hiện cải cách.

Đấy là những mục tiêu thực tiễn. Có cơ hội tốt, để 
trong các năm tới đất nước tiến trên con đường cải 
cách một cách thành công, với những bước tiến lớn 
hơn trước nhiều.
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Điều chỉnh mà không có suy thoái

Nghiên cứu về on định hoá kinh tế Hungary

Kiigazítás recesszió nélkül
Közgazdasági Szemle, XLIII. évf.. 1996. július-augusztus (585-613. 0.)

Ngày 12 tháng 3 năm 1995 Chinh phủ Hungary và 
Ngãn hàng Trung ương công bố chương trĩnh điểu 
chỉnh và ôn định hoá nghiêm ngặt. Bài báo này thừ 
đảnh giá những kết quá ban đầu. Trước khi công bố 
chương trình, Hungary đã hai năm liên tục bị thiếu hụt 
cán cân thanh toán không lồ và đánh giả của quốc tế 
bắt đầu xấu đi. Do các biện pháp triệt để của chương 
trình nên đã tránh được tai hoạ tài chính tương tự như 
khùng hoảng Mexico. Nhiều chỉ số kinh tế vĩ mô đã 
được cải thiện rõ rệt: sự thiếu hụt cán cân thương mại 
và cán cân thanh toán vãng lai đã giảm đáng kê, cán 
cân ngán sách sơ bộ đã trớ thành dương. Thông 
thường các chương trình ôn định như vậy thường kẻo 
theo sự sa sút kinh tế nghiêm trọng và gia tăng lớn về 
thất nghiệp, Hungary đã tránh dược các tác động phụ 
này: GDP thay vì giảm sút nghiêm trọng đã tiếp tục 
tăng lên một chút, tỉ lệ thất nghiệp vẫn giữ nguyên. Cái 
giá phải trả cho cải thiện là khá đốt: mức sống giảm 
sút nhiều, lạm phát tăng nhanh, tuy là lạm phát vẫn ờ 
trong dải vừa phủi có thê kiêm soát được.

Bài báo giới thiệu các phương pháp không chính 
thong (heterodox) cùa chương trình: 1. phả giá mạnh 
đồng nội tệ, đưa ra trước chế độ thả nôi ti giá và tạm 
thời tăng thuế quan với hàng nhập khâu; 2. có chính 
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sách thu nhập xác định đê ép đạt được giảm 12 phần 
trăm lương thực tế; các hiện pháp tài khoá, trong đó 
có cắt giam các quyền hướng phúc lợi (trước khi công 
bố chương trình các quyển hưởng này đã là những 
điều kiêng kị không ai dám đụng tới); 4. cung tín dụng 
được phân nhóm lại có lợi cho khu vực kinh doanh, 
tăng tính sinh lợi; 5. chính sách tiên tệ thắt chặt (tuy là 
không thát chặt quá mức) tạo điều kiện mở rộng cho 
các xí nghiệp thành công; 6. đay nhanh tư nhãn hoá, 
các bước tiến lớn và thành công trong tư nhãn hoá các 
ngành cốt yếu (năng lượng và viễn thông).

Cuối cùng, công trình cành báo đừng quá tin và 
nhắc nhở tới các moi hiêm nguy khả dĩ. Sự cái thiện 
kinh tế vĩ mô van còn yếu ớt. Nét đặc trưng đáng tin 
cậy nhất cùa sự phát triển của Hungary là sự tăng 
trưởng mạnh mẽ và thường xuyên cùa năng suất.7

Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Hungary đã 
công bố một chương trình điều chỉnh-ổn định hoá

1 Nghiên cứu này được hỗ trợ của Quỹ Nghiên cứu Khoa học 
Quốc gia (Sự tưong tác của chính trị và kinh tế trong thời kì 
chuyển đổi hậu xã hội chủ nghĩa, OTKA 018280). Tôi trình bày 
bài báo này tại hội nghị OECD-CCET Economic Transformation 
and Development of Central and Eastern Europe: What Lessons 
from the 1990s, (Paris, 29/30 tháng 3, 1996) và đăng trong 
Lessons from Economic Transition do Salvatore Zecchini chủ 
biên. Tôi cảm on Kovács Mária về thu thập số liệu và soạn thào 
văn bản của bài báo. Tôi cảm ơn Rimler Judit, Benedict Ágnes 
và Miguel Messmacher về sự trợ giúp trong nghiên cứu. Tôi đã 
học được rất nhiều ở các cuộc trao đổi với Dániel Zsuzsa, 
Rudiger Dornbusch, John McHale, László Csaba, Neményi 
Judit, Oblath Gábor, Jeffrey Sachs, Surányi György và Charles 
Wyplosz; một vài người trong số họ đã đọc bàn đầu tiên của bài 
báo. Tôi cam on những lời khuyên quý báu của họ. Tất nhiên về 
những ý kiến trong công trình này riêng tôi chịu trách nhiệm. 

198



quyết liệt vào ngày 12-3-1995.2 Chương trình đang 
được thực hiện mười lăm tháng nay. Bài báo cùa tôi 
thử xem xét và đánh giá lại những kết quả đã đạt 
được đến nay.

2 Một vài nhân tố của chương trinh điều chinh-ồn định 1995 đã 
được bắt đầu lên kế hoạch với sự chủ trì cùa Békési László Bộ 
trưởng tài chính của chính phù trước. Sau đó, chương trình được 
chuẩn bị với sự chủ trì của Bokros Lajos Bộ trưởng tài chính 
mới và, Surányi György Chù tịch mới của Ngân hàng trung 
ương. Thủ tướng Horn Gyula cùng với Bộ trưởng Tài chính và 
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương đã công bố chương trình trên 
truyền hình cho quảng đại dân chúng Hungary. Ông Bokros suốt 
một năm đã có vai trò lớn lao trong việc chuẩn bị chương trình, 
trong việc giải thích và thúc đầy thực hiện. Dân chúng gọi 
chương trinh là "chương trinh cả gói Bokros". Trong bài báo này 
tôi dùng cách gọi vô nhân xưng, bói vì Thủ tướng Hungary luôn 
luôn gánh vác trách nhiệm chính trị liên quan đến chương trình, 
và bời vì chính phủ, phe đa số ở quốc hội và ngân hàng trung 
ương cùng chịu trách nhiệm về những diễn biến của chưong 
trình, cà vê những thành công cũng như những sai lâm của nó. 
Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính mói đã hứa là chương 
trình tiếp tục được thực hiện sau khi ông Bokros Lajos từ chức.

Thuật ngữ điều chỉnh và ổn định hoá được sử 
dụng để gọi nhiều loại chương trình chính sách kinh 
tế; chương trình thường có - bên cạnh các thành 
phần khác các biện pháp quyết liệt giảm lạm phát. 
Chương trình 1995 ở Hung không phải vậy. Nó 
thuộc loại các chương trình điều chỉnh-ổn định chủ 
yếu nhắm vào việc loại trừ các rối loạn nghiêm trọng 
cân đối thanh toán vãng lai và cân đối ngân sách, và 
đồng thời để tránh khủng hoảng nợ nước ngoài và 
trong nước.

Mười lăm tháng là một khoảng thời gian ngắn. 
Phải thận trọng có mức độ với việc ăn mừng những 
thành công ban đầu - những kết quả có thể tuột khỏi 
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tay chúng ta khá dễ dàng. Thực ra có lẽ đúng hơn khi 
phải thêm vào tiêu đề của bài báo là: "điều chỉnh - 
cho đến nay chưa có suy thoái". ’ Đi cùng với sự cảnh 
báo nhắc nhở này, hiện nay cũng đáng xem xét những 
diễn biến đến nay.4 Công trình của tôi chủ yếu tập 
trung vào những kinh nghiệm, vượt ra khỏi trường 
hợp riêng của Hungary và có thể đáng tham khảo ở 
những nơi khác nữa.

3 Thực ra phải cần hai hay tốt hơn là ba năm để có thể đánh giá 
thực sự tác động của một chương trình điều chỉnh-ổn định. Thí 
dụ như nghiên cứu của Alesina-Perotti [1995] gọi một điều 
chỉnh tài khoá là thành công, nếu năm thứ ba sau các bước quyết 
liệt phài có sự cải thiện đáng kể (ít nhất 5 phần trăm) trong tỉ lệ 
nợ quốc gia/GDP.
4 Đến nay chù yếu các nhà viết nhật báo và tuần báo, ngoài ra là 
các báo cáo nội bộ của chính phù và Ngân hàng Trung ương đã 
đảm đương việc tống kết; tôi sẽ cố gắng sử dụng chúng trong bài 
báo này (Xem thí dụ báo cáo của ngân hàng trung ương MNB 
[1996a], Bộ tài chính [1996a]). Các nghiên cứu chi tiết tôi nhắc 
tới các công trình của Köves [1995b] và Oblath [1996].

Cấu trúc của bài báo như sau. Đầu tiên nó điểm 
qua những kết quả đến nay của chương trình và 
những cái giá và sự hi sinh phải trả cho sự thực hiện. 
Sau đó, nó tìm câu trả lời cho các câu hòi sau: chương 
trình đã sử dụng các công cụ nào và ở mức độ nào có 
thể dùng được trong thời gian tới. Cuối cùng, về các 
nhiệm vụ của thời kì tới, về các mối nguy hiểm rình 
rập những kết quả đã đạt được đến nay và về những 
triển vọng phát triển của Hungary.

Những kết quả và giá phải trả

Các chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng nhất được nêu trong 
bảng 1; chúng ta sẽ còn nhắc đến chúng nhiều lần.
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Ngủn chặn thảm họa đang đe dọa

Trong nền kinh tế hậu xã hội chủ nghĩa Hungary 
có nhiều tiến trình thuận lợi đã kết thúc trong những 
năm 1990. về cơ bản đã hoàn thành việc tự do hoá 
giá cả và ngoại thương, đã hình thành hàng loạt các xí 
nghiệp tư nhân và việc tư nhân hoá các doanh nghiệp 
nhà nước đã có các bước tiến lớn, sự tái cơ cấu lớn 
lao trong cơ cấu sản xuất đã được thực hiện, ngoại 
thương đã được điều chỉnh phù hợp với tình hình sau 
sự sụp đổ của khối SEV(I) - tôi chỉ nhấn mạnh vài 
điểm trong những biến đổi quan trọng nhất. Năm 
1994, sau đợt suy giảm lớn do sự chuyển đổi chế độ 
năm 1990, GDP lại bắt đầu tăng lên.

(l) SEV: Hội đồng tương trợ kinh tế (BT).

Đồng thời lúc đó sự phát triển Hungary cũng 
biểu hiện các đặc điểm đáng lo ngại. Hệ thống xã 
hội chủ nghĩa đã để lại di sản kinh tế vĩ mô trầm 
trọng, trước tiên là các khoản nợ nước ngoài khổng 
lồ. về khía cạnh này, kinh tế Hungary xuất phát với 
các điều kiện xấu hơn so với đa phần các nền kinh 
tế hậu Xã hội chủ nghía khác. Đã có rất nhiều công 
việc khó khăn mà chính phủ cầm quyền trong giai 
đoạn 1990-1994 không gánh vác và chính phủ mới 
lên nắm quyền năm 1994 cũng né tránh gánh vác 
trong nhiều tháng. Sự thiếu hụt cán cân thanh toán 
vãng lai ngay năm 1993 đã lên tới 9,0 phần trăm 
GDP, điều này lại tiếp diễn trong năm tiếp theo, 
năm 1994 thiếu hụt lên đến 9,5 phần trăm GDP, khi 
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đó sự đổ vỡ cân đối đối ngoại đã trở thành mối đe 
doạ nguy hiểm thực sự. Một phần phụ thuộc vào 
điều này là sự thiếu hụt ngân sách ngày càng lớn: 
theo tài khoản quốc gia thiếu hụt năm 1994 lên đến 
8,2 phần trăm GDP.5 6

5 Nguồn số liệu MNB [1995], trang 172. và 234., xem thêm bàng 
1. và 4.
6 về lập trường của những nhà chi đạo chương trình, xem: 
Bokros [1995a], [1995b], [1996] và Surányi [1995a], [1995b], 
[1996],
về các công trinh phân tích tình hình kinh tế vĩ mô Hungary 
trong những năm 1993-1995 tôi nhấn mạnh các công trình sau: 
Antal [1994], Békési [1993], [1994], [1995], Csaba [1995], 
Erdős [1994], Köves [1995a] [1995b], Lányi [1994-1995], 
Oblath [1995] và The World Bank [1995],
về lập trường của tôi xem Kornai [1994], được viết trước khi 
công bố chương trình, ngoài ra các bài Kornai [1995], [1995- 
1996] được viết khi thực hiện chương trình.

Do hệ quả của rối loạn cân đối sự gia tăng của các 
khoản nợ nước ngoài và trong nước tăng nhanh, gánh 
nặng gia tăng về trả nợ lãi lại làm tăng thêm thiếu hụt 
cán cân thanh toán vãng lai và thiếu hụt ngân sách, đế 
bù vào các khoản này lại phải vay các khoản vay mới. 
Nhận thấy các chỉ số tài chính vĩ mô, niềm tin của thế 
giới tài chính quốc tế bắt đầu yếu đi - mà giới tài 
chính này trước đó luôn hài lòng nhất hướng về 
Hungary trong khu vực Đông Âu do Hunggary luôn 
trả nợ rất đúng hạn. Ai cũng biết đây là một quá trinh 
tự kích: hình ảnh về Hungary xấu đi làm cho các điều 
kiện vay khó khăn hơn, càng làm cho đất nước bị đẩy 
vào phía vòng xoáy nợ nần.

Lí do lịch sử, chính trị, xã hội của sự chần chừ 
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của các chính phủ nối tiếp nhau, của sự trì hoãn 
giằng co lê thê của các bước quyết liệt không thể 
tránh khỏi, được tôi phân tích trong một bài trước 
đây (Kornai [1995-1996]); ở đây tôi không bàn tới 
được. Chỉ có các nhà sử học nhìn vào hậu trường 
chính trị mới có thể phát hiện xem tổng thể những 
tác động nào đã chấm dứt cách ứng xử quen thuộc 
hàng thập niên nay, chấm dứt chính sách “nước chảy 
bèo trôi”. Chắc chắn là tấm gương đáng sợ của 
khủng hoảng Mexico có vai trò quan trọng để chính 
phủ Hungary cuối cùng cũng quyết định hành động 
triệt để. Thật là nghẹt thờ khi đọc thấy những phán 
đoán trên báo chí tài chính quốc tế: nước nào sẽ là 
nước tiếp theo sau Mexico - và thấy tên nước 
Hungarry ở đó như là một ứng viên số một có thể. 
Điều xảy ra ở Hungarry tháng 3-1995, đó là một liệu 
pháp phòng ngừa. Kết quả quan trọng nhất là đã 
ngăn được thảm hoạ, mà chắc đã xảy ra nếu không 
bắt đầu chương trình điều chỉnh-ổn định. Tôi thử 
trình bày diều này bằng bảng 2., so sánh những diễn 
biến ở Mexico và Hungarry, rồi bằng bủng 3., giới 
thiệu diễn biến khủng hoảng đã xảy ra ở một vài 
nước khác; cụ thể là các tình tiết mà tính chất của nó 
giống với tình hình Hungarry trước khi công bố 
chương trình.7

7 về khủng hoảng Mĩ Latin và về những rối loạn cân đối tài 
chính kéo dài tôi dựa chủ yếu vào các tài liệu: Cooper [1992], 
Dombusch-Fischer [1993], Dornbusch-Werner [1994], 
Dornbusch-Goldfajn-Valdés [1995], Krugman [1991], Lìttle- 
Cooper-Corden-Rajapatirana [1993], Sachs [1996] và Sachs- 
Tornell-Velasco [ 1995].
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Bảng 1.
Những quá trình kinh tế vĩ mô ở Hungary 1993-1995

Các chí tiêu 1993 1994 1995
1. GDP (tăng trướng hàng năm %) -0.6 2,9 1,5“
2. GDP/đầu ngườib (USD) 3.745 4.061 4.300
3. Chi tiêu gia đinh“ (tăng trường hàng 1,3 -0,4 -5,7“
năm % )
4. Tích luỷ tài sàn cố định thô (tăng tr. 2.0 12.5 1,2“
hàng năm %)
5. Xuất khẩud (chi số khối lượng hàng -13,1 16,6 8.1
năm)
6. Nhập khẳud (chi số khối lượng hàng 20.9 14.5 -4,0
năm)
7. Cân đối ngoại thươnge (triệu USD) -3.247 -3.635 -2.442
8. Cân đối thanh toán vãng lai (triệu USD) -3.455 -3.911 -2.480
9. Tổng nợ ngoại tệ chuyến đối thuầnf 14.927 18.936 16.817

(triệu USD)
10. Dự trữ ngoại tệ chuyền đổif (% của nhập 59,4 60,2 79,0
khầu trong cân đối thanh toán vãng lai) 
11. Ti lệ thất nghiệp® (%) 12.1 10,4 10,4
12. Việc Iàmh (theo % dân số) 42,2 40,2 39,5
13. Cân đối ngân sách nhà nước đã hiệu -5,2 -7,4 -4,0
chình (cân đối GFS1, % cùa GDP)
14. Lạm phát (chì số giá hàng năm) 22.5 18,8 28.2
15. Thu nhập bình quân thớ (tì lệ tăng 22,0 24,4 16 8
hàng năm,%)
16. Thu nhập bình quân thuầnJ (ti lệ tăng 17,9 27,1 12.6
hàng năm,%)
17. Lương thực tế/đầu người (ti lệ tăng -3,8 7,0 -12,2
hàng năm,%)

a số liệu sơ bộ.
b GDP tính ra USD theo ti giá thương mại trung bình chính thức.
“Tiêu thụ thực sự cùa các gia đinh từ GDP.
d Trên cơ sở số liệu thống kê hái quan, số liệu nhập khấu 1993 bao gồm 
cả nhập khẩu vũ khí từ Nga để trừ nợ.
e Các khoán chi trá liên quan đến thương mại trong cân đối thanh toán 
vãng lai.
*31 tháng 12.
8 Số người thất nghiệp được ghi nhận ờ cuối năm tính theo phần trăm 
của số lao động tích cực của năm trước.
h 1 tháng I.
' Các số liệu tài khoá chi tiết và giãi thích xem bang 4.
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J Thu nhập trung binh thô của những lao động làm việc cá ngày; chí số 
tính trên cơ sở số liệu của tất cá các xí nghiệp có 20 người làm trớ lên 
cho năm 1993-1994 và các xí nghiệp có trên 10 người làm trờ lên cho 
năm 1995.
Nguồn: các hàngl., 3. và 4.: KSH [1996c], 1995: KSH [1996a] và công 
bố cùa Tồng cục thống kê KSH ; hàng 2. : KSH [1996a]; hàng 5. và 6.: 
KSH [1995a], trang 253, 1995: trên cơ sở số liệu do Ngân hàng trung 
ương MNB tính toán với số liệu cùa Tổng cục thống kê KSH; hàng 7. 
và 8.: 1993: MNB [1995], trang 109., 1994-1995: KSH [1996b], trang 
4L; hàng 9.: 1993: MNB [1995], trang 111., 1994-1995: KSH [1996b], 
trang 4L; hàngio.: tính toán cúa MNB; hàng 1L: MNB [1996b], trang 
57; hàng 12.: KSH [1995c], trang 4-5.; hàngl3.: MNB [1996c]; hàng 
14 : KSH [1995a], trang 286.. 1995: KSH [1996b], trang 37.; hàngl5 
và 16.: KSH [1996d], 1995: KSH [1996b], trang38.; hang 17.: KSH 
[1996d], 1995: Bộ tài chính [1996b], bángl4.

Tôi không muốn cường điệu sự tưong tự, diễn 
biến của mỗi nước là riêng biệt và xét nghiêm túc là 
độc nhất. Tuy thế vẫn có những nét giống nhau quan 
trọng giữa các tình tiết của sự phát triển Hungary và 
của các nước được nêu trong các bảng 2 và 3.8

8 Để cho ngắn gọn bảng 2 và 3 không bao gồm hết các chỉ số 
phản ánh sự giống nhau.

• Đây là các nước nhỏ, mở cửa và vai trò của ngoại 
thưong có tầm quan trọng đặc biệt. Trong tất cả 
các nước này đều xuất hiện các hiện tượng bất lợi 
trong ngoại thưong, nhập khẩu vượt xa xuất khẩu. 
Chẳng phải ở hàng cuối cùng, vì sự rối loạn cân 
đối ngoại thưong nên xuất hiện những tai hoạ với 
cán cân thanh toán vãng lai.

• Trong một số nước được liệt kê, thiếu hụt ngân 
sách cũng làm cho tình trạng trầm trọng thêm.

• Nhiều nhà phân tích cho rằng: một trong những 
nguyên nhân của tai hoạ, có lẽ nguyên nhân 
chính, là sự tăng thực của tỉ giá, và cùng với điều 
này là việc để đồng nội tệ lên giá cao.
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• Đã có các khoản vay và đầu tư lớn, ở nhiều dạng 
khác nhau, đã đổ vào các nước này; đó đã là 
những thị trường hấp dẫn với các nhà đầu tư và 
cho vay. Tình hình tài chính của một vài nước phụ 
thuộc rất nhiều vào lòng tin của các nhà đầu tư và 
người cho vay.

Tôi đưa ra ngần đó trong số các sự kiện ban đầu; 
trong những nét này có sự giống nhau giữa diễn biến 
ở Hungary và ở các nước được liệt kê trong các 
bảng. Nhưng từ đây sự khác biệt bắt đầu. Trong các 
nước được nhắc tới đã xảy ra tai hoạ, còn ở Hungary 
thì không.

Bảng 2.
Các chỉ số kinh tế vĩ mô: Hungarry với Mexico, 

1994-1995

Chi số Mexico Hungary
1994 1995 1994 1995

1. GDP (mức tăng hàng năm, %) 3,7 -6,6* 2,9 1,5*
2.Tiêu dùng tư nhân thực tếb(mức tăng 3,7 -12,0* -0,4 -5,7*
hàng năm, %)
3.Sản xuất công nghiệp (mức tăng 4,1 -7,8a 9,6 4.8
hàng năm, %)
4. Việc làm trong công nghiệp chế 1,1 -7,7* -9,1 -5,3
biến' (sự thay đổi số người làm hàng 
năm, %)
5. Thu nhập thực tếd (mức tăng hàng 3,7 -12,6* 7,0 -12,2
năm, %)
6. Lạm phát' (chi số giá tiêu dùng hàng 7,1 51,9 18.8 28,2
năm)
7. Cân đối thanh toánvãng lai / GDP -7,9 -0,2* -9,5 -5,4*
(%)
8. Nợ nước ngoài thuần/GDPf (%) 32,2 37,6* 45,9 38,4

a Số liệu sơ bộ.
b Tiêu dùng thực tế của các hộ gia đình từ GDP trong trường hợp 
Hungarry.
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cTrong trường hợp Mexico là số liệu tháng 12, thay đối so với tháng 12 
năm trước; Liên quan đến Hungarry là số trung bình cúa những người 
có việc làm; số liệu Hungary năm 1995 liên quan đến các xi nghiệp có 
từ 10 người làm trớ lên. Trong trường hợp Mexico không cỏ các chì số 
toàn quốc về toàn dụng lao động và thất nghiệp mà có thể so sánh thống 
kê với Hungary. Liên quan đến các số liệu Hungary, xem hàng II và 12 
của bảng 1, từ đó có thế thấy sự gia tâng thất nghiệp ở ngành công 
nghiệp chế biến song song với việc giảm thất nghiệp ớ các ngành khác, 
bới vi ti lệ có việc làm và thất nghiệp toàn quốc không đối trong hai 
năm đó. Liên quan đến Mexico không có các số liệu về thay đổi giữa 
các ngành.
d Liên quan đến Mexico thu nhập hàng tháng của ngành công nghiệp, 
còn ở Hungary thì số liệu lương thực tế trên đầu người được thể hiện 
trong bàng (xem chú giải j của bảng 1 ).
e Trường hợp Mexico là số liệu tháng 12, thay đổi so với tháng 12 nâm 

trước.
f Nợ thuần nước ngoài ở trường hợp Mexico chì có nợ nhà nước, còn ờ 
Hungary bao gồm cà của nhà nước lẫn nợ cùa khu vực doanh nghiệp. 
Nguồn: Mexico: số liệu do Miguel Messmacher sưu tầm và tính toán 
trên cơ sờ các số liệu sau: các dòng 1,3 và 4: 1994: Banco de Mexico 
[1995], f. 0., 11-16, n-3 và bàngII-9, 1995: Banco de Mexico [1996b]; 
hàng 2: OECD [1995], bảng 3; hàng 5: OECD [1996], trang 62-63; 
hàng 6: Banco de Mexico [1996a], bảng III-l; hàng 7: IMF [1996b], 
trang 394-395, và 1994: Banco de Mexico [1995], bàng IV-lb, 1995: 
Banco de Mexico [1996b]; hàng 8: Bộ tài chính (Mexico) [1995]. 
Hungary: các hàng 1, 2, 5 và 6: xem nguồn của các hàng 1, 3, 17 và 14 
của bảng 1; hàng 3: KSH [1996b], trang 8; hàng 4:1994: KSH [1995a], 
trang 143, 1995: MNB [1996b], trang 56; hàng 7 và 8: MNB [1996c],

Bảng 3.

Khùng hoàng và điều chình ờ một vài nước Mĩ-Latinh

Giãi thích chung cho các bảng:
Năm 0 là năm mà trong diễn biến khủng hoàng sự thiếu hụt ngân sách 
là lớn nhất. Trong một số nước năm thứ 0 được cột 3 của bảng biểu diễn 
năm theo lịch.
Thứ tự của các nước được sắp theo thứ tự mức sa sút về GDP. (Chile 
đứng hàng đầu vì trong các nước được chọn Chilê có mức sa sút GDP 
lớn nhất là 14.1% năm 1982). Thứ tự của các nước trong tât cà càc bảng 
là giống nhau.
Miguel Messmacher đã lập các bảng này.
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Bảng 3. a

Mức tăng GDP hàng năm 
(phần tràm, tăng: dương, giảm: âm)

Năm Năm

Nước * ** -4 -.1-2-10 1 2 3 4

Chile 1981 1982 9,9 8,2 8,3 7,8 5,5 -14,1 -0,7 6,4 2,5

Costa 
Rica

1981 1981 8,9 6,3 4,9 0,8 -2,3 -7,3 2,9 8,0 0,7

Argentina 1981 1981’ 6.2 -3.3 7,3 1,5 -5,5 -3,1 3,7 1,8 -6,6

Brazil 1982 1983’ 5,0 6,8 9,1 -4,4 0,6 -2,9 5,4 7,9 7,5

Mexico 1981 1982 3,4 8,3 9,2 8,3 7,9 -0,6 -43 3,6 2,6

* Năm thiếu hụt ngân sách nhiều nhất
** Năm bắt đầu điều chinh
a Năm hạ giá đồng nội tệ.
Nguồn: IMF [1995], trang 154-155 và bàng các nước; Mexico, 1997- 
1998: The World Bank [1995b], trang 464-466.

* Năm thiếu hụt ngân sách nhiều nhất
* * Năm bắt đầu điều chình
’ Năm hạ giá đồng nội tệ.
Nguồn: IMF [1995], bàng các nước.

Bảng 3.b

Cán cân cân đối thanh toán vãng lai/GDP
(phần trăm, thiếu hụt:âm, dư thừa: dương)

Năm Năm Năm

Nước * ** -4 -3 -2 -1 0 12 3 4

Chile 1981 1982 -5,3 -7,1 -í,7 -7,1 -14,5-9,5 -5,7-11,0-8,6

Costa Rica 1981 1981 -7,5 -10,3 -13,8 -13,7 -15,6 -10,4 -9,9 -6,9 -7,4

Argentina 1981 1981’ 3,2 2,8 -0,5 -2,3 -2,8 -2,8 -2,3 -2,1 -1,1

Brazil 1982 1983’ -3.5 -4,8 -5,5 -4,5 -5,9 -3,5 0,0 -0,1 -2,0

Mexico 1981 1982 -2,2 -3,0 -4,0 -5,4 -6,5 -3,4 3,9 2,4 0,4
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Bảng 3.C

Mức tăng tỉ giá thực
(phần trăm, tăng giá: âm, phá giá: duoTig)

* Năm thiếu hụt ngân sách nhiều nhất
** Năm bắt đầu điều chinh 
a Năm hạ giá đồng nội tệ. 
G lù chú: Mức tăng ti giá thực = (1+tì lệ tăng danh nghĩa) x(l+ lạm phát 
ờ Mĩ)/(l+lạm phát trong nước).
Nguồn: IMF [1995], bàng các nước.

Năm Năm

Nước * *♦ 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Chile 1981 1982 -10,6 -6,6 -42 -16,0 -7.9 81,9 -3,4 27,4 13,6

Costa Rica 1981 1981 2,2 0,9 2,3 4.1 239,3 -37,5 -16,3 2,6 1,2

Argentina 1981 1981“ -16,0 -34,4 -30,8 -30,4 96,2 168,6 11,4 10,3 -39,9

Brazil 1982 1983’ 1,1 48,2 -4,4 4.7 6,2 66,0 13.8 4,1 -40,9

Mexico 1981 1982 -5.9 -7,4 -6,9 -10,8 -3,3 96,5 -14,8 -12,3 22,2

Tuy diễn biến khủng hoảng ở mỗi nơi một khác, 
nhưng có một quá trình tích luỹ đặc trưng cho hầu như 
tất cả. Hiện tượng này tương tự như khi xảy ra hoả 
hoạn trong một phòng chật người: hoảng loạn nổ ra, 
người ta đổ xô ra các lối thoát hẹp, giữa chừng họ giẫm 
đạp lên nhau và ngăn tắc lối ra (Kindleberger [1978]). 
Trong khủng hoảng tài chính, người ta kinh hoàng rút 
tiền của mình ra, họ cố gắng bán tháo nhanh chóng các 
khoản đầu tư, đào tẩu vốn diễn ra nhanh như chớp - và 
chính hoảng loạn làm tăng tốc quá trình, nó tự khuyếch 
đại và từ đây là sự sụp đổ đột ngột. Tại Hungary đã 
thành công ngăn ngừa sự hoảng loạn này.9

9 Các nhà kinh tế, trong đó có người viétnhững dòng này, những 
ngựời đã lo âu và hồi hop theo doi các diễn biến Mexico, đã kiềm 
ché khôi đưa ra các mỗi nguy cơ thảm hoạ trước công chúng và 
trước các nhà chính trị hay ngờ vực. Sợ là sự doạ non doạ già như 
vậy có thể gây ra hoang mang và hoảng loạn tự kích. Đã thật cam 
gó khi đồng thời phải tac động trấn an cộng luận Hungary và giới 
kinh doanh quốc te, tức là tự kiềm chế đe đừng gây hoảng loạn và 
giữa chừng van phải huy động để ngăn ngừa khung hoàng.
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Bảng 3.d

Lạm phát
(Thay đổi bình quân giá tiêu dùng, phần trăm, tăng: dương)

Năm Năm

Nước * ♦ ♦ -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Chile 1981 1982 91,1 40,1 33,4 35.1 19,7 9,9 27,3 19,9 30,7

Costa
Rica

1981 1981 4,2 6,7 8,7 18.4 36,9 89,4 33,0 1 1,8 15,1

Argentina 1981 1981a 176,0 175,5 159,5 100,8 104,5 164,8 343,8 626,7 672,1

Brazil 1982 I983a 38,7 52,7 82.8 105,6 97.8 142,1 197,0 226,9 145,2

Mexico 1981 1982 29,0 16,2 20,0 29,8 28,7 98,8 80,8 59,2
63,7 1

* Năm thiếu hụt ngân sách nhiều nhất
** Năm bắt đầu điều chinh
a Năm hạ giá đồng nội tệ.
Nguồn'. IMF [1995], trang 122-123.

Tại những nơi mà tai hoạ xảy ra, ở đó hậu quả bi 
thảm nhất là sự sa sút trầm trọng của sản xuất trong 
một thời gian ngắn, và hiện tượng đi kèm là sự tăng 
đột biến của thất nghiệp (xem bảng 2 và 3). Quá trình 
tàn khốc này làm giảm tiêu dùng trong nước bằng 
cách co nhanh tổng cung lại, và tái lập tỉ lệ đã bị phá 
vỡ giữa sản xuất và tiêu dùng. Hungary bằng chương 
trình điều chỉnh-ổn định đã tránh được (hay nói thận 
trọng hơn, cho đến nay đã tránh được) cú đánh của 
suy thoái này. Tại nước ta, nếu tai hoạ đã xảy ra thì 
quả là rất đau đớn bởi vì chúng ta chưa kịp vượt qua 
những khó khăn của đợt suy thoái chuyển đổi sau 
1990. Neu chúng ta so sánh bảng 1 với các bảng 2 và 
3 ta thấy: sản xuất ở Hungary năm 1995 đã không lao 
xuống, thậm chí còn tăng với c khiêm tốn; thất nghiệp 
không tăng đột biến, mà về cơ bản vẫn giữ nguyên 
như cũ.
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Bảng 3.e
Mức thay đổi tiêu dùng tư nhân 

(phần trăm, tăng: dương, giảm: âm)

Năm Năm

Nước * ** -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Chile 1981 1982 16,6 9,8 14,2 14,4 15,5 -35.6 -8,1 25,2 -5,6

Costa 
Rica

1981 1981 11,6 9,1 2,0 -2.5 -3,1 -7,9 3,7 7.5 3,1

Argentina 1981 1981“ 2,5 -1,4 14.0 8,0 -3,8 -6,2 4,1 3,8 -6,8

Brazil 1982 1983“ 2,3 9.6 6,6 -4.2 3,9 0,7 5,2 2,7 6,8

Mexico 1981 1982 0,3 9,3 9,9 9,4 8,3 -6,5 -7,0 4,4 4,1

* Năm thiếu hụt ngân sách nhiều nhất
** Năm bắt đầu điều chỉnh 
a Năm hạ giá đồng nội tệ. 
Nguồn: The World Bank [1995b] trang 12-13, 104-105.

Những nhà kinh tế Hungary và nước ngoài, thành 
thạo trong diễn biến khủng hoảng và ổn định hoá, ca 
ngợi thành quả này - nhưng dân chúng Hungary 
không đánh giá cao, tuy đây chính là két quả quan 
trọng nhất của chưomg trình! Người dân ở ngoài 
đường không cảm thấy sự tránh được tai hoạ không 
phải trải qua là niềm vui thành công. Thậm chí, còn 
có cả những ý kiến vô trách nhiệm: tốt hom giá như 
được như số phận của Mexico.10 Khi đó, cuối cùng thì 
người ta cũng lôi chúng ta khỏi tai hoạ, như Hoa Kì, 
các nước phát triển khác và các tổ chức tài chính quốc 
tế đã làm với Mexico. Ngoài việc, là rất đáng ngờ 
rằng nước Hungary nằm ở xa biên giới Hoa Kì nhận 

10 Kocsis [1995] báo cáo về các loại ý kiến như vậy.
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được sự trợ giúp ra sao - Mexico ngay trong trường 
hợp có sự giúp đỡ cũng đã phải chịu trả cái giá khủng 
khiếp cho sự xảy ra của tai hoạ.

Bắt đầu điều chinh các tỉ lệ kinh tế vĩ mô

Ngoài tác động ngăn ngừa ngắn hạn, chương 
trình đến nay đã bắt đầu điều chỉnh các tỉ lệ kinh tế vĩ 
mô bất lợi, mà chúng chính là các nguyên nhân sâu xa 
của tình trạng trước thảm hoạ. Hi vọng rằng điều này 
sẽ có tác động tốt cho trung và dài hạn. Tôi nhấn 
mạnh các biến đổi sau:

1. Quan trọng nhất là: thiếu hụt cân đối thanh toán 
vãng lai, sau hai năm ở mức quá cao, năm 1995 so 
với 1994 đã giảm đáng kể, giảm 4 điểm tính bằng 
phần trăm của GDP (xem Bảng 2).

2. Khối lượng xuất khẩu, đã tăng trưởng mạnh 
mẽ từ các năm trước, năm 1995 tiếp tục tăng 8,1 
phần trăm; chương trình điều chỉnh-ổn định 1995 
thực ra có thể coi là điều chỉnh hướng xuất khẩu. 
Trong khi đó khối lượng nhập khẩu, trong năm trước 
đó tăng đáng kể, sang 1995 đã giảm 4,0 phần trăm 
(xem Bảng 1).

3. Tiêu dùng trong nước giảm, nhưng như tôi đã 
nhắc tới, sản xuất không sa sút, mà lại còn tăng 
trưởng một chút. Chính sự thay đổi tỉ lệ cho phép 
làm điều này: ở phía sử dụng trước tiên là tăng tỉ lệ 
xuất khẩu sau đó là (tuy ở mức độ rất khiêm tốn) 
tăng tỉ lệ đầu tư và giảm tỉ lệ tiêu dùng. Bên phía 
cung thì tăng tỉ lệ sản xuất trong nước và giảm tỉ lệ 
nhập khẩu. Những biến đổi này được trình bày trong 
Hình 1 và 2.
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Hình 1.
Các nhân tô đóng vai trò trong sự biến đôi tông cầu

11 TTốc độ tăng, phần trăm

cnXuất khấu ■■ Tiêu dùng cuối cùng 
cziTích lũy -o- Tổng cầu

Ghi chú: Các số liệu 1995 trên hình vẽ không trùng với các 
số liệu ờ các bảng 1 và 2, bởi vì nó dựa trên các cơ sờ đánh giá 
sơ bộ khác nhau, tuy hướng của sự biến đổi là giống nhau.

Nguồn: MNB[1996a], trang 4.

4. Tỉ lệ thiếu hụt ngân sách tính theo phương pháp 
GFS giảm đi 3,4 điểm tính theo phần trăm của GDP 
(xem Bảng 1).

5. Tính sinh lời của khu vực doanh nghiệp tăng 
lên; trung bình từ 3,8 phần trăm lên 8,2 phần trăm."

11 Chi số được nhắc tới này là một ti số, trong đó tử số là "nguồn 
vốn tự có cho mục đích đầu tư" của khu vực doanh nghiệp, mẫu 
số là GDP. Nguồn vốn tự có cho mục đích đầu tư được định 
nghĩa là: khấu hao + kết quả trước thuế - thuế hợp doanh. Nguồn 
số liệu: Bộ Tài chính [1996a] trang 20.
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Lợi nhuận của các xí nghiệp có lãi đã tăng lên, lỗ của 
các xí nghiệp thua lỗ giảm đi. Trong tổng số các khoản 
vay thì các khoản vay của nhà nước giảm, của khu vực 
doanh nghiệp tăng. Tất cả những điều này cải thiện khả 
năng tăng trưởng của khu vực doanh nghiệp.

Hình 2.
Các nhân tố đóng vai trò trong biến chuyến tong cung

GDP
CZ2 Nhập khấu
-o- Tống cung

Ghi chú: xem các ghi chú ở Hình 1. Nguồn: MNB [1996a] trang 5.

Szentgyörgyvári-Baár ([1996], 18. o.) sử dụng một định 
nghĩa khác: tính sinh lời trước thuế = (tổng doanh thu-tổng chi 
phí)/tổng doanh thu. Chỉ số này tính trung bình trong toàn bộ 
khu vực doanh nghiệp năm 1992 là âm: -3,2%, năm 1994 tăng 
lên +3,3%, và năm 1995 tăng lên +7,2%.
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Chương trình điều chỉnh-ổn định làm tăng lòng 
tin của giới tài chính quốc tế với Hungary. Những 
đánh giá chất lượng tín dụng lại được cải thiện; và 
những trở ngại cho việc Hungary vay tiếp đã được 
tháo dỡ. Các báo có uy tín lớn trên thế giới, các ngân 
hàng lớn quan tâm đến đầu tư vào Đông Âu có đánh 
giá thuận lợi về chương trình. Và cuối cùng là đã kí 
thoả thuận vay với IMF và sau đó Hungary c ược kết 
nạp vào OECD. Hai sự kiện sau đã đóng dể L chính 
thức vào mảnh bằng đã được cải thiện của Hu) ị ;a: y.

Cái giá phải trả của điều chỉnh

Phải trả cái giá đắt cho sự điều chỉnh các quá 
trình kinh tế vĩ mô. Hình 3 trình bày sự gia tăng lạm 
phát ra sao sau khi hạ giá đồng nội tệ và sau các biện 
pháp quyết liệt thực hiện trước đó (thí dụ tăng giá 
năng lượng). Đúng là mức lạm phát như thế vẫn nằm 
trong dải lạm phát vừa và có khả năng điều khiển và 
sau khi đạt đỉnh điểm tiếp theo sự bắt đầu chương 
trình điều chỉnh thì lạm phát đã lại chậm lại.

Sự tăng lương danh nghĩa thấp hơn nhiều so với 
mức tăng giá. Hệ quả là lương thực tế giảm đáng kể. 
Cùng với việc này, trong khuôn khổ thắt chặt ngân 
sách nhà nước thì nhiều loại trợ cấp trước đây đã bị 
cắt giảm hay bị chấm dứt.

về những thay đổi này, tôi sẽ còn đề cập ở phần 
sau. Tại đây, tôi chỉ muốn nhận xét như sau: để có sự 
tiếp cận tốt hơn về cân bằng kinh tế vĩ mô lành mạnh 
các tầng lớp rộng lớn dân cư Hungary đã chịu những 
hi sinh to lớn. Mức sống của nhiều người, đã bị giảm
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xuống trước đây, nay càng trở nên tồi tệ hơn; sự bất 
bình đăng tăng lên. Trong một phân đáng kê của dân 
chúng, tât nhiên trước tiên là trong nhóm những 
người bị thiệt thòi về vật chất, cảm giác an toàn đã bị 
yếu đi, sự chán chường và thất vọng tràn lan.
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Các công cụ của chương trình
Việc xác định các công cụ của chương trinh điều 

chỉnh ổn định năm 1995 bị bó hẹp nhiều, bởi vì ở đây 
không phải là một nước đã có truyền thống kinh tế thị 
trường lâu năm, mà là một nước sau nhiều thập niên 
trong chế độ xã hội chủ nghĩa mới chuyển sang con 
đường chuyển đổi hậu xã hội chủ nghĩa. Tuy tình 
hình và các mối lo âu có nhiều điểm tương đồng với 
các nước có trình độ phát triển tương tự, thí dụ với 
các vấn đề của các nước Mĩ Latin, nhưng luôn luôn 
phải chú ý tới những khác biệt của quá khứ.

Đẻ thực hiện chương trinh, chính phủ và ngân 
hàng trung ương đã song song sử dụng nhiều loại 
công cụ. Đây là chính sách kinh tế không chính 
thống, nó sử dụng các công cụ chính thống của ổn 
định tài chính bổ sung bàng việc sử dụng nhiều 
phương pháp không chính thống khác. Tính chất đặc 
trưng của chương trình, nó không theo kiến nghị giáo 
điều ràng tiến hành phục hồi cân bàng với co hẹp đơn 
giản, thu hẹp tổng cầu không có chọn lọc, điều sẽ đi 
cùng với sự sa sút nghiêm trọng của sản xuất. Thay 
theo giáo điều, nó cố gang thực hiện điều chỉnh sao 
cho, ngay nếu nó tạm thời có làm chậm sự tăng 
trưởng, nhưng nó cố làm giảm tối thiểu sự chậm lại 
này và muốn tránh sự sa sút tuyệt đối của sản xuất. 
Không phải co hẹp tuyệt đối mà là bằng việc sắp xếp 
lại cơ cấu của sản xuất và sử dụng, chúng ta tiến gần 
tới các tỉ lệ vĩ mô mong muốn.12

12 Tư tưởng này là suy nghĩ trước khi hoàn tất việc chuẩn bị 
chương trinh, xoay quanh các kiến nghị chính sách kinh tế của 
tôi được công bố vào hè năm 1994 {Kornai 1994).

Việc một phần của các công cụ chỉ có thể dùng 
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được trong một thời gian nhất định đã gây ra khó 
khăn riêng, nhiều nhất là chúng tạo ra cú hích ban đầu 
cho quá trình điều chỉnh, nhưng về sau lại không thể 
tính đến chúng. Sau khi điểm lại, tôi sẽ chọn ra các 
công cụ chỉ có thể dùng tạm thời.

Chính sách tỉ giá và ngoại thương

Trong thời kì trước công bố chưcmg trình, chính 
phủ và ngân hàng trung ưong đôi lúc đã hạ giá đồng 
forint, nhưng tỉ giá là cố định giữa hai kì giảm giá. Có 
hai vấn đề rắc rối với chính sách tỉ giá này. vấn đề 
thứ nhất: tỉ giá thực của đồng forint, bất chấp sự phá 
giá danh nghĩa, vẫn lên giá; và xu hướng này đôi khi, 
thí dụ trong 1991-1992 đã lên rất nhanh, (xem Hình 4 
và các nghiên cứu của Halpen [1996] và Oblath 
[1995]). Vấn đề thứ hai là chính sách tỉ giá không thể 
tiên liệu được: chẳng ai có thể tính được khi nào sẽ 
phá giá và mức độ ra sao. Người ta hết lần này đến 
lần khác chần chừ, tri hoãn việc điều chỉnh tỉ giá cần 
phải làm từ lâu. Điều này làm cho tính toán cân nhắc 
của các nhà đầu tư thêm khó khăn. Cuối cùng là kì 
vọng phá giá càng tăng lên và sự tấn công đầu cơ vào 
đông forint đã trong quá trình nảy nở.

Đê giải quyết hai vấn đề rắc rối này chương trình 
đã đưa ra các biện pháp sau.

Bước đầu là phá giá 9% đồng forint. Cơ chế tỉ giá 
trượt được công bố trước'3 có hiệu lực ngay tức khắc. 
Theo đó ngân hàng trung ương công bố trước cho một 
giai đoạn dài hơn (6 đến 12 tháríg) rằng đồng forint sẽ 
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được phá giá theo tiến độ ra sao. Điều này được tiến 
hành ban đầu với mức 1,9% một tháng, sau đó muộn 
hơn, từng đoạn một, họ giảm tiến độ. Năm 1996, tỉ lệ 
phá giá sẽ là 1,2% một tháng.

Chính sách tiền tệ khi đặt tiến độ đã cố gắng sao 
cho, về đại thể có thể giữ được tỉ giá thực đã được 
hình thành với đợt phá giá ban đầu; ngăn chặn và 
tránh sự lại lên giá thực tế của đồng forint. Tiến độ 
phá giá đã định trước dựa trên cơ sở dự báo rất cẩn 
trọng của hiệu số lạm phát trong nước và nước 
ngoài.14 Phải cân nhắc trước rằng, với sự diễn biến kì 
vọng của năng suất Hungary, thì ở phía giá thành có 
thể "chịu đựng vừa vặn" được bao nhiêu về tăng 
lương danh nghĩa phù hợp với cận (giới hạn) trên của 
lạm phát đã được tính.

14 Lạm phát trung bình của rổ ngoại tệ phàn ánh trung thực tình 
hình ngoại thưong Hungary được coi là "lạm phát nước ngoài" 
trong khung cảnh này.

Phải bổ sung chính sách lãi suất thích hợp với 
chính sách tỉ giá trượt được công bố trước. Neu lãi 
suất không đủ cao, thì sẽ bõ công khi nhà đầu tư tìm 
cách chuyển hàng loạt các khoản đầu tư bằng forint ra 
ngoại tệ mạnh, và chuyển ra khỏi Hungary. Điều này 
sẽ đi liền với sự sụp đổ của tỉ giá.

Có thể coi là thành công rằng, cho đến nay đã luôn 
giữ được tỉ giá được công bố trước một cách hoàn toàn 
đảm bảo. Ngân hàng Trung ương đưa ra cho chính 
mình một dải cộng - trừ 2,5% xung quanh tỉ giá được 
công bố và sẽ can thiệp nếu tỉ giá hình thành trên thị 
trường liên ngân hàng vượt ra khỏi dải này. Suốt thời 
gian qua tỉ giá thị trường chưa bao giờ vượt ra ngoài 
dải can thiệp này. Tỉ giá của thị trường ngoại tệ chợ 
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đen (hay thực là xám) ở ngoài đường phục vụ dân 
chúng và khách du lịch cũng không khác tỉ giá chính 
thức. Tiết kiệm tư nhân chuyển dịch từ hướng tiết kiệm 
bằng ngoại tệ mạnh sang hướng tiết kiệm bằng đồng 
forint. Ke từ đầu năm nay, trên bình diện giao dịch 
vãng lai, đồng forint chính thức trở thành đồng tiền 
chuyển đổi.1' Tất cả những điều này cùng nhau đã làm 
xiu đi các tính toán đầu cơ xuất hiện trong lĩnh vực 
này, và củng cố đáng kể lòng tin vào đồng forint và 
vào tính đáng tin cậy của chính sách tiền tệ.

Sự phá giá ban đầu và các đợt tiếp sau theo tiến 
độ đã công bố trước, làm cho sự phá giá danh nghĩa 
rất lớn. So sánh tỉ giá tháng 11-1995 với tỉ giá 12 
tháng trước đó, sự phá giá danh nghĩa đạt 30,6%. Sự 
thay đổi tỉ giá thực tế, như Hình 4 giới thiệu, hiển 
nhiên là ở mức ít hơn, bởi vì, như tôi đã nhắc tới, giữa 
chừng lạm phát đã tăng. Có nhiều cách đo lường được 
biết đến. Neu đo lạm phát bằng chỉ số giá bán buôn 
thì tỉ giá thực tế giảm 5,5% trong thời gian đó; nếu 
loại bỏ tính thời vụ khỏi tính toán và lấy biến đổi giá 
thành riêng công nghiệp làm cơ sở thì mười tháng đầu 
năm 1995 - so với mười tháng đầu của 1994, giảm 
17,1 %.16 Tại đây, tôi để ngỏ vấn đề phương pháp luận 
đo lường. Điều chắc chắn là mức phá giá danh nghĩa 
vượt quá mức tăng lạm phát và điều này đã làm cho 

15 Sự chuyển đổi của đồng forint Hungary phù hợp với tiêu 
chuẩn về tính chuyển đổi tai khoản vãng lai {current account 
convertibility) theo Điều VIII của IMF. Ngoài ra, thậm chí nó 
cũng còn thoặ mãn các yệu cầu của OECD về tính chuyển đổi 
đối với một số giao dịch von khác.
16 Nguồn số liệu: MNB [1996a] trang 25.
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tính cạnh tranh cua sản xuất Hungary được cải thiện 
rõ rệt trong thị trường xuất khẩu.17

17 về đo lường ti giá thực tế và khả năng cạnh tranh, cũng như liên 
quan đến tinh hình Hungary hiện tại và các vấn đề liên quan, xem 
công trinh tống quan xuất sác của Szentgyörgyvári-Baár [1996]

Việc phá giá, bên cạnh chính sách mới về tỉ giá, 
cùng các công cụ khác của chương trình đã cố gắng 
đóng góp vào sự điều chỉnh ngoại thương.

Hình 4

Ti giá thực tế
125 T

o Tính trên cơ sờ 
chi số già tiêu dùng 

Tính trẽn cơ sờ 
chi phí lao động 
riêng

Chú thích: Chi số lón hơn 100 là phá giá so với năm trước, chỉ 
số nhỏ hơn 100 là lên giá.
Nguồn: Szentgyörgyvári-Baár [1996] trang 2.

Phụ thu thuế quan nhập khẩu 8% đã được đưa ra, 
phát huy tác động của thuế quan đã được áp dụng từ 
trước. Chương trình đã tránh việc dùng các biện pháp 
hành chính, với các hạn ngạch mới, để hạn che nhập 
khẩu. Nhưng thấy là phù họp, theo những điều cho phép 
của các hiệp định quốc tế đã kí kết, với tính chất quá độ, 
việc tăng thuế quan nhập khẩu trong vòng hai năm để 
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ngăn chặn sự chạy sổng của nhập khẩu. Điều này đồng 
thời cũng tạo ra nguồn tăng thu đáng kể cho ngân sách.18

18 Các phân tích đã chỉ ra rằng nhập khẩu một số mặt hàng, thí 
dụ như ô tô con đã đặc biệt gia tăng. Chính vì vậy, ngoài phụ 
thu nhập khẩu còn phài đánh thuế tiêu thụ đặc biệt.

Chương trình như vậy là không đối xứng ở một 
mức độ nhất định: đã đặt trọng tâm đặc biệt lớn vào 
việc hạn chế nhập khẩu. Điều này, tuy vậy, lại diễn ra 
một cách phân biệt chọn lọc, bởi vì chủ yếu nó muốn 
hạn chế cầu nhập khấu của các sản phấm tiêu dùng. 
Phụ thu thuế quan nhập khẩu sẽ được thoái thu với 
những người nhập cho đầu tư hay nhập nguyên liệu 
để sản xuất hàng xuất khẩu. Điều này cũng nhấn 
mạnh rằng chương trình mong muốn khuyến khích 
tăng trưởng trên cơ sở đầu tư và xuất khẩu.

Nhưng đồng thời cũng phải công nhận rang: 
chính sách kinh tế ở đây đã đi gần sát tới lĩnh vực của 
chủ nghĩa bảo hộ. Chỉ có trên cơ sở khủng hoảng về 
cán cân thanh toán đang đe doạ mới có thể lí giải tính 
hợp pháp của đối xử phân biệt với nhập khẩu. Neu ta 
tiếp tục con đường này lâu dài thì nó sẽ gây ra sự méo 
mó của giá cả tương đối, và ngăn cản việc cải thiện 
hiệu quả. Thời gian sau này, sau khi củng cố các 
thành quả, chúng ta cần tiến tới giảm thuế quan và mở 
cửa hơn nữa; chính con đường này mới mang lại sự 
tăng trưởng nhanh một cách lâu dài.

về chính sách tỉ giá tới đây có nhiều tranh luận. 
Một vấn đề tranh cãi là quan hệ giữa chính sách tỉ giá 
và chính sách hướng tới giảm lạm phát. Cũng như ở 
nhiều nước khác, ở Hungary cũng có các môn đồ của
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lập trường là phải dùng sự lên giá thực tế như một 
công cụ để làm chậm lạm phát.19 Theo quan điểm của 
tôi đây là một sai lầm nghiêm trọng. Lạm phát là một 
tai hoạ rât nghiêm trọng, nhưng khi còn có thê quản lí 
được và còn nằm trong một dải lạm phát vừa phải thì 
còn có thể chịu đựng được. Nhưng ngược lại, nếu do 
sự lên giá của đồng forint mà cán cân thương mại và 
cán cân thanh toán vãng lai lại bắt đầu xấu đi và quá 
trình kéo theo sự lung lay của lòng tin lại nảy ra thì 
chúng ta lại đứng trên bờ vực của khủng hoảng nợ 
nần. Xu thế tăng tỉ giá thực tế, bên cạnh các nhân tố 
khác, ở tất cả mọi nơi đều là một trong những kẻ có 
lỗi, ở nơi mà khủng hoảng thanh toán và khủng hoảng 
nợ đã xảy ra.20 Điều này được Bảng 3 chứng minh: sự 
gia tăng tỉ giá thực tế luôn đi trước tất cả các diễn 
biến khủng hoảng. Đối với Hungary, cũng như với 
các nền kinh tế mở nhỏ khác, sự tăng trưởng do 
hướng xuất khẩu chính là con đường ra thật sự và lâu 

19 Điều này trong khuôn khố cơ chế tỉ giá trượt sẽ có nghĩa là 
mức phá giá danh nghĩa được công bố trước nên chắc chắn nhỏ 
hơn mức lạm phát kì vọng. Ti giá được công bố trước hoạt động 
như một chiếc móc kéo nhịp độ lạm phát lại.
20 Liên quan đến các cuộc khủng hoảng xem các tài liệu tham 
khảo nói ở chú thích 7. Với Hungary cũng rất đáng học và suy 
nghĩ về các ý kiến của Dornbusch-Goldfajn-Valdés [1995]: „ ... 
loại chính sách chống lạm phát muốn giảm lạm phát bằng cách 
đưa tì lệ phá giá thấp hơn tì lệ lạm phát, chính là phương pháp 
thường dùng tạo cơ cho hình thành gia tăng ti giá thực tế. Bởi vì 
tĩ giá thực tế là cứng theo chiều xuống, nên không thể dễ dàng 
chấm dứt sự lên giá bằng giàm phát lương-giá và điều này cuối 
cùng sẽ dẫn tói sụp đố [tỉ giá] và dẫn tới phá giá. Sự cám dỗ 
dùng tỉ giá để đạt kết quà giảm lạm phát nhanh chóng, loại trừ sự 
xuất hiện thất nghiệp lớn, là một giải pháp rất hiển nhiên, nhưng 
kết quả thì thường chi là ảo mộng. Sau đổ vỡ, lạm phát sẽ cao 
hơn, so với tình trạng khởi đầu" (trang 251-252).
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dài khỏi những vật lộn ngày hôm nay. Phải dùng 
nhiều công cụ để phục vụ khả năng cạnh tranh của 
nền kinh tế; về vấn đề này tôi còn đề cập ở sau; trong 
mọi trường hợp trước hết chính sách tỉ giá phải phục 
vụ cho mục tiêu này.

Chính sách thu nhập

Trong khuôn khổ của điều chỉnh không thể 
tránh khỏi việc giảm tiêu dùng một cách mạnh mẽ. 
Đơn thuốc chính thống đạt được điều này với đợt 
điều trị đau đớn: cùng với sản xuất sa sút nghiêm 
trọng là sự gia tăng lớn về thất nghiệp, và điều này 
thông qua cơ chế thị trường lao động sẽ kéo lương 
thực tế xuống thấp. Điều này xảy ra với thời gian trễ 
lớn do tính cứng của lương và những khó khăn của 
sự hiệu chỉnh của thị trường lao động. Thực ra chỉ 
có sự gia tăng thất nghiệp lớn hơn nhiều mới có thế 
tạo ra mức lương cần thiết theo quan điểm kinh tế 
vĩ mô, so với mức mà một cơ chế không có ma sát 
và không chậm trễ dẫn đến mức này. Các tài liệu 
chuyên môn thực nghiệm về đường cong lương 
(xem trước hết Blanchflower-Oswald [1994]) mách 
ta một quy tắc thông thường: để giảm 10% lương 
phải tăng gấp đôi thất nghiệp. Không đáng thực hiện 
lại thư nghiệm tưởng tượng này, liệu xem sự đều đặn 
thực te này, được rút ra chủ yếu từ quan sát những 
khác biệt ở mức vùng của nước đó, có thể dùng được 
ở Hungary ngày nay đến mức nào. Tuy vậy, con 
số này chắc sẽ cho ta cảm nhận: tỉ lệ thất nghiệp 
đằng nào cũng đã rất cao, ở mức trên 10 phần trăm, 
lẽ ra còn phải tăng hơn rất nhiều mới có thể đạt tỉ lệ 
mong đợi cần thiết theo quan điểm tiêu dùng-đầu tư- 
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xuất khấu nếu không có sự can thiệp của nhà nước.
Thay cho việc không can thiệp, trong khuôn khố 

chương trình điều chỉnh ổn định đã đi con đường khác, 
không phải con đường chính thống (orthodox), bằng 
can thiệp vào lương trực tiếp của nhà nước để ép giảm 
lương thực tế xuống. Năm 1992, ở Hungary đã chấm 
dứt điều tiết lương của nhà nước trung ương. Hàng 
năm, các cuộc đàm phán về lương, về việc làm và về 
các vấn đề thời sự khác của chính sách kinh tế iược 
diễn ra giữa các tổ chức của những người sử nin’ lao 
động và các tổ chức của những người lao động và 
chính phủ. Ngay nếu họ đạt được thoả thuận thì điều 
đó cũng không có hiệu lực bắt buộc. Đầu năm 1995 
cũng đã có các cuộc đàm phán như vậy, nhưng chưa có 
kết quả. Việc công bố chương trình nổ ra gần như một 
cuộc đảo chính. Những người sử dụng lao động làm ra 
vẻ rầu rĩ một chút, nhưng ủng hộ chương trình. Lập 
trường của các nghiệp đoàn là phân tán: có nhiêu loại 
phản ứng thể hiện ra trong các ngành nghề khác nhau 
tại các thời điểm khác nhau, từ sự phản đối kịch liệt, 
đình công, tổ chức biểu tình trên đường phố, đến cam 
chịu chấp nhận. Như thế là chương trình không chính 
thống của Hungary, thí dụ khác với ổn định hoá ở 
Israel, đã không dựa trên cơ sở thoả thuận được công 
bổ với các nghiệp đoàn (xem Bruno [1993]).

Chính phủ đã đơn phương hạn chế tăng lương 
danh nghĩa trong các tổ chức hưởng lương từ ngân 
sách (hành chính, các lực lượng vũ trang, giáo dục, y 
tế) cũng như ở trong các xí nghiệp mà nhà nước vẫn 
còn nắm phần sở hữu chính. Đe cho ngắn gọn tôi 
không đề cập sự phân biệt về mức lương danh nghĩa 
có thể tăng ra sao trong từng bộ phận của khu vực nhà 
nước hiểu theo nghĩa rộng này. Trong mọi trường 
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hợp, mức tăng này chậm hơn rất nhiều, so với việc 
tăng đột ngột của mức giá tiêu dùng. Chính phủ 
không can thiệp vào lương của khu vực tư nhân. 
Song, bởi vì phần lớn khu vực nhà nước và tư nhân 
cùng chia nhau trên một thị trường lao động chung, 
những người sử dụng lao động tư nhân về cơ bản 
cũng theo chính sách lương của những tổ chức nhà 
nước sử dụng lao động.

Nhu có thể thấy từ Bảng 1 : lương thực tế đã giảm 
hơn 12’Á. Điều này ta cũng có thể coi là: những người 
lao động có việc làm đã chịu hi sinh lớn về lương để 
giữ mức việc làm trước đây. Lịch sử của thị trường 
lao động đã biết các trường hợp, trong phạm vi xí 
nghiệp hay quốc gia, khi mà những người có việc làm 
tự nguyện, như sự đoàn kết giúp lẫn nhau, chịu sự hi 
sinh này.

Trong khuôn khổ chương trình điều chỉnh ổn định 
Hungary, sự hi sinh này do hai nhân tố cưỡng ép phải 
hi sinh. Thứ nhất là sự can thiệp của nhà nước, thứ 
hai là sức mạnh của sự bất ngờ. Một khẳng định quen 
thuộc của kinh tế học vĩ mô rằng phản ứng với lạm 
phát phù hợp với kì vọng của các thành viên tham gia 
trong nền kinh tế là khác với phản ứng của họ đối với 
lạm phát không tiên liệu trước được. Đối với loại 
trước họ tự hiệu chỉnh với các đòi hỏi về lương, còn 
đối với loại sau họ không có thời gian để tự điều 
chỉnh. Các thoả thuận về lương đang còn hiệu lực sẽ 
ngăn cản hay ít nhất cũng làm cho khả năng hành 
động của họ bị thu hẹp rất nhiều.21 Chắc chắn là điều 
này cũng tham gia làm cho lương thực tế giảm nhanh.

21 về tác động cùa lạm phát không được tiên liệu trước xem Sachs- 
Larrain [1993L trang 349-352.
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Có thể khẳng định ràng bên cạnh chính sách tỉ 
giá, can thiệp chính sách thu nhập đã là một chìa khoá 
cho các thành công đến nay.

Khá nghi ngờ là các thành tố của chính sách thu 
nhập này có thể duy trì đến bao giờ. Chắc chắn là tỉ 
trọng của khu vực nhà nước tiếp tục giảm và bản thân 
chỉ một điều này cũng thu hẹp khả năng của các công 
cụ giống như can thiệp năm 1995. Không loại trừ là 
sự phản kháng sẽ tăng với chính sách thu nhập này.

Không chỉ có các khả năng bị thu hẹp, mà phải 
cân nhắc xem có nên sử dụng các công cụ này không, 
phù hợp đến mức nào. Những đòi hỏi về phân chia 
thu nhập thoả đáng, công bằng chống lại việc này: ở 
đây người ta hạn chế thu nhập của những người dễ 
"nắm" nhất, và về điều này không chỉ những người bị 
thiệt thòi kêu ca, mà còn xúc phạm đến cảm nhận 
công bằng của những người khác nữa.

Chính sách tài khoá

Trong thời kì trước chưong trình, thâm hụt ngân 
sách có chiều hướng gia tăng. (Xem Bảng 4). Điều lo 
sợ là đất nước lâm vào vòng xoáy nợ nần. về phía tài 
khoá điều này có nghĩa là, do gánh nặng lãi suất lên 
ngân sách nhà nước ngày càng trầm trọng nên thâm 
hụt lại nhiều hon, do tác động của nhu cầu vay nhiều 
hon để trang trải lại làm cho chỉ có thể vay với lãi 
suất cao hon và như thế thì gánh nặng lãi suất lại tăng 
hon, và cứ như thế xoáy đến sụp đổ.2

Chương trình đã chặn đứng xu thế này và bắt đầu

22 Tổng quan tốt nhất về tình hình nợ của nhà nước Hungary là nghững 
nghiên cứu của Borbély-Neményi [1994], [1995], 
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lật ngược lại tình thế. Sự biến chuyển quan trọng 
nhất là trong bản thân ngân sách sơ bộ giá trị thực tế 
của các khoản chi đã giảm xuống đáng kế, trong khi 
đó giá trị thực tế của các khoản thu thì về cơ bản vẫn 
giữ nguyên giống như cũ. Do vậy, cân đối ngân sách 
sơ bộ đang từ thâm hụt chuyển sang bội thu.23 Điều 
này tạo nguồn để giảm nợ nhà nước đè nặng lên 
ngân sách quốc gia, để thoát ra khỏi vòng xoáy nợ 
nhà nước tự kích.24

23 Oblath [1996]. trang 81-84, trang 95-97 phân tích kĩ chính sách tài 
khoá cùa chương trình.
24 Chi số tổng nợ thô đà hiệu chỉnh của ngân sách quốc gia/ GDP đã 
tăng một chút, chi số tồng nợ thô của ngân sách quốc gia/ GDP về cơ 
bản không thay đổi (xem Báng 4). Cả hai chi số phài giảm đáng kế mới 
phù hợp với yêu cầu đế cho tinh trạng của đất nước tiến gần hơn tới các 
tiêu chuẩn của EU đề ra.

Liên quan đến những thay đổi diễn ra trong lĩnh 
vực tài khoá, tôi nhấn mạnh vài biện pháp làm giảm 
các quyền thụ hưởng xã hội phổ biến và làm thu hẹp 
những trợ cấp trên cơ sở nguyên tắc cứu trợ.

- Chấm dứt sự miễn phí hoàn toàn của đào tạo cao 
đẳng-đại học. Học phí tuy chỉ bù được một phần nhỏ 
của giá thành đào tạo, nhưng nó cũng phần nào phù 
hợp với nguyên tác là những người suốt đời có thế 
hưởng thu nhập cao hơn trên cơ sở mảnh bằng, bản 
thân họ cũng phải tham gia vào việc đầu tư này. Đáng 
tiếc là cho đến tận nay hệ thống tín dụng cho sinh 
viên vẫn chưa được tổ chức.

- Phạm vi của những người hưởng trợ cấp trên cơ 
sở cứu trợ được thu hẹp, những người được quyền 
hưởng trợ cấp nuôi dưỡng trẻ con, hỗ trợ giáo dục trẻ 
em và phụ cấp gia đình.

- Chấm dứt sự miễn phí hoàn toàn và phổ thông 
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về chăm sóc răng. Trừ các trường hợp định hướng 
(thí dụ với trẻ em, thanh niên, người già, những người 
cơ nhỡ) vẫn tiếp tục được hưởng miễn phí hoàn toàn 
trợ cấp này. Giảm và định hướng rõ hơn việc trợ cấp 
từ ngân sách với thuốc chữa bệnh.

- Bắt đầu kéo dài thời gian làm việc tích cực. thời 
hạn về hưu bắt buộc được nâng lên. (Hungary là một 
trong những nước có giới hạn này rất thấp: với phụ 
nữ 55 và với nam giới là 60 tuôi).

Thực ra còn có quá ít các hành động để cải cách 
khu vực phúc lợi xã hội.25

25 Những thay đổi giảm chi tiêu cụ thể được nêu ở trên vẫn 
tương đối chưa có ảnh hưởng lắm đến tình hình tài khoá của 
năm 1995; thực ra năm 1996 và nhất là từ 1997 trở đi nó mói 
cho rô tác động của mình.
26 Một sai lầm lớn là một số biện pháp, ờ dạng khởi đầu của 
chúng, đã vi phạm những yêu cầu hợp hiến, và vì vậy đã bị Toà 
án hiển pháp huỳ bỏ.

Thật đáng tiếc là một vài biện pháp người ta đưa 
ra một cách vội vã, mà không có chuẩn bị kĩ lưỡng.26 
Nhưng ngay cả khi đó vẫn có ý nghĩa tượng trưng, 
rằng những biện pháp (trước kia không ai dám đụng 
đến) như vậy cũng đã được đưa ra. Trong ba thập 
niên qua, những thay đổi chỉ có một chiều: từ năm 
này sang năm khác chỉ có thêm các quyền thụ hưởng, 
nhà nước chỉ đưa thêm các nghĩa vụ mới về phúc lợi 
vào những thứ đã có. Hệ thống các quyền thụ hưởng 
của mọi thời là điều cấm kị; chưa hề có lực lượng 
chính trị nào dám gánh vác những cải cách đau đớn. 
Bây giờ mới tỏ ra rằng đúng ngay cả vấn đề này 
chúng ta cũng có thể thay đổi được. Điều này mở 
đường cho những suy nghĩ cải cách cả trong lĩnh vực 
này nữa. Đã bắt đầu công việc chuẩn bị các kiến nghị 
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về cải cách khu vực phúc lợi và việc thảo luận các ý 
tưởng về vấn đề này. Rất tiếc là công việc này mới ở 
giai đoạn khởi đầu.27

27 Xem The World Bank [1995a], Một số trong những người góp 
ý vê cải cách khu vực phúc lợi có Andorka-Kondratas-Tóth 
[1995], Augusztinovics [1993], Augusztinovics-Martos [1995], 
Ferge [1995], [1996a], [1996b], Kornai [1996],

Bảng 4
Cán cân ngân sách nhà nước đã hiệu chình 

và tổng nợ nhà nước thô 
(phần trăm cùa GDP)

Chỉ số 1992 1993 1994 1995’

1 Cán cân sơ bộ ngân sách quốc gia đã 
được hiệu
chinh, theo tài khoản quốc gia (SNA) 2,7 -2.0 -2,8 2,0

2 Nhu cầu chi tiêu ngân sách quốc gia 
đà hiệu chinh
Theo hệ thống SNA -6,9 -5,5 -8.2 -6,5
Theo hệ thống GFS -6 0 -5.2 -7,4 -4 0

3 Nợ nhà nước thô 79 2 90,0 87,6 87,7
Nợ nhà nước thô dã hiệu chinh 65 2 83 4 82,5 86,5

Nợ trong nước 12,1 23,2 23,5 24,5
Nợ nước ngoài 53.3 60,2 59.0 62,0

Dự trữ quốc gia 15,7 21.9 20 3 33.0

Ghi c/íú.Ngân sách nhà nước được hiệu chinh bao gồm ngân sách chính 
phủ trung ương, các quỹ ngoài ngân sách, quỹ bảo hiếm xã hội, quỷ báo 
hiếm y tế và ngân sách nhà nước địa phương. Những khác biệt chính 
của hệ thống SNA và GFS: ngân sách nhà nước trong hệ thống SNA 
các khoăn thu từ tư nhân hoá và thu nợ nhà nước đã cho vay không xuất 
hiện như các khoản thu, và như vậy - ngược với phương pháp GFS, các 
khoán này không làm giàm các nhu cầu chi tiêu; phương pháp SNA coi 
các khoản vay nước ngoài là các khoán thu, còn GFS lại coi là khoản tài 
trợ. Khoản nợ nhà nước thô đã được hiệu chinh bao gồm toàn bộ các 
khoán nợ (trong và ngoài nước) cùa ngân sách và các khoản nợ nước 
ngoài cùa Ngân hàng Nhà nước Hungary.
a Số liệu sơ bộ
Nguồn: MNB [1996c] và công bố cùa Ngân hàng Nhà nước Hungary.
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Bảng 5
Các khoản chi ngân sách nhà nước đã hiệu chình

So sánh giũa các nước (phần trăm GDP)

N UÓC Năm Ngân sách nhà nuóc đã hiệu chỉnh

Vãng lai Đầu tư Toàn bộ
Litva 1993 22,0 2,6 24,6
Kazakstan 1993 23.5
Estoni 1993 30,2 2,0 32,2
Nga 1993 32.9
Hoa Kì 1992 36,3 2,5 38.8
Rumani 1992 37,0 4,4 41,4
Anh 1991 39.7 4.1 43,8
Pháp 1992 46,2 4^6 50,9
Czech 1993 41,4 6 8 48,2
Canada 1991 48,3 2,2 50,5
Đức 1992 45.7 4,9 50,6
Ukren 1993 50,4 1,7 52,1
Áo 1992 46.8 5,5 52,3
Bi 1992 50,7 3,1 53 8
Hà Lan 1992 52,7 3’8 56 5
Na Uy 1990 53,2 3.5 56,7
Hungary 1994 55,1 6,7 618
Đan Mạch’ 1993 58,9 2,8 61.8
Thuỵ Điên 1993 67,6 3,3 71,0

a Số liệu sơ bộ
Nguồn: Horvath [1996] trang 11. Các nguồn chính: IMF [1994a]; Litva 
và Estoni: IMF [1994b], Kazakstan: IMF [1994c], Ukren: IMF [ 1994d]. 
Nga: IMF [1994e], Hungary: số liệu tính trên cơ sở các xuất bản phấm 
của Bộ tài chính. Nguồn của số liệu GDP của Áo và Đức: The World 
Bank [1995b],

Kinh nghiệm quốc tế chỉ ra rằng những cải cách 
tài khoá sẽ lâu bền, nếu hướng chính vào giảm chi 
tiêu, mà ít hướng vào tăng thu (xem thí dụ Alesina- 
Perotti [1995], Giavazzi-Pagano [1994]). Điều này 
càng đúng với Hungary, bời vì Hungary là một trong 
những nước có tỉ lệ chi tiêu nhà nước trên GDP cao 
nhất. (Xem Bảng 5Ỵ Chương trình đã khởi đầu với 
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một bước triệt đế trên con đường này. Giảm thâm hụt 
ngân sách năm 1995 được đặc trưng bằng tỉ lệ sau: 1 
đồng forint tăng thu gắn liền với khoảng 3 forint giảm 
chi tiêu.28

28 Tính toán riêng trên cơ sở số liệu cùa MNB [1996b] trang 110.

Phần lớn của cải cách tài khoá còn ở phía trước; 
nó sẽ bao gôm việc đánh giá lại vai trò của nhà nước. 
Nhiều chức năng, mà trước đây nhà nước thực hiện, 
theo cách quan liêu bằng tiền của những người đóng 
thuế, sẽ phải để cho thị trường, cho các tổ chức hướng 
lợi nhuận, các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức xã 

hội dân sự.

Chính sách tiền tệ và các khoản tiết kiệm

Khi mà Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương 
quyết định về cơ chế tỉ giá trượt được công bố trước, 
thì với nó họ đã thu hẹp khả năng hoạt động của 
chính sách tiền tệ. Tại một thời điểm cho trước cơ chế 

được chọn về cơ bản xác định một tỉ giá có định, hoặc 

nó chỉ cho phép tỉ giá dao động trong một dải hẹp 
quanh tỉ giá trung bình cố định. Đúng là xét về động 
học, tỉ giá cố định được thay đổi thường xuyên, song 
điều này chẳng làm thay đổi rằng phương pháp hiện 
nay là cố định, chứ không thuộc họ cơ chế linh hoạt 
hay thả nổi. Mà điều đó đi liền với việc là ngân hàng 
trung ương không có cách đưa ra cho chính mình các 
nhiệm vụ định lượng về tiền tệ, mà phải thích ứng với 
các điều kiện do cầu và cung về tiền tạo ra.

Ngay như thế vẫn còn một số công cụ: quy định tỉ 
lệ dữ trữ bắt buộc, quy định lãi suất bắt buộc hay tự 
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nguyện cho các khoản tiền gùi tiết kiệm ở các ngân 
hàng thương mại, các hoạt động thị trường mở, v.v... 
Trong mọi trường hợp thật là áy náy rằng Ngân hàng 
Trung ương được hiến pháp trao cho nghĩa vụ chống 
lạm phát, thực ra lại nằm ở tuyến hai trong mặt trận 
này. Trên tuyến đầu là cuộc chiến chống thâm hụt 

ngân sách và sự sổ lồng của thu nhập.
Trong khi chính sách tiền tệ là nghiêm ngặt, 

chương trình điều chỉnh ổn định không muốn thu hẹp 
việc cap tín dụng, mà chính là muốn phân bô lại. Năm 
1995, ngược với các năm trước, bởi việc các nguồn 
cho ngân sách là tương đối ít hơn và cho khu vực 
kinh doanh tương đối nhiều hơn. Sự thay đổi phân bổ 
này cũng là một nét không chính thống của chương 
trình.

Trong lĩnh vực tiền tệ hiện tượng đáng mừng nhất 
thực ra khá bất ngờ. Trong khi chính sách kinh tế 
hướng tới thu hẹp thu nhập của hộ gia đình thì sự tiết 
kiệm của các hộ tăng lên. Khoản cho vay thuần của 
các hộ tăng từ mức 294 tỉ forint năm 1994 lên 391 tỉ 
forint năm 1995.29 Sau khi trừ đi mức lạm phát điều 
này có nghĩa là tiết kiệm đã tăng 3 phần tràm. Chắc 
chắn nhiều nhân tố có một vai trò. Đã có thời gian lãi 
suất thực tế đã tăng khá, và đủ để kích thích tiết- 

kiệm.30 Ngoài ra, có lẽ điều mà nhiều người cảm nhận 
rằng tương lai ẩn chứa nhiều rủi ro và không thê trông 
cậy hoàn toàn vào sự trợ giúp hào phóng của nhà 

29 Khoản cho vay thuần của khu vực hộ gia đình = tống tiết kiệm 
thô -khoản vay. (Cả ba biến số là các biến số luồng). Nguồn số 
liệu: Bộ tài chinh [1996b] băng 14.
30 Góp phần vào việc tăng tiết kiệm cúa các hộ, tính bằng forint, 
là việc phá giá thường xuyên làm cho các khoản tiết kiệm ngoại 
tệ tính sang forint tăng lên.
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nước "chăm lo từ cái kim sợi chỉ cho dân" được nữa, 
cũng buộc người ta phải tiết kiệm. Rất nhiều biến đổi 
đã làm cho người dân nhận ra điều này: nạn thất 
nghiệp hàng loạt đã thay cho toàn dụng lao động, thay 
cho nạn thiếu lao động kinh niên, ràng buộc ngân 
sách lỏng lẻo đã được siết lại horn và điều này đi liền 
với sự đe doạ thường xuyên tới sự tồn tại của xí 
nghiệp và sự tiên liệu về giảm các quyền được hưởng 
phổ quát mà nhà nước phúc lợi cam kết. Feldstein 
[1974] nêu ra luận điểm: tăng sự chăm lo của nhà 
nước làm giảm tiết kiệm tư nhân. Từ khi đó ở Phương 
Tây, người ta bàn cãi liệu luận điểm này đứng vững 
được đến đâu. Hiện tại trong phòng thí nghiệm của 
quá độ hậu cộng sản chủ nghĩa lại có cơ hội để kiểm 
nghiệm luận điếm này, nhưng lần này trong phản 
chiếu của quá trình ngược lại. vẫn còn sớm để rút ra 
những kết luận từ các số liệu 1995 của Hungary. Tiết 
kiệm ở Hungary có thể còn dao động và chịu tác động 
của nhiều nhân tố (trước tiên là phụ thuộc vào lãi suất 
và thu nhập). Trong mọi trường hợp sẽ rất đáng quan 
tâm để theo dõi so sánh quốc tế về quá trình này.

Nhìn từ góc độ cân bằng đối nội và đối ngoại của 
kinh tế Hungary sẽ có ý nghĩa lớn, nếu tỉ lệ tiết kiệm 
của hộ gia đình ít dao động hơn và giá trị thực tế của 
các khoản tiết kiệm hộ gia đình càng tăng lên một 
cách vững chắc. Neu nó lại giảm thì trong nhiều tác 
động, một số tác động tức thời có thể cảm nhận ngay 
lên tổng cầu và cuối cùng là lên cán cân thanh toán 
vãng lai. Có nhiều cách để giúp gia tăng tiết kiệm:

- Đáng mong mỏi là nếu tổng tiết kiệm thực tế 
của hộ gia đình luôn giữ mức dương và ít dao động 
(Hình 5 cho ta thấy tỉnh trạng vững chắc này chưa đạt 
được từ bao năm nay). Theo sau các thành công ban 
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đầu của chương trình, xu thế đã đảo ngược: thay cho 
sự rút lui (chủ yếu là ở dạng ngầm) của vốn tư bản 
dòng chảy vào của vốn tư bản nước ngoài đã bắt đầu. 
Một phần vì các nhà đầu tư không muốn đầu tư dài 
hạn mà chỉ ưu ái mua các chứng khoán nhà nước 
ngắn hạn. Chúng tỏ ra là các khoản đầu tư rất hấp 
dẫn, bởi vì rủi ro về tỉ giá hầu như được cơ chế hiện 
hành về tỉ giá loại trừ và chứng khoán nhà nước 
Hungary hứa hẹn tỉ suất sinh lợi thực tế đáng ke và 
đảm bảo. Dòng chảy vào này cho đến nay cũng đã 
đẩy lãi suất trước kia khá cao xuống thấp hơn đáng 
kể. Xét về quan điểm của tiết kiệm hộ gia đình 
Hungary thì sẽ có hại nếu mức lãi suất giảm quá.31

31 Dòng vốn đầu cơ ngắn hạn chảy vào cũng tạo ra các vấn đề 
nan giải lớn khác. Sự (chuyển) đối ngoại tệ mạnh làm tăng áp 
lực lạm phát, sự thanh trừ sẽ rất tốn kém. Không thể tính chắc 
đến sự hiện diện của khoăn bội tăng dự trữ ngoại tệ này, bời vì 
cái gì dễ đến thì cũng dễ bay đi. Khó tính toán mức mong muốn 
của lãi suất và tính sinh lợi của chứng khoán nhà nước là bao 
nhiêu. Và ngay cả khi giá như ta biết thì Ngân hàng trung ương 
chi có thề tác động một cách gián tiếp với một khoảng trê đên thị 
trường vốn và thị trường tín dụng mong manh hoạt động vói rất 
nhiều trục trặc. (Xem về vấn đề này Darvas [1996], Darvas- 
Simon [1996], Dornbusch-Goldfajn- Valdés [1995], Sachs 
[1996]).

- Phải tiếp tục những cải cách mà chúng thu hẹp 
phạm vi của các dịch vụ công quan liêu được tài trợ 
từ nguồn thu thuế (hay các nguồn thu phí, lệ phí bắt 
buộc có tính chất thuế) và mở rộng vai trò của các 
quỹ hưu trí phân tán, quỹ bảo hiểm y tế, quỹ tiết kiệm 
xây dựng nhà cửa. Khi mà những cải cách này phát 
huy tác dụng của nó không chỉ trong thu hẹp các dịch 
vụ miễn phí và những khoản trợ cấp, mà cũng còn 
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làm giảm thuế và các khoản thu có tính chất thuế, 
điều.đó sẽ khuyến khích tiết kiệm tư nhân. Đây đồng 
thời là điều kiện cho việc mở rộng thị trường vốn phi 
tập trung, và để cho các nhà đầu tư định chế có vai trò 
lớn hơn.

Tư nhân hoá

Làn sóng tư nhân hoá mới không là một phần của 
gói chương trình điều chỉnh ổn định công bố tháng 3- 
1995. Ngược lại, giới lãnh đạo tài chính nhiều lần 
nhấn mạnh: phải khắc phục sự rối loạn cân đối 
nghiêm trọng của nền kinh tế ngay cả khi nếu không 
có các khoản thu lớn về tư nhân hoá trong thời gian 
ngắn. Họ nhấn mạnh một cách hoàn toàn có lí: không 
được phép đặt việc thực hiện tư nhân hoá thành thứ 
yếu đối với các quan điểm tài khoá ngắn hạn.

Việc chuẩn bị tư nhân hoá nhiều ngành chủ chốt 
đã được chuẩn bị từ lâu. Sau bao nhiêu trì hoãn và 
dàng dai, cuối cùng các luật điều tiết hành động này 
cũng được thông qua, cơ sở hạ tầng pháp lí và tố chức 
điều tiết độc quyền tự nhiên được xây dựng. Khi đã 
vượt qua những công việc này thì cùng một lúc quá 
trình được đẩy nhanh. Trong vòng vài tháng đã có các 
bước tiến lớn trong tư nhân hoá ngành năng lượng và 
viễn thông. Nhiều ngân hàng quốc doanh lớn và hàng 
loạt các xí nghiệp công nghiệp chế biến quan trọng đã 
được tư nhân hoá. Thành quả tài chính của tư nhân 
hoá đã thực hiện trong năm 1995 và các năm trước 
được trinh bày trong Bảng 6.
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Hình 5
Chênh lệch chuyển đổi (conversion premium)
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Chú thích: Ti suất sinh lợi của tín phiếu kho bạc kì hạn ba tháng 
và chuyển đổi tại Ngân hàng trung ưong được trình bày trên hình.
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Đường mô tả chuyển đổi: dấu âm chì việc chuyển đổi thuần từ 
forint ra ngoại tệ chuyển đổi, dấu dương chì việc chuyền đổi 
thuần từ ngoại tệ chuyển đổi sang forint.
Đường mô tả tì suất sinh lợi (premium): tỉ suất sinh lợi là lợi tức 
thêm của tín phiếu kho bạc trên lãi suất trung bình của tiết kiệm 
ngoại tệ và phá giá danh nghĩa đồng forint [ premium = (1+ lợi 
tức tín phiếu kho bạc)/(l+ phần trăm biến đổi ti giá trong kì hạn 
của tín phiếu kho bạc)/(l+ lãi suất tiết kiệm ngoại tệ)]. Rổ ngoại 
tệ để tính biến động ti giá (gồm 70% mác Đức và 20% đô la) 
phản ánh tì lệ của ngoại thương Hungary.
Tính toán trên cơ sở số liệu thực tế của các năm 1994, 1995, cho 
quí đầu năm 1996 trên cơ sở số liệu dự tính sơ bộ.
Nguồn'. Thông báo của Ngân hàng Nhà nước Hungary.

Bảng 6
Dòng vốn tư bàn nước ngoài trực tiếp đổ vào Hungary, 

1990-1995
(triệu đô la, số liệu luồng vốn hàng năm)

Nguồn'. Thông báo cùa Công ti cố phần nhà nước về Quán lí tài sán và 
Tư nhân hoá, trừ số liệu khoán thu tư nhân hoá năm 1995 là công bố 
của Ngân hàng Nhà nước Hungary.

Dạng đầu tư 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Dòng vốn nước ngoài 
bàng tiền mặt

311 1459 1471 2339 1147 4453

Trong đó: khoản thu tư 
nhân hoá

8 329 519 1202 104 3024

Nguồn tư bản ở dạng 
vốn nước ngoài

589 155 170 142 173 117

Tổng đầu tư nước ngoài 
trực tiếp

900 1614 1641 2481 1320 4570

Phần lớn những người mua là các công ti phương 
tây lớn. Các thoả thuận kí với họ quy định rằng phải 
phát triển mạnh mẽ các ngành then chốt này. Tôi chỉ 
nêu ra một thí dụ: hàng thập niên qua một trong 
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những sự biểu hiện chua xót nhất của nền kinh tế 
thiếu hụt là nạn thiếu điện thoại; hàng trăm ngàn 
người dân phải chờ đợi hàng năm để lắp được điện 
thoại ở nhà. Kẻ từ khi bắt đầu tư nhân hoá 1994 tới 
quý đầu của 1996 đã có thêm 650 ngàn đường điện 
thoại mới được lắp đặt. Thoả thuận nhượng quyền 
(khai thác viễn thông) quy định nghĩa vụ phát triển ít 
nhất 15,5% một năm, cho đến nay Matáv (Công ti 
viễn thông Hungary) luôn vượt mức.32 Từ vài năm 
nay, dịch vụ điện thoại đã chuyển từ thị trường của 
người bán thành thị trường của người mua. Đặc biệt 
đáng lưu ý là không chi có các chủ đầu tư nước ngoài 
mới đảm nhận công việc phát triển theo khuôn khổ 
của các thoả thuận tư nhân hoá, mà các công ti quốc 
tế lớn trước kia đã kiếm được quyền sở hữu ở 
Hungary cũng đều bắt đầu thực hiện các khoản đầu tư 
mới và điều này góp phần vào hiện đại hoá nền kinh 
tế Hungary.

32 Số liệu của Matáv
33 về vấn đề này xem Laki [1993], Major-Mihályi [1994], 
Mihályi [1992], [1994], [1995], Voszka [1992], [1993], [1994],

Không phải nhiệm vụ của bài báo này lg phân tích 
lànhững kinh nghiệm tư nhân hoá Hungary.33 Tại đây, 
tôi chỉ đề cập các tác động phụ về kinh tế vĩ mô. Đầu 
tư trực tiếp nước ngoài vào Hungary năm 1995, kể cả 
các khoản thu về tư nhân hoá là khoảng 4,6 tỉ đô la 
(xem Bảng 6). Sự thực sau cho ta hình dung về độ lớn

’ Với dân số 10 triệu người, như vậy chỉ trong vòng hai năm sau 
bắt đầu tư nhân hoá khi tỉ lệ điện thoại đã tăng thêm 6,5 đường 
cho khi 100 người dân.
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của khoản này, thâm hụt cán cân ngoại của năm xấu 
nhất 1994 là 3,9 tỉ đô la, do các tác động khác như đã 
nói, đã giảm xuống còn 2,5 tỉ đô la vào năm 1995 
(xem Bàng 1Ỵ

Người ta tranh luận về việc sử dụng khoản thu đột 
nhiên vớ được này. Xuất hiện rất nhiều người muốn 
xài; áp lực sử dụng tiền một cách "được lòng dân" là 
rất lớn, tức là sử dụng cho tiêu dùng. Song cuối cùng 
thì sự tỉnh táo kinh tế đã thắng thế; quyết định đã 
được đưa ra là, lấy các khoản thu của tư nhân hoá các 
ngành then chốt, để trả nợ làm giảm các khoản nợ nhà 
nước của Hungary. Do gánh nặng nợ nần lớn, làm 
như vậy sẽ tiết kiệm các khoản phải trả lãi phát sinh, 
là cách đầu tư tỏ ra an toàn nhất - và chính vì vậy 
cũng hữu hiệu nhất. Đó là chưa kể đến các tác động 
ngoại sinh có lợi khác của việc giảm các khoản nợ 
nhà nước trong đánh giá tình trạng tài chính của đất 
nước và thúc đẩy đầu tư.

Tiếp tục thế nào?

Điều quyết định cho sự phát triển tiếp theo, phần 
cơ bản không phải ở lĩnh vực kinh tế, mà là ở lĩnh 
vực chính trị. Liệu chính phủ, mọi thành viên của 
chính phủ và phe đa số hiện nay ở quốc hội có tiếp 
tục chính sách đến nay về kinh tế không? Liệu họ có 
thay đổi hướng đi không, nhất là khi đang tiến dần 
hơn đến đợt bầu cử vào năm 1998? Quan hệ của các 
tầng lớp nhân dân khác nhau với kết quả và cái giá 
phải trả của điều chỉnh ổn định ra sao? Tương quan 
lực lượng giữa những người ủng hộ và chống đối thế 
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nào? Do phần lớn các nhiệm vụ phải làm đều có tầm 
vượt quá 1998, liệu chính phủ mới, thành phần chính 
phủ mới và thành phần chính trị của phe đa số của 
quốc hội mới sẽ thế nào, chính sách kinh tế của họ ra 
sao sau bầu cử? Tại đây, tôi chỉ đặt ra các câu hỏi, 
nhằm báo hiệu rằng: tôi hoàn toàn ý thức được là 
những câu trả lời có tầm quan trọng cốt yếu đến 
quan điểm đánh giá tưomg lai. Tuy vậy, tôi vẫn phải 
để việc thử trả lời các vấn đề này cho các nghiên cứu 
khác của mình - trong công trình này tôi chỉ giới hạn 
ở những chuẩn đoán và khuyến nghị về kinh tế và 
chính sách kinh tế.

Quá trình kéo dài

Chưcmg trình điều chỉnh ổn định năm 1995 ở 
Hungary là một "liệu pháp sốc" cỡ nhỏ, đem lại sự cải 
thiện nhanh chóng của một sổ chỉ số kinh tế vĩ mô. 
Tuy vậy, kinh nghiệm quốc tế chỉ ra rằng: những kết 
quả còn là mong manh và rất dễ trượt khỏi tay chính 
sách kinh tế.

Có nhiều loại tác động qua lại giữa những căn 
bệnh khác nhau của nền kinh tế. Có những khó khăn 
kinh tế mà sự giảm bớt cũng đồng thời trợ giúp làm 
đỡ các mối lo khác. Tôi chỉ nêu hai thí dụ về các tác 
động qua lại có lợi, để minh hoạ "vòng cứu thế" 
(ngược vOới "vòng quỷ sứ"). Khi thâm hụt ngân sách 
bớt đi thì sự giảm nhu cầu vay tổng cộng của chính 
phủ sẽ có tác động crowding-in (kéo về), sẽ có nhiều 
nguồn hom cho các khoản vay tư nhân, điều này lại có 
tác động gia tăng tới tăng trưởng; tăng trưởng làm cho 
nguồn thu của ngân sách tăng lên, nguồn thu tăng lại 
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làm giảm thâm hụt ngân sách. Sự thu hẹp nhu cầu vay 
mượn của nhà nước đồng thời làm giảm cầu hướng về 
tín dụng nước ngoài và điều này làm cho tình trạng 
nợ nần của nhà nước được cải thiện. Giảm nợ nhà 
nước kéo theo giảm lãi phải trả. Chính vì vậy, thật rất 
đáng tiếp tục làm sao cho thâm hụt ngân sách nhà 
nước Hungary giảm đi.

Thí dụ thứ hai: tâm trạng của giới kinh doanh. 
Chương trình trong vài tháng đã làm tăng sự tin tưởng 
của những người kinh doanh và các nhà đầu tư ở 
Hungary và ở nước ngoài. Công ti Kopint-Datorg 
năm 1987 đã thăm dò dư luận bằng cách hàng quý gửi 
cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp các câu hỏi giống 
nhau về tình hình và triến vọng kinh doanh. Theo báo 
cáo gần đây nhất của họ (Kopint-Datorg [1996]), 
trong ngành công nghiệp chế tạo, đánh giá tình hình 
vào đầu năm 1996 là thuận lợi nhất so với bất kể thời 
kì nào trước đó. Làn sóng mới về đầu tư nước ngoài, 
đã được nhắc tới khi nói về tư nhân hoá, cũng chứng 
minh cho điều này. Bản thân sự tin tưởng cũng trở 
thành một nhân tố của tăng trưởng, sự tiếp tục tăng 
trưởng, tốt hơn nếu là sự gia tăng tốc độ tăng trường, 
sẽ củng cố hơn nữa sự lạc quan.

Tuy vậy, cũng có các tương tác bất lợi, các "vòng 
quỷ sứ", mà ta phải tỉnh táo tính chúng. Tôi nêu một 
vài ví dụ về các vòng bất lợi này. Trong các phần 
trước của bài báo đã đề cập việc giữ mức tỉ giá thực 
tế, điều này - bên cạnh mức độ lạm phát cho trước - 
có nghĩa là phải phá giá danh nghĩa với đúng mức độ 
giống như vậy. Điều này được gan vào sự kì vọng 
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lạm phát và nó góp phần vào nỗi ám ảnh của lạm phát 
quán tính (inertial inflation). Rất khó đồng thời tiếp 
tục cải thiện tình trạng ngoại thương của đất nước, 
cản trở sự gia tăng nợ nần và cũng khi đó thực hiện 
giảm lạm phát. Các thí dụ khác: sự tăng trưởng cưỡng 
bức bằng các công cụ tài khoá có thể làm trầm trọng 
thêm thâm hụt ngân sách, và ngược lại, xoá bỏ thâm 
hụt ngân sách bằng mọi giá, thí dụ bằng tăng đáng kể 
thuế, có thể tạo ra suy thoái. Một thứ vốn là thuốc 
chữa theo quan điểm của một căn bệnh thì lại chính là 
thuốc độc theo quan điểm của một căn bệnh khác.

Kinh nghiệm của các nước Mĩ-Latin vật lộn với 
các vấn đề tương tự chỉ ra rằng sự vật lộn này có thể 
kéo dài thậm chí một-hai thập kỉ. Khi thì căng thẳng 
kinh tế này, lúc thì vấn đề khác trở nên gay gắt, và 
liệu pháp chống căn bệnh hiện thời lại làm nảy sinh 
khó khăn khác. Có nước sau khi thành công ổn định 
một phần thì lại rơi vào một trong những căn bệnh cũ: 
hoặc sản xuất lại bị sa sút trầm trọng, hoặc cân bằng 
cán cân thanh toán vãng lai bị phá vỡ, hoặc lạm phát 
lại tăng nhanh, hoặc nhiều căn bệnh cũ cùng tái phát. 
Chile, có lẽ là nước được coi là thành công nhất về 
mặt kinh tế, năm 1978 chuyển từ tình trạng lạm phát 
tăng cao sang miền lạm phát đỡ hơn, ở mức 20-40 
phần trăm một năm. Tồn tại trong miền này 17 năm 
và cuối cùng đến 1995 ở mức lạm phát một chữ số, 
giữa chừng sản xuất tăng đều ở mức rất ấn tượng 
4,8% một năm.34 Không loại trừ là Hungary sẽ thực 

34 Nguồn số liệu: IMF [1995], trang 122-123, trang 288-291, và 
cho 1995: IMF [1996b], trang 65 và Institute Nációnál de 
Estadisticas [1996].
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hiện điều này nhanh hơn, nhưng chúng ta không thể 
tính đến một cách chắc chắn. Sẽ là vô ích khi chúng 
ta tự ru mình và ru lẫn nhau rằng, chỉ cần một hoạt 
động điều chỉnh-ổn định lớn, và sau đó trong vòng 
hai-ba năm mọi sự sẽ đâu vào đấy.

Một trong những mối nguy hiếm lón nhất chính là 
sự quá tự tin. "Bây giờ tình hình đã tốt hơn, và không 
cần đến sự nghiêm khắc như trước nữa,...", đây là một 
suy nghĩ cám dỗ đối với mọi nhà chính trị trong chính 
phủ. Tại Hungary đã có dấu hiệu như vậy. Thí dụ đầu 
năm nay lương danh nghĩa lại bị sổng, nhập khẩu lại 
tăng, các hoạt động đầu tư có vẻ chậm lại. cần phải 
duy trì trạng thái sẵn sàng, ra tay hành động tức thời 
chống các hiện tượng bất lợi.

về phương diện này, đáng suy nghĩ là các sự kiện 
ban đầu trước chương trình. Có quan điểm trong giới 
những nhà nghiên cứu kinh tế chính trị khảo sát hậu 
trường chính trị và xã hội của cải cách rằng là nhà 
chính trị chỉ sẵn sàng chấp nhận hành động không 
được lòng dân do tác động của khủng hoảng đã xảy ra 
(Drazen-Grilli [1993]). Chương trình Hungary, như 
trước đây tôi đã nhắc tới, có tính chất phòng ngừa và 
như thế một nửa nó chứng minh còn một nửa nó từ 
chối giả thiết này. Nếu không phải là bản thân khủng 
hoảng nhưng là sự đe doạ của khủng hoảng sát kề 
buộc người ta quyết định. Mức sát gần đến khủng 
hoảng bao nhiêu để buộc nhà chính trị lấy sự can đảm 
để quyết định? Không thể tính được, khi khủng hoảng 
đã xảy ra, thậm chí ngay cả khi chưa có sự đe doạ 
khủng hoảng, chỉ dựa trên suy xét các mối quan hệ 
kinh tế thuần tuý mà người ta có thể "duy trì" nền 
kinh tế một cách chu đáo?
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Tôi phải thú nhận là, tôi không chắc chắn trong câu 
trả lời. Ngay cả ở các nước ổn định và vững chắc, như 
Hoa Kì hay nước Pháp, người ta chẳng thường dây dưa 
trì hoãn-dằng dai việc thực hiện các cải cách tài khoá 
đã chín muồi từ lâu và/hoặc chính sách tiền tệ nghiêm 
khắc hon, bởi vì các hậu quả sẽ không hợp lòng dân.

Sự lựa chọn những ưu tiên

Quay trở lại tình hình Hungary, một vấn đề khó là 
sự lựa chọn những ưu tiên chính sách kinh tế, sự lựa 
chọn đúng trọng số tưong đối của những nhiệm vụ tiến 
hành song song. Có nhiều cuộc tranh luận về vấn đề 
này. Theo quan điểm của tôi, không có một quy tắc 
vạn năng nào có thể đúng thuần nhất cho tất cả các 
nước (hoặc ngay cho một nhóm hẹp các nước, như cho 
mọi nước hậu xã hội chủ nghĩa) và cho mọi thời gian. 
Nếu lạm phát nhanh hay siêu lạm phát đang hoành 
hành trong nước thỉ khỏi phải bàn cãi nhiệm vụ số một 
là phải ngăn chặn lạm phát và ít nhất là phải đưa nó về 
nhịp độ 30-40 phần trăm. Đã có đủ kinh nghiệm chứng 
minh ràng đây là điều kiện không thể thiếu của phát 
triển lành mạnh (Bruno-Easterly [1995], Végh [1992], 
Fisher-Sahay-Végh [1996]). Nhưng việc lựa chọn là 
khó nhất quán hon, nên lựa chọn ưu tiên nào, khi mà 
lạm phát đã ở trong dải đỡ hon.

Trong dải lạm phát vừa, việc giảm lạm phát là rất 
tốn kém; trong đa số các trường hợp, đến nay vẫn chưa 
thành công giảm lạm phát mà không có sự tăng đáng 
kể thất nghiệp, không có sa sút nghiêm trọng về sản 
xuất. Khi đó có lẽ là điều xấu ít hon, nếu đất nước sống 
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chung với lạm phát vừa trong một thời gian tương đối 
dài. Luôn chú ý đừng để cho nó sổng, mà phải kiểm 
soát một cách nghiêm ngặt. Tuy vậy trọng tâm phải 
chuyến sang tạo điều kiện cho tăng trưởng cân đối và 
lâu dài. Điều này bao gồm giảm thâm hụt ngân sách, 
cat giảm chi tiêu của nhà nước, ngăn chặn tăng nợ 
nước ngoài (và ở nơi cần, phải cải thiện tỉ lệ nợ/GDP), 
thúc đẩy xuất khẩu và đầu tư. Tất cả những điều này 
tạo điều kiện, mà nhiều điều với cách khác cũng lí giải, 
cho việc thúc đẩy: tăng tốc độ tăng trưởng. Như là sản 
phẩm phụ, hiện tượng đi kèm, của tất cả những thứ này 
- cùng với chính sách thu nhập và chính sách giá cả 
cũng như chính sách tiền tệ đúng đắn - lạm phát sẽ 
chậm dần từng bước. Theo quan điểm của tôi, sẽ là 
không thích hợp, trong một hoàn cảnh cho trước, để 
cưỡng bức đặt việc chặn lạm phát một cách vội vã và 
triệt để lên trước tất cả các nhiệm vụ khác.

Có thể là về quan điểm này các nền kinh tế hậu xã 
hội chủ nghĩa sẽ tỏ ra là phòng thí nghiệm thực 
nghiệm lí thú. Các chính phủ khác nhau, trên cơ sở 
xuất phát điểm khác nhau, sử dụng các chính sách 
kinh tế khác nhau, có và chắc chán sẽ có trong tương 
lai các nước, mà cơ quan tài chính sẽ dùng việc nâng 
tỉ giá thực tế để giảm mức độ lạm phát, về phần mình 
ở Hungary tôi lập luận chống lại cách làm này và tôi 
vẫn tiếp tục khuyến nghị sự thận trọng chống lại mối 
đe doạ của sự tăng giá thực tế của đồng forint, của sự 
phá vỡ cân đối ngoại thương một lần nữa.35

35 Darvas-Simon [1995] có quan điểm tương tự.
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Dấu hiệu đủng khích lệ: sự gia tăng năng suất

Bạn đọc có thể cảm nhận là tôi coi kinh tế 
Hungary có nhiều điểm yếu và tôi cố gắng lưu ý đến 
các mối nguy hiểm, nhưng có một chiều quan trọng 
căn bản của nền kinh tế làm cho tôi rất phấn chấn, 
đó là sự gia tăng năng suất, trước đây, đã đề cập sự 
cải thiện các hoạt động xuât khâu Hungary, đ êu này 
một phần do sự biến đổi của tỉ giá, song qua 1 trọng 
hơn là do tính hiệu quả của các quá trình thục tí cơ 
bản. Vấn đề mấu chốt của sự tăng trưởng (của 
Hungary và các nước tương tự, các nước nhỏ có nền 
kinh tế mở: sự tăng trưởng hướng xuất khẩu) là động 
học của năng suất.

Bảng 7

Năng suất lao động ở các nước hâu xã hội chủ nghĩa 
So sánh quốc tể

Nước
Năng suất lao động trung bình (GDP thực tể/sổ lao 
động; 1989= 1)

1989 1990 1991 1992 1993 1994
Bungari 1,00 0,97 0,88 0,89 0,88 0,91
Czech 1,00 0,97 0,88 0,89 0,88 0,91
Hungary 1,00 0,98 0,92 1,05 1,11 1,16
Ba Lan 1,00 0,92 0,91 0,98 1,00 1,07
Rumani 1,00 0,95 0,83 0,77 0,81
Nga 1,00 0,89 0,74 0,66 0,57
Slovakia 1,00 0,98 0,95 0,93 0,92 0,96

Nguồn: Tính toán của McHale [1996, Bảng 1] trên cơ sở các 
nguồn sau: European Commission [1995], EBRD [1995] và 
Short-Term Economic Indicators: Transition Economies các so 
khác nhau của xuất bàn phẩm OECD.
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Bảng 7 so sánh dãy thời gian của năng suất ở nhiều 
nước hậu xã hội chủ nghĩa.36 Chỉ số này ở Hungary 
là thuận lợi nhất. Có nhiều nhân tố góp phần vào 
việc này.

36 McHale [1996] so sánh năng suất của các nước hậu xã hội 
chủ nghĩa.

Giữa chừng sự chuyển đổi của quan hệ sở hữu 
tiên triến chậm hơn, so với những nơi tiến hành cái 
gọi là "tư nhân hoá hàng loạt", tức là người ta chia 
chác cho không các phần nhỏ sở hữu cho mọi công 
dân, quá trình tư nhân hoá ở Hungary ưu tiên tạo ra 
các chú sở hữu "thật sự". Chủ yếu là những tư nhân 
hay các xí nghiệp tư nhân đã tồn tại trước đó và đang 
hoạt động đã trở thành các chủ sở hữu, mà họ có thể 
cai quản thực sự với ban điều hành và có thực quyền 
cũng như biết ép buộc hoạt động hướng tới lợi 
nhuận. Điều này cũng thúc đẩy việc tiến hành tái cơ 
cấu (restructuring) căn bản đã diễn ra trong số đông 
các xí nghiệp.

Tại Hungary, ràng buộc ngân sách thực sự đã 
được siết chặt. Các luật tăng cường kỉ luật tài 
chính, phù hợp với kinh tế thị trường đã thúc đẩy 
việc này: luật phá sản mới, luật ngân hàng, luật kế 
toán. Đúng là một vài điều khoản được hành văn 
thái quá của luật phá sản đã gây những khó khăn 
nghiêm trọng một thời, nhưng những sai lầm ban 
đâu đã được sửa lại nhanh chóng. Cuối cùng thì sự 
chọn lọc tự nhiên đã bén rễ dần, và nhờ đó mà các 
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xí nghiệp còn sống sót thực sự là các xí nghiệp hiệu 
quả và sinh lời.37

37 Rất tiếc là xu hướng không nhất quán. Ngày nay, người ta 
hiếm khi quăng phao cứu, rất hiếm hon trước kia, cho các xí 
nghiệp ở trong tình trạng khó khăn tài chính trầm trọng. Tuy 
vậy, những rắc rối tài chính của khu vực doanh nghiệp hiện nay 
thể hiện ra dưới dạng "các khoản nợ ngân hàng không trả được". 
Đến nay, thường thì người ta cứu các ngân hàng khỏi phá sản. 
(Đúng là họ không thể trông chờ một cách chắc chắn vào sự trợ 
giúp của chính phủ như trưóc kia, bởi vì một vài ngân hàng 
không có sức sống đã bị xoá bỏ). Trong mọi trường hợp có thể 
xác định rằng chúng ta đã vượt qua được triệu chứng ràng buộc 
ngân sách mềm.

Liên quan với những điều trên là ở Hungary đã 
phần nào xoá bỏ được nạn thất nghiệp trong việc làm 
xuất hiện trong hệ thống xã hội chủ nghĩa (người 
Hungary gọi là thất nghiệp trong cổng /cơ quan/ để chỉ 
hiện tượng thất nghiệp thật nhưng danh nghĩa vẫn có 
chỗ làm việc). Trong nền kinh tế Hungary về cơ bản đã 
xảy ra quá trinh cay đắng đi cùng vói nhiều chịu đựng 
đau khổ của con người, với cảm giác day dứt của sự 
mất việc làm, quá trình mà hình như ở nhiều nước hậu 
xã hội chủ nghĩa người ta vẫn muốn trì hoãn.

Một sự giải thích chung cho tất cả nhũng thay đổi 
cho đến nay: tỉ lệ đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào 
Hungary là khá cao. Gần một nửa các khoản đầu tư 
nước ngoài cho Đông Âu là đầu tư ở Hungary. Điều 
này không những có lợi xét về quan điểm tài chính vĩ 
mô, mà đã góp phần đưa các sản phẩm mới, công 
nghệ mới, các phương pháp quản lí xí nghiệp mới và 
nâng cao kỉ luật lao động, tính tổ chức vào nền kinh tế 
Hungary.
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Sự tăng liên tục của năng suất lao động, bản thân 
nó chưa phải là điều kiện đủ cho tăng trưởng bền 
vững và lâu dài. Nhiều điều kiện khác cũng phải được 
hình thành một cách thuận lợi; bài báo này đã đề cập 
một phần trong số đó. Nhưng điều có thể thấy rõ về 
mặt lí thuyết và chứng minh một cách rộng rãi bằng 
kinh nghiệm thực tiễn lịch sử kinh tế quốc tế, là: tăng 
năng suất là một điều kiện quan trọng nhất, hoặc 
chính là điều kiện quan trọng nhất, cho sự tăng trưởng 
kinh tê lành mạnh, bền vững và lâu dài. Bên cạnh các 
lí do khác, tuy còn nhiều khó khăn, song chính điều 
này cho chúng ta niềm tin vào tưong lai kinh tế 
Hungary.
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